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• Gọn rô, thiết thực, dễ hiểu, dễ học 
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In lần thứ hai - có chỉnh lí và bố sung 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Quốc GIA HÀ NỘI 




nÁẢs ẲÂảv 


Các cm học sinh lớp 9 thân mến! 

Thô* là các em đã học đến năm cuối cùng của bậc THCS theo chương 
trình và sách giáo khoa Ngử văn mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trong 
phương hướng tích hợp, môn Tập làm văn thừa hưởng nhiều kiến thức 
của hai nìôn Vân và Tiếng Việt, đồng thời thể hiện kết quả chung của 
cả môn Ngử văn trong các bài làm cụ thể. 

Để giúp các em có điều kiện thực hiện tốt các bài Tặp làm văn trong 
chương trình, chúng tôi biên soạn cuốn Những bài làm vãn tiêu biểu 
lớp 9. Cuốn sách bám sát chương trình và sách giáo khoa hiện hành, 
dỏng thời cố gắng thế hiện đúng tinh thần của môn Tập làm văn ở lớp 9 
mà các em đang được học và thực hành trong nhà trường. 

Sách gồm hai phần lớn: 

I. Một sô vấn đồ về phương pháp làm các kiểu bài ở lớp 9. 

II. Tuyển chọn các bài làm văn hay ở lớp 9. 

Trong phần II, chúng tôi cố gắng tuyển chọn những bài văn hay 
thuộc chương trình Tập làm văn lớp 9, bao gồm các kiểu bài: 

1. Kiểu bài thuyết minh (có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật, 
đặc biột là các yếu tố miêu tả). 

2. Kiếu bài tự sự (kết hợp với miêu tả, nghị luận, đối thoại và độc thoại...) 

3. Kiổu bài nghị luận (nghị luận về xâ hội và nghị luận về vần học) 

4. Tập nhận diện thơ tám chữ và tập làm thơ tám chừ. 

Nhừng bài làm văn hay được tuyển chọn đều cố gắng đạt được yêu 
cáu: tiôu biểu, vừa trình độ, dỗ tiếp nhận, dễ vận dụng. 

Với phương châm giúp các em tham khảo để tự học tốt , làm bài hay, 
chúng tôi cũng trích dần một số bài, đoạn văn hay của các tác giả là 
nhà văn, nhà phô bình, nhà giáo... và nhiều bài là của chính các em đã 
dược đãng tải trên báo chí, tạp chí và sách tham khảo khác... để các em 
có dịp so sánh, tìm hiểu và học tập thêm. 

Hi vọng cuốn sách sẽ giúp ích thiết thực cho các em trong việc học 
tập môn Tập làm văn ở lớp 9 theo tinh thần đổi mới của môn Ngừ văn. 

TÁC GIẢ 
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MỘT SỐ VẤN ĐỂ VỀ PHƯƠNG PHÁP 
LÀM CÁC KIỂU BẢI ở LỚP 9 


Chương trình Tập làm văn lớp 9 được học theo nguyên tắc đồng tám 
với các lớp (lưới. Nội dung chủ yếu là năng cao nhàm mở rộng và khác 
sáu thỏm các kiêu văn bán đả học ở các lớp 6, 7, 8. 

Cụ thế là: 

- Nâng cao thêm vổ kiểu bài tự sự đà học ở lớp 6. 

- Nâng cao thềm về kiểu bài nghị luận dà học ở lớp 7. 

- Nâng cao thêm về kiểu bài thuyết minh đã học ở lớp 8. 

Ngoài ra, các em còn được học một số hình thức văn bản mới để hoàn 
chính kiểu văn bản điều hành, đó là: biên bán, hợp đổng, thư (diện) 
chúc mừng và thăm hỏi. 

ỉ. VĂN BÀN THUYẾT MINH 

Kiểu bài thuyết minh ở lớp 9 có yèu cầu cao hơn ở lớp 8, đòi hỏi có sự 
kết hợp giữa thuyết minh với các yếu tỏ khác, nhằm làm cho bài thuyết 
minh có chất lượng cao hơn và đạt hiệu quả tốt hơn. 

1. Sử dụng một sô' biện pháp nghệ thuật trong văn bán thuyết minh 

Đô ch0'bài thuyết minh sinh động, hấp dẫn, gây ấn tượng, người ta 
có thể sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như kể chuyện, tự thuật, 
đối thoại theo lối ẩn dụ, nhân hóa hoặc các hình thức vè, diễn ca. ... 

Ví dụ: Bài Hạ Long - Dá và Nước (Nguyên Ngọc) dùng biộn pháp 
liên tương, tưởng tượng, nhân hóa; bài Ngọc Hoàng xử tội Ruồi Xanh 
(Tường Lan) hư cấu thành một câu chuyện tưởng tượng, bài llo nhà Kim 
(Văn Hùng) dùng lối tự thuật, ... 

Các biện pháp nghệ thuật được sử dụng cần thích hợp, góp phần làm 
nổi bật dặc điếm của đối tượng, gây hứng thú nhưng không làm lu mờ 
dối tượng thuyết minh. 

2. Thuyết minh kết hợp với miêu tả 

a) Dùng trong trường hợp nào ? Đốì tượng thuyết minh là những sự vật, 
hiện tượng... cẩn được miêu tả cụ thể nhằm làm cho chúng hiộn lỏn 
rỏ ràng, sinh động, hấp dẫn trong bài thuyết minh, như thuyết minh 
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vé Hổ Hoàn Kiểm, dộng Phong Nha; cảy chuối, cây tre, con trâu trong 
dời sống Việt Nam; các lễ hội, các trò chơi trong ngày xuân cứa dân 
tộc... ĐỐI tượng thuyết minh ở đây gồm những yếu tố có thể cànn 
nhận bằng các giác quan của con người. 
b) Cách làm bài 

- Trước hết phải thuyết minh đúng, khách quan các đặc điểm tiêu 
biểu của đối tượng. Đây là điều cơ bản của bài vãn thuyết minh 

- Từng đặc điểm tiêu biểu của đối tượng sẻ có thêm các yêu tô miêu 
tả để thuyết minh cho rõ ràng, sinh động, hấp dẫn (hình dáng, màu 
sắc, âm thanh,...). 

- Cách kết hợp thuyết minh với miêu tả phải nhuần nhị, khéo lóo; 
miêu tả giúp cho thuyết minh có hiệu quả hơn, không biên bài 
thuyết minh thành bài miêu tả. 

II. VĂN BẢN Tự Sự 

Vãn bản tự sự được học từ lớp 6 và được nâng cao một bước ở lớp 8. 
Đôn lớp 9, nó củng cố lại các phần đả nâng cao ở lớp 8 và mở rộng 
thêm những nội dung mới để có thể hoàn chỉnh loại văn bản này ở bậc 
TIICS. 

1. Tóm tắt tác phấm tự sự 

a) Tóm tắt tác phẩm tự sự giúp người đọc và người nghe nắm được nội 
dung chính của câu chuyộn kể. Vì vậy, vãn bản tóm tát phải ngán 
gọn, nêu được nhân vật quan trọng và sự việc tiêu biểu một cách đáy đù 
và hợp lý. 

b) Cách tóm tắt tác phẩm tự sự: Đọc kĩ tác phẩm để nắm được nhân vật 
và diễn biến truyện, định ra các ý lớn, sau đó viết thành văn bản 
ngấn gọn bằng ngôn ngừ của mình. 

2. Miêu tả trong văn bản tự sự. Tự sự kết hỢp với miêu tả nội tâm 

a) Vai trò của miêu tả trong vãn bản tự sự là không thể thiếu được, vì 
người đọc (nghe) không chỉ biết được câu chuyện diễn ra như thế nào, 
mà còn thấy được câu chuyện ấy hiện lên trước mắt mình ra sao qua 
các yếu tố miêu tả. 

b) ở lớp 9, cần chú ý tự sự kết hợp với miêu tả nội tâm nhân vật. Đoạn 
thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích là một mẫu mực đẹp đẽ về sự kết hợp 
này. ờ đây, Nguyễn Du vừa kể lại chuyện Kiều bị Tú Bà “giam lỏng* 
ở lầu Ngưng Bích vừa miêu tả nội tâm của nàng rất tinh tê và sâu 
sắc: bõ bàng, tủi nhục trước cảnh thiên nhiên, xót xa nhớ người yôu, 
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đau xót nhớ cha mẹ đã già và buồn cho thân phận lưu lạc của mình 

nơi đất khách quẽ người... 

- Đối tượng của miêu tả nội tâm là những gì thuộc thế giới bôn trong, 
không quan sát một cách trực tiếp được (ý nghĩ, tình cảm, diỗn 
biến tâm trạng...) nên nhà văn chỉ có thể miôu tả bàng kinh 
nghiệm sống, băng sự đồng cảm của mình đối với nhân vật. 

- Tự sự kết hợp với miôu tả nội tâm sẽ làm cho câu chuyộn tàng 
thêm chất trử tình và sức biểu cảm. Vì vậy, việc kết hợp này phải 
được dicn ra một cách tự nhiên, khéo léo, hài hòa trong cáu chuyện 
kể, không ảnh hưởng đến diến biến của cốt truyện mà trái lại, 
giống như nhửng điểm nhấn, làm sâu sắc hơn các tình tiết và chi 
tiốt trong truyộn. 

3. N$hị luận trong văn bản tự sự 

(ĩ) Vai trò cùa nghị luận trong văn bản tự sự 

- De nhấn mạnh ý nghĩa và khắc sâu thêm tư tưởng chù đổ cho câu 
chuyện kể, trong vãn bản tự sự nhà vãn có thể dùng lặp luận đô 
bộc lộ quan diổm, suy nghĩ của mình nhằm gửi đến cho người đọc 
những thông điệp của tác phẩm. Chi có điều những lập luận đó 
phải được kết hợp tự nhiên, hợp lý trong dòng tự sự, trong mạch kể 
cùa câu chuyện. Trong đoạn trích Thúy Kiều báo án, báo oán , ở 
phần báo oán, Nguyễn Du đả có sự kết hợp tự nhiên, nhuần nhị 
nghị luận với tự sự nhằm khác sảu và bộc lộ rỏ tính cách của hai 
nhân vật Thúy Kiều và Hoạn Thư. Nhừng đoạn lập luận được lổng 
vào những lời đối thoại của hai nhân vật thật khéo léo, mạch kể 
của câu chuyện vản tự nhiên mà ý nghĩa tư tưởng lại được nhấn 
mạnh và nổi bật. 

- Nghị luận trong văn bản tự sự thường xuất hiện ở các đoạn vàn, 
trong đó người viết (người nói) nêu ra nhửng lý lỗ và dẫn chứng 
nhăm thuyết phục người đọc (người nghe) về một vấn đẻ nào đó. Đổ 
lập luận chạt chõ, hợp lý, người ta thường dùng các từ và câu lập 
luận (câu khẳng định và phủ định, câu có các mộnh đổ hô ứng...). 

- Nghị luận càng được kết hợp hài hoà với tự sự thì hiệu quá nghệ 
thuật càng cao, ý nghĩa tư tưỏng càng sâu sác và tác dụng truyốn 
cảm càng lớn. 

b) Ccch dưa các yếu tố nghị luận vào bải văn tự sự 

- Kác định bài văn tự sự cần làm nổi bật vấn dề gì và dùng phép lập 
luận nào thì sẻ có hiệu quả nhất trong việc làm nổi bật vấn đề đó? 
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(giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận hoặc kốt hợp cac 
phép lập luận đó). 

- Xác định cách kết hợp: Đưa các yếu tố nghị luận vào những VỊ tri 
nào trong bài văn là thích hợp nhất, cách lồng ghép các yêu tỏ đó 
sao cho nhuần nhị, tự nhiên trong bài văn tự sự (không biến thành 
một đoạn văn nghị luận tách với câu chuyện kể). 

4. Dôi thoại và độc thoại trong văn bản tự sự 

a) Vai trò của dối thoại và dộc thoại trung vân han tự sự 

- Trong vãn bản tự sự, nhân vật là trung tâm và thường có nliiỏu 
nhân vật chính, phụ có quan hệ với nhau. Vì vậy phải có đối thoại, 
độc thoại và độc thoại nội tâm của nhân vật. Đây là những yếu tố 
không thể thiếu trong văn bản tự sư nói chung. 

- Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm làm câu chuyộn kế trư 
nên sinh dộng, có không khí như cuộc sông thật, dồng thửi lính 
cách và diổn biến tám lý nhân vật củng được bộc lộ rõ nét và sáu 
sác. Dọc truyện ngán Lang cùa Kim Lân, ta hiểu được tính cách \à 
phấm chất của ông Hai, một phần củng nhờ đối thoại, dộc thoại và 
độc thoại nội tâm của nhân vật, và nhà văn đà sử dụng các yếu lố 
này rất nhuần nhị, tự nhiên, như tiếng nói của người dán quô n à 
lại in đậm nét riêng cíia nhân vật. 

b) Cách đưa đối thoại vào đoạn ván tự sự 

- Đối thoại phải phù hợp với từng nhân vật của tự sự, góp phần téo 
không khí cho đoạn văn tự sự, khắc sâu chi tiết truyện và bộc lộ rõ 
tính cách nhân vật. Đối thoại có thể liồn nhau (thể hiện bàng Ccc 
gạch đầu dòng trong văn bản) hoặc cách nhau bằng câu tự sự X(.n 
giữa (đoạn đối thoại giữa ông Hai và bà Hai trong đôm khuya). 

- Lời thoại phải chắt lọc, diễn tả đúng tám lý và cách nói cũa từig 
nhân vật trong từng hoàn cánh cụ thê với ngôn ngữ nhuần nhị, ’ự 
nhiên của họ trong cuộc sống. Trong độc thoại và nhất là độc thon 
nội tâm, lời thoại cần đạt đến độ sâu sắc và khái quát. 

- Lời kể và lời thoại phải kết hợp hài hoà, cộng hưởng với nhau cể 
làm nôn hiệu quả nghệ thuật của đoạn vãn tự sự. 

5. Người kể và ngôi kế trong văn bản tự sự 

a) Các ngôi kể 

- Trong văn bản tự sự, người kể thường không xuất hiện, nhưng <ó 
mặt khắp nơi trong truyện, biết mọi việc, hiểu thấu mọi hàrh 
động, tâm tư, tình cảm của các nhân vật và thường dưa ra nhái 
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xét, đánh giá vể họ. ơ đây, người kể tự giấu mình đi, tức là kể theo 
ngôi thứ ba , và cùng chính là tác giả. Đây là cách ké phổ biốn 
trong tác phẩm tự sự nói chung. ( Làng của Kim Lân, Lõng lẽ Sa Ba 
của Nguyền Thành lxrng,...) 

- Nhưng củng có những tác phẩm tự sự được kể theo ngôi thứ nhất.'. 
nhãn vật tự kê lại câu chuyện xảy ra mà mình đã chứng kiến (hoạc 
câu chuyện của chính mình), người kể chuyện xưng “tỏi”, câu 
chuyện sè mang dấu ấn chủ quan của người kể rõ hơn với cách ké, 
giọng điệu riêng. (Cố hương của Lổ Tàn, Những dứa trẻ của Mác- 
xim Go-rơ-ki,...) 

bì Cách chuyển dổi ngôi kê 

- Cách kổ. giọng điệu, lời vãn phải có sự thay đổi cho phù hợp với 
ngói kố mới. 

-Từ xưng hô phải thay đổi. 

- Lời dẫn thoại phâí thay đổi hoặc chuyến lời thoại thành lời kể (và 
ngược lại). 

- Các chi tiết miêu tả,.lời biểu cảm, lời lập luận có thể cần được thay 
dổi hoặc bổ sung thêm cho phù hợp với ngôi kể mới. 

III. VĂN ĐÀN NGHỊ LUẬN 

• Nghị luận ve một sự việc, hiện tưựng đời sống 

a) Trong dời sống xá hội có những sự việc, hiện tượng khiến ta phải suy 
nghĩ và buộc ta phải lèn tiếng, nỏu ý kiến và tỏ thái độ trước nhửng sự 
việc, hiện tượng đó như sai hẹn , không giữ trật tự vệ sinh nơi công 
cộng . không chấp hành dáng luật lệ giao thống, dua dời theo "mốt".... 
Bài Bệnh lề mề bàn luận về V 1 ỘC coi thường giờ giấc chung (xem SGK). 
Dây là một bài bình luận được viết nhẹ nhàng mà thấm thìa, sâu sắc, 
có tác dụng nhác nhở đối với những người hay đi họp muộn giờ. 

b) Dàn bài chung 

- Mở bài: Nêu sự viộc, hiộn tượng cán bàn luận. 

- Thân bài: 

+ Mô tả sự việc, hiộn tượng (nêu các biểu hiện của nó); 

+ Phân tích các mật đủng, sai, lợi, hại của sự việc, hiện tượng; 

+ Bày tò thái độ khen, chè, đỏng tình, phản đối dối với sự việc, hiộn 
tượng; 

+ Chỉ ra nguyên nhãn tư tưởng, xả hội của sự việc, hiện tượng: 

- Kêt bài: Ý kiến khái quát và những kiến nghị đối với sự việc, hiện 
tượng. 
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• Nghị luận vổ một vân đề tư tưởng, dạo lí 

a) Dạng bài nghị luận này cũng rất cần thiết vì nó mang tính cập nhật 
trong đời sống xã hội. Đất nước đổi mới, cuộc sống phát triển đà dật 
ra trước con người nhừng yèu cầu mới vẻ tư tưởng, đạo đức, lối sống, 
cần có những bài bình luận đổ giúp họ nhìn nhận đủng đắn hơn, định 
hướng tốt hcm trong cuộc sống. Bài Tri thức là sức mạnh bàn luận đế 
khẳng định một tư tưởng lớn: Tri thức là sức mạnh của con người, của 
cách mạng; vì vậy phải biết quý trọng tri thức (xem SGK). 

b) Dàn bàỉ chung 

- Mở bài: Nêu vấn đề nghị luận. 

- Thân bài: + Nêu các biểu hiện của vấn dề; 

+ Phân tích các mặt lợi, hại, đủng, sai; 

+ Phân tích nguyên nhân, hậu quả; 

+ Nêu thái độ đúng cần phái có. 

- Kết bài: Giải pháp chung và kiến nghị trước ván đẻ đó. 

• Nghị luận về nhân vật vản học 

a) Ví dụ: 

Bài nghị luận về nhân vật anh thanh niên trong truyện ngán Lặng lẽ 
Sa Pa của Nguyễn Thành Long (xem SGK). Người viết đà phát hiện 
các vỏ đẹp của nhân vật và khái quát thành các luận điểm trong bài 
nghị luận của mình và phân tích chứng minh bằng các chi tiết nghệ 
thuật trong tác phẩm. 

b) Rút ra bài học 

- Nghị luận về nhân vật văn học là trình bày nhửng nhộn xót, dánh 
giá (tức ý kiến bình luận) của mình về nhân vật trong một tác 
phẩm cụ thể. 

- Những nhận xét, đánh giá về nhân vật phải xuất phát từ đậc điếm, 
tính cách, ý nghĩa của nhân vật trong tác phẩm được người viết 
phát hiện và khái quát, có luận cứ và lập luận thuyết phục. 

- Bài nghị luận về nhân vật cần có bố cục mạch lạc, lời vàn trong 
sáng, gợi cảm. 
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• Nghị luận về một doạn thơ, bài thơ 

n) Ví dụ: Cảm nhận v6 bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải (xom SGK) 

- Nêu luận điểm chung: Tinh yêu đối với mùa xuân và ước nguyện 
cống hiến của nhà thơ. 

- Luận điểm 1: Hình ảnh mùa xuân thật đẹp và đáng yôu: bức tranh 
xuân của thiên nhiên, mùa xuân của đất nước. 

- Luận điểm 2: Ước nguyện cống hiến của nhà thơ thật đáng trân 
trọng: chân thành, khiêm tốn. 

- Dẫn đến kết luận: Mùa xuân của cuộc đời thật đẹp và cái ước 
nguyện được cống hiến cho đất nước của nhà thơ dã trờ thành 
tiếng lòng chung của tất cả chúng ta. 

b) Rút ra bài học 

- Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bày nhận xét đánh giá 
của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy. 

- Nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ được thể hiộn qua 
ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu,... Bài nghị luận cần phân tích các 
yếu tố ấy để có những nhận xét, đánh giá cụ thể, xác đáng. 

- Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần có bố cục mạch lạc, rõ ràng; 
có lời vàn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết 

IV. VĂN BÀN ĐIẾU HÀNH 

Văn bản điều hành ở lớp 9 gồm biên bản t hợp đồng , thư (điện) chúc 
mừng và thâm hỏi. Nhừng hình thức này rất cần trong cuộc sống hiện 
đại, các em cần tiếp cận, làm quen với chủng để sử dụng trong sinh hoạt 
hàng ngày ở nhà trường, gia đình cũng như xã hội. Hợp đồng là loại ván 
bản mới đối với các em, có tính pháp lý chặt chỗ, vì vậy cần viết gọn, 
rồ, chính xác theo đúng mẫu đà quy định. Vãn bản điều hành phải được 
thể hiện trên một hình thức nghiêm túc, sạch, đẹp. 
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CÁC BÀI VĂN TUYỂN CHỌN 

A. VĂN BẢN THUYẾT MINH 
* Thuyết minh về một vấn đề trừu tượng 


Thế nào là óc khoa học? 


ẫĩài ỉAasĩi ẮẨẩo 


ÓC KHOA HỌC 


Khoa học xuất phát từ ý thức muốn cải tạo đời sống, không chiu thoa 
màn với cách làin ăn, vòn hiểu biết hiện có. Con người khoa học luon 
luôn tự đặt ra câu hỏi: Hiện tượng này vì đâu mà có? Tại sao việc này 
không chạy? Làm thế nào để cải tiến viộc kia? Nhiều sự việc đôi VỚI 
mọi người thì rất bình thường, nhưng lại khồng dể cho người khoa học 
ngồi yôn, cứ buộc họ phải ngạc nhiên, băn khoăn, buộc họ phái suy 
nghi. Vì đâu? Tại sao? Làm thế nào? Tự mãn với hiện tại là hoàn toàn 
xa lạ với óc khoa học. Một người cho rằng trong dời mình, chung quanh 
mình không có gì đáng suy nghĩ nừa cả, không có nhiều đêm trằn trọc 
vì vấn đề này nọ, một người cán bộ lảnh đạo thấy trong cơ quan mình 
mọi việc trôi chảy, chác chắn là không có óc khoa học, có khi còn chống 
lại khoa học là khác. Có mặt tại cơ quan tám giừ đầy đủ, nhưng chưa 
(lốn giờ thì chưa mở máy suy nghĩ, kỏng đánh lại khoá máy, cùng chưa 
phải là con người khoa học. Người khoa học bao giờ cũng tập trung suy 
nghĩ một vấn dề gì, không kẽ giờ giấc. Không có say mê, không có 
khoa học . 

Nhưng say mô, nhiệt tình chưa đủ. Càng nóng lòng giai quyốt một 
vấn đề, lại càng rơi vào những chứng xấu mà khoa học ky nhất, dỏ là 
bệnh chủ quan. Con người khoa học lòng nóng bỏng nhưng trí óc lại 
nguội lạnh, klìách quan diều tra, quan sát, tìm tòi, không vội vàng kêt 
luận. Quan sát điều tra bình thường nghĩa là ở mức xem xét theo kinh 
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nghiệm, theo cám giác tự nhiên, theo hiện tượng bèn ngoài, chưa nắm 
(lược một phương pháp nào để đi sâu vào .sự vật, thì chưa đủ. Như dùng 
bàn tay sờ vào trán bệnh nhãn rồi bao sốt nặng hay nhẹ chưa phải là 
khoa học. Cảm giác chủ quan rất cần thiết, hiểu biết của con người bát 
nguồn từ đó, nhưng cảm giác luôn luôn biến động tuỳ theo tình trạng 
của con người. Tay vừa cầm tảng nước đá, sờ vào vật gì, cũng cảm thấy 
nóng. Thêm nữa giác quan của con người chỉ hoạt động được trong 
những giới hạn nhất định. Tay không thể phân biệt được độ nóng của 
hai lò lửa khác nhau, tai không thể phân biệt được những ba dộng tần 
số quá. cao hay quá thấp. Cho nên, cần có phương pháp quan sát sự vặt 
khách quan để hỗ trợ cho giác quan của con người, như không lấy cảm 
giác bàn tay xét nóng lạnh, mà lấy ảnh hướng của sức nóng đến một 
chất nhất định, làm dãn chất ấy nhiều hay ít. Một cột thuỷ ngân, một 
doạn dây thép vì nóng dàn ra, kéo dài ra nhiều hay ít không nhừng là 
bằng chứng của sức nóng, mà còn trở thành một thước do chính xác. 
Lúc ấy, người thầy thuốc không còn nói sốt ít hay nhiều một cách mơ 
hồ, mà nói nhiệt độ lên là 38 hay 40 độ, người kỹ sư không nói lò này 
rất nóng hay còn nguội mà nói nhiệt độ đà lèn đến 1000 hay là 500‘ c. 
Có một phương pháp đi sâu vào sự vật thì mới thật sự phân tích được 
vấn dề, cùng như có con dao bổ quả bưởi, tách nó ra từng múi, mới thấy 
rõ cấu trúc cua nó. 

(Nguyền Khắc Viện, Tạp chí Học tập, số 2/1974) 
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Thuyết minh giới thiệu nhà văn Nam Cao. 

^^ĩoạn aăíi ỉẤam íẮda 

BÀI LÀM 

Nam Cao (1915 - 1951) quê ở làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện 
Nam Sang, phủ Lí Nhân (nay là xã Hòa Hậu, huyện Lí Nhân), tỉnh Hà 
Nam. Ông tên thật là Trần Hừu Tri; bút danh Nam Cao chính là tên 
ghép của hai chữ đầu tiên tên huyện và tổng ở quê hương ông. 

Nam Cao viết văn từ những năm ba mươi ở thế kỉ trước nhưng đến 
năm 1941 ông mới khẳng dinh vị trí không thể thiếu được của minh 
trong nền vãn học nước nhà bằng truyện ngán xuất sác Chí Phèo. Ỏng 
là một nhà vãn hiện thực xuất sác chuyên viết về hai đề tài: người trí 
thức nghèo sống mòn mỏi, bế tắc trong xả hội cũ và người nông dân tị 
bần cùng hóa, lưu manh hóa trước Cách mạng tháng Tám. Là một nhà 
văn có ý thức sâu sắc về sứ mệnh của người cầm bút và sứ mệnh cao cả 
của văn chương, Nam Cao để lại nhiều truyện ngắn, truyện dài có giá trị 
nhân đạo, giá trị hiện thực sâu sắc và phong cách độc đáo; chúng có thể 
vượt qua thử thách thời gian như, như: Chí Phèo (1941), Trăng sáng 
(1943), Đời thừa (1943), Lảo Hạc (1943), Sống mòn (1944), Đôi mất 
(1948), v.v... Tác phẩm của Nam Cao luôn luôn giúp người ta đối thori 
với chính mình để sống có ích hơn. Năm 1996, ông được Nhà nước truy 
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về vãn học nghệ thuật. 

(Theo Cẩm nang Ngữ văn 8 , Nguyễn Xuân Lạc, Nxb Giáo dục, 2004,) 
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THUYẾT MINH KET hợp với miêu TẢ(*) 

ẩks 


Giới thỉệu một khu dỉ tích lịch sử của dân tộc. 


Sỗàl íẨam íẨda 


KHU DI TÍCH ĐỀN HÙNG 

Khu di tích lịch sử đền Hùng dựng trôn núi Nghĩa Lĩnh - nay thuộc 
xâ I li Cương, huyộn Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội 94km về 
phía Hắc. 

Nơi dây, xưa là Quốc đô của Nhà nước Văn Lang, dưới quyền trị vì 
của 18 đời vua Hùng, dóng đô ở Phong Châu. 

Theo sử củ, sau khi* định dô ở Phong Châu, các vua Hùng đả chọn núi 
Nghía Lĩnh làm nơi tẽ tròi và các thần. Núi Nghĩa Lĩnh cao 175m, nằm 
trôn địa phận thôn Cổ Tích, xung quanh là một chuỗi gò nhấp nhô, trùng 
điộp. Tương truyền có tất cả 100 ngọn đồi, thì 99 ngọn vốn là 99 con voi 
có nghĩa, phủ phục chầu núi Tổ, riêng một con bất nghĩa, quay ngược lại 
bị chém dầu, vì vậy vùng này có một quả đồi có vết xẻ thành khe. 

Khu di tích đồn Hùng gồm đền Thượng, đền Trung, đền Hạ, lăng vua 
Hùng thứ 6, đỏn Giếng ở phía Đông Nam dưới chân núi Nghĩa Lĩnh (vì 
trong đồn có Giếng Ngọc, nơi công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa là hai 
con gái của vua Hùng thứ 18 thường soi giếng để chải tóc, vấn khàn nèn 
(lược gọi là đền Giông). 

Vào cổng đền, trèo 225 bậc đá là đến đồn Ilạ. Tương truyền đây là nơi 
Âu Cơ dẻ bọc trăm trứng, nở ra thành trăm con: 50 người theo cha là Lạc 
Long Quân về xuôi, 50 người theo mẹ lên núi, trong đó có người con dầu 
làm vua nước Văn Lang, đó là vua Hùng thứ nhất. Trong khu vực đền Ilạ 
còn có chùa Thiôn Quang, trước chùa có cây Thiôn Tuế trăm tuổi. 

Từ đồn Hạ, qua nhà bia bên gốc đại già, đi xuống chân núi ở mặt 
Dòng Nam thì đến đền Giếng. 


I*) Trong phẩn này. chúng tỏi cớ sử dựng một số bàỉ tham khảo trong Những bàl làm văn chọn 
lọc 8 , chủ yếu là của các nhà văn. nhà báo giới thiệu những di tích lịch sử. thắng cảnh, hoa, 
dó vặt,- vối mục đích dể các em biết cách kết hợp các yếu tố miêu tả Ưong một bài văn 
thuyết minh. 
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Từ đển Hạ, tới dền Trung , tương truyền là nơi các vua Hùng bàn việc 
nước với quần thần. 

Từ đền Trung lỏn tới dcn Thượng là nơi vua Hùng làm lẻ trời, dàt„ 
núi, sông. Trước dền Thượng có một cột dá dựng lẽn bệ cao, được gọi là 
“dá thề Tương truyền đây là nơi An Dương Vương Thục Phán đà 
nguyộn dời đời tế tự các vua Hùng và giữ gìn cơ nghiệp họ Hùng đế lại. 

Phía bên đền Thượng là Lăng vua Hùng, tượng trưng cho Mộ Tố. 

Tại dền Hạ, Ilồ Chủ tịch dã nói chuyện với Bộ đội Sư đoàn 308 trước 
khi về tiếp quản Thủ đô 10 - 1954, với càu nói nổi tiếng: “Cóc vua 
Hùng dã cú công dựng nước , Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy 
nước”. 

Trong khu di tích còn có nhà Bảo tàng Hùng Vương. 

Ilội dền Hùng dược mở vào ngày mồng mười tháng ba àm lịch. 

Sáng mồng mười có tế và rước cỗ, mổi làng lân cận có một loại cồ, 
riêng làng cổ Tích có tục lệ dâng lễ vật bằng bánh Giầy và ba loại xôi 
mùa (xôi tráng, xôi nhuộm đỏ và xồi tím). Trong lề hội còn có lế đánh 
trống đồng trên đền Thượng, lễ đốt đuốc ở đền Hạ và nhiổu trò dièn 
dân tộc (đấu vật, đu tiên, múa kiếm...). 

Hội dền Hùng là Quốc lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Nhản dân mọi 
mièn trẩy hội, hành hương về đất Tổ với tình cảm tường nhớ cội nguỏn, 
tưởng nhớ các vua Hùng và Tổ tiên. 

(Theo Hùng Cương , Thăng Long — Hà Nội ngàn năm , số G - 2002) 

Qtk 

Giới thiệu một đặc sản gắn liền với phong tục giỗ tốt 
truyền thông của dân tộc. 

^TỈĨaạn, aăsi lẨam ẢẨảa 

BÁNH GIẦY QUÁN GÁNH 
TRONG NGÀY Quốc GIỎ HÙNG VƯƠNG 

Trải qua mây ngàn năm lịch sử, bánh giầy được nhiều vùng sản xuất 
làm đồ tế lể trong những ngày huý kỵ, làm quà biếu người thân. Trong 
sô nhưng vùng lưu truyền làm bánh có làng Thượng Đình ở ngay cận kó 
với Thăng Long. Đó là bánh giầy Quán Gánh nổi tiếng xưa nay. 
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Bánh giầy Quán Gánh được làm băng thứ gạo nếp hoa vàng chọn kỹ. 
vừa dồu hạt vừa không thể lẳn những hạt gạo khác loại. Nước dồ xùi 
củng phai là thứ nước sạch tuyệt đối thì hạt xoi mới tráng, mới giừ đưực 
mùi hương kìa và khi giã bánh mới mịn, nhuyèn, dẻo. 

Năm nay, toàn thể nhân dân thôn Thượng Đình được sự bao trự và 
giúp đỡ phối hợp cùa Quỹ Văn hoá - Sớ Vân hoá Thông tin Hù Nội. í lội 
Báo tồn Di sản Vãn hóa Thăng Long - Hà Nội, cùng nhau làm một 
chiếc bánh giầy đặc biệt dâng lên đền Hùng giỏ Tổ. Chiếc bánh nặng 
18 tạ, đường kính l,8m (18 đời vua Hùng). 

Đồ làm được chiếc bánh giầy này nhân dân làng Thượng Đình phái 
nâu xôi một tấn rưỡi gạo nếp, gần hai tấn củi và hàng trâm người phục 
dịch suôt cả một ngày đỏm. Chiếc bánh bát dầu được khỏi sự từ 5 giờ 
chiều ngày 5/3 đến 12 giờ ngày 6/3 (âm lịch) mới xong. Đúng 1 giờ 30 
bánh dược chuyển về Đền Hùng. 

Với tàm nguyện thành kính Tổ tiên, nhớ về cội nguồn của dân tộc, 
Hội Bảo tồn Di sản Vàn hoá Thăng Long - Hà Nội, Quỹ Văn hoá - sỏ 
Vồn hỏa Thông tin, nhán dân làng nghề Thượng Đình cùng nhau góp 
sức, gỏp còng mà làm nên. 

Bánh được đặt ở sân hành Lễ trước cống đền đường len đền Hạ đế du 
khách thập phương chiêm bái. Dân làng làm thèm một cặp bánh chưng, 
banh giầy mỗi thứ 18kg đổ dâng lèn đền Trung làm Lễ tạ Hùng Vương và 
cán cáo Lang Liêu. 

Chiôc bánh giầy Quán Gánh trở thành lễ vật trong ngày Quốc giỗ 
nồm nay là niềm vinh dự lớn lao cho làng nghề và những cơ quan tô 
chức, là sự minh chứng tài năng, đức tính cần cù của những người nông 
dân Việt Nam. 


(Theo NGUYÊN NGUYÊN HOAI, 
Thăng Long - Hà Nội ngàn năm , sô 7- 2002; 
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Đôi dép lốp là sản phẩm hai cuộc kháng chiến chông Pháp 
và chống Mỉ của dân tộc. Hãy viết bài giới thiệu dôi dép đó. 

aạa acữi ỉẨcưn íẮda 

Cho đến nay, không mấy người còn đi dép lốp. Đó là sán phẩm của 
một thời đánh giặc gian khổ anh hùng của dân tộc, gắn bó với hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ của nhân dân ta. 

Đồi dép được làm bằng lốp ỏ tồ nên gọi là dép lốp (hoặc dé]> cao su). 
Người ta chọn phần bằng phảng của chiếc lốp cắt ra làm đế dép. Đố dép 
được đục thành 8 khe mỏng để xâu 4 quai dép. Quai dép bằng sảm ô tô, 
cắt thành từng sợi dài để đủ ôm bàn chân, bề ngang khoáng l,5cm (lếri 
2cm, giống như những sợi râu, vì vậy có nơi còn gọi là dcp râu . Dung cái 
xâu dép băng sát có hai mảnh dát mỏng xâu từ dưới đế đếp lên, cặp 
chặt đầu quai dép vào giừa rồi rút mạnh. Quai dép dược kéo qua khe 
mỏng của đế, và do tính chất đàn hồi cùa cao su nên rất chặt, khổng tụt 
ra được. 

Đế bằng lốp ô tô vừa chắc vừa bền, đi êm; quai bằng săm cao su òm 
chặt vào bàn chân giúp cho việc đi lại được gọn nhẹ, nhanh chóng. Với 
chất liệu cao su, đỏi dép lốp rất tiện lợi trong việc trèo đèo, lội suối, 
băng rừng để chiến đấu đánh giặc. Không chỉ bộ đội, dân công, mà cá 
cán bộ và nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống 
Mĩ đều đi dép lốp. Và cả Bác Hồ, người Cha già kính yêu của dân tộ: 
củng đi dép lốp - đôi dép đả trở thành huyền thoại cúa một con người 
giản dị mà vĩ đại. 

Còn đôi dép củ, mòn quai gót 
Bác vẫn thường đi giữa thế gian... 

(Tố Hữu) 

Đôi dép lốp đả đi vào lịch sử đánh giặc anh hùng của nhân (dân t r c. 
Cùng với xe đạp thồ tời kéo pháo, bếp Hoàng Cầm..., đôi dép lốp 'đơn se, 
bình dị đó đã góp phần làm nên chiến thắng vang dội trong h.ai cuộ: 
kháng chiến của dân tộc. 

(Viết theo lời kể của một chiến sĩ Điện Biên, trong Những hài ỉàn 
vãn mẫu lớp 8, Nxb tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006) 
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lloa ngày Tết ử Viột Nam thật phong phú và đẹp. Hây viết 
Lài giới thỉộu các loại hoa mùa xuân. 

èSiíi l/ứĩsn ẲẨảa 

SẮC MÀU HOA XUÂN 

Mùa xuân có thật nhiều hoa tươi. Trước hết là hoa đào. Cứ mơn mởn, 
mơn mơn trong gió rét. Muốn có hoa dào chơi Tết, tháng mười một cây 
dao đã phái chịu đớn đau, bị bứt đi hết lá, đỏ nhựa cây tích tụ vào thân, 
làm nụ. Tuy theo thời tiết nóng nhiều hay rét nhiều mà người trỏng đào 
phải thúc hay hàm. Thúc là bón cho cây đao mọc nhanh hơn. Hàm là 
khít nhiều vòng quanh thân cây cho nó mọc chậm lại. 

hoa dào là thứ hoa chơi thi có màu sác đẹp, cánh kép, nhiều tầng, 
nhụy vàng lấp lánh, dào bich hoa thầm, dào phai hoa phơn phớt. Còn 
đào ta là đào quả, hoa dơn năm cánh, màu từa tựa dào phai. 

Tít Nguyên đán ở miền Bác Việt Nam không thể thiếu hoa, nhất là 
hoa lào... 

Một cành dào ứ nhựa, 

Nộng bàn tay anh cẩm, 

Nghe hương thẳm lặng toá , 

Qua màn sương thời gian... 

(Chế Lan Viên) 

Miền Nam còn có hoa mai vàng. Đó là loài cây hoang mọc trên rừng 
Trưnig Sơn được đem về, chăm sóc, thuần hóa, cho thứ hoa vàng cực 
đẹp. Nhưng đó không phải là chỉ mai trắng trồng trong chậu, cũng 
không phải hoa mai cho quả mơ vào tháng 3 ở chùa Hương. 

Mùa xuân thật kì lạ. Nó mang sức mới cho vũ trụ, cho con người, mà 
dỗ nhộn ra nhất là trôn mồi, trên má mỗi người, trôn đầu cành các loài 
cay :ó hoa rực rỡ màu, có hoa thơm ngát, thơm nồng.. 

Mùa nào củng có một loài hoa của riêng mình. Nhưng mùa xuân mới 
có miếu hoa đẹp: 

Hja hải dường màu cánh sen, hoa hồng đủ sác: tráng, vàng, đỏ, son, 
phấn hồng.. Thược dược to bằng chiếc đĩa. Cúc đại đoá, cúc chi, cúc tím, 
cúc nóng rồng , cúc vạn thọ , cúc bạch mi, cúc hoàng kim tháp... Rối mặt 
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trời, dồng ticn, dồ quyên, mỏm sói , chân chim , dồng thảo, huệ, loa kền, 
hoa tưởng nhớ... 

Ai thích hoa gì, tha hồ mà tìm chọn... 

Chúng ta hơn hẳn một số nước ở miền cực Bắc, suốt sáu tháng trời 
băng tuyết, không có một màu xanh, sắc đò nào. Tết Nguyên đán của t.a 
vào đầu mùa xuân cũng là dịp đặc biệt tràn ngập màu hoa. Vui quá! Các 
bạn ơi! 

(Theo Băng Sơn; Báo Nhi đổng, số 12 + 13 + 14, 
tháng 2 - 2002, tr.25) 


3)17 


Hãy giới thiệu một loài hoa mà em yêu thích. 
tẨam lẨda 

HOA KHẾ 

Người Hà Nội thường hay nhác tới hoa sữa, hoa phượng, hoa băng 
lăng... hơn là hoa khế, bởi trong ý nghĩ của nhiều người, hoa khê vỏn là 
thứ hoa gắn bó với làng quê. Thế nhưng với vẻ đẹp dung dị của hoa khế, 
mấy ai dề lãng quôn. Người yêu hoa khế đã cất công về tặn quê, chọn 
cây giống từ những cây sai hoa đem về Ilà Nội trồng trong vườn, trong 
am, hoặc chậu cảnh, mỏi năm lại thấy màu tím thản thương lưu luyến 
bên mình. 

Vào khoảng tháng ba, khế ra hoa. Thứ hoa nhỏ bé, tím ngát, gợi nhớ 
gợi thương. Hoa khế khổng thám sác như hoa phượng, khống rập rờn 
như bằng lăng, cùng không nồng nàn như hoa sữa. Từng bồng hoa nhó li 
ti bám vào cành, kết thành từng chùm tưởng như bảy ong đang xây tổ. 
Có chùm tròn vo, xôm xốp như cục bông. Có chùm buông dài, lủng lẳng 
tựa chùm nho. Những khi nắng gắt gao, cái màu tím đằm thám làm dịu 
mát màu nắng vàng. Còn sau mưa, hoa khế bỗng sáng bừng, long lanh- 
như muôn hạt ngọc, càng nhìn càng ưa. 

Hoa khế không chi dẹp sâu kín mà còn là thứ hoa cho quả. Tuy nhỏ . 
bé thế nhưng chỉ khoảng hai, ba tuần là hoa đậu quả. Mới đầu, quả màu 
xanh non, bé bằng quả trứng cá mà đả phân chia năm cánh mùi rỏ 
ràng; thế rồi bằng quả nhãn, quả vải... và đến khi bằng quả xoài thì dâ 
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vàc (lầu tháng sáu, tháng bảy, là mùa thu hoạch chính cùa khế (cỏ khi 
CÒI thu hoạch ra cá tháng giêng, tháng hai). Khế ngọt thì chi đế ăn cho 
vui miệng, khế chua thường để nấu canh. Canh cá mà không có khê thì 
mót ngon. VỊ chua chu dịu cùa khế pha lẳn vị ngọt của thịt cá thì không 
chè vào đâu dược. Tết đến, có người còn mang từ quẽ lèn phò cả cành 
Ích- trìu trịt treo trên tường, vừa tượng trưng cho lộc đầu năm, vừa đe 
trang trí nhà cửa thêm sinh động. Ngoài ra khế còn được bày rất trang 
trọng trên mâm ngủ quả. 

Người có tuổi yêu hoa khế bởi hoa khế dâng lên trong lòng họ cảm 
xúc bâng khuâng về quá khứ, có thể là quê củ, tuổi thơ... Còn những 
rìgười trẻ tuổi, hoa khế như thầm báo hiệu với họ một tương lai xanh 
non trĩu mọng. 

Chỉ là cây khế thôi, Hà Nội thu cả làng quê trong mình. 

Nguyền Minh Trí 

(Báo Lao động Thủ dô, ngày 8-7-2003) 


S )&8 

Giới thiệu một loài động vật có ích đối với con người. 



CON ẾCH 

Con ếch có khi được gọi là con “gà dồng ', là giống vật lường thê 
không đuôi vừa ờ trên cạn vừa ở dưới nước. Lưng ếch có màu xanh lục 
hay màu nâu, pha một ít chấm đen. Khi ếch nấp trong bùn hay trong 
khóm cỏ, nếu ta không chú ý thì khó lòng mà nhận ra.‘ Khi ở trên cạn, 
hễ gạp nguy hiểm, chỉ vài bước nhảy là ếch đả lặn xuống mặt nước, biến 
inất. Khi ở dưới nước mà gập nguy hiểm, ếch nhanh chóng ra khỏi mặt 
nước đế chui vào bụi cỏ ven bờ. 

Ếch tuy ở dưới nước nhưng thở bằng phổi và bằng da, còn tim ếch lại 
có nhiều hơn tim động vật khác một tâm thất. Khi ở trên cạn ếch thở tự 
do, da tiết ra một chất nhờn giừ cho da ẩm ướt. Do đó dù trời hanh khỏ 
ếch vẫn thích nghi được. 

Ếch “di” bằng cách nhảy. Hai chi sau dài hơn hai chi trước, giừa các 
ngón có màng, báp thịt nở nang. Khi nhảy, hai chân sau đạp một cái là 
cất mình bay lên, khi hạ xuống thì hai chân trước vươn ra đỡ mình như 
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cái nhíp. 

Ờ dưới nước ếch bơi bằng hai chân sau, do giừa các ngón có màng 
ngăn, đạp chân ra sau một cái là thân ếch vươn tới như mủi tên rè nước, 
hai chi sau khép lại trồng thật đẹp. Đầu ếch có hình tam giác lại dẹt, ít 
gây trở lực khi bơi, cho nên ếch bơi rất nhanh. 

Lưỡi ếch là một công cụ đặc biệt để bắt mồi: lưỡi dài và cuỏng lười 
gắn liền với cơ ở hàm răng trước. Lưởi chia làm hai nhánh, cong về phía 
trong, tạo thành hình lười câu. Mặt lười thấm đầy chất dính. Các côn 
trùng nhỏ một khi bị lười ếch kẹp chặt, dính vào chất keo thì không thể 
thoát được. Bên miệng ếch lại có một dày răng, côn trùng không có cách 
gì thoát ra được. 

Động tác bắt mồi của ếch thật là ngoạn mục. Khi có một côn trùng 
bay qua, ếch nhảy lên một chút, cái lười vươn ra, kẹp đúng con mồi và 
cho vào mồm nuốt liền. Động tác ấy diễn ra chỉ trong một giây. Theo 
thống kê, một con ếch một ngày có thể ân được một trăm còn trùng có 
hại. Do đó nông dân xưa nay rất yêu quý loài ếch. 

Giữ gìn loài ếch là giừ gìn đội vệ sĩ bảo vệ cho cây lúa. 

(Bài làm của học sinh, Ngữ văn 8, tập một SGK thí điểm, 2000) 

ệ 

Giới thiệu một tấm gương yêu nước, mong muốn đổi mới 
đất nước trong lịch sử dân tộc. 

lÁcưn íẴda 

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUốN Đổl MỚI ĐẤT Nước 

Trước mối hoạ thực dân Pháp xâm lăng, một số người chủ trương đối 
mới đất nước để đủ sức tự lập tự cường. Đó là các nhà nho yêu nước như 
Nguyễn Lộ Trạch, Phạm Phú Thứ, Nguyền Trường Tộ. 

Nguyễn Trường Tộ sinh ra trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa ở 
Nghệ An. Thuở nhỏ, ông học chừ Nho, thông minh hiểu biết hơn ngưòi, 
được gọi là “Trạng Tộ”. Lớn lên, ông được học thêm tiếng La-tinh, t-iêig 
Pháp. Từ năm 1860, ông được sang Pháp. Nhừng năm ở Pháp, ỏng la 
sức quan sát, tìm hiểu sự giàu có văn minh của họ đế tìm cách cứu nưcc 
nhà thoát khỏi cảnh nghèo đói lạc hậu. Từ năm 1863 đến năm 187., 
Nguyền Trường Tộ đã trình lên vua Tự Đức 58 bản hiến kế, thiết tla 
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bì V tỏ mong muốn dối mới đất nước. Ỏng đẻ nghị mở rộng quan hệ 
ngoại giao với nhiêu nước, thông thương với thế giới, thuê chuyên gia 
nước ngoài đến giúp ta khai thác các nguồn lợi về biển, rừng, đất đai, 
kl.oáng san; mở các trường kĩ nghệ, học cách sử (lụng máy móc, đỏng 
tà.j, đúc súng. Ỏng mong muốn nước ta phải mạnh lên, có nhiều bạn 
trim thế giới để đủ sức đối phó với giặc Pháp. 

Vua quan nhà Nguyền không muốn thay dổi còng việc trong nước, họ 
kỉ ông hiểu biết tình hình các nước trên thế giới. Ngay cả những điều dơn 
giun như dờn diện không có dầu vần sáng, họ cũng cho là bịa đặt. Trước 
đề nghị đòi mới của Nguyền Trường Tộ, triều đình bàn tán ngược xuôi. 
Vua Tự Đức cho ràng: không cần nghe theo Nguyên Trường Tộ, “Nhưng 
phương pháp cù dà đủ để diều khiển quốc gia rồi!”. Cuối cùng, nhừng dề 
nghị dổi mới đất nước của Nguyền Trường Tộ không được thực hiện. 

Mặc dù vậy, người dời sau vẫn kính trọng ông là người hiếu biết sáu 
rộng, có lòng yôu nước, mong muốn dàn giàu, nước mạnh. 

(Theo sách Tự nhiên & Xã hội lớp 5) 




Giói thiệu một di sản thiên nhiên thô' giới của Việt Num 
được UNESCO công nhận. 


Sxìi tÁasn /Ẩda 


HANG ĐỘNG PHONG NHA - Kẻ BÀNG 

Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng năm trong vung địa máng Trường Sơn 
thuộc địa phận các huyện Bò Trạch, Minh Hoá cùa tỉnh Quáng Bình, với 
các dãy núi đá vôi phát triển hầu như liên tục, thành phần tương đối dỏng 
nhất. Cùng với khối núi đá Ma-ha-say của Lào, dây dược đánh giá là vùng 
hang Karst, rộng nhất thố giới với diện tích 200 ngàn ha. Trong phiên họp 
toàn thể lản thứ 27 từ 30/6/2003 đèn 5/7/2003 tại Pa-ris, Ưý ban Di sản 
Thế giới UNESCO dã công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha - Ke Bàng là 
di sản thiên nhiên thế giới. 

Khu Phong Nha - Kẻ Bàng có một quần thế hang dộng phong phú, kì 
vĩ. Một học giả cho ràng, dây là thièn dường cho bộ mồn hang động học 
và du lịch hang động quá không ngoa. Đến nay, 20 hang dộng với tổng 
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chiều dài trôn 70km đâ dược đoàn khảo sát Iloàng gia Anh phối hựp với 
Khoa Địa lí Đại học Quốc gia Hà Nội khảo sát có hộ thống, kĩ lưỡng và 
dưực còng bố trôn tạp chí Hang dộng thế giới. Trong số 20 hang động 
được kháo sát thì có 17 hang dộng ở vùng Phong Nha - Kẻ Bàng, được 
đánh giá là một trong những cảnh quan dẹp nhất thê giới với các dạc 
trưng: có sông ngầm dài nhất, các hang có chiều cao và rộng nhất, các 
bãi cát trong hang dài nhất và có nhừng cột thạch nhũ đẹp tuyệt vời. 
Hang Vòm có độ dài trên 15km được xếp vào danh sách hang động có 
sông ngầm dài nhất thế giới. 

Cùng với các hệ thống hang động kì diộu, còn có nhừng dòng sông: 
sóng Tróc, sông Chầy, sông Son chảy trong khu Phong Nha - Kỏ Bàng 
với dòng nước trong xanh, chảy giửa vùng núi đá, có rừng với một thảm 
thực vặt phong phú tạo nên cảnh đẹp thơ mộng như bức tranh thuỷ mặc 
đầy quyến rũ du khách. Vườn Quốc gia Phong Nha - Ke Bàng còn tồn 
tại một khu rừng nhiệt đới nguyên sinh ít bị tác động với dộ che phu 
trên 95% và tính đa dạng sinh học cao. Theo số liệu điều tra bước dầu đà 
thông kô được 140 họ, 427 chi, 751 loài thực vật bậc cao, trong đó cỏ 36 
loài nguy cơ bị tuyệt chủng và được ghi trong Sách Đỏ của Viột Nam. 
Ngoài tài nguyên thực vật đa dạng, kết quả điều tra đà thống kê dược 
trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng có 32 bộ, 98 họ, 256 giống, 381 loài của 
4 lớp động vật có xương sống ở trôn cạn. Trong đó có 65 loài quý hiếm 
trong Sách Đỏ của Việt Nam, 23 loài được xếp vào danh sách bảo vệ toàn 
cầu. % So với các khu bảo tồn và vườn quốc gia khác ở Việt Nam thì độ 
phong phú của các loài động vật ở Phong Nha - Kẻ Bàng còn khá cao. 
Các loài quý hiếm như Voọc má trắng có số lượng cao nhất trong nước. 

Phong Nha - Kẻ Bàng có hàng chục đỉnh núi cao trên lOOOm, hiếm 
trở, chưa từng có vết chân người, là các điểm hấp dẫn thê thao leo núi 
và thám hiểm. Điên hình là các đỉnh Corilata cao 1128m, Copreu cao 
1213m, xen kẽ giữa các đỉnh trôn lOOOm là nhửng thung lủng hàng 
phảng và các đỉnh núi từ 800m đến lOOOm phù hợp cho du lịch sinh thái 
và leo núi như ngọn Phu sinh 965m, Mama 835m. Đậc biột dỉnh Mà Tắc 
cao 721m, có một mặt bằng rộng 70ha. 

Khu Phong Nha - Kẻ Bàng còn ghi dấu nhiều di tích lịch sử quý giá. 
Trước hết phải kế đến di tích căn cứ kháng chiến chống Pháp của vua 
Hàm Nghi cuối thế kỷ XIX tại núi Ma-rai. Trong thời kỳ kháng chiến 
chông Mĩ, nhừng địa danh như bến phà Xuân Sơn, đường mòn Ilồ Chí 
Minh, đường 20 Quyết Thắng đâ đi vào huyền thoại. 

Trong những năm qua, khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đâ trơ 
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thành khu dư lịch yêu thích cùa du khách, số lượng khách đến tham 
quan Phong Nha - Kè Bàng ngày càng đông. Hiện nay tỉnh Quảng Bình 
đang tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, mở thêm các 
tuyến du lịch sinh thái tạo nhiều sản phẩm du lịch, gán việc tham quan 
du lịch với các di tích lịch sử của đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại 
dể Phong Nha - Kẻ Bàng thực sự là một trong những khu du lịch trọng 
điếm của cả nước. 

(Theo Thành Phương, Báo Đường sắt Việt Nam, số 109, 2003) 

B. VĂN BẢN Tự sự(*) 

Qtu 

Tóm tắt truyện Lảo Hạc của Nam Cao bằng một bản ngắn 
gọn nhưng phản ánh được một cách trung thành nội dung 
clìính của tác phẩm. 

Sĩaợn oấ/1 íẨoỉỉl ẨẨda 

BÀI LÀM 

Lão Ilạc rất nghèo, sống cô độc, chỉ có con chó Vàng làm bạn. Anh 
con trai lảo vì nghèo không lấy được vợ, đã phần chí bỏ làng đi xa, làm 
phu dồn điền cao su mãi tận trong Nam. Lão Hạc ở nhà chờ con vẻ và 
làm thuê để sống. Dù đói, lão quyết không bán đi mảnh vườn và không 
an vào tiền dành dụm do “bòn vườn”; lão giữ cả cho con trai. Nhưng sau 
một trận ốm dai dẳng, lão không còn sức đi làm thuê nửa. Thế là lão 
Hạc lặng lẽ đi đến một quyết định quan trọng. Sau khi dàn lòng bán 
"cậu Vàng” thân thiết, lão đến nhờ cậy ông giáo cho lão gửi ba sào vườn 
cua dứa con trai và gửi ông giáo ba mươi đồng bạc để nhờ hàng xóm lo 
cho sau khi lão chết... Từ đó, lão ăn uống kham khổ, bạ gì ăn nấy, sức 
khoe ngày càng giảm sút. Rồi một hôm lão xin Binh Tư một ít bả chó... 
Rồi lão chết - cái chết thật dữ dội: lâo vật vã trên giường đến hai giờ 
(lồng hồ rồi mới chết. Lão đà chết để giữ lại trọn vẹn ba sào vườn cho 
(lứa con trai chứ không chịu bán đi một sào... 

(Bài làm của Trương Anh Tucín, thành phố Cẩn Thơ) 


o Trang phẩn này, chúng tôi có sử dụng một số bài trong cuốn Những bài làm văn chọn lọc 8. 
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S)ềa2 


Tóm tắt truyện ngắn “Cô bé bán diêm” của An-déc-xen. 


cưưi UCỨI l/ửun ẮẨda 


BÀI LÀM 

Sắp đến giao thừa. Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực 
nức mùi ngỗng quay. Nhưng ngoài đường thì rét dừ dội và tuyết rơi phủ kín 
mặt đất. Một em bé gái nhà nghèo, mồ côi mẹ, bị bố sai đi bán diêm. Suốt cả 
ngày cuối năm, em chăng bán được bao diêm nào, bụng đói, cật rét, giờ dây 
vẩn lang thang trên đường... Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai nghi 
nhà, thu đồi chân vào người, nhưng mổi lúc em càng thấy rét buốt hơn. Lúc 
này đôi bàn tay em đã cứng đờ ra. Em muốn sưởi và em đảnh liều quẹt một 
que diem. Diêm cháy sáng lên và một lò sưởi ấm áp hiện ra trước mắt on\. 
Nhưng khi que diêm tắt thì lò sưởi củng biến mất. Em liền quẹt que diêm thứ 
hai thì một bàn ăn sang trọng hiện ra và em thấy một con ngồng quay nhảy 
ra khỏi đĩa, đang tiến về phía em. Que diêm vụt tắt và bàn ăn cùng không 
còn. Em quẹt que diêm thứ ba. Một cây thòng Nô-en hiện ra lộng lầy voi 
hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh tròn cành lá xanh tươi. Em với đòi 
tay vé phía cây... nhưng diêm tắt. Đến que dicm thứ tư quẹt len thì em nhìn 
thấy rỏ ràng bà em đang mỉm cười với em. Muốn giữ mãi hình ánh của người 
bà thân yêu, em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Và em thấy cú 
hai bà cháu bay vụt len cao, cao mãi, và họ đã về chầu Thượng đế. Em bỏ dà 
chết vì giá rét trong đêm giao thừa, nhưng em dà ra đi trong nhùng mộng 
tưởng kì diệu của tuổi thơ trong trắng nhất. 

(Bài làm của Hoàng Lẽ Mai Anh, 
Thành phố Hồ Chi Minh) 
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É0H3 


Ngày đẩu tiên đi học thường lưu giừ trong lòng em những 
kỷ niệm khó quên. Em hãy kể lại những kỷ niệm trong ngày 
đầu tiên di học của mình. 

BÀI LÀM 

Năm nay tôi học lớp 9. Tám năm đã trôi qua, vậy mà cái ngày đầu 
tión cti học vẫn sống mãi trong lòng tôi như nhừng kỷ niệm không thể 
nào quên. Mỗi lúc nhớ lại, tôi lại bồi hồi xúc động, tưởng như ngày khai 
trường vào lớp Một năm xưa đang hiện ra trước mát... 

Hôm ấy trời thu trong sáng. Bầu trời cao trong xanh. Từng dám mây 
tráng xốp nhẹ như bông lơ lửng tròi. Gió thổi nhẹ. Mẹ tôi dưa tôi đến 
trường vào lớp Một. Tôi mặc bộ quần áo mới, đeo trên lưng chiếc cặp 
dựng sách vở và bút, thước kẻ. Những thứ này mẹ tôi đã mua cho tôi tối 
hòm qua tại cửa hàng sách. Trôn đường, nhiều bà mẹ củng đưa con đến 
trường. Có những bạn gái mặc áo hoa và váy đẹp, trôn đầu gài “nơ” xinh 
xán nhưng lại khóc, không chịu đi, cứ nép vào người mẹ. Nhìn cảnh ấy, 
tỏi cảm thấy tự hào và ườn ngực bước đi những bước dài ben mẹ. 

Đến trường, cái gì cùng lạ. Lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là 
trường học. Sân trường dông vui nhộn nhịp, đỏ rực màu cờ và bãrtg khẩu 
hiộu chào mừng ngày khai giảng. Trên hành lang, các thầy cô di lại hối 
hả, chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp bắt đầu. Các anh chị lớp trôn mặc 
dỏng phục, quàng khăn đỏ đang chạy nhảy vui chơi xung quanh những 
gốc phượng già giừ dây chỉ còn những tán lá màu xanh. Tôi nhìn và ước 
gì mình cung mau lớn đổ được chơi đùa cùng các anh chị. Nhưng tôi 
không dam và vẩn nắm chặt bàn tay của mẹ. Mẹ mỉm cười với tôi: 

- Sang nàm con củng lớn như các anh chị thôi. Cố mà học cho giỏi 
con ạ. 

Bỏng một hồi trông vang lên giòn giă thúc giục. Học sinh lớp nào vào 
lớp áy nhanh chóng, trật tự, xếp hàng nghiêm chinh. Chỉ còn lại những 
dứa học sinh lớp một chúng tôi trôn sân trường, dứa nào cùng bíu chật 
lấy mọ, lo sợ không biết làm gì. Nhưng từ loa phóng thanh, một giọng 
nổi am áp của cô hiộư trướng đã vang lẻn: “Các vị phụ huynh cho các em 
lớp Một mới vào xếp hàng ở khu vực giữa đế bắt đầu làm lẽ khai giảng”. 
Mẹ tôi nhìn tồi âu yếm: 

- Thế là con đà thành cậu học sinh lớp Một rồi. ỉ lây mạnh dạn lên, 
cùng các bạn xếp hàng vào lớp. 


Những bài lam van tièu biếu 9 , 27 






Nhìn thấy nhiều bạn đã chạy đến xếp hàng nhưng tôi vần chưa muốn 
rời bàn tay ấm áp của mẹ. Tôi cảm thấy một điều mới lạ, kì diệu đang 
đến với mình trong cái giây phút thiêng liêng từ thế giới cua gia đinh 
tôi đang bước sang thế giới của nhà trường - một thế giới đầy Am 
thanh, màu sắc vui tươi rộn rà. Rút tay khỏi bàn tay mẹ, tôi chạy đến 
hoà cùng các bạn, những bạn nhỏ lần đầu tiên tôi mới gập trong ngày 
khai trường mà như đà quen biết từ lâu. Sau ba hồi trống khai giảng, cò 
hiệu trưởng tươi cười chào đón chúng tôi - lứa học sinh lớp Một mới của 
trường -, ân cần dận dò những điều cần thiết và trao chúng tôi cho cò 
giáo chủ nhiệm. Từ giờ phút ấy, tôi cảm thấy một điều thật rỏ ràng: Tôi 
đả là một học sinh lớp Một. 

(Bùi làm của một học sinh Hà Tây , 
trong Những bài làm vởn mẫu lap 8, sđdj 


Kể lạỉ một kỉ niệm mà em nhớ nhât về cô giáo cú của mình. 



KỈ NIỆM VỀ CÔ GIÁO CŨ 

Tôi cầm trên tay tấm hình chụp toàn lớp củ của mình hồi còn học lớp 
dưới. Tất cả bọn tôi lúc đó, đứa nào đứa nấy trông thật ngộ nghĩnh, thật 
buồn cười. Trong ảnh, cô giáo chủ nhiệm để tay lên vai tôi. Cô cười hiền 
hậu. Cô như người mẹ hiền của tất cả chúng tôi. Tự nhiên, những kỉ 
niệm cù về cô giáo lại trỗi dậy trong tôi bồi hồi, xúc động. 

Cô giáo tôi có thói quen là cứ đến cuối học kì, hoặc cuối năm học lại 
đề nghị chúng tôi viết vào một tờ giấy nhỏ những ý nghĩ và nhận xét 
của mình về cô. Việc làm áy chúng tôi làm khá đều đăn vì cô làm chủ 
nhiệm lớp tôi đả ba nãm. Thường lù học trò chúng tôi không hiểu hết ý 
định của cô giáo, mặt khác lại sợ cô nên chúng tôi đứa nào cùng viết 
toàn những lời đẹp đè về cồ giáo mình. 

Lần ấy, chúng tôi lại được cô giáo cho viết những lời nhận xét Iihi 
thường lệ. Tôi tranh thủ viết ngay trong giờ Địa. Tồi nghĩ mãi, cuti 
cùng đâ mạnh dạn viết: 

“Em không buồn vì điểm 1 cô cho, mà em buồn vì em không học bèi 
nên đế cô giận. Mẹ em ốm nặng quá, em phải thức suốt đêm chăm sóc 
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mọ. Em đà tự hứa sáng mai sẽ dậy sớm để học, nhưng mệt quá lại ngủ 
quên- Có ơi, nếu cô biết mẹ om ôm nặng thế nào thì chắc cô không cho 
em diêm 1 đâu...” 

Viết rồi, tòi ngồi thẩn thờ xem có liên gừi hay không. Bỗng một 
giọng nói làm tôi giật mình: 

- Em viết gì thế? Đưa đây cô xem nào. 

Thầy giáo dạy Địa cầm tờ giây lên và đọc. Mặt thầy đỏ bừng. Thầy 
nói: 

- Lát nừa lên văn phòng gặp cô chủ nhiệm! 

Đốn giờ ra chơi tôi theo thầy lên vân phòng. Gặp cỏ chủ nhiệm, thầy 
nói: 

- Chị xem học sinh của chị nói xấu chị đây này. Học trò như vậy thì 
thật la khó dạy. 

Thầy đưa tờ giấy của tôi cho cô xem. Nước mát tôi cứ trào ra. Cô giáo 
chủ nhiệm cầm tờ giấy đọc chăm chú. Sau đó cô bước lại bên tôi, nhìn 
thảng vào mắt tôi. Tôi òa lên khóc nức nở. cỏ nói: 

- Có gì đáu em, đừng khóc, các bạn cười cho đấy. 

Chiều đó, cô đến thăm mẹ thôi. Cô và tôi bắc bếp nấu cháo cho mẹ. 
Cô như có điều gi vui lắm. Thỉnh thoảng cô lại vuốt tóc tôi. Khi cô về, 
tôi tiền cô ra cổng. Cô năm tay tôi rồi nói: 

- Cô cảm ơn, mai em học bài đi, cô sẽ kiểm tra lại, em nhé! 

Tôi nhìn theo hút cái bóng mảnh mai, hiền hậu của cô đang khuất 
dần sau bụi tre, lòng đầy xúc động. 

Kí niệm mà tôi nhớ nhất về cô giáo của mình là như thè đây. 

(Theo Cỏ ơi, nếu cô có biết..., Những bài làm vãn tự sự và micu tá 6, 

NXB Giáo dục, 2005) 
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Kể về một lần em mắ c khuyết diểm khiến thầy, cô giáo buồn. 

BÀI LÀM 

Tiết sinh hoạt hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm cho lớp chúng em tháo luận 
vổ inột vấn đề trong học tập. 

"Thế nào là giúp dỡ bạn trong học tập? Em dã giúp dỡ bạn 
trong học tập ra saoV' 

Vấn đề thật thiết thực, bổ ích và lí thú. Cả lớp đả thảo luận, tranh 
luận rất sồi nổi và cô giáo đả tông kết lại thành những nguyên lắc, thái 
độ và cách thức giúp đờ bạn trong học tập. 

Khác với mọi khi, buổi sinh hoạt này, Nam ngồi im không nói. Cậu ta 
như thu mình lại trong góc lớp, cúi đầu xuống, không dám nhìn ai và 
càng tránh ánh mắt của cô giáo chủ nhiệm. Có điều gì khiến Nam lo 
láng bồn chồn, thấp thỏm không yên? Và đúng như vậy, cuôi buổi sinh 
hoạt, cô giáo chủ nhiệm nói: 

- Các em về chuẩn bị cho bài học tuần sau. Riêng em Nam ờ lại gộp cô. 

Nam giật thót người, mặt nóng bừng rồi tái dần. Trời lạnh mà mồ hôi 

rịn ra ướt cả áo. À, thì ra cô đã biết mọi việc rồi. Cứ tưởng là... Thôi thì 
dành thú nhận trước cô đế’ mong cò tha thứ, giúp đờ như tấm lòng một 
người mẹ. 

Cả lớp về hết, chi còn Nam và cô giáo. Em ngước nhìn cô. Nét mật cú 
vẫn hiền từ, dịu dàng nhưng thoáng đượm buồn khi em nhìn thấy dôi 
lỏng mày co khè nhíu lại trên khuôn mặt đăm chiêu, suy nghĩ. Cô nhẹ 
nhàng: 

- Sao hôm nay cô không thấy em phát biểu gì cả? Thế em có đồng ý 
với ý kiến của các bạn về lời tổng kết của cô về thái độ và cách thức 
giúp đờ bạn không? 

Nam lí nhí: 

- Thưa cô, có ạ. 

Cô giáo lại ân cần hỏi tiếp: 

- Thế em đà làm gì để giúp đỡ bạn trong học tập, nhất là môn Toán, 
khi em là “cây Toán ’ của lớp, được các bạn tín nhiệm và thầy dạy Toán 
ngợi khen? 

Nam đỏ bừng mặt, lúng túng: 
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- TI lưa cò, em chưa giúp đờ (lược gì cho các bạn cả... 

Cò nhin Nam, không nói, củng không hòi nừa, chi khẽ thở dài. Miệng 
cô mím lại nhưng mắt cô thì hình như ươn ướt. Em thấy khuôn mặt cô 
lúc này giống như khuôn mặt mẹ em những lúc em có lỗi, em không 
nghe lời mẹ. Phải chàng cô đang buồn vì mình? Khuôn mặt cô vần hiền 
từ, cỏ không hề mắng mỏ Nam, nhưng chính điều này lại càng khiến em 
sợ và hôi hận .. Nam cúi đầu xuống bàn, không dám nhìn cô nửa, nhưng 
tiếng nói dịu dàng của cô lại vang lèn bên tai: 

- Nam ạ, cô rất tiếc cho em.. 

Không chờ cô nói hết, Nam đả bật đứng dậy, vòng tay trước cô. Nó thu 
hết nghị lực để nói lên một câu nói dứt quãng, lắp bắp không thành lời: 

- Thưa cô... thưa cô... em có lỏi... em xin cô... tha lỗi cho em. Em đã giúp 
đờ bạn.. không đúng trong khi.. làm bài kiểm tra. Tội của em... rất lớn... 
em xấu hổ láml... Mong cô... và các bạn... tha tội cho em! Em... em... xin 
hứa với cô... 

Cỏ giáo nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Nam, bảo em ngồi xuống: 

- Cô biết cả rồi! Thấy giáo dạy Toán củng đã phát hiện ra khi chấm 
bài, thấy bài cùa em và của bạn Thuý giống nhau như hai giọt nước. Lè 
ra cả hai bài đều được điểm 10, nhưng thầy đà cho cả hai bài điềm 0 vì 
niột bài chép cùa bạn và một bài để cho bạn chép. Cả lớp cùng đang xì 
xào bàn tán về chuyện này. Đa số các bạn đều không đổng tình đôi với 
việc làm của hai em. Riêng bọn con gái thì “lên án' em gay gắt. Cô chỉ 
tiếc cho em là học giỏi thế mà lại không biết cách giúp đỡ cho bạn 
mình, trái lại, “cách giúp đỡ ” của em chỉ càng làm cho bạn ý lại, nên 
ngày càng kém hơn. 

Nam gục đầu xuống bàn. Bèn tai nó, tiếng cô nghiêm khắc mà dịu hiền: 

- Hội đồng Giáo dục nhà trường đá quyết định xoá tên em trong 
danh sách Đội tuyển Toàn thi học sinh giỏi cấp thành phố sáp tới, cùng 
chỉ vì việc ấy. Chác em buồn lám! Còn riêng cô, cô đau xót và thật tiếc 
cho em... 

Nam oà khóc nấc lên. Ản hận! Nghẹn ngào! Hình như tất cả đối với 
nó đả muộn, đà sụp đổ hết!? Cô giáo im lặng, ôm lấy đòi vai rung rung 
cua cậu bé, khe khẽ vuốt tóc nó... Nó xấu hổ vô cùng! 

Rài học nhỏ nhớ đời ấy, đến nay Nam vẫn chưa thể nào quên... 

(Bài làm của một học sinh Nghệ An, sđd) 
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Kế về một kỷ niệm vói người bạn tuổi thơ khiến em xứcc 
động và nhớ mãi. ___ 

BÀI LÀM 

Một tối chủ nhật cuối tháng chạp - tháng củ mật, anh trai tồi gọi tôi 
lại bảo: 

- Này Bồng, tối nay anh có việc bộn đột xuất lôn sân bay đón chị 
Bông về phép. Vậy chú có thể giúp anh canh vườn một đêm không* 1 

- Rất sẵn lòng, với điồu kiện anh phải giải hộ em bài toán (*) cò giáo 
vừa giao. 

- Xong ngay! Nhưng nhớ tỉnh ngủ, cảnh giác cao độ. Cứ này là lắm 
trộm đạo tới thăm đấy. Chú ý mấy luống hoa hồng, nhất là khóm hồmg 
bạch. Đã mất sáu bông đẹp nhất rồi, chi còn độc bông to nhất ấy thỏi! 
Mất nừa, khéo dông cả nám chứ bờn! 

Chưa dứt câu, anh đã biến khỏi nhà. Tôi lảng lặng ra góc vườn, giấu 
mình bên gốc hoàng lan. 

Đôin đả khuya, rét ngọt, gió hiu hiu. Lạnh thấm qua khe cô ao len, 
buốt nhoi nhói. Bỗng tôi giặt nẩy mình vì phát hiện một chiếc bóng 
thấp, nhỏ vừa trèo qua dày tường rào, lách qua mấy luống cải ngồng cao 
vóng rồi dừng lại trước khóm hồng bạch giữa vườn. Bòng hoa tráng tròn 
xoe duy nhất khè đu đưa trên cành cao nhất. Hương thơm nhè nhẹ toả 
lan. Bóng nhỏ ấy hình như là một bé gái chừng hơn mười tuổi. Nó kiềng 
chân, nhìn trước, nhìn sau rồi thì thào khấn rất trang nghiêm: 

- Trăm lạy Nừ thần Hồng Bạch... Xin Người... 

Nó trịnh trọng nâng cái kéo nhỏ sát cành hoa... 

Bỗng: 

- Đứng im! 

Tôi quát lớn và lập tức nhảy tới. Tiếng quát vang trong đêm, giữa 
khu vườn vắng, chính tôi nghe cùng thấy sợ choáng cả người. 

Phụp! Chiếc kéo rời khỏi bàn tay bé nhỏ, rơi xuống đất. Cái bóng sụp 
xuống, run rẩy, ú ớ: 

- Mẹ ơi! Ma!... Ma!... 

Lát sau, bé mới từ từ đứng lên, dụi mát. Tôi đã sừng sững đứng trước 
mặt, tay lăm lăm cây gậy tre đực cứng như sắt. Tôi bát đáu tra hỏi bàng 
giọng khá quyền uy: 
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- Tại sao dám ăn trộm hoa? 

- Mẹ om... mẹ em... dạ... 

gái ngập ngừng, lúng túng. 

- Trả lời cho đúng! Ai xui mày ăn trộm hoa hồng bạch hả? 

Bé gái vẫn run rẩy trước tôi - một cậu bé trai cùng trạc tuổi nó. Có lè 
vì bị bát quả tang, vì sợ, vì rét. Trôn người nó chỉ phong phanh một 
ch ốc áo mỏng. 

- Đà ăn... à... lấy mấy lần rồi? 

- Sáu lần ạ! 

- A! Thì ra kẻ trộm mấy lần trước củng là mày? Nhưng lấy làm gì mà 
nhiều thế? 

- Vổ làm... làm thuốc cho mẹ! 

Toi ngạc nhiên, hỏi lại: 

- Làm thuốc mà nhừng sáu lần? Kể cụ thê xem nào? Đây không thòm 
đánh đâu mà sợ! 

- Mọ em sốt, ho, bật máu tươi. Người rạc như mắm. Tiêm, uống đù 
loại thuốc đều không đở. Mà nhà hết cả tiền rồi. Bố bỏ mẹ con em. đi 
biệt từ lâu. Mẹ nghỉ mất sức từ nám, sáu năm nay... 

Bé nấc nghẹn, kể tiếp: 

- Em thương mẹ em lắm, nhưng chỉ biết nhìn mẹ mà khóc. Có người 
báo: Đi lấy bảy bống hồng bạch về làm thuốc là có thể chừa khỏi bệnh 
cho mẹ. Thê là em liều... 

Trong tôi, giảm hẳn cơn bực, giận mà bát đầu ái ngại cho I1Ó: 

- Sao ây không hỏi xin đàng hoàng? Đây không biết, tưởng trộm 
thật, vụt cho một gậy thì có khổ không? 

- Em ngại... Em sợ... 

Tôi cúi nhặt chiếc kéo, tách nhẹ một nhát, cắt ngọt bông hỏng bạch 
duy nhất còn lại trong vườn, trịnh trọng trao cho cô bé: 

- Mình tặng bạn bỏng hồng này... Chúc mẹ bạn mau lành bệnh! 

Định dưa tay ra đờ, bỗng hai tay cô bé lại buông thòng, như bất lực. 

Cò bó thút thít: 

- Không! Không được đâu! Người mách thuốc dặn đi dận lại, rằng 
muốn đuổi được cái ho, cái sốt, hoa hồng bạch nhất thiết phải là hoa di 
ăn trộm. Thê là mọ em không thô khỏi được nữa rồi! Hu! Hu! 

Cỏ bé thổn thức, uể oải bỏ về. Tôi ngơ ngác nhìn theo, xoay xoay 
bông hỏng, rồi thả rơi xuống đất. Như chợt nhớ ra điều gì, tôi gọi với: 
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- Này! Bạn ấy ơi! 

Tôi bước nhanh vào nhà, nhưng tay lại ra hiệu về phía góc vườn. Tôi 
vừa ngáp vừa bước vào sau cửa: 

- Chà! Ngủ tiếp thôi! 

Nhẹn như một chú mèo, cô bé bước nhanh tới góc vườn, thoáng chốc 
lại bươn bả quay ra, trong tay đâ cầm chặt bông hồng trắng. 

- A! Trộm! Trộm! 

Tòi quát khẽ, lách ra cửa, từ từ đuổi theo, vung gậy vun vút vào 
không khí. Cô bé vụt chạy, cuống quýt trèo qua tường, buông mình nhay 
vội xuống đánh huỵch. Tôi đến sát tường, nghén cổ nhìn, thấy cô 
nhổm dậy, cà nhác, thập thõm cố chạy đi. Tiếng rên đứt đoạn, xa dán... 

Tôi nhìn theo, mắt nhoà mờ... Một lúc sau lừng thừng đi vào. lại 
giường, nằm trằn trọc hồi lâu... Ngày mai, mình sõ đến thảm ban ày, tòi 
tự nhủ... 

Nhưng chết rồi! Chưa kịp hỏi tên, hỏi nhà ơ đâu thi biết làm sao?! 
Tỏi chỉ còn biết thớ dài, trách mình vô ý... 

Đém đã khuya lắm... 

Viết lại theo truyện ngán “ Bông hồng thứ bảy * 9 cãa Điền Ngọc Phách. 

(Tài hoa trẻ , Giải thưởng truyện ngắn vù thơ tứ tuyệt, 7 - 1998) 




Kế về một việc em dã làm khiến bố mẹ vui lòng. J 

. BÀI LÀM 

Tồi là học sinh lớp 9A Trường Lê Ngọc Hân - quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội. Gia đình tôi ớ phố Kim Ngưu, cách trường gần 3 cây sô, tòi 
thường đi học bằng ô tồ buýt rất an toàn và tiện lợi. 

Chiều hôm ấy, tôi đang chờ ô tô để về nhà thì thấy một bà cụ già 
cũng đến điểm đỏ chờ xe. Bà đi một mình, lại xách một làn nhựa khá 
nặng. Tỏi vội chạy lai, xách làn cho bà và đưa bà đến ngồi ở ghế trong 
nhà chờ. Nhìn nhừng nếp nhăn trên gương mặt với đôi mát đà mờ, cái 
miộng móm mém và mái tóc bạc phơ, tôi thấy bà giống bà nội tôi qiá. 
Chỉ khác là lưng bà đà còng, còn bà nội tôi thì lưng vẫn thẳng. Vậy nà 
bà nôi tôi chỉ ở nhà với cháu, còn bà thì vẫn phải đi lại một mình tròn 
dường. Không biết bà đi đâu khi đã gần tối? Tối liền hỏi bà: 
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Ba ơi! Trời sắp tối rồi bà còn đi đâu? Mà bà xách làn gì nặng thế? 

Ba cụ cười móm mém: 

- Bà đi thâm cháu nội. Con dâu bà vừa sinh cháu sáng nay. Nhà bà 
neo người không có ai nỏn bả đành đi một mình vậy. Bô nó là bộ đội 
Trường Sa, hai ba năm mới được về thăm nhà một lần. Đốn lúc về, có 
khi con đâ biết chạy rồi... 

Túi nhìn vào chiếc làn thấy lính kính bao nhiêu thứ: quần áo trẻ con, tã 
lót, hộp sữa, bình sữa, thức ãn, giấy vệ sinh, lại cả một phích nước... Lại 
nhìn tấm lưng còng và đỏi chân gầy yếu, bước đi đà run run của bà, tôi thấy 
ấi ngại, thương bà quá... Bỏng một ý nghĩ thoáng qua, tôi vội hỏi bà: 

- Ba ơi! Thế cò sinh em ơ bệnh viện nào ạ? 

- Ớ Bệnh viện Thanh Nhàn, cháu ạ. 

- Oi, bộnh viện ấy gần nhà cháu. Để cháu đưa bà dến tận chồ cò năm. 

- Thế thì bà cám ƠIÌ cháu nhiều lắm. Bà không phải hỏi thăm dường nừa... 

Ò tỏ buýt đến. Tỏi xách làn, đưa bà lên xe vào chỗ ngồi, mua vé cho 

bà, rồi ngồi cạnh bà. Bà khen tôi nhanh nhẩu như cháu gái của bà ở tận 
trong quê. Đến điểm đổ gần bệnh viện, tôi lại xách làn đưa bà xuống và 
dẫn bà vào bệnh viện, đến tận giường nằm của con dâu và cháu nội bà. 
Nhìn bà ngồi trèn giường, bế dứa cháu nội trèn tay và cười móm mém, 
tôi cảm Ihấy vui sướng vì đã lấm được một việc nhỏ giúp bà trong lúc 
khó khan. Khi chào bà ra về, bà còn nhác mãi câu: “Cháu gái của bà tốt 
quá! Bố inẹ cháu có đứa con ngoan quá!...” 

Ra đến cổng bệnh viện, hai mươi phút sau mới có chuyến ô tỏ buýt 
chạv ngược lại phía nhà tôi. Trời đá tối. Thành phố đã lên đèn. Đến bến 
đỗ vào ngõ nhà tôi, vừa xuống xe, cái Thục Phương, em gái tòi đà chạy 
ngay đến. thì thầm vẻ quan trọng: 

- Chị Minh Phương! Sao chị về muộn thế? Mẹ bát em ra tìm chị. Bố 
mẹ và cả bà nội nừa, đều cuông lên, lo chị bị “mọ mìn” lừa bát lên bán ớ 
biên giới. Chị liệu về mà xin lỗi bố mẹ đi. Cả nhà chưa ai ãn cơm cả, 
dang chờ chị về đấy... 

Tỏi toát hết mồ hôi. Thôi chết rồi, mẹ đã dặn có việc gì về muộn phải 
gọi điện báo cho nhà biết. Hôm nay, đưa bà cụ lên xe đến bệnh viộn, tôi 
quên khuấy mất điều đó. Chạy vội vẻ nhà, tôi len lét bước vào xin lỗi bố 
mẹ và bà nội. cất cặp sách rồi ngồi vào bàn ăn. Trong bữa ãn, tôi đã kể 
cho cả nhà biết lí do về muộn của mình. Nghe xong, bố mẹ tôi không chỉ 
ngạc nhiên mà còn rất vui lòng khi thấy đứa con của mình đá biết làm 
một việc tít. 

(Bài làm cứa Nguyễn Thảo Minh Phương, học sinh Hà Nội) 
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ẩ)H8 


Ilãy tưởng tượng mình là chị Dậu và kể lại cảnh Tức nước 
vờ bờ (trong Tắt đèn) theo ngôi thứ nhất. 

BÀI LÀM 

...Tôi đã phải rứt ruột đem bán đứa con gái đầu lòng cùng với một ổ 
chó mà vẫn không đủ tiền nộp SƯU cho chồng và cả chú Hợi đã chết từ 
năm ngoái! Chồng tôi vẫn bị giam cầm, đánh đập tàn nhẫn ở ngoài 
đình. Mãi đến đêm hôm qua người ta mới cõng chồng tôi về rù rượi như 
một xác chết. May sao, nhờ bà con xung quanh xúm đến cứu giúp, anh 
ấy mới tỉnh. Lại được bà lào hàng xóm cho bát gạo, tôi mới nấu bat 
cháo để anh húp cho lại sức. 

Chồng tôi cố ngồi dậy bưng bát cháo, chưa kịp dưa lôn miệng thì ông 
cai lệ và người nhà lí trưởng đả sầm sập tiến vào với những roi song, tay 
thước và dây thừng. Thật kinh hoàng! ông cai lệ gò đảu roi xuống đất, 
thét bắt chỏng tôi phải nộp ngay tiền sưu. Hoảng quá, chồng tôi vội dể 
bát cháo xuống phản và lân đùng ra đó, khóng nói được câu gì. Ỏng người 
nhà lí trưởng lại còn mỉa mai và máng vào mật tôi những lời cay độc. 

Trong tình cảnh ấy, tôi chỉ còn biết cúi đầu van xin hai ông làm phúc 
nói với ồng lí trưởng cho tôi được khất. Và mặc dù ong cai lệ đã quát 
mắng thậm tộ, tôi vẩn thiết tha xin ông trổng lại. Chồng tôi đang đau 
ốm thế kia, làm sao tôi không tha thiết van xin cho được? 

Nhưng rồi, đùng đùng, ông cai lệ giật phát cái thừng trong tay người 
nhà lí trưởng và chạy sám sập đến để trói chồng tôi. Tôi xám mặt, hết 
cả hồn, vội đặt con xuống đất, chạy lại đờ lấy tay ông ta xin tha cho 
chồng. “-Tha nàyỉ Tha này /”, vừa nổi ồng ta vừa bịch luôn vào ngực tói 
mấy bịch rồi lại sấn đến đế trói chỏng tôi. Lúc đố, tức quá không thể 
chịu được, tôi liềiỉ mạng cự lại: 

- Chổng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ! 

Ông ta lại tát vào mật tôi rồi nhảy vào cạnh chồng tôi. Lúc này 
không còn là lúc để cúi đầu van xin nừa, và một sức mạnh từ đâu dã 
trào lên khiến tôi nghiến hai hàm răng trước kẻ đại diện cho cườitg 
quyền: 

- Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem! 

Rồi tôi túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Hắn ngá chỏng quèo trôn mát 
đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng tôi. Thấy vậy, ông ngư h 
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nha lí trưởng san sổ hước đến giơ gậy chực đánh tôi. Tôi liền nám ngay 
được gậy của hán, túm tóc hán, lẳng cho một cái, ngả nhào ra thềm. 

F)ến bay giờ, tôi vẫn chưa hiểu được vì sao lúc ấy tôi lại có đủ sức 
mạnh để đánh ngã cả hai tên ác ôn tàn nhản ấy? Đến mức chồng tỏi sợ 
quá phải ngăn tối “U nó không được thế!”, nhưng tôi đâ trả lời: “Thà 
ngoi tù. Đế cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu 
được...” 

(Bài làm của học sinh quận Cầu Giấy, Hà Nội , sđcU 

ẩ)H9 

Hãy dóng vai nhản vật Xiu kể lại quá trình hồi phục trở về 
với cuộc sống của Giôn-xi (trong Chiếc lá cuối cùng). 

BÀI LÀM 

% 

...Bệnh tình của Giôn-xi ngày càng nặng. Tôi và cụ Bơ-men hết sức 
lo láng tìm mọi cách để động viên, cô giừ cô ấy lại với cuộc sống. Bởi 
Giôn-xi đã suy sụp tinh thần và đang nghĩ đến cái chết của mình từng 
ngày, từng giờ như §ố phận mong manh của chiếc lá thường xuân cuối 
cùng trong mưa tuyết dừ dội nơi cửa sổ cồ nằm. 

Sáng hôm ấy, tôi vừa tỉnh dậy thì thấy Giôn-xi đang thẫn thờ nhìn 
tấm mành che kín cửa sổ và thều thào ra lệnh: 

- Kéo nó lên, em muốn nhìn. 

Tôi lo láng kéo tấm mành lên. Nhưng, ô kìa! Sau một đém mưa tuyết 
dừ dội, vần còn một chiếc lá thường xuân bám trên bức tường gạch. 
Chiếc lá cuối cùng vẩn chưa rụng. 

Giôn-xi nói với tôi: “Em cứ tưởng là nhất định trong đêm qua nó đă 
rung. Em nghe thấy gió thổi. Hôm nay nó sẽ rụng thôi và cùng lúc đó 
thì em sẽ chết”. 

Tồi hốt hoảng cúi xuống sát gốì Giôn-xi, nói như van xin: “Em thân 
yều, ọm hảy nghĩ đến chị. Chị sẽ làm gì đây nếu không còn em nữa?”. 

Giôn-xi không trả lời. Cô đang nghi đến cái chết sắp đến đưa cô đi. 

Ngày hôm đó trôi qua và ngay cả trong ánh hoàng hôn, tôi và Giôn-xi 
vin trông thấy chiếc lá thường xuân đơn độc níu vào cái cuống của nó 
trên tường. Rồi đêm buồng xuống và gió bấc lại ào ào, mưa tuyết vẫn 
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dập mạnh vào cửa sổ nơi Giôn-xi nằm. Tôi thầm nghĩ không toiốt s<ố 
phận của chiếc lá và cô bạn thân yêu sõ ra sao đây?... 

Hôm sau, khi trời vừa hửng sáng thì Giôn-xi lại ra lệnh kéo mành 
lên. Thật tàn nhản nhưng... thật lạ quá! Tôi không tin vào mắtt mình 
nữa! Chiếc lá thường xuân vẫn còn đó!? 

Tỏi thấy Giôn-xi nằm nhìn chiếc lá hồi lảu. Rỏi Giôn-xi gọi tôi khi tô-i 
đang quấy món cháo gà trên lò hơi đốt và nói với tôi những câu rất lạ: 

- Em thật là một con bé hư, có phải không chị Xiu thân yêu? Có một 
cái gì đó đã làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó để cho em thấ y ràng 
mình đã tệ như thế nào. Muốn chết là một tội. 

Cô nói líu ríu với tôi như một đứa em gái nhỏ làm nũng chị: 

- Giờ thì chị có thể cho em xin tí cháo và chút sữa pha ít rượ'u vang 
đỏ và - khoan - chị hãy đưa cho em chiếc gương tay trước đâ, rrồi xếp 
mấy chiếc gối lại quanh em, để em ngồi dậy xem chị nấu nướng. 

Sau đó một tiếng dồng hồ, Giôn-xi nói với tồi trong ánh mắt tươi vui 
chưa từng có: 

- Chị Xiu thân yêu ơi, một ngày nào đó em hi vọng sè được V'è vịnh 
Na-plơ. 

Buổi chiều bác sĩ tới khám bệnh cho Giôn-xi. Khi tiền ông ra \về, ông 
cho biết bệnh tình của Giôn-xi đã giảm “được năm phần mơời rồi”; và 
hôm sau, ông nói với tôi: “Cô ấy khỏi nguy hiểm rồi, chị đà thánig”. Tôi 
biết cỏ công của tôi, công của bác sĩ, nhưng cái sức mạnh chủ yêu dà kéo 
Giôn-xi để giữ cô lại với cuộc sống chính là chiếc lá thường xuíân cuỏi 
cùng đà không rụng xuống sau hai đêm mưa tuyết dừ dội, sau lhai lần 
Giồn-xi ra lệnh kéo mành lên. Không phải chiếc lá thật mà là c.hiêc lá 
cuối cùng do cụ Bơ-men vè — một kiệt tác cụ để lại trước khi qua dời để 
cứu sông cô, mà sau đó tôi mới biết và đã kể lại cho Giồn-xi nghe ... 

(Bài làm của Nguyễn Hương Giang , thành pìuố Huế) 
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c. VAN BAN NGHỊ LUẠN 

I. NGHỊ LUẬN VỀ MỘT sự VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG 

Bàn luận về câu tục ngữ: "Đi một ngày đàng, học một sàng 
khôn". _ 

BÀI LÀM 

Nhân dân ta có một kho tàng văn học quí giá với những trang thơ hào 
hùng, với những trang tiểu thuyết hấp dẫn, đặc biệt là những câu tục ngữ 
ngắn gọn, súc tích, chứa đựng biết bao kinh nghiệm sống của con người. Câu 
tục ngữ: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” là lời khuyên chân thành 
cưa ông cha ta đối với các thế hệ con cháu ngày hôm nay và mai sau. 

Chúng ta nôn hiểu câu tục ngữ như thế nào cho đúng 9 

Cảu tục ngừ ngắn gọn nhưng chứa đựng một ý nghĩa thật sâu sắc. "Đi 
một ngày dàng" là đi sâu, đi sát thực tế đời sống, mở rộng phạm vi tiếp 
xúc, mở rộng mối giao lưu với mọi người. "Học một sàng khôn" là học được 
nhừng diều hay lẽ phải, nhừng cái đúng mà trước kia mình chưa thể biất 
được. Câu tục ngữ khuyên con người chủng ta phải mở rộng quan hộ giao 
tiếp với mọi người trong xã hội. Chỉ có điều đó mới giúp chúng ta tích luỹ, 
linh hội dược nhiều kiến thức bổ ích. Câu tục ngừ là một nhận định rất 
dứng đán. Những điều hay lẽ phải nằm ở nhiều nơi nhưng tập trung nhất 
là ừ trong sách vở và cuộc sống thực tế. Chúng ta phải tiếp xúc với nhiồu 
người, tìm ở họ những cái "khôn" khác nhau để lích luỹ vốn sống riông 
cho mình. Và khi lăn lộn trong xã hội, ta phải vận dụng những kiến thức 
khác nhau mà mình học được cho phù hựp với hoàn cảnh gập phải. Chính 
vì thế mà kiến thức sẽ trở nên vừng vàng và được khắc sâu hơn. Chúng ta 
luồn thấy rằng nhừng con người va chạm nhiều với mọi người, với cuộc 
sống thì vốn sống của họ sè tre nên dồi dào. Họ là những con người khôn 
ngoan, lanh lợi. Ông cha ta cũng đả có lời khuyên thật cụ thể cho con 
cháu đời sau: 

Đì cho biết đó biết đây 
ơ nhà với mẹ biết ngày nào khôn. 

(Tục ngừ) 
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Muốn cho con cháu mình trở nên khôn ngoan lanh lợi, hiểu biết rộng 
râi, ồng cha ta xưa đã sớm đưa con cháu mình vào trường đời, dể va 
chạm với cuộc sông. Chỉ có ở đó, con người mới được củng cố, khắc sâu 
hơn về những trí thức sông. Có người đã nói: "Cuộc sống là trường đại 
học đầu tiên của con người". Ngày nay ở các nhà trường cũng mở rong 
giao tiếp xã hội để giáo dục học sinh, để học sinh không những chí nám 
vững được kiến thức trong sách vở mà còn có hiểu biết về thực tế, v4 
cuộc sống, làm cho vốn sống của học sinh trở nen phong phú hơn, sâu 
sắc hơn. Học đi đôi với hành. Đó là phương pháp giáo dục có hiệu quả 
nhất. Việc thực hành, đi đó đi đây đã làm cho kiến thức mà học sinh 
tiếp nhận được trên sách vở trở nên sâu sắc hơn. 

Em đã từng được đọc, được học những lời thơ phơi phới niềm vui tư 
hào của Tố Hữu khi ca ngợi về vẻ đẹp của quê hương đất nước: 

Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi 
Rừng cọ đổi chè dồng xanh ngào ngạt 
Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát 
Chuyến phà rào rạt bến nước Bình Ca. 

Vừa qua trường em tổ chức tham quan dòng sông Lô, bến nước Bình 
Ca, em mới thấy hết được vẻ đẹp của một vùng quê giàu có, trù phu. 
Cuộc tham quan đã làm cho em hiểu thêm về nhừng vần thơ của Tố 
Hữu, đà làm cho em càng thấu hiểu hơn vẻ đẹp của que hương đất nước 
Việt Nam. 

Việc đi đó di đây đã giúp cho con người có tầm hiểu biết rộng lớn. 
Trong khi đất nước đang chìm đắm trong màn đêm nô lệ tăm tối, IIÔ 
Chủ tịch đã đi khắp nơi trên thế giới, đến nước Pháp, đến châu Phi... đổ 
học hỏi những kinh nghiệm làm cách mạng về áp dụng vào tình hình 
của đất nước mình.- Và cuối cùng, Bác đả gặp được con đường cách mạng 
của Lê-nin. 

Ngày nay, đất nước ta dã lựa chọn những học sinh ưu tú đưa ra nước 
ngoài, học hỏi nhừng kinh nghiệm, những tiến bộ khoa học kỹ thuật ve 
làm giàu, làm đẹp cho đất nước mình. 

Câu tục ngừ này bao hàm một lời khuyên có ý nghla rất đậc sác. Nó 
khuyên chúng ta hãy đi sâu vào thực tế cuộc sống, mở rộng quan hộ với 
mọi người làm cho cái "túi khôn” của mình được đầy đặn hơn, để những 
kiến thức mà mình học được khắc sâu hơn. Như vậy thực tế cuộc sống có 
tác dụng rất to lớn, rất chủ yếu trong việc giáo dục con người. Tất nhiên 
cuộc sống đó phải là* một cuộc sông lành mạnh, phải là con đường sáng. 
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Dell gian cùng có câu ‘Gần mực thì đen, gần đòn thì rạng". Con người 
rả; dỗ bị sa đoạ, hư hỏng nếu như xác định lảm con đường mình định di. 

Trong cuộc sống, chúng ta thấy không ít những trường hợp 'đi một 
ngày dàng" mà không học được "một sàng khôn", trái lại còn bị tha hoá 
hi hỏng. Tại sao vậy? Có thể con đường mà họ chọn di không sáng, có 
thì’ do ban thân họ không chịu học hỏi, họ di với mục đích chơi bời thoá 
th.ch hoặc làm một việc gì đó mà không chuyên tâm vào việc học tập 
rèn luyện cho chính bản thân. Có học sinh được đưa ra nước ngoài để 
học tập nhưng học sinh ấy chỉ vì hám lợi trước mắt mà sa vào làm ãn 
buìn bán bất chính, huỷ hoại danh dự của bản thân, của đất nước. 
Chính vì vậy mà chúng ta phải luón tỉnh táo để chọn cho mình con 
dmng di trong sáng đúng đắn nhất, trong quá trình "học khôn". 

Càu tục ngừ là bài học thiết thực cho mọi người trong việc rèn luyện 
tu dường. Vừa phải học hoi trong thực tế, vừa phải học trong sách vờ, 
hai cái dó bổ sung hỗ trợ đác lực cho nhau, tạo cho con người có kiến 
thức vững vàng trong cuộc sống. Tuy nhiên phải biết chọn con dườn" 
sáng mà đi, phải chịu khó học hỏi khi đi trẽn con dường đó. 

Mài mãi câu tục ngừ "Đi một ngày dang, học một sàng khôn" vẫn là 
một bài học bổ ích cho tất cả mọi người. 

Phạm Thị Thuý - Trườn;; THCS Tông Văn Trân 


S )&21 

Bàn luộn câu ca dao về truyển thống văn hoá của người 
kinh đô Tliàng Long xứa: 

'Kĩhầng thơm củng thể hoa nhài 
Dầu không thanh lịch củng người Tràng An". 

BÀI LÀM 

Ngày nay, tr^ng thanh niôn đang hình thành lối sống ăn chơi đua 
đòi. Họ chạy theo nỈK?ng thị hiếu nhất thời, những màu sắc loè loẹt lạ 
mắt của nếp sống xô bồ mà lầm tưởng là hiện đại. IIọ quên đi nhừng 
truyền thống tốt dẹp của dân tộc. Họ thường đánh giá con người băng 
vẻ bẻ ngoài mà không nghĩ đến phẩm chất tâm hồn bên trong. Để nhắc 
nhở cháu con biết sống đẹp, các bậc cao niên ở Thủ đô ta thường hay 
nói tới câu ca dao xưa với vẻ đẹp rất đáng tự hào. 
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"Chẳng thơm củng thề hoa nhài 
Dẫu không thanh lịch củng người Tràng An " 

Nói ràng "chẳng thơm", nói ràng "không thanh lịch” chỉ là cách nói 
phủ định để khẳng định một nét đẹp của người Thăng Long - Ilà Nội 
nét thanh lịch. 

Iloa nhài là một loài hoa giản dị, mộc mạc, với sắc trắng ngan. Nó 
không lộng lẫy kiôu sa như hoa hồng, và cũng không rực rở như hoa 
phong lan. Nhưng sắc trắng của hoa mới thanh cao làm sao. Trắng là 
màu sắc bèn ngoài, đồng thời cũng gợi ra sự trong trắng bôn trong: sụ 
kín đáo, dịu dàng của hương thơm. Hương hoa nhài khồng sực nức nồng 
nàn mà chỉ thoang thoảng, nhưng lâu bền. 

Còn Tràng An, vốn là kinh đô của mười hai vương triều phong kiến 
Trung Quốc. Là đất kinh kì nhiều đời vua nhất Trung Quốc, nên Tràng 
An là nơi tụ hội kết tinh của những nét đẹp vãn hoá cả nước, rồi sau trở 
thành bản sắc truyền thống của Tràng An, không đâu sánh bàng. Lâu 
dần Tràng An trở thành biểu tượng của nét đẹp kinh kì, được sử dụng 
như một danh từ chung, đồng nghĩa với kinh kì, kinh đô nói chung của 
cả nước, vùng lân cận Trung Quốc như nước ta. Bởi vậy, cụm từ "người 
Tràng An" trong câu ca có nghĩa là người kinh đô, người Thăng Long. 
Người kinh đô Thăng Long có lôi sống rất tao nhã, thanh cao, cử chỉ rất 
văn minh, lịch sự. Lối sông đó đã trở thành bản sắc, dù có đi xuôi đi 
ngược, vào Nam ra Bắc, bản sắc đó cùng không thay đổi. Dù ở đâu người 
ta vẫn có thể nhận ra người Hà Nội, cùng như người ta nhận ra hương 
nhài giữa "rừng hương". 

Ở đất kinh kì này, phụ nừ thì trang phục thanh nhã, dáng đi nhẹ 
nhàng, ăn nói dịu dàng, lời lẽ giản dị mà lịch sự, nổi tiếng cả nước vé 
vỏ xinh tươi, đoan trang, dịu hiền mà vẫn lanh lợi, tinh anh. Đàn ông 
thì thông minh, nhạy bén trong giao tiếp, lịch sự với nhưng người khác 
phái và cùng có một sự ưa nhìn khồng kém. 

Ngày nay, tiếp thu nhiều luồng ánh sáng văn minh trên thế giới, 
người Hà Nội đích thực vừa vẫn thanh lịch vừa thông minh, sác sảo hơn. 

Nhưng trong quá trình "mở cửa" cũng không ít nhưng văn hoá đồi 
truy du nhập vào Thủ đô ta, làm xuất hiện không ít nhưng lối sống lvóm 
văn hoá, xoá đi nét đẹp của con người kinh thành. 

Vậy, đế’ gìn giừ những truyền thông tốt đẹp mà ông cha ta đổ lại, mỗi 
chúng ta phải làm gì? 
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Đièu này tuỳ thuộc vào bản thân mỗi người, tuỳ thuộc vào sự cố gắng 
đẽ trở thành người Tràng An thanh lịch. Trong gia đình, chúng ta cản 
kính trọng người trôn, nhường nhịn kẻ dưới. Trong quan hệ với hàng 
xóm. láng giồng, mỏi người đều cần tôn trọng lẫn nhau, cần cư xử đúng 
mực. ản nói hành động lịch sự, nhã nhận. Có việc gì xích mích xảy ra 
cũng phai bình tình giải quyết, không nên cãi cọ, chửi bới, ẩu đả. Ra 
ngoài tlù ăn mặc sao cho đúng đắn. Đi làm, đi học thì nên mặc theo quy 
định của cơ quan, nhà trường. Ngày nghỉ, đi chơi, đi dự lễ hội hoặc theọ 
lỗ phục dân tộc, hoặc theo y phục mới cũng cần lựa chọn thích hợp với 
dáng người, với lứa tuổi... tránh đua đòi. Ản chơi theo mẫu mốt không 
thích hợp thực ra củng không đẹp. 

Tim lại, chúng ta - thế hệ con cháu cần phải giử gìn nét thanh lịch 
cùa 3ng cha để lại và hơn thế nữa là những truyền thống, phong tục tốt 
dẹp, không để chúng phôi pha dần theo ngày tháng. Chúng ta cần cố 
gắng tự rèn luyện để đất nước có thể tự hào với truyền thống mà qua 
chạr.g đường lịch sử dài vẫn giừ được và lấy đó làm cơ sờ để xây dựng một 
xã họi tươi đẹp, hạnh phúc có thể sánh vai với các cường quốc năm châu. 

Đào Lan Hương , lớp 8 AI , khoá 1996 - 1997 
Trường THCS Nguyền Trường Tộ 


Suy nghi của em về một nếp sông dẹp của nhân dân ta: 
trổng cãy ngày Tết, qua lời kêu gọi trồng cây của Bác Hồ: 

Mùa xuân là Tết trồng cày 
Làm cho đảt nứờc càng ngày càng xuân . 

BÀI LÀM 

Cỉ mỗi độ Tết đến, xuân về thì chúng ta lại tham gia vào Hội Trồng 
cầy, một phong tục tập quán mới, được mọi người dân hưởng ứng hào 
hứng không kém gì nhừng lễ hội xuân khác. Tết trồng cây là ngày hội 
chiur.g của toàn dân, từ Bấc đến Nam, từ xuôi đến ngược, đâu đâu củng 
háo hức chuẩn bị tham gia kế hoạch trồng cây theo đúng lời dặn cùa 
Báic Hồ kính yêu của chúng ta: 

Mùa xuân là Tết trồng cây 
Làm cho đất nước càng ngày càng xuản. 
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Vậy Tết Trồng cây có ý nghĩa như thế nào đối với chung ta mà mọi 
người lại hăng hái tham gia đến vậy? 

Trước hết, ta có thể thấy rằng Tết Trồng cây đã thành là một phong 
tục mới trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. ta. Song song với nhùng 
phong tục cổ xưa để lại như: hội đền Ilùng, đền Gióng, hội Đống Da hay 
hội Xuông đồng đầu xuân của nhà nông... thì Tết Trồng cày là một ngày 
hội mới, gắn liền với xă hội mới do Bác Hồ khởi xướng vào mùa xuân 
năm 1959. Qua báo chí, đài phát thanh, truyền hình, ta được biết rằng 
khi Bác Hồ còn sống, năm nào mùa xuân đến, Người cũng đi trồng cây 
cùng với nhân dân. Từ đó, Tết Trồng cây đà trở thành một phong tục 
không thổ thiếu trong những ngày đầu xuân của dân ta. Nay Bác Ilồ dã 
đi xa, nhưng nhừng cây đa Bác trồng ở công viên Lê-nin, ở Đông Anh 
(llà Nội), d Vật Lại (Hà Tây)... vẫn xanh tươi, toả bóng mát. Chúng ta 
trồng cây vừa để góp thêm màu xanh cho đất nước theo lời kêu gọi cua 
Bác, vừa là để tưởng nhớ Bác, vị lãnh tụ vĩ đại, người Cha già dân tộc, 
là để làm cho lời dạy bảo quí báu của Người trở nên bất diệt. 

Tết Trồng cây đầu năm có ý nghĩa hết sức to lớn. Nó dã tạo nên sự 
quan tâm gán bó của mỗi người đối với thiên nhiên, môi trường và xà 
hội chung quanh chúng ta; làm cho chúng ta hiểu rằng nếu cứ khai thác 
sử dụng cây cối, thiên nhiên tràn lan, thì tức là chúng ta đà tự huỷ hoại 
đi chiếc ô màu xanh của chính mình và của toàn xã hội. Qua đây ta có 
thể thấy rằng Tết Trồng cây đã như muốn nhác nhủ chúng ta răng: phải 
biết bảo vệ, giữ gìn và làm giàu thêm cho thiên nhiên. Nó còn giông 
như một con người tàng hình nắm tay mọi người lại, cùng chan hoa 
trong một hoạt động vì lợi ích chung của xã hội. Và Tết Trồng cây ái 
góp phần không nhỏ làm giàu đẹp thêm cho đất nước, cho cuộc sòng của 
mỗi con người. Nếu mỗi người chỉ cần trồng một cáy thôi thì màu xanl 
cua cây cối sẽ phủ khắp mọi nơi từ vùng đất trống đồi núi trọc ha;, 
nhừng vùng ven biển đang bị cát lấn. Cây sẽ giúp cho con người lấy lạ 
màu xanh ở vùng đồi trọc, cây sẽ mọc lên và giúp ta giừ lại đất mau 
chống xói mòn. Nhừng chiếc lá bé nhỏ của chúng tưởng chừng khôn£ 
làm được gì, nhưng khi trên cành xanh, nó sẽ là một nhà máy hoá chấ. 
tí xíu và không ngừng hút các-bon, khí có hại cho sự sồng của coi 
người, và điều chế ô-xi, cung cấp cho sự sông của con người; khi rụn£ 
xuống, nó tự phân thân, hoà vào đất, làm cho đất màu mờ thêm. Câ; 
xanh còn làm được nhiệm vụ là cản những dòng nước lũ từ trên núi dí 
xuống, ngăn được những đợt sóng biển từ xa đổ vào, điều hoà mực nướ' 
các con sông, ngăn không cho chúng gây nên những cơn lù lụt bấ. 
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thường làm thiệt hại bao nhiêu tiền của. 

Cáy cối còn cung cấp cho chúng ta một nguồn tài nguyên phong phú 
đố phát triển ngành công nghiệp gỗ, sán xuốt ra những đồ vật hữu dụng 
trong ngôi nhà của chúng ta, và còn là mặt hàng xuất khấu có giá trị 
tròn thị trường thế giới. 

Vào những ngày-hè náng chói chang, ai đả là người che nắng cho 
chúng ta dọc theo các đường phô'? Vâng, đó là những hàng cây xanh, 
những người bạn của chúng ta. Chúng đả vươn mình lên cao, hứng chịu 
cái nắng gay gắt, cháy bỏng của mặt trời mùa hạ, để đem lại cho chủng 
ta nhùng đoạn đường râm mát, rợp tiếng ve ngân. Thật thú vị biết bao 
khi chúng ta'được đứng dưới một khung cảnh rợp mát màu xanh cây lá, 
làm cho chúng ta tướng tượng như mình đang lạc vào xứ tiên. Cây cối 
gọi chim chóc về làm tổ, gọi những ca si hoạ mi về ca hát líu lo, xua tan 
di mọi sự mệt nhọc sau một ngày làm việc căng thẳng. 

Qua những lợi ích của việc trồng cây như vậy, em càng thấy được 
trách nhiệm của mình đối với việc tham gia trồng cây. Em ước mong sao 
mỏi người chúng ta hãy tự trồng lấy một cây xanh cho riêng mình và 
thường xuyên chăm sóc, bảo vệ nó chu đáo, góp phần làm cho thành phố 
xanh, ầât nước xanh. 

Tóm lại, ta thấy rằng Tết Trồng cây là việc làm nhiều ý nghĩa, là một 
phong tục Hội xuân mới tốt đẹp, đang trở thành một thuần phong mỉ tục 
trong xâ hội nước ta. Năm qua đi, Tết lại đến, thắp nón hương thơm tưởng 
nhớ Bác Hồ, ta trồng một cây xanh nhớ Bác, và càng thấm thìa hơn lời dạy 
của Bác: trồng cây để cho “đất nước càng ngày càng xuân”. 

Đào Quỳnh Anh, lớp 8A1, khoá 1996- 1997 
Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 
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9)123 

Vì sao phải bảo vệ mỏi trường? 

^ai ỉAam ỈẨda 

VÌ SAO PHẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Ngày nay việc bảo vệ môi trường đã trở thành nhận thức chung của 
mọi người. Nhưng vì sao lại phải bảo vệ môi trường? Bảo vệ môi trường 
như thế nào? Để trả lời những vấn đề này có lẽ phải bát đầu từ chinh 
vấn dề môi trường. 

Sau Đại chiến thế giới thứ hai, sức sản xuất xã hội táng vọt. Mọi viộc 
sử dụng rộng rãi các loại máy móc đà tạo ra một lượng lớn cúa cãi cho 
loài người, nhưng một lượng khổng lồ các chất phế thải công nghiệp 
cùng đà gây nôn ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng. Một lượng lớn 
các chất độc hóa học sau khi thải vào môi trường đă khuêch tán, chuyển 
dời, tích lũy và chuyển hóa làm cho môi trường không ngừng xấu di, uy 
hiếp nghiêm trọng đến sự sống của loài người và các sinh vật khác. 

Năm 1962, nhà nữ sinh vật học Ra-sen Ca-xơn người Mì đã xuất bản 
tác phẩm Mùa xuân lặng lê. Cuốn sách miêu tả tỉ IĨ 1 Ỉ sự phá hoại sinh 
thái do lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật gãy nên: “Những bệnh tật kì dị 
khỏng lường dược đã giết chết hàng loạt chim muông, làm cho bò cừu 
lám bộnh đột tử. Trẻ em đang chơi đùa bổng nhiên ngã quỵ, sau mấy gih 
chết ngay không chửa nổi... Trên mặt đất chỉ còn sót lại một vài con 
chim lẻ loi thoi thóp... Đó là một mùa xuân không có sự sống”. Quyển 
sách này dà gây chấn động dư luận trén toàn thế giới. Người ta bỏng 
kinh ngạc phát hiện ra: trong một thời gian ngán chỉ mây chục năm nu 
sự phát triển công nghiệp đã mang lại cho nhân loại một môi trường 
dộc hại. Hơn nừa, môi trường bị ô nhiễm đà gây nên sự tổn thương toài 
diện, lâu dài và nghiêm trọng. Loài người bắt đảu nhận thức được tầm quai 
trọng của việc bảo vệ môi trường. Do đó, khởi đầu từ thập kỉ 60, ở những 
nước công nghiệp phát triổn đã dấy lôn “phong trào bảo vệ môi trường’, 
yẻu cầu Chính phủ phải có biện pháp để giải quyết vấn dề ô nhiễm. 

Bài học nhân loại không bảo vệ tốt môi trường thực ra đã có từ xư<. 
ờ thời cổ đại, nhừng vùng kinh tế tương đối phát triển như Hi Lạp, 
Trung Cận Đông, v.v... vì việc khai hoang và tưới nước không hợp lí nêi 
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đà gây ra những vùng không có cây cỏ. Ớ Trung Quốc thời kì cổ đại, lưu 
vực sông Hoàng Hà là vùng đất tốt nhưng do chạt phá rừng bừa bài, đất 
bị xói mòn nghiêm trọng nên nạn lũ lụt và hạn hán xảy ra liên miòn, 
đất đai ngày càng chn cỗi. Ý thức bảo vộ môi trường cũng không phải 
ngày nay mới có. Trung Quốc thời kì cồ đại đà có tư tưởng bảo vộ môi 
trường rất đơn sơ như câu nói “Không tát cạn mà chỉ bát cá, không đốt 
rừng mà chi sàn bán”. Ngày nay báo vệ môi trường không những phải 
làm cho môi trường tránh bị ô nhiễm, mà còn phải kế thừa tư tưởng bảo 
vệ mỏi trường trước (lây, tức là khai thác tài nguyên một cách hợp lí đổ 
bảo đảm có thể tiếp tục khai thác mái. Chúng ta cần hiểu rằng: Vấn đổ 
then chốt để giải quyết ô nhiễm môi trường là bảo vệ môi trường. Bảo 
vệ môi trường chính là để bảo vệ chúng ta. 

(Theo sách Khoa học môi trường , La Tổ Đức chủ biên, 
NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2001) 




Nêu ý kiến của em về vân đề tai nạn giao thông ở nước ta. 



oăsi ỉẨasn ẮíẮàa 


[...] Trong lình vực tai nạn giao thông, Thần Chết là một kỏ mù lòa, 
không hề phân biột người tốt và kẻ xấu khi dưa ngang lười hái vào 
mạng sống của ai đó. Nhất là khi Thần Chết dồng hành cùng những 
"sát thủ” trên đường phố. 

Thần Chết trao lưỡi hái cho những trai tráng đi xe máy hung hăng 
(tánh võng lạng lách, vượt ấu trôn đường phố. Những ke hoặc không 
biot luạt hoặc không thèm biết đến luật giao thông. Những ke đầu óc 
trống rồng không còn gì để tự tin và tự hào ngoài việc ' khủng bố" người 
di đường bằng những cú vượt phải, tạt qua sát sạt trên đầu xe người đi 
đường khác, gây ớn lạnh sống lưng và lấy nỗi khủng khiếp của kẻ khác 
làm khoái cảm,... 

ltỏ ràng, ngoài những hạn chế khách quan thì ý thức còn hết sức non 
kém của một số người dân Việt Nam khi tham gia giao thỏng dang là 
nguyên nhân quan trọng cướp đi sinh mạng của nhiều người. 

Tiếc thay, đó hầu hết lại là nhừng trai tráng. Theo thống kê của 
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ƯNICEF năm 2004, hầu hết các ca tử vong ở tuổi 15-19 đều là người đi 
xe máy! Đó là sự tổn thương quá lớn cho lực lượng lao động của <tàt 
nước. Lực lượng ấy lè ra phải bắt đầu gánh lấy trách nhiệm cồng dàn và 
gia đình, làm ra của cải và đem lại sự phồn vinh cho gia đình và xà hội. 

Nếu chúng ta muốn có hạnh phúc và gặt hái được nhiều qua hội 
nhập, nếu chúng ta tự hào răng Việt Nam mến khách, thì mỏi người hãy 
tự điều chỉnh mình, trước hết là tự cứu mình và cứu người, đem sự an 
toàn ra đãi mình và đãi khách bằng sự cẩn trọng khi tham gia giao 
thông. . 

Chúng ta cần một chương trình tru\ é 1 thông hiệu quả hơn (tể "nhưng 
lưỡi hái tử thần" không còn nghênh ngang trên đường phố ! 

(Theo Vỏ Thị Hảo, báo điện tử Victnamnet, ngày 12-12-2000) 

II. NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỂ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ 

$125 

Bàn luận về câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim”. 

BÀI LÀM 

Tục ngữ là trí khôn muôn đời của nhân dân. Mỗi câu tục ngừ là mót 
bài học lớn. Một trong những bài học ấy được đúc kết trong câu tục ngừ 
hàm súc: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. 

Câu tục ngữ đà nêu lên một chân lí lớn bàng những hình ảnh tượr.g 
trưng đầy sức thuyết phục, sắt là một thứ kim loại cứng thế nhưng nui 
mủi củng sỏ thành cáy kim nhỏ. Đó là một sự kiên trì, cố gáng phi 
thường. Từ một thỏi sắt to trở thành cái kim nhỏ phải tốn bao công sức, 
mồ hôi mới có được. Mới nghĩ đến ta đâ thấy run sợ, ngại ngùng. Chải.g 
ai hơi dâu ngồi kì công mài sắt thành kim như thế. Công việc này tưởig 
như khó khán không thể làm nổi. Thế mà vẫn có người không quân 
gian lao, không sá công phu, vẫn gắng sức làm cho kỳ được. Cho nôn cấy 
kim dù rất nhỏ bé, không đáng gì nhưng nó là thành quả của biết bio 
sự cố gắng, kiên trì nhẫn nại. Nghĩa đen của câu tục ngữ chỉ là việc mù 
sắt thành kim, nhưng nếu suy ra nghĩa bóng thì thật là rộng. Đó là ni)t 
lời khuyên, một bài học mà ông cha ta đả đúc kết từ ngàn đời truyền hi 
cho con cháu hôm nay và mai sau. Đó là lời răn dạy: Có sự kiên trí 
nhẩn nại và quyèt tâm lớn thì việc gi củng làm xong cho dù việc dó rít 
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khó khàn, tường như không thể hoàn thành được. 

Bác Hò từng dạy: 

“Không có việc gì khó 
Chi sợ long khổng bèn 
Đào núi và lấp biển 
Quyết chí át làm nén" 

cũng là trên tinh thần như thế. 

Quỉ iời Bác dạy ta càng hiểu thêm về sức mạnh của lòng kiên trì, 
bồn lỉ. Có quyết tàm lớn thì việc gì củng làm được, cho dù đớ là viộc 
*Vlào lúi và láp biển’'. 

Trmg cuộc sung cua chúng ta có biết bao tấm gương tiêu biêu đà “mài 
sắt” tìẻ cỏ ngây “nên kim". Tấm gương ấy không đâu xa lạ, đó chính là 
Bác :*lỏ - Người Cha của dân tộc. Đất nước ta được hoà bình tự do như 
ngày hôm nay chính là một phần nhờ vào lòng kiên trì “bền gan vừng 
chí” cùa Bác. Khi còn là chàng thanh niôn trẻ tuổi, Bác đã từ biệt mọi 
ngườ. ra đi tìm đường cứu nước. Ờ nơi đâ't khách quê người, Bác dà làm 
niọi việc do kiếm sống; làm phụ bếp trên tàu, làm người cào tuyết giừa 
mùa dông giá lạnh ở châu Au... 

Cc nhớ chòng hỡi gió rét thành Ba-lê 

Aĩờt viên giich hồng Bác chống lại cả một mùa băng giá 

Vò sương mù thành Luân Đôn ngươi có nhở 

Obt mồ hói Người nhỏ giữa dèm khuya. 

(Chế Lan Viên; 

Biè't bao nhiêu vất vả và cực nhọc, Bác chảng sờn lòng. Bác kiên trì 
đi đỏn tất cả các nước, các dản tộc trên thè giới để tìm hiểu con đường 
giả i phóng dân tộc của họ. Cuối cùng, sự kièn nhản của Bác đâ được đền 
đáp xứng đáng. Người đã tìm thấy con đường đi cho dân tộc thoát khỏi 
cảnh nỏ lộ lầm than. 

Tám gương Bác Hồ chói sáng và rực rờ, trước hết là à chỗ “có công 
mài 5ắt có ngày nôn kim". 

Ch.n gũi yời chúng ta không ít những tấm gương sáng dáng khâm 
phục Nhà thơ Nguyễn Khuyến nổi tiếng là “Nhà thơ của làng cảnh Việt 
Na m\ Những sáng tác của ông là kết quả cua một sự rèn luyện không 
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ngừng, không biết mệt mỏi “lao tâm khổ túT. Thiên tài không thể n^t 
sáng một chiều mà thành công được. Một nhả vản phương Tây đã khảng 
định: “Thiên tài là một sự kiẽn nhẫn lâu dài". Quả đúng,'như vậy. Dế trở 
thành một nhà thơ lớn, Nguyễn Khuyến đả trải qua cuộc sống nghèo 
khổ, túng thiếu. Theo giai thoại: Ông nhà nghèo, ixtổì buổi sớm đến 
trường phải mang theo một cái giậm dể sau buổi bình vân đi bát cá. Qué ì 
ông vốn là đồng chiêm trũng nên cá rất nhiều. Cố những buổi .sớm mù. ỉ 
đông giá lạnh, thầy đổ vẵn thấy anh học trò nghèo-lầm lũ dựtó ao sài J. 
Tối về nhà, không có đèn, anh học trò nghèo Nguyễn Khuyến đâ thí 30 
cách người xưa bắt đom đóm nhốt vào vỏ trứng hoặc tận dụng ánh tră ng 
đổ đọc sách. Tài nâng của Nguyễn Khuyến khòng chỉ là ở trí thc,ng 
minh mà còn là sự kiên trì, lòng quyết tâm cao. 

Một tấm gương nữa rất gần gũi với chúng ta đó là anh Nguyền Mgọc 
Kí. Anh bị liột cả hai tay nhưng mong ước đến trường vẫn luôn thôi thúc 
anh. Thế là anh bắt đầu tập viết bằng chân. Những nét chừ đầưi tiên 
thật là khó nhưng anh không chịu nản lồng và bây giờ anh đã trở <ihành 
một nhà giáo ưu tú, được các em học sinh yêu quý, kính trọng. Atth còn 
là một cây bút quen thuộc với chúng ta. 

Trong lao động, tấm gương của nhà bác học Lương Bịnh Của đúng là 
một bằng chứng hùng hồn. Để lai tạo một giống lúa mới có náng suất 
cao, có khả năng chống rầy tốt, ông phải làm việc vô cùng vất vả, khó 
nhọc. Hàng ngày, từ tờ mờ đất, ông đã ra ruộng lội bì bõm nghiên cứu, 
thử nghiệm đến tối mịt mới về. Qua vài vụ lúa, một giồng lúa mđi được 
tạo thành. Chính sự kiên nhẩn bền bỉ của ông đã đem no ấm đến cho 
đời. Rồi Mai An Tiêm, rõ ràng nhờ chãm chỉ, kiên trì đầ làm chủ cuộc 
sống nơi đảo hoang không một bóng người. 

Trôn thế giới, không ai là không biết nhà bác học người Pháp 
Pi-e Quy-ri và Ma-ri Quy-ri. Họ đã kì công trong bốn năm trời lọc đi 
lọc lại tám tấn bã quặng để tìm ra một phản mười gam chất phóng xạ 
Ra-di-um. Thế mới biết, muốn tìm ra một nguyên tố hoá học củng dòi 
hỏi sự bền bĩ, kiên trì mânh liệt. 

Không chỉ học tập những con người nổi tiếng mà những tấm gương 
của những người lao động xung quanh minh cũng rất đáng tuyên dươiig. 
ở huyện em, mọi người đẻu yêu quí chị Lan. Chị bị liệt tay phải và một 
chân. Tuy phải viết bằng tay trái và đi lại khó khản song chị là học 
sinh giỏi toàn diện, vừa rồi hai tác phẩm chị viết đả được xuất bản gày 
tiếng vang lớn. Em nghĩ phải chảng chị cũng là tấm gương của lòng 
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kiên trì đáng cho chúng ta học tập. 

Qua các tấm gương trẻn, em thấy minh còn phải cố gắng nhiều, trước 
hết là lòng kiên trì nhẫn nại, không quản khó khăn vất vả để trở thành 
người công dân tốt. Đó là bước mở đầu của nhân cách con người. Là một 
đứa con trong gia đình, em phải học tập tốt để xứng đáng với lòng tin 
yêu của cha mẹ. Là một công dân của đất nước, em phải cố gắng tu 
dường nhiều để trở thành chủ nhân của tương lai. 

Lời khuyên răn của ông cha luôn đúng đắn, thiết thực. Nó sẽ có ý 
nghĩa lớn hơn khi ta thực hiện tốt lời dạy đó. 

Lê Thị Huệ - Lớp 8 Thọ Xuân- Thanh Hóa 


S )&26 

Đàn luận về câu tục ngữ: 

Đất rắn trồng cảy khẳng khiu, 

Những người thô tục nói điều phàm phu. 

BÀI LÀM 

Từ ngàn xưa, ông cha ta đã rất quan tâm đến lời ăn tiếng nói. Bởi 
vì nó là biểu hiện nét đẹp của con người. Đã khồng ít những câu 
chuyộn kể cho con cháu nghe, cha ôílg ta dùng những biểu tượng rất 
đẹp, rất quý để tượng trưng cho những lời nói đẹp, và những cái ghê 
tởm để tượng trưng cho nhừng lời nói xấu xa. Cô bé nọ dịu dàng, nết 
na, giàu lòng thương người, được tiên ban phép lạ: mỗi một lời cô nói ra là nở 
thành hoa, sa thành ngọc. Còn ả nọ bụng dạ nanh ác, tièn phạt: hề mở 
miệng nói mỏi tiếng là mỗi biến thành cóc nhái, rán rết! Để rân dạy 
mọi người, các tác giả dân gian còn nói bằng câu tục ngử: 

Đất rắn trồng cây khẳng khiu 
Những người thô tục nói điểu phàm phu. 

Ca dao, tục ngừ xưa thật giàu hình ảnh và hữu ý! Mỗi câu đọc lên 
nghe sao bình dị mà vẫn sâu sác, như câu tục ngừ trên đây chẳng hạn. 
Mở đầu băng một hình ảnh sự vật rất giản dị “đất” và “cây”, người xưa 
đấ xây dựng nên một mối quan hệ nhân quả thật sâu sắc: “Đất rán” và 
“cây khảng khiu”. Có người nói diều này thật bình thường, tất nhiên cây 
mọc trôn đất không tốt sẽ khẳng khiu và trơ trụi là phải thôi. Nhưng 
cái hữu ý mà nghệ sĩ dân gian gửi tới chúng ta chính là: bản chất của 
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đất không cần kiểm tra hay xét lọc gì mà chỉ cần nhìn nhưng bụi Cíây 
ngọn cỏ ở trên đó ta có thể thấy được đất tốt hay không tốt. Củng nhur ở 
câu sau: *Những người thô tục nói điều phàm phu”. Bằng cách so sánh 
ngầm: những con người “thô tục” cũng như “đất rán” đâ bộc lộ ngay bíăn 
chất, cái bản chất dù có gi âu kín tới cỡ nào, nhưng “thồ tục” tất dần d<ốn 
phàm phu. Tục ngữ, ca dao xưa vốn ý nhị mà sâu sắc, nên diều mà các 
tác gia xưa muốn nói không phải là cái sự vật mà chính là cái ý nghĩa 
bóng bẩy mà tác giả gửi gắm trong sự vật ấy. Những bản chất XHU hay 
tốt đều bộc lộ qua hành dộng, suy nghĩ và lời nói. 

Thật vậy, điều mà cảu tục ngữ gửi gám đến chúng ta thật hợp lí và 
phải lè! Cái mối quan hệ nhản quả giữa cái bản chất ẩn giàu kín \ ới 
biểu hiện ra bên ngoài là thống nhất. Bởi vậy muốn hay, muòn tết 
không thế lo che đậy bản chất mà phải cải tạo cái bản chất di Ví như 
đất khô cặn kia được cải tạo thành đít màu mỡ thì cây sè tươi tốt Con 
người củng vậy, phải làm thay đổi tính chất thô tục trong con ngươị đi 
thì mới có thể làm cho anh ta nói ra được những điều thanh lịch. Suy 
rộng ra thì có làm cho con người ta thay đổi bàn chất Xấu xa trở thành 
con người lương thiện thì người ta mới suy nghĩ, hành động, nói Iiãng 
tốt đẹp. 

Song việc đó không đơn giản. Bởi vì bản chất là cái đã ăn sâu vào sự 
vật, vào con người không thể một vài tác dộng, trong một thời gian 
ngán mà làm thay đổi được. Ngay như nhừng vũng đất khô cằn, bạc 
màu, con người muôn cải tạo cùng phải biết bao biộn pháp khoa học, tác 
động vào đất hàng mây năm, có khi hàng chục năm trời, đất mới trử 
nên màu mỡ dược; huống chi là con người. Khi ta đem nhừng điồu hay lẽ 
phải dể cải tạo bản chất con người, thì bôn cạnh con người đó vẫn có 
không biết bao nhiôu điều Xấu cũng tác động vào anh ta. Cái tốt chiến 
thắng cái xấu, hay ngược lại, còn do sự nỗ lực hay sự buông thả của bản 
thân người đó. Đó là cuộc dấu tranh bền bĩ, liên tục giừa hai thế lực nên 
không thể một sớm một chiều mà thay đổi một con người thô tục thành 
con người thanh lịch được. 

Mặt khác, câu tục ngữ cũng muốn nêu lên một quy luật trong tự 
nhiên đổ nói lổn một quy luật trong xà hội. Đất, môi trường sống của 
cây, mà khô cứng thì cây gầy khẳng khiu, không tươi tốt. Xa hội, môi 
trường sông của con người, mà xấu xa thì cùng không thể tạo ra được 
những con người tốt lên, có nếp sống tốt nảy nở và phát triển. Đồng 
thời từng con người tốt lên, có nếp sống văn minh lịch sự sẽ họp lại 
thành xã hội ngày càng văn minh hơn. 
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Gia đình là tế bào của xã hội. Ờ đó con người sinh ra là đà tiếp thu 
SI í gip.o dục của các thế hộ lớn hơn, một sự giáo dục bàng tình thương và 
trong tình thương. Đứa trẻ ngay từ bé có được lời nói lề phép, thanh 
lịch; cư xử khôn khéo, văn minh; nếu tất cả người lớn trong gia đình đều 
cỏ nếọ sống ván minh đó. 

Lớn hơn một chút, đôn nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường phổ thông, 
đại hoc... ở dầu củng là mỏi trường trong sạch lành mạnh, thì dứa trẻ ấy 
sẻ có một bản chất lành mạnh, trong sáng, sẽ trở thành một cóng dân 
tốt, và một thành viên tốt trong gia đình. Và cứ thế phát triển đến các 
thế hò tiếp theo. 

Nhân dân lao động xưa kia, tác giả của các câu tục ngữ quí giá như cảu 
trên lây, do hoàn cảnh, có thể là những người thất học, hoặc ít học. 
Nhơn' không vì thế mà họ không lưư giữ những truyền thống van hoá 
đọp. Chính vì thế họ đả gửi gám vào những câu tục ngừ, ca dao dỗ nhớ, dò 
thuộc nhửng phương châm xử thế vân minh giàu bản sác dản tộc đế lưu 
truyền mãi mối. Ngày nay, xã hội chúng ta, trình độ dân trí ngày càng 
cao, thì nếp sông vàn minh càng phải được nâng cao. Trong phong trào xã 
hội “>.ã hội văn minh, gia đình văn hoá mới” chúng ta không thế không 
nhớ lơi cảnh tỉnh của câu tục ngừ trên đây. 

Phan Quỳnh Hoa , lớp 8A1, khoá 1996 - 1997 
Trường THCS Đống Đa 

ẩ)&27 


Em có suy nghĩ gì về câu ca dao: 

Công cha như núi Thái Sơn , 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

Một lòng thờ mẹ kính cha, 

Cho tròn chừ hiếu mới là dạo con . 

,BÀI LÀM 

Tôi sinh ra, lớn lèn và trưởng thành được như bây giờ là nhờ có bàn tay 
chảsn sóc và tình yêu thương ấp ủ của ba mẹ. Ba mẹ tôi đă phải trải qua 
bao gan truân để nuôi dưỡng tôi thành người, ba mẹ tôi đã giành cho tôi 
một tnh thương lớn lao, vô bờ bến. Thấu hiểu được công ơn cha mẹ, tôi 
càng (ảm thấy minh phải có bổn phận làm con sao cho xứng với công lao 
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trời biển ấy và càng cảm thấy thấm thìa hơn khi được đọc bài ca dao: 

Công cha như núi Thái Sơn, 

Nghĩa mẹ như nước trong nguổn chảy ra. 

Một lòng thờ mẹ kính cha, 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 

Âm điệu của bài ca dao thật ngọt ngào, lời lẽ nhẹ nhàng, thiết tha 
mà hàm súc, thật nhiều ý nghía, đã ca ngợi công ơn cha mẹ đối với con 
cái và nhác nhở những người con làm tròn bổn phận của mình, ơ đây, 
hình tượng ngọn núi Thái Sơn sừng sững, nước trong nguồn mát lành đà 
được ông cha ta đưa vào câu ca dao với nhừng liên tưởng hết sức sâu xa 

Núi Thái Sơn là núi cao nhất, dồ sộ nhất, vững chãi nhất à Trung 
Quốc, cũng như tình cha mạnh mẽ, vững chắc. Chính Người đã day dỗ, 
hướng cho ta về lẽ phải và truyền thêm cho ta sức mạnh để bay vào 
cuộc sống. Và thông qua hình tượng nước trong nguồn, dòng nước tinh 
khiết nhất, mát lành nhất, dạt dào mâi chẳng bao giờ cạn, ta cũng cảm 
nhận rồ được tình yêu của mẹ mới thật ngọt ngào, vô tận và trong lành 
biết bao nhiêu. Từ những hình ảnh cụ thể ấy mà ta cố thể thấy dược ý 
nghĩa trừu tượng về công cha nghĩa mẹ. Công ơn đó, ân nghĩa đó to lớn 
sâu nặng xiết bao; chính vì vậy mà chì có những hình tượng to lớn bất 
diột của thiên nhiên kì vĩ mới sánh bằng. Vì thế mà người xưa mới 
khuyên nhủ chúng ta phải làm tròn chừ hiếu, để bù đắp phẩn nảo nối 
cực nhọc, cay đáng của cha mẹ đã phải trải qua vì ta. 

Vậy thì vì sao công cha lại như núi Thái Sơn; vì sao nghĩa mẹ lai như 
nước trong nguồn. Bởi vì cha mẹ là người đà sinh thành ra ta nuôi 
dường chúng ta, chẳng quản vô vàn vất vả. Mẹ bay đến đời ta với tình 
yêu dịu dàng, ngọt mát qua nhừng lời ru nuôi lớn ta trong giấc ngi, qua 
làn gió mát đêm hè từ bàn tay Người, từ hơi ấm mẫu tử sưởi ím ta 
trong đôm đông giá lạnh. Còn cha bay đến với đời ta cũng bằng tình 
thương mãnh liệt, đả ấp ủ trong đôi tay vững chắc của Người. Cha dạy 
ta điều hay, lẽ phải, uốn nắn khuyết điểm cho ta, hướng cho ta đứr.g dậy 
trong mỗi lần vấp ngã. 

Non xanh bao tuổi mà già, 

Bởi vì sương tuyết hoá ra bạc màu. 

Cả đời cha mẹ lăn lội với sương gió vất vả cay đắng để nuôi ta ân 
học, để gây dựng cho tương lai của chúng ta sau này. Có ai nghĩ đến 
chăng, từ bát cơm dẻo thơm hay manh áo ta được hưởng, nhỮLg vật 
tưởng chừng quá bình thường trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ ta đã 
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phải lao dộng “đổ mồ hôi, sôi nước mắt" mới làm ra được. Song cha mẹ ta 
không bao giờ tính toán, kể lể vẻ những khổ cực mình đã trải qua. Những 
khi gặp trà ngại khó khán, nhừng người con lại tàm về với cha mẹ bởi cha 
mẹ là nhíĩng chỗ dựa vững chắc nỉiất, tin cậy nhất của ta, họ luồn giang 
tay mở rộng tình thương đối với các con. Cá cha và mẹ cùng bên nhau 
sống trọn đời vì con, tạo lập niềm tin tưởng và nền móng vững chác cho 
con bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Cha mẹ đả hi sinh cho con tất cả, bởi 
thế đứa con nào, kể cả khi đã trưởng thành, đều trở nên nhỏ bẻ trước cha 
mẹ. Ôi, tinh mẩu tử phụ tử mới bao la và thiết tha làm sao! 

Và nếu như ta đã thấu hiểu công lao cha mẹ cao cả đến nhường ấy thì 
sao còn chút gì ngần ngại khi nhác tới bổn phận làm con của mình, bởi 
hiếu tháo không chỉ là đáp lại tấm lòng cha mẹ mà còn là đạo 11 của 
người làm con, là nét đẹp của mọi người. Vậy chúng ta phải làm thô' nào 
cho thật xứng đáng? Trước hết chúng ta phải luôn nhớ tới và trân trọng 
nhừng cồng lao của cha mẹ, phái biết ngoan ngoản vâng theo những 
điều hay lẽ phải cha mẹ dạy bảo, tránh làm phiền lòng cha mẹ. Ta còn 
phải biết chăm sóc, hỏi han ân cẩn, quan tâm đến cha mẹ thường 
xuyên. Hàng ngày, tuỳ theo khả nâng, chủng ta cố gắng làm các việc 
trong nhà như dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, thổi cơm, rửa bát, giặt gio... để 
cha mẹ sau giờ làm việc về tới nhà dược nghi ngơi trong cảnh nhà cửa 
sạch sẽ, ăn bát cơm dẻo canh ngọt. Có được những đứa con ngoan ngoăn 
như vậy thì cha mẹ nào chẳng cảm thấy ấm lòng sau bao nỗi vất vả. 

Trải qua bao thế kỷ, lời khuyên nhủ của câu ca dao vẫn còn nguyên 
giá trị gùáo huấn quí báu của nố. Bởi xả hội dù tiến lên đến đâu thì con 
người, ai ai cũng phải cố cha mẹ, và chúng ta ngày càng phii phát huy 
truyền thống ngàn xưa ấy. Và bài ca dao vẫn sẽ mải mải còn như khẳng 
dinh sự trường tồn của vẻ đẹp ấy. 

Nguyễn Thị Phương Minh - Lớp 8B1 
Khoá 1996 - 1997, Trường Nguyễn Trường Tộ 
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Suy nghi của em vể lời dạy của Chủ tịch 1IỒ Chí Minh: 

“Đoàn kết lá sức mạnh vô dịch”. __ 

BÀI LÀM 

Tại Đại hội Mặt trộn Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất tố chức ở Hà 
Nội tháng 4 năm 1955, Bác Hồ có nói: “Đoàn kết là sức mạnh vô địch”. 
Câu nói tuy ngắn gọn, dễ hiểu, chính xác, Iihưng là một chan lí tồn tại 
muôn đời. 

Theo em, đoàn kết là tập hợp các phần tử lẻ tẻ hoặc các bộ phận 
thành một khối thống nhất. Song thống nhất không có nghĩa là không 
đấu tranh với những biểu hiện sai trái của mỏi thành viên. Ví như ở lớp, 
ở trường chúng ta đoàn kết chính là yêu thương, giúp đở lần nhau, cùng 
hướng tới mục tiêu phấn đấu tốt, đổng thời biết góp ý, phê phán những 
khuyết điểm của bạn để bạn tiên bộ. Đoàn kết được thể hiện hằng động 
cơ, mục đích đúng đán vì lợi ích tập thể phù hợp với sự phát triển chung 
của xã hội. Nếu tập hợp lại chỉ vì lợi ích nhỏ hẹp cua tập thể mà đi 
ngược lại sự phát triển chung của xã hội thì đó là tư tưởng cục bộ, là chủ 
nghĩa cá nhân. 

Nhưng tại sao đoàn kết là một sức mạnh vô địch? Có lẽ vì đoàn kết 
sẻ tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy khả năng tiềm tàng cứa 
mình, tạo nẽn một sức mạnh tổng hợp, vĩ dại, không ai địch nổi. Trước 
hết, đoàn kết làm táng số lượng của cải, vật chất của con người. Có đoàn 
kết con người mới có sức lao động, có đủ khả năng dể xây dựng những 
công trình lớn. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là một chứng minh rõ 
nhất. Dưới-sự giúp đờ của những chuyên gia Liên Xô (củ), những công 
nhân Việt Nam và cả những công nhân Liên Xô (củ) cùng chung sức, 
đồng lòng xây dựng nên nhà máy, mang đến ánh sáng kì kiệu của diện 
cho nhiều nơi trôn đất nước chúng ta. Cũng như vậy, sự đoàn kết cóc 
dân tộc trôn đất nước Việt Nam đã khiến chúng ta thời nào cung đương 
đầu và chiến thắng nhừng lực lượng xâm lược to lớn hơn, được trang bị 
vũ khí và phương tiện hiện đại hơn. 

Đoàn kết cồn làm táng sức mạnh trí tuệ. Chính sự đoàn kết troi.g 
nghiên cứu khoa học là nguồn gốc của biết bao thành tựu kỹ thuật. 
Nhóm kiến trúc sư trẻ do Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào làm nhóm 
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trưởng đă được giải thưởng-thế giới nám 1994 vố quy hoạch đổi mới 
lảng gốrn Bát Tràng Trong một lần phỏng vấn, nhóm trương Hoàng 
Phúc Hào có nòi: “Một trong nhưng nguyên nhản thành công cơ bán là 
sự thương yêu đoàn kết của toàn nhóm”. Quả thật không sai: 

Muốn đoàn kết được các dân tộc trong một nước thì các dán tộc 
không phàn biệt là dán tộc lớn hay dân tộc nhỏ đều phải tôn trọng, 
thương yêu giúp đờ lẳn nhau. Nhà nước cần phái ưu tiên tiền của, CƯ sờ 
vặt chất kỹ thuật cho các dân tộc vùng xa vùng sâu để họ phát triển kinh 
tế, văn hoá, tiến kịp với các dân tộc vùng xuôi. Các dân tộc vùng xuôi 
củng cản góp sức xây dựng miền núi, các dân tộc sống trên cùng một nước 
phải hoà nhập với nhau để xày dựng đất nước vừng mạnh. Nhưng một đất 
nước dù lớn mạnh đến đâu, sống trẽn cùng hành tinh này củng không thố 
tách rời nhân loại mà phát triển phồn vinh mãi mãi được. Các nước cứ 
tranh chấp nhau liên miên thì Trái Đất này củng chảng có hoà bình hạnh 
phúc. Cho nôn các nước cũng phải đoàn kết với nhau. 

Hiếu được câu nói của Bác Hồ, học sinh chúng ta cần phải áp dụng, 
ròn luyộn thường xuyên. Riêng em, em thấy mình phải luôn có ý thức 
rèn luyộn tinh thần đoàn kết trong công việc của lớp, của trường, cùng 
nhau xây dựng một tập thể vửng mạnh. Trong cuộc sống ở gia dinh, 
phường xóm cùng vậy, phải luôn luôn có ý thức đoàn kết đúng đắn. 

Tuy Bác Hồ nói câu nói này vào năm 1955 nhưng tới nay, nó vẫn còn 
giá trị hiện thực sâu sắc: Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
chúng tá phải luôn nhớ thực hiện lời Bác Hồ dạy. 

. ^ 4 ĩ 1 > 4 14 í . 1 -* li ■ ' 1 7 -í f ki, ý ti . ' •' .* * L i f '* T 

Ôi ước gì, tất cả các nước trên toàn thế giới biết đoàn kết lại với 
nhau như nftm ngón tay trên một bàn tay thì Trái Đất này sẽ tươi dọp 
biết bao, yên vui, hạnh phúc biết bao! 

; TO 'M r.V: \ f V ’ . - • r ■ : 

Bài làm của Lè Thuý Hạnh , 

lớp SAI, Trường Nam Thành Công , năm học 94 - 95. 
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Bàn luận vể cáu tục n^ỉ: "Uốn g nước nhớ nguồn”. 


BÀI LÀM 


Kho tàng văn hoá Việt Nam ta vô cùng phong phú, da dạng và có giá 
trị to lớn. Đi vào kho tàng ván hoá dân tộc, chúng ta có thể tìm thấy 
một trang sử hào hùng, một câu chuyện li kì, một câu ca dao, tục ngữ 
ngắn gọn mà mang nhiều ý nghĩa. Những câu tục ngữ, ca dao dó được 
đúc rút từ cuộc sống lao dộng bình thirtng hàng ngày. Nó ngấn gạn 
nhuũag chứa đựng những chân lí sáng ngời, những phẩm chát cao quí, lưu 
truyền trong nhân dân ta từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này sang 
thế hệ khác. Câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn" dã bảểu hiện sinh 
động lòng biết ơn đối với người đã mang lại cho ta hạnh phúc. Cốu tục 
ngử được chúng ta nhớ đến không chỉ vì nó ngần gọn dẻ thuộc, dễ nhớ 
mà vì nó chứa dựng một ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Vậy ta phải hiểu cáu 
tục ngữ ấy như thế nào cho đúng? 

Trong cuộc sống hàng ngày, nước rất cần cho sự sống, không những 
cho con người mà cồn cho tất cả sinh vật tồn tại trôn Trái Bất này. Có 
nước thì mới cố những bãi mía nương dâu, những mùa màng bội thu 
trên khắp các mỉồn quê. Cuộc sống của con ngưtô vui vẻ hơn, hạnh phúc 
hơn cũng là nhờ những dòng nước đó, mỗi chúng ta phải biết ahớ đến 
nguồn - nơi đă sinh ra nước và đưa nước đi mọi nd Đổ là nghía đen, 
còn nghĩa bống của câu tục ngữ ỉà gì? “Niắdc" ở đây không chỉ là nhừng 
dòng nước chảy ra từ nguồn mà còn là những thành quả chúng ta được 
hưởng. Và khi được hưởng những thành quả íy, chúng 'vta phải bứết ơn 
nhừng người dả tạo ra. “Uống nước" phải "nhở nguồn". Đó củng chính là 
tâm niệm, khát vong muôn đ£ri của con người Việt Nam sống ân nghĩa, 
thuỷ chung. Có thể nói lời nhắc nhủ của ông cha ta gửi trong câu tục 
ngữ ỉằ rất đủng dấn và chính đáng. Chúng ta phải nhớ ơn những người 
đã làm nên thành quả cho chúng ta hưiãng. Ta đuơc như ngày hôm nay, 
trước hết phải kể đến công lao to lớn như trời bể của cha mẹ: 

Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

“Công cha”, “nghĩa mẹ” được so sánh với tất cả những gì cao cả, mônh 
mang nhất. Cha mẹ đả mang nặng đẻ đau sinh ra ta, nuôi nấng, dạy dỗ 
ta dành tất cả tình thương yêu cho chúng ta, hi sinh tất cả vì chúng ta. 
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Tất cả những điều cha mẹ dành cho ta, ta lấy gì đền đáp cho được? Câu 
tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” đá nhác nhở chúng ta phải biết ơn và 
kính yêu, hiếu thảo với cha mẹ, sống sao cho xứng đáng với công lao và 
tấm lòng của cha mẹ, ông bà. Ta lớn khôn, hiểu biết như ngày hôm nay 
là nhờ công lao dạy bảo của những người thầy, người cô đã không quản 
khó khăn dạy dổ ta nên người. Ta được sống trong một đất nước hoà 
hình, tự do này là nhờ nhừng người đã không tiếc công sức, xương máu 
của mình, hi sinh cho dân tộc, cho nhân dân. Chính câu tục ngữ “Uống 
nước nhớ nguồn” này đã giúp chúng ta hiểu được nhừng công lao to lớn 
của các thế hệ ông cha, tỏ lòng biết ơn và kính trọng ông cha cùng các 
thế hệ đi trước. • 

Đất nước ta ngày nay có phong trào đền ơn đáp nghĩa những người có 
công với Tổ quốc. Chúng ta đả có nhừng việc làm như: tặng và truy tậng 
danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng nhà tình ngnĩa, nhận chăm 
sóc những người già neo đơn, qui tụ mộ liệt sĩ... Chúng ta, những người 
được hưởng những thành quả to lớn đang nhớ về “nguồn” và tỏ lòng biết 
ơn sâu sắc đối với nhừng người xả thân vì đất nước, hi sinh bản thân 
mình cho nhân dân. Hiện tại, được sống bình yên, hạnh phúc như thế 
này, chúng ta phải biết ơn nhừng chiến sì công an, những anh bộ đội 
ngày đêm dang canh giữ biên cương, bảo vệ biển trời Tổ quốc thân yêu. 

Tuy nhiên, trong xã hội ta ngày nay, cũng có một số người vô ơn, 
không biết kính trọng nhừng người đả làm nên những thành quả cho 
mình được hưởng, có những kẻ chỉ biết thu vén cho lợi ích cá nhân, 
những kẻ đó thật đáng lên án và phê phán. Câu tục ngữ “Uống nước 
nhớ nguồn” là một bài học sâu sắc, bổ ích cho mỗi chủng ta, là một lời 
khuyôn chân thành nhắc chủng ta phải sống có dạo đức, biết hy sinh, 
cống hiến cho dất nước, dân tộc, để xả hội ta ngày càng văn minh, tiến 
bộ, gia đìuh ta ấm no, hạnh phúc. Câu tục ngữ còn giúp chúng ta biết 
cách cư xử với cha mẹ, thầy cô và tất cả mọi người. 

Với tất cả nhừng giá trị to lớn ấy, câu tục ngữ không chỉ được mọi 
ngưừi biết đến mà còn sống mãi với tất cả mọi người hôm nay và mai sau. 

Hoàng Như Thái - Trường THCS Nam Ninh - Nam Định 
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Suy nghi của em về câu tục ngữ: 

"Lời nói chẳng mất tiên mua 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau _ 

BÀI LÀM 

Trong xã hội, con người luôn luôn phải dùng ngôn ngữ để giao tiếp 
với nhau. Vậy muốn việc.giao tiếp, ứng xử đạt kết quả tốt, lời nói phải 
khéo léo, tế nhị. Từ xa xưa, ông cha ta đâ khuyên: 

Lời nói chẳng mất tiền mua 
Lựa lời mà nó ỉ cho vừa lòng nhau 

Lời nói là một phương tiện mà ai ai cũng có thể sử dụng trong giao 
tiếp, từ một đứa bỏ len năm tới một người cao tuổi, từ một người giàu có 
danh giá đến những người nghèo khổ, cơ cực. Trong cuộc sống, đó là một 
công cụ tốt nhất để thế hiện mình và để đạt được n ục đích mình mong 
muốn. Xã hội loài người là một xả hội có tổ chức, có văn hoá, mỗi người 
đều phải "lựa lời”, phải chọn lời hay, ý đẹp để giao tiếp và ứng xử. Khi 
ta sử dụng những lời hay, ý đẹp, lại lựa lời, chọn những lời nói khéo léo, 
tế nhị thì người nghe vừa lòng, đễ dàng tiếp thu ý kiến của ta, ta thể 
hiện được mình là một con người vãn minh, lịch sự làm cho người khác 
phải cảm phục và kính trọng. Nếu ai ai cũng "lựa lời" mà nói thì quan 
hệ giữa người với người trong xă hội sẽ trở nôn thật tốt đẹp. Vì vậy, câu 
ca dao là một lời khuyên tốt, rất đúng đắn và có ý nghĩa hốt sức tích 
cực. Thực hiện tốt lời khuyên này, ta sẽ luôn thành công trong cuôc đời, 
trong sự nghiệp. Tuy răng “Lời nói chẳng mất tiền mua” nhưng thực ra 
nó là vô giá. Không có gì có thể rút lại được lời ta vừa nói, nôn “trước 
khi nói phải uốn lưỡi bảy lần”, phải đắn đo chọn lựa lời mình định nói. 
Một lời nói có thổ làm hại người khác nhưng cùng có thể làm cho ngơời 
khác sung sướng. Lời nói không phải bỏ tiổn ra mua, vì ai ai cúng có thể 
có được, nhưng phải nói thế nào để lời nói trở nên đắt giá mới là việc 
khó, bắt buộc ta phải bỏ nhiều cồng sức suy nghĩ, trau chuốt. 

Trong xả hội không phải ai cũng hiểu và làm theo được câu ca dao 
này. Có những người vì nghĩ rằng lời nói quá “rẻ”, dỗ sử dụng mà đã coi 
thường việc “lựa lời” trước khi nói. Trong giao tiếp, họ dùng những lời lẽ 
thô tục, thiếu thiện chí mà không biết rằng tác hại của nó sè rất lớn. 
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Họ tự đánh mất đi nếp sống văn minh, coi thường đạo đức xã hội. Lời 
nói đối với họ là một cái gì đó rất tầm thường, rẻ mạt. Có người lại bộp 
chộp, không suy nghĩ trước khi nói, quên mất những câu căn dặn cua 
ông cha: 

Một lời nói quan tiền thúng thóc 
Một lời nói dùi dục cảng tay. 

Lại có những người ăn nói không đúng chổ, nói năng với người trôn 
như nói với bạn bè mình. Những người như thế sẽ không bao giờ có thể 
dạt dược mục đích cùa mình, vì người nghe sẽ khó tiếp thu, để lại nỉiừng 
ấn tượng không đẹp cho người nghe. 

Lời nói không đát nhưng chính thành quả cua lời nói tạo ra mới là dát 
giá. Mặc dù không tốn kém, không mất tiền mua nhưng nếu biết sử dụng 
• lời nói hợp lí, bất cứ điều gì cũng có thể diễn ra như mong muốn. 

Tuy nhiôn, “lựa lời mà nói” không có nghĩa là ... xuẻ xoa, bỏ hết 
nhưng lời phê phán, góp ý của mình khi thấy người khác sai trái. Ong 
cha ta đã dạy “Thuốc đáng dã tật, sự thật mất lòng”. Cho dù có làm 
“mất lòng bạn” bằng nhừng lời góp ý thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ 
hiểu và yeu quí ta bởi những lời góp ý đó chĩ để cho bạn tốt hơn lên. 

Trong quan hệ bạn bò, ruột thịt, củng không vì “lựa lời mà nói” mà tỏ 
thái độ nhún nhường, sợ sệt, “chín bỏ làm mười”, dẫn đến nói những lời 
không đúng sự thật. 

Đọc và hiếu câu ca dao này, ta phải có được thái độ chân thành, 
thẳng thắn. Lời nói đẹp là sợi dây vô hình giúp cho con người xích lại 
gần nhau. Người nào càng biết “lựa lời mà nói” thì người ấy sẽ càng có 
nhiêu bạn tốt. 

Cũng khuyên người ta trong việc ăn nói, ứng xử, ca dao có câu: 

Thổi quyển phải biết chuyển hơi 
Khuyên người nói phải lựa lời khôn ngoan. 

Đọc lại nhừng bài ca dao về ứng xử trong kho tàng ca dao tục ngữ 
Việt Nam, ta thấy dù ca dao thổ hiện bằng nhiều hình thức nhưng đồu 
có chung một nội dung, là phải biết “lựa lời mà nói*. Lời nói “rẻ” mà 
không hề rẻ một chút nào. 

Câu ca dao là một lời khuyên bổ ích, giúp con người hoàn thiện và 
giúp xã hội vãn minh hơn nên mỗi chúng ta đều phải luôn ghi nhớ và 
thực hiện tốt lời khuyên này. Làưi như vậy là ta đã tự học tập, tu dường 
phẩm chất đạo đức, tự tôn trọng mình và tôn trọng người khác. 

Nguyễn Thanh Thuỷ 
Trường PTCS Lương Thế Vinh 
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Trong thư gửi thanh niên và nhi dồng cả nước nhân dịp Tết 
năm 1946, Bác Hổ viết: u Một năm khởi đầu từ mùa xuãn . Một 
đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Hãy 
nêu suy nghĩ của mình về câu nói trên.___ 

BÀI LÀM 

Mùa đông giá rét, cây cối trơ cành sẽ qua đi, nhường bước cho mùa 
xuân với sức sống mãnh liệt, làm biến đổi cả đất trời như có phép mầu 
nhiệm trở về. Và đến lúc xuân cũng sẽ qua, mùa hạ nồng nàn nóng cháy 
đến... Cũng như qui luật của thiên nhiên, con người sinh ra, lớn lên và 
già đi rồi một ngày kia trở về cỏi vĩnh hằng. Xuân của thiên nhiôn qua 
đi trở lại, còn tuổi trẻ của đời người chỉ có một lần. Tuổi trẻ là tuổi đẹp 
nhất, khoẻ nhất, tươi sáng nhất của con người, vì thế tuổi trẻ thật quí 
giá. Hơn nữa, tuổi trẻ còn là mùa xuân, niềm tin và hy vọng của cả xá 
hội và đất nước. Chính vì vậy, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng c?i 
nước xuân 1946, Tết mở đầu cho một nước Việt Nam độc lập, Bác Hổ 
viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời bát đầu từ tuổi trỀ. 
Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội w . Câu nói ngắn gọn nhưng đẹp như một 
lời thơ, ca ngợi tuổi trẻ của xã hội, đất nước. 

Một sớm kia, thúc đậy, nghe thấy tiếng chim hót trong veo, cành mận 
ngoài vườn rung rinh hoa trắng dưới làn mưa bụi đang bay, ta chợt thốt lên: 
“Ồi mùa xuân!”. Mùa xuân, xét theo thời gian là mùa mở đầu cho một nám. 
Xuân về trăm hoa đua nở, khí hậu ấm áp, cây cối đâm chồL.„ Vì vậy mùa 
xuân gợi lên trong ta ý niệm về sức sống, hy vọng, niềm vui và hạnh phúc. 

Riêng đối với dân tộc Việt Nam, xuân còn gợi lại những chiến cồn? 
oanh liệt của cha ông, khơi dậy trong lòng niềm tự hào sâu sác. Làm saa 
ta quên được mùa xuân năm 1077, Lý Thường Kiệt đánh tan bốn vạn 
quân Tống xâm lược, mùa xuân năm 1428 Lê Lợi đưa đất nước thoát 
khỏi sự đô hộ của giặc Minh. Chúng ta hảy cùng hoà mình vào khôn? 
khí hào hùng, tưng bừng xuân 1789, người anh hùng áo vải Quang Trung 
đại phá hơn hai mươi vạn quân Thanh- Ta hãy cùng sông lại xuân 197-5 
với niềm sung sướng, tự hào, mùa xuân đó đã chấm dứt ách nô lệ, chân 
dứt những ngày dài chìm trong máu lửa chiến tranh, mở ra một nướ: 
Việt Nam thống nhất, độc lập vẹn toàn. Đất nước Việt Nam là một dải 
nối liền Bắc, Trung, Nam. Mùa xuân ấy đă góp phần tạo ra bước ngoặt 
cho lịch sử nước nhà. 
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“Tuổi trẻ* của đời người dường như cũng đồng nghĩa với mùa xuân của 
thiên nhiôn, cũng gợi lên ý niệm về sức sống, niềm vui, tương lai và 
hạnh phúc tràn đầy. Ở tuổi hai mươi đầy nhiệt huyết, lòng hăm hở vui 
sướng bước vào đời, dù biết mình đang bị tù đày, có thể sẽ chết, Tỏ Hữu 
vẳn say sưa khẳng định: 

“Hai mươi tuổi, tim dang dào dạt máu 
Hai mươi tuổi, hồn quay trong gió bão 
Gán dang săn và thớ thịt căng da 
Đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa *. 

Tuổi trẻ là tuổi phát triển rực rỡ nhất về thể chất, tài năng, tâm hồn 
và trí tuệ, “bao giờ củng muốn vươn lên cái đẹp nhất, hay nhất, tiên tiến 
nhất, cao thượng nhất* (Lê Duẩn). Tuổi trẻ là tuổi hăng hái, sôi nối, 
giàu nhiệt tình, giàu chí tiến thủ, có thể vượt qua khó khăn gian khổ để 
đạt tới mục đích và ước mơ. Bác kính yêu của chúng ta, từ ngày còn rất 
tro đả ôm ấp trong lòng một hoài bảo và ước vọng lớn lao: tìm đường 
cứu nước. Chàng trai Nguyễn Tất Thành đã vượt qua biển cả, gió rét 
thành Pa-ri, Luân Đôn để cuối cùng tìm được con đường cách mạng, con 
đường của Mác Lê-nin, giải phống dân tộc Việt Nam thân yêu. Và bao 
nhiêu thanh niên đang cố gấng vươn lên, bằng lòng quyết tâm và nghị 
lực mảnh liệt, vượt qua thực tại khó khăn của đất nước, tự tạo cho mình 
tương lai tươi sáng, góp phần xây dựng quê hương. 

Tuổi trẻ của mổi người cùng góp lại sè tạo thành mùa xuân của xá 
hội. Thế hộ trẻ luôn là sức sống, niềm hy vọng và tương lai của Tổ quốc. 
Ngược dòng thời gian, ta nhớ đến tuổi trẻ quật khởi của cậu bé làng 
Gióng đã đánh tan giặc Ân, từ thuở vua Hùng dựng nước. Tuổi trẻ Đinh 
Bộ Linh với ngọn cờ lau dẹp tan mười hai sứ quân, đem lại hoà bình, 
thống nhất cho đất nước. Tuổi trẻ trung dũng của Trần Quốc Toản với lá 
cờ thôu sáu chừ vàng làm cho giặc Nguyên Mông kinh hồn bạt vía. Tuổi 
trẻ Kim Đồng, của ngọn đuốc sáng Lê Văn Tám, của người con gái đất 
dỏ Vỏ Thị Sáu đà làm cho giặc phải nghiêng mình kính phục. Tuổi trẻ 
của bao anh hùng liệt sĩ đả đổ xương máu, tô thám lá cờ Việt Nam... Sức 
mạnh của thanh niên là sức mạnh của dân tộc, tạo nên xă hội mới, cuộc 
nống mới và trang sử mới. 

Ngày nay, tuổi trẻ có sự đóng góp rất lớn là lực lượng đi đầu trong 
công cuộc xây dựng dất nước giàu mạnh, xã hội văn minh. Thanh niên 
hôm nay, là những người rất xứng đáng với cha anh đi trước. Những 
người linh trẻ nơi hải đảo xa xôi. đang ngày đêm canh giữ biển trời đất 
mẹ Việt Nam, trái tim họ vẫn ngân vang những bản tình ca, dệt nên 
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những bản nhạc tuyệt vời và chính cuộc đời họ là nhửng bài ca niùia 
xuân đất nước. Chúng ta tự hào biết bao về tuổi trẻ Việt Nam! 

Đất nước, xã hội đặt niềm tin vào thanh môn; Vậy thanh niẻn pháỉi 
làm gì để xứng đáng với niềm tin ấy? Bạn nghĩ cần phải làra gì thật tto 
lớn ư? Không đâu, bạn hãy làm tốt nhửng công việc bình thường, hãy c:ố 
gắng học tập và tu dường đạo dức không ngừng. Trong học tập và iato 
động, bạn háy tìm ra những sáng tạo mới giúp ích cho xã hội, hoàin 
thành sứ mệnh to lớn mà Tổ quốc giao cho. 

Thanh niên hôm nay hãy luôn sống có mục đích cao cả, sống có ý 
nghĩa, lí tưởng, lí tưởng vì dân, vì nước, lí tưởng cách mạng, quan tâim 
và yêu thương mọi người. Lí tưởng ấy phắi ơ suy nghĩ, lời nói và nhđmg 
hành động cụ thể. Đó là lí tưởng mà ta phải cố gắng vươn theo. Nê ; u 
không cổ lí tưởng, mục đích, ta sẽ trở thành con thuyền không bến, com 
sóng bạc giữa biển khơi, chiếc lá xanh chẳng có nhựa sống, hay co>n 
chim cất tiếng hót lạnh lùng, con ngựa chạy không người cầm cươmg, 
chẳng biết sõ về đâu. 

Chúng ta buồn biết bao khi tuổi trẻ đang góp sức tạo thành mùa xuân 
của xã hội thì có một số thanh niên tự huỷ diệt mùa xuân của minh. 
Chúng ta cần phải nghiêm khắc phê phán những con người đà dể tuui 
trẻ của mình bôn góc phố, lề dường, trong các quán cà phô, bừa tiệc ồ>n 
ào hay trong các thú vui vô bá, tầm thường. Và thật tiếc, còn rất nhiêu 
thanh niên chưa có niềm tin vào bản thân mình, chưa biết vươn lên 
trong cuộc sông, chưa chọn cho mình lí tưởng cao đẹp đổ theo đuổi, phán 
đấu. Chính họ đá để ngày xuân của mình khô héo, tàn lụi hay đố nó trôi 
đi và cứ mòn mỏi dần. Tuổi xuân của họ láng phí có nghĩa là mùa xuân 
của xã hội đã bớt tươi thám, rực rờ một phần. Thật đáng thất vợng biết 
bao! Tuổi trẻ là tuổi của hành động và cống hiến, vậy mà họ lại dùng nó 
để hưởng thụ và đòi hỏi. 

Nửa thế kỷ đã trôi qua, hôra nay đọc lại, ta vẫn thấy lời Bác chân 
thành và đúng đắn. Bác nhắc nhở chúng ta phải biết tự rèn luyện, phấn 
đấu, vươn lẽn không ngừng đổ có tương lai tốt đẹp. Bằng tài năng, ý chí, 
nghị lực của bản thân, chúng ta phải biết sô'ng có mục đích và lí tưởng 
cao đẹp, đổ tuổi trỏ của chủng ta thực sự là M mùa xuân của xã hội". 

Nguyễn Khánh Thiện 

• Trường PTCS chuyên Duy Tiên - Hà Nam 
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Dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo. Em hiểu gì vổ 
truyốn thống đó và cho biết trong cuộc sống hiộn nay truyền 
thống dó được kế thừa và phát huy như thế nào? _ 

BÀI LÀM 

Dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo. Đó là một truyền thống 
tốt (lọp của một dân tộc văn hiến và hiéu học. Từ xa xưa đã có câu ca: 

Muốn sang thì bắc cầu kiều 
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thảy. 

Hoặc thâm thúy hơn, ông cha ta cũng từng nhác con cháu: Nhất tự ui 
SI /, bán tự vi sư (Một chử là thầy, nửa chữ cùng là thảy). 

Tôn sư là đề cao, tôn vinh, coi trọng người thầy. Vì sao vậy? Người 
tbầy dã dạy chữ, dạy kiến thức cho ta, dem dèn cho ta những hiếu biôt 
đố ta sống tốt hơn, có ích hơn. Người thầy lại dạy ta đạo lí, nhân cách 
dế ta biết làm người trong xã hội. Vai trò của người thầy là hết sức quan 
trọng, không thể thiếu đối với bất cứ một quốc gia, dân tộc nào. Chủ 
tịch llồ Chí Minh từng nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Thê 
thì sao lại không tôn vinh, đẻ cao người thầy? Đây là tôn vinh một con 
người đà góp phần đem lại lợi ích cho cả một dân tộc. Sự tôn vinh này 
xuất phát từ chức năng cao quý và trách nhiệm lớn lao của người thầy. 

Trọng đạo là gì? Trong kết cấu hai vế cân đối tôn sư / trọng dạo , nếu 
tôn sư là tôn vinh người thầy thì trọng đạo là coi trọng nghề dạy học. 
Đao ở day là đạo làm thầy, là nghề dạy học. Nghề dạy học là nghề đáng 
đơợe coi trọng vì sản phẩm nó đào tạo ra chính là con người, như ai đó 
đà nói: “Trong các nghề thì nghề dạy học là nghề cao quý nhất”. Nhàn 
dftn ta “trọng đạo” chính là trọng cái nghề “trống người” cao quý ấy, 
cũng như họ đã tôn vinh người thầy là những “kỷ sư tâm hồn”. 

Tôn sư trọng đạo hàm chứa một ý nghĩa sâu sắc. Trước hết, đó là sự 
suy nghĩ, nhìn nhận đúng đắn và tiến bộ của nhân dân ta vẻ một nghề 
đang được coi trọng và một con người đáng được tôn vinh. Nó chứng tỏ 
dAn tộc ta là một dân tộc văn hiến và tôn vinh người thầy là bàng chứng 
hòng hồn của một dân tộc hiếu học. Nhưng ý nghĩa sâu xa của tôn sư 
trang dạo chính là nó gắn bó mật thiết với sự nghiệp trồng người để nâng 
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài làm cho dân giàu nước 
mạnh, xà hội phát triển tốt đẹp. Xưa, ông cha ta đà nói “hiền tài là 
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nguyên khí của quốc gia"; Nay, ta lại khảng định “giáo dục đào tạo là quốc 
sách hàng đầu” - những điều đó không thể không liên quan đến truyền 
thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. Tôn sư trọng đạo đà trở thành một 
đạo lí, một truyồn thống tốt đẹp của nhân dân ta chính là như thế. Nó là 
sức mạnh tinh thần, tình cảm lớn lao và bền vửng cùa dân tộc để góp 
phần xây dựng nôn một nước Việt Nam vãn hiến và giàu mạnh. 

Truyền thống tốt đẹp đó đả được nhân dân ta kô' thừa và phát huy 
trong cuộc sông hiện nay. Trên khắp đất nước, ở đâu củng vậy. từ thành 
thị đến nông thôn, miền xuôi đến miền ngược, người dàn Việt Nam dồu 
yôu quý, tôn trọng ông tháy, đều dành cho thầy những tình cảm líu ái 
nhất, đặc biệt là lòng biết ơn sâu sắc thầy đà dạy con cái họ nen người. 
Trong hoàn cảnh nước nhà còn nghèo, đời sống thầy giáo còn nhiều khó 
khăn, họ đã tận tình giúp dơ thầy một cách chân thành và cảm (lộng. 
Các dân tộc vùng cao đã coi các thầy giáo, cô giáo miền xuôi lôn dạv Lọc 
như người con của quê hương mình. Người thầy được tồn vinh thì nghé 
dạy học cùng được coi trọng. Khồng phải ngẫu nhiên mà giáo dục (?ào 
tạo là quốc sách hàng đầu, và ngày 20-11 hằng năm đâ trở thành ngày 
hội lớn của toàn dân để tôn vinh người thầy và nghề dạy học cao qiý. 
Hình ảnh cha mẹ học sinh tảng hoa các thầy, cô giáo trong ngày 20-[1, 
và cả những cán bộ câ'p cao của Đảng và Nhà nước đồn thăm thầy gáo 
cũ dã nói lèn sâu sắc truyền thống và đạo lí cao đẹp đó. Từ một đạc lí 
truyền thống của dân tộc. tôn sư trọng đạo đả mang một ý nghía Cích 
mạng mới trong thời đại ngày nay gắn liền với tư tưởng “trồng ngiừi” 
của Chu tịch Hồ Chí Minh. Nó khỏng chỉ là đạo lí, tình cảm mà còn là 
tinh thần, sức mạnh, hành động cách mạng để dưa dất nước di lèn ngày 
càng giàu mạnh, văn minh. Đó là nét mới của truyền thống tôn sư trcng 
đạo trong cuộc sống hiện nay của nhân dân ta. 

Bước sang thố kỉ XXI, cuộc sống có nhiều đổi mới kéo theo sự dổi Iiới 
của giáo dục, của vai trò người thầy và nghề dạy học. Trôn cơ sở kế 
thừa, giữ gìn nhừng mặt tốt đẹp của truyền thống, chúng ta cán bết 
ph.1t huy và vận dụng đạo lí tôn sư trọng đạo một cách sáng tạo. |hù 
hợp với thực tiỗn cách mạng mới đổ đạt kết quả tốt đẹp nhất. 

(Bài làm của em Mai Thanh Thủy , học sinh Trường TIíP n 
Lam Sơn , thành phố Thanh Hóa) 
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III. NGHỊ LUẬN VẾ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ 
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Cảm nhận của em vể tâm trạng Thuý Kiều trong đoạn trích 
“Ki(’U ở lầu Ngitììg Bích 

BÀI LÀM 1 

Người ta cho rằng Truyện Kiều không phải là một cuốn tiểu thuyết 
tài tử giai nhân khuôn sáo như Kim Vân Kiểu truyện , mà chính là một 
cuốn tiểu thuyết tâm lí vĩ đại của ván học Việt Nam. Thật vậy, với ngòi 
bút tài hoa của mình, Nguyễn Du đâ nhào nặn nên nhừng thế giới tâm 
linh nhân vật cực kì sống động, đã chinh phục trái tim triệu triệu người 
đọc Suốt gần 200 năm nay. Nói đến nghộ thuật miêu tả tâm lý nhân vật 
của Nguyễn Dư, người ta tất sẽ nhớ ngay tới đoạn trích Kiều ở lẩu 
Ngưng Bích. Dây là một trích đoạn thuộc vào hàng hay nhất trong 
Truyện Kiều, diễn tả tâm trạng của Kiều trong nhừng tháng ngày ở lầu 
Ngưng Bích của mụ Tú Bà. 

Quảng thời gian Kiều ở lầu Ngưng Bích là khoảng tỉnh lặng giữa hai 
cơn giông tố của đời nàng. Nhưng trong tâm hồn nàng lại không tĩnh 
lặng, lúc nào lòng nàng củng đang diễn ra bão tố dữ dội, ngổn ngang 
tràm mối tơ vò không sao nguôi ngoai được. 

Lâu Ngưng Bích - đúng như cái tên thơ mộng của nó - là một nơi 
phong cảnh tuyệt đọp. Nếu nhìn bằng con mát hội hoạ thì đây quả là 
một chốn thần tiên: Bốn bề thoáng dâng mônh mông, xa xa có núi non, 
có con đường đất đỏ uốn lượn, cồn cát vàng trải dưới nắng và màu xanh 
biỗc đọng khắp nơi khi mùa xuân ngự trị. Nhất là những ngày nắng 
đẹp, nhừng đêm tràng sáng thì phong cảnh càng thêm hữu tình. Thế 
nhưng cảnh đẹp với ai, chứ với Kiều thì không. Bao cảnh dẹp của lầu 
Ngưng Bích đều vô nghía khi nó là chiếc lồng son khoá kín đời Kiẻu. 
Qua đôi mát nặng trĩu tâm trạng buồn đau của Kiều, thiên nhièn cũng 
trở nôn buồn thảm, dồng điệu với lòng nàng. 

Bhng cái nhìn hờ hừng chán chường, Kiều chi thấy dáng núi xa như một 
vết mờ tít tắp. Cái huyền diộu của đôm trăng chỉ làm nàng cảm thấy vũ trụ 
bao la quá mà mình sao nhỏ nhoi quá, để cho nỗi cò đơn lại tăng lên gấp bội: 

Vẻ non xa, tấm trăng gần ở chung. 

Dọc câu thơ này, tỏi chạnh nhớ tới buổi hẹn hò của Kim - Kiều dưới 
trí*ng dỏm nào: 
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Góp lời phong nguyện , nặng nguyền non sông. 

Khi xưa hẹn núi thề sông, có vầng tráng làm chứng. Thế mà naỵ, mon 
xa trăng gần, khoảng cách vời vợi khó mà hàn gán được, cũng như lồmg 
Kiều đang chia đôi vì bao nỗi đau thương. 

Ban đêm với trăng và núi đã buồn như vậy, ban ngày nàng cũing 
chẳng vui gì hơn. Những cát vàng cồn nọ , những bụi hổng dặm kia , 'với 
nhừng từ để trỏ “nọ”, “kia” gợi lèn nỗi tê tái của sự xẻ chia rời rã b)ao 
trùm lên phong cảnh bốn bề bát ngát. Vủ trụ thì vô hạn, mà đời ngurởi 
thì hữu hạn. Trong mắt Kiều, vũ trụ chỉ toàn là bụi bặm dơ bẩn mutốn 
nhuốm đen chút lòng trinh bạch của nàng. 

Bởi cảnh như thế nên tình càng “bẽ bàng”. Bẽ bàng là buồn, là chỉán, 
là thẹn, là nỗi buồn đè nặng hết ngày này qua ngày khác; để đến mồi 
Kiều chỉ biết buồn với mây sớm những lúc tan giấc mơ, trở lại với hiiộn 
thực và khóc với đèn khuya trong những đêm dài không ngủ được. Bởi 
vậy mà: 

Nửa tình nửa cảnh như chửi tấm lòng 

Nàng tự đối thoại với lòng mình trong cô đơn vì thương nhớ. Trước 
hết, nàng nhớ tới Kim Trọng: 

Tưởng người dưới nguyệt chén dồng 
Tin sương luống những rày trông mai chờ. 

Tại sao Nguyễn Du lại để Kiều nghĩ đến người yêu trước cha mọ mặc 
dù nàng là người con chí hiếu, xem hiếu nặng hơn tình? Điều này có 15 
là vì: Công lao cha mẹ Kiều đã đền đáp một phần rồi, nhưng còn nợ 
tình với chàng Kim là nàng không bao giờ trả được nữa! Nhớ lại nhữíng 
lời đă từng thề thốt: 

- Dẫu thay mái tóc, dám rời lòng tơ 
- Đã nguyền hai chữ dồng tâm 
Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai, 

Nàng lại càng đau đớn nghĩ đến “Thề hoa chưa ráo chén vàng” thì đã 
phải “Lỗi thề thôi đà phũ phàng với hoa”. Và nhất là đã phải phụ chàng 
để rồi thất thân với một gã con buôn đê tiộn như Mã Giám Sinh thì sao 
khỏi xót xa, tủi hổ, sao không cảm thấy có lỗi nặng với người mình yêu? 

“Tưởng người dưới nguyệt chén đồng”. “Tường” là mơ tưởng, là nhớ, là . 
thương. Bao nhiêu nỗi xót xa gửi vào chữ “tưởng” ấy. Và bây giờ, sau khi 
đã lỗi thề với Kim Trọng, nàng chỉ còn dám nhớ tới Kim Trọng với một 
chữ “người”-. “Người” chứ không phải là “Kim lang”, “tình quân” hay 
“chàng”. Bao thiên lí cách ngăn trong chữ “người” đó. 
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Thương người yêu đả vậy, nàng lại thương mình: 

Bên trời góc bể bơ vơ, 

Tám son gột rửa bao giờ cho phai. 

Với cha mẹ, mặc dầu đã bán mình chuộc cha, nàng vẫn chưa xem đó 
là đà làm tròn đạo con: 

Xót người tựa cửa hôm mai 
Quạt nồng áp lạnh những ai đó giờ. 

Sân Lai cách mấy nắng mứa, 

Có khi gốc Tử đã vừa người ôm. 

Chinh trong hoàn cảnh lưu lạc quê người của nàng ta mới thấy hết 
tấm lông chí hiếu của người con gái ấy. Nàng biết sẽ còn bao cơn “cát 
dập sóng vùi” nhưng vẫn chỉ canh cánh lo cho cha mẹ thiếu người đờ 
dân phụng dưỡng vì hai em còn “sân hoè đôi chút thơ ngây”. Bốn câu 
mà dàng tới bốn điển tích “người tựa cửa”, “quạt nồng ấp lạnh”, “sân 
Lai”, ‘gốc Tử”, Nguyễn Du đã làm cho nỗi nhớ của Kiều đậm phần trang 
trọng thiết tha và có chiều sâu nhưng củng không kém phần chân thực. 

Tìr.h đã là nửa mảnh lòng của Kiều, mà cảnh cùng là nửa mảnh lòng 
nứa. Nhìn vào đâu nàng củng thấy nỗi buồn phủ dâng. Giữa cái mênh 
mông của biển trời hoàng hôn, nàng chỉ còn đủ sức để thấy một cánh 
buồm lỏ loi: 

Buồn trông cửa bể chiều hôm, 

Thuyền ai thấp thoáng cảnh buồm xa xa? 

Như một con người bất hạnh dạt vào cô đảo, nàng cứ mỏi mòn chờ 
một con thuyền đến cứu vớt, mà thuyền chỉ thấp thoáng xa xa trên biển 
rói rrất hút ở đường chân trời chứ không bao giờ cập bến. Thà rằng 
khô>n£ nhìn thấy gì còn hơn loé lên tia hi vọng rồi vụt tắt, thì sự dày vò 
cứa noi thất vọng thật khủng khiếp. Càng chờ càng lún sâu vào tuyệt 
vọng, lòng Kiều cứ dần dần chán chường nhàu nát theo ước mơ lụi tàn. 
Đổ rèi nàng chợt rùng mình: 

Buồn trông ngọn nước mới sa, 

Hoa trôi man mác biết là về đâu? 

Dòng đời như dòng nước cuốn xiết mà thân con gái như “hoa đã lìa 
cftiUi' bị va đập vào bao con sóng cho đến tả tơi, rồi theo nước tròi đi vô 
địnlh. Tim người đọc như nhói lên trước câu hỏi đau đáu của Kiều “ biết 
là V'ề đâu”. Nước mênh mang buồn, cỏ cây cũng dầu dầu thảm: 

Buồn trông nội cỏ rảu rầu, 

Chân máy mặt đất một màu xanh xanh. 
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vẫn sắc xanh một màu trải tới chân trời nhưng bất dộng, ủ rù chứ 
không rợn lôn như sóng chạy toả đến tận chân trời trong tiết thanh n.iinh 
nửa. Giữa cảnh chết lặng của trời đất thì vẫn có một âm thanh gầm gào 
quanh đây. Nhưng đó tiếng của sóng ngoài kia hay tiếng gầm gào cùa nồi 
sự dâng lên trong lòng nàng: Con sóng gầm của định mệnh lại sắp ập 
xuống thân phận lạc loài, mà cuộc đời là “một cung gió thảm mưa sầu”. 

Tám câu thơ chia làm bốn cập, mỗi cặp diễn tả một nỗi buồn khác 
nhau, lặp đi lặp lại một kiểu cấu trúc cảnh - tình song song, với diệp 
ngữ “buồn trông” đằng đẳng như tiếng thở dài, cung nhịp thơ chậm, gợi 
buồn rười rượi bởi thanh bằng chiếm ưu thế. Nghệ thuật của đoạn thơ 
dà thực sự đóng một vai trò quan trọng góp phần làm nổi bật lon bức 
tranh tâm trạng của Kiều. Quả như Nguyễn Du đã viết: 

Cành nào cảnh chăng deo sáu 
Người buồn cảnh có vui dảu bao giờ?. 

Hiện thực khách quan luôn uốn lượn theo tình điệu, cảm xúc chủ quan 
của con người, đồng điệu với tình người, nôn qua đôi mắt tâm hồn tan 
nát của Kiều, cảnh vật tươi đẹp ở lầu Ngưng Bích nhuộm đẫin màu thảm 
sầu và không khí u uất. Ngược lại với cái tên “Ngưng Bích” (xanh biếc), 
dọc xong đoạn thơ, tôi chỉ thấy toàn một màu xám đen phủ khắp chân 
mây mặt biển trước lầu. 

Đào Nguyên Phổ từng khen Truyện Kiêu : “Nói tình thì vẽ được hình 
trạng hợp, li, cam, khổ, mà tình không rời cảnh. Tả cảnh thì bày hết thi 
vị tuyết, nguyệt, phong, hoa mà cảnh tự vướng tình, mực muốn múa mà 
bút muốn bay”, quả nhiên không sai. “Kiều ở lầu Ngưng Bích” là một 
đoạn trích mượn cảnh ngụ tình hay vào bậc nhất của Truyện Kiều cũng 
như của văn học trung đại Việt Nam, chứng tỏ được “Tay tiên gió táp 
mưa sa” của cụ Nguyễn Tiên Điền. Truyện Kiều có tới hơn 3000 câu, mà 
“Kiều ở lầu Ngưng Bích” chl có 22 câu - chiếm một phần rất nhỏ trong 
tác phẩm lừng danh ấy. Nhưng đằng sau 22 câu thơ ít ỏi đó không chỉ có 
một tài năng lớn mà trước hết là một trái tim lớn của nhà thơ dành cho 
nhân vật; cho con người và cuộc đời. Chính trái tim ấy đã hoà tan máu 
mình cho 3254 câu Kiều để rồi “khiến người cười, khiên người khóc, 
khiên người vui, khiến người buồn, khiến người giở đi giở lại ngàn lần, 
càng ọc thuộc lại càng không biết chán” (Đào Nguyễn Phổ - tựa Loạn 
trường Ẵ ân thanh). Và để mãi mãi người đọc còn khóc thương cho tấm 
lòng trinh bạch và tâm sự đau đớn của nàng Kiều. 

Đặng Ngọc Phương, lớp 9, khoá 96 -97 
Trường PTTH Hà Nội - Amstécđam 
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BAI LAM 2 

Gia đình bất ngừ gập tai biến, cha và em bị bắt, Kiều phải tự nguyện 
bán mình dể cứu họ, nàng không thể ngờ rằng mình lại bị lọt vào tay 
bọn buôn thịt bán người. Nàng đã toan bề tự vẳn, nhưng Tú Bà cứu chửa 
kịp, đưa nàng ra lầu Ngưng Bích cùng với lời hứa hẹn ngon ngọt. Đến 
với (loạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích" ta sè thấm thìa nỗi buồn nhớ, cỏ 
(lơn lo âu của Kiều trong những ngày tháng nàng bị giam lỏng ở lầu 
Ngưng Bích 

“Kiểu ớ lảu Ngưng Bích" là một bức tranh tâm tình đầy xúc động từ 
nỗi buồn mênh mang vô tận đả lan toá, thấm đượm vào cảnh vật. Một 
inình Kiều sống trong cảnh câm cung bơ vơ nơi quê người đất khách. 
Không gian vắng lặng, hoang sơ không một bóng người, chí có thiên 
nhiên làm bạn với Kiéu: 

“Vẻ non xơ, tấm trăng gẩn ở chung 
Bốn bề bát ngát xa trông 
Cát vùng cồn nọ, bụi hổng dặm kia". 

Ngày nàng ngắm núi xa, cảnh núi non xa mờ gợi lên nổi buồn, niềm 
ị hương nhớ da diết với cha mẹ, ngiíời yêu. Đêm nàng ngắm vầng trăng 
và cảm thấy nó rất gần như ở chung với mình. Tuy chỉ là những câu thơ 
tả cảnh nhưng chúng ta cùng thấy hình ảnh Kiều cồ đơn. Khồng gian 
thư càng mở rộng bốn bề bát ngát thì hình ảnh Kiều càng trở nên bé 
nhỏ, côi cút bơ vơ. Nàng không có ai để cùng chia sỏ nỗi lo âu sợ hải của 
người thiếu nữ lản đầu tiên xa nhà. Giữa nền thiên nhiên mênh mông 
rộng lớn, bát ngát ấy, một nổi niềm choáng ngợp tâm hồn nàng là nỗi 
bè bàng. Đó là nỗi chán ngán cô đơn, chán cho cảnh ngộ của mình, thân 
phận mình xinh đẹp là thế, tài hoa là thế mà giờ đáy chỉ còn biết làm 
bạn với mây buổi sớm, ngọn đèn đẻm khuya: 

“Bõ bàng mây sớm đèn khuya 
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng" 

Cảnh ở đây gán vào tình người, làm nên bức tranh tâm tình sinh 
dộng và bức tranh này được hình thành bằng tâm cảnh của Thuý Kiều, 
dó là bi kịch nội tâm. 

Một mình cò đơn lẻ bóng trước lầu Ngưng Bích, trong lòng Kiều trào 
lên nỗi nhớ những người thân yêu. Nàng hướng tình cảm của mình tới 
Ki m Trọng. Trong kí ức của nàng ki niệm của đèm thề nguyện đính ước 
dưcới trăng vẫn còn đang nóng hổi, tươi rói: 

“Tưởng người dưới nguyệt chén dồng 

Tin sương luống những rày trông mai chờ." 
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Giờ đây Kiều đang ngóng đợi hình* bóng chàng Kim với nỗi sáu tư. 
Nguyễn Du đá miêu tả chính xác, qua từ “tưởng* dó là tưởng nhớ, tơóíng 
tượng lại. Không những thế, sau tình cảm bồi hồi da diết nhớ dốn Kim 
Trọng, trái tim Kiều lại thổn thức tình cảm của đứa con xa nhà nhớ về 
cha mẹ. Tự nguyện bán mình để lấy tiền chuộc cha, Kiều đà làm tròn 
chữ hiếu. Nhưng trong lòng người con gái hiếu thảo vẫn canh cánh ttiột 
nỗi xót xa khi cha mẹ đả già mà không có mình bên cạnh để nâng giấc, 
chăm sóc. Nàng hình dung ra bóng dáng song thân đang mỏi lòng tựa 
cửa ngóng tin con và xót xa tự hỏi giờ đây ai là người đang thay mình 
quạt nồng, ấp lạnh: 

“Xót người tựa cứa hôm mai 
Quạt nồng ấp lạnh , nhửng ai đó giờ * 

Nhìn đâu Kiều củng thấy buồn, dúng như Nguyễn Du đúc kết: “Cảnh 
nào cảnh chảng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Ki ru dù 
đang bơ vơ nơi góc bể chân trời nhưng nàng không hề nghi tới mình, 
luôn lo láng cho người khác. Dù trong cảnh ngộ nào Kiều củng ngời sang 
lèn dức hi sinh tấm lòng vị tha, nhân hậu. 

Qua ngòi bút thiên tài của Nguyẻn Du, nỗi buồn của IGều càng dược 
tô đậm thêm qua mồi lần diệp từ “buồn trông” được cất lên là mở ra một 
bức tranh thiên nhiên và bức tranh tâm trạng. Không gian bao la bát 
ngát nơi cửa bể vào lúc chiều tà, bóng xế dể gợi lèn trong lòng người nổi 
nhớ thương. Nhìn cánh buồm thấp thoáng xa xa, trong lòng Kiồu trào 
lên nỗi khát khao cùng cánh buồm vẻ quô hương. Rồi trông cánh hoa 
mỏng manh trôi dạt trên dòng nước cuốn, nàng nghĩ tới thân phận lênh 
đênh của mình. Hình ảnh nội cỏ dầu dầu giữa một không gian chân 
mày, mặt đất gợi trong lòng nàng nỗi lo lắng cho một tương lai mờ mịt: 

“Buồn trông cửa bề chiều hôm 
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa? 

Buồn trông ngọn nước mói sa 
Hoa trôi man mác biết là về đâu? 

Buồn trông nội cỏ dầu dầu 
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh”. 

Âm thanh của tiếng sóng ầm ầm trong cảnh gió cuốn mặt ducnh là 
nỗi sợ hãi của Kiều trước bào tố cuộc đời đang chờ đón nàng phía trước. 
Nàng tưởng như minh dang ngồi giừa biển khơi, bốn bôn sóng dư gào 
thét, dội cả vào tâm hồn, vây bủa lấy nàng: 

*Buồn trông gió cuốn mặt duểnh 
Ầm Ồm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.” 
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Bức tranh thiên nhiên ấy cùng là bức tranh tâm cảnh trong tâm hồn 
K ều đầy lo âu, thấp thỏm, bất an. 

Nguyễn Du quả là bậc thầy trong viộc miêu tả nội tâm nhân vật và 
SỪ dụng các biện pháp tu từ rất độc đáo. Đó là một bức tranh tả cảnh 
ngụ tình thể hiện một đặc sắc trong bút pháp nhà thơ: cảnh và tình bao 
giờ cũng hoà quyện với nhau. Nhưng phải chăng đặc sắc nhất vẫn là 
tình của nhà thơ với nhân vật của mình, đối với con người và đối với 
cuộc đời, nói một cách khác, đó là giá trị nhân văn của đoạn trích, bắt 
nguồn từ tấin lòng nhân đạo của Nguyễn Du. 

Qua đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích", hẳn người đọc sẽ có suy nghĩ 
vé nhân vật Kiều, một cô gái chung thuý vđi người yêu, hiếu thảo với 
cha mọ. Và ta càng căm giận xã hội bất công, tàn bạo đà đày đọa nhừng 
con người tài hoa như nàng phải sa vào kiếp sông tủi nhục ở chốn lầu 
xanh. 

Lại Hoàng Anh - Lớp 9G 
Trường THCS Nghĩa Tăn - Cầu Giấy - Iỉà Nội 

Cảm nhận của em về u Cảnh ngày xuân 99 trong Truyện Kiều 
của Nguyễn Du. 

BÀI LÀM 

Nguyễn Du là một nghệ sĩ thiên tài. Không chỉ tả tình sâu sắc, mà 
ngòi bút của ông trong tả cảnh củng rất tài hoa. Với đoạn trích “Cảnh 
ngày xuân", ông không những vẽ lên một bức tranh xuân trong sáng, 
tươi dẹp mà còn gợi lôn không khí lể hội rộn ràng và tưng bừng. 

Đoạn thơ có kốt cấu theo trình tự thời gian, rất phù hợp với dièn 
biến tâm trạng của con người trong cuộc du xuân: bốn câu đầu tả khung 
cành ngày xuân, tám câu tiếp tả cảnh lễ hội trong tiết thanh minh, sáu 
càu cuối là cảnh chi em Kiều ra về. 

Mở dầu bài thơ, nhà thơ đá đem đến cho chúng ta một bức tranh ệ 
thiên nliiỏn thật sống động, tươi đẹp mà đầy sức xuân. 

u Ngày xuân con én dưa thoi 
Thiều quang chín chục dã ngoài sáu mươi.” 

Nhà thơ dà sử dụng rất thành công bút pháp nghệ thuật giữa gợi và 
tà. Hai câu đầu vừa nói thời gian, vừa gợi không gian mùa xuân. Ngày 
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xuân thấm thoát tròi mau đà qua tháng giêng, tháng hai, bước sang 
tháng ba. Câu đáu bài thơ tả cảnh ngày xuân có nhừng cánh chim em 
bay đi bay lại rộn ràng giửa bầu trời trong xanh như con thoi đưa. ]Ncíu 
như trong bài thư “Mùa xuân chín”, thi sĩ Ilàn Mặc Tử nói: 

“Sóng có xanh tươi gợn tới trời” 

thì Nguyễn Du lại nói khác: “Cỏ non xanh tận chân trời”, ơ đây, nhà 
thơ muốn thể hiện sắc cỏ non xanh vừa mỡ màng, ngọt ngào trải rộng 
ra tới chân trời càng khẳng định sự ảnh hưởng sâu sắc của Nguyên Du 
với thi sĩ Hàn Mặc Tử. Chỉ hai câu thơ: 

u cỏ non xanh tận chán trời 
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.” 

Nguyễn Du đà hoạ lên trong tâm trí người đọc bức tranh mùa x.uíìn 
tuyột đẹp, giàu sức gợi tả. Chỉ bằng một vài nét chấm phá mà ngòi bút 
cùa Nguyễn Du đả tạo nôn cái hồn của cỏ cày, hoa lá. Trong cái khtông 
gian cỏ xanh đến ngút mắt như vô cùng vô tận, màu xanh của cỏ non và 
xanh biếc của trời mây. Màu xanh trong êm đềm dường như là tuyệt đối 
xuất hiện nhửng điểm tráng. Đó chính là một loài hoa trắng - ho»a lô 
kiêu hãnh nổi bật trên cái màu xanh bao la của cỏ. Gain màu xanh của 
cỏ non trải rộng tới chân trời làm nền tỏn lên vẻ đẹp của cành ho>a lô 
trắng, tinh khiết càng làm rạng rỡ hơn vẻ đẹp hoa trong trẻo, tinh k-hôi. 
Tạo nôn bức tranh xuân có hồn mà không bị tan loãng bởi không fgian 
rộng lớn. Chính chữ “điểm” khiến cảnh vật trở nên sinh động hơn. iMàu 
xanh của cỏ non, màu tráng của hoa làm cho màu sắc hài hoà đến mức 
tuyột diệu. Tất cả đều gợi lên sự thanh khiết, mới mẻ của bức tranh 
xuân tươi thắm. 

u Nao nao dòng nước uốn quanh 
Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bác ngang”. 

Bôn cạnh vẻ dẹp của hoa, Nguyễn Du còn cảm nhận được sự r.ncm 
mại, uốn lượn, nhỏ nhắn của dòng nước. Dòng nước, cây cầu bị nhiuốm 
bởi sắc vàng đò của ánh mặt trời buổi chiổu tà. Nhưng chính nhờ rảnh 
người di trẩy hội, tấp nập trong khói hương nghi ngút, đã tạo nôin sự 
sinh dộng cho bức tranh. Nhịp thơ nhẹ nhàng, hình sác thanh âm ém 
dịu, thanh thoát ngân vang của từng dòng thơ cũng làm cho chiìnig ta 
cảm nhạn được vẻ trong lành, thanh khiết của mùa xuân. 

Có thê nói đây là bức tranh xuân được dột lên từ những màu sắc tinh 
tế, quí phái phối màu hài hoà giữa hai gam màu xanh và trắng; gi’jfa 
màu vàng và màu đỏ tạo sự ấm áp mà không chói chang. Đường nát, 
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hình khối mà nhà thơ chọn tả đều thanh mảnh ở mọi góc nhìn. Cánh 
én chao liệng, người đi trẩy hội khiến bức tranh trở nôn ấm áp; làm cho 
canh vật “nửa như thực, như mơ”: 

“Gần xa nô nức yến anh 

Chị em sớm sửa bộ /lành chơi xuân 

Dập dìu tài tử giai nhản 

Ngựa xe như nước , áo quẩn như nèm.” 

Bốn câu thơ tiếp, Nguyễn Du tập trung miêu tả cảnh du xuân của chị 
em Kiều. Chị em Kiều hoà mình giừa dòng người tấp nập như chim yến 
anh dỏ' dự lễ tảo mộ ở vùng đồng quê. Chị em Kiều vừa đi, thong thầ 
ngắm cảnh chốn dồng quê thanh bình rồi thả thoi tiền giấy bay trong 
gió. Sử dụng một loạt các từ ghép, từ láy là tính từ động từ như: gần xa, 
nô nức, tài tử, giai nhân, dập dìu, hình ảnh so sánh u ngựa xe như nước"’ 
“áo quần như nôm” Nguyễn Du đà miêu tả cuộc du xuân của chị em Kiều 
trong khồng khí lễ hội thật rộn ràng, tấp nập. Thông qua cuộc du xuân 
của chị em Kiều, Nguyễn Du đả khắc hoạ một nét truyền thống vàn hoá 
xa xưa. Dù xuân đã muộn nhưng ta vẫn thấy cảnh xuân rộn ràng, nhộn 
nhịp những nam thanh, nữ tú, tài tử, giai nhân những đoàn người đông 
vui như chim én, chim oanh ríu rít, tưng bừng. 

Đoạn trích “Cảnh ngày xuân” là một bức tranh xuân trong sáng và 
tươi đẹp, một bức tranh thi trung hữu hoạ”. Thiên nhiên trong thơ của 
Nguyễn Du thật đẹp được tạo nên từ hồn thơ nhạy cảm và ngòi bút tài 
hoa của nhà đại thi hào dân tộc. 

Nguyền Quỳnh Anh 

(Lớp 9G Trường THCS Nghĩa Tản - cáu Giấy -Hà Nội) 
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Suy nghi của em về đoạn trích u Chị em Thuỷ Kiều 99 trong 
Truyện Kiều của Nguyễn Du. __ 

BÀI LÀM 

Trong chương trình Văn học lớp 9, tác phẩm “Truyện Kiều' củi a 
Nguyễn Du là một tác phẩm khá tiêu biểu và trong đó đoạn trích “Chạ 
em Thuý Kiều” là đoạn trích đem lại cho ta ấn tượng sâu sắc về cácỉh 
miêu tả rất đặc sắc của tác giả. 

Tác giả Nguyền Du có cuộc đời gắn với giai đoạn lịch sử cuối thê kỉ 
XVIII nửa đầu thỗ kĩ XDC. Đây là thời đại đầy biến động với nhiều (lặc 
điểm nổi bật. Có lỏ chính vì vậy mà tác giả có thể viết lên được một tác 
phẩm đặc sắc - Đó chính là “Truyện Kiều”, mang đầy đủ những nét (lặc 
sác trong việc miẽu tả về cuộc sống đau khổ, gian nan của nhân vật 
chinh là Thuý Kiều, đồng thời cũng thể hiộn được sự tàn bạo, độc ác củ a 
chế độ phong kiến thời bấy giờ. Đoạn trích “Chị em Thuý Kiều” năm <Ị 
phần đầu của tác phẩm có tên là: “Gặp gỡ và đính ước”. Chủ yếu trong 
đoạn trích này tác giả muốn tả tài sắc của chị em Kiều. 

Tác giả không bát đầu bằng cách tả ngay vẻ đẹp riêng biệt của chị 
em Kiồu mà ông tả chung về hai chị em trước để bước đầu hướng người 
đọc vào những nét đặc sác của cả hai chị em Kiều: 

u Đầu lòng hai ả tố nga 
Thuý Kiều là chị, em là Thuỷ Văn 
Mai cốt cách, tuyết tinh thắn 
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười’ 9 . 

Tác giả đã sử dụng những hình ảnh ước lệ đặc sắc để nói về vè (ĩẹp 
tâm hồn cũng như vẻ đẹp bên ngoài của chị em Kiều. Sau khi nói chung 
về hai chị em, tác giả đã miêu tả vẻ đẹp của Vân trước. Tác giả tả vẻ bổ 
ngoài trang trọng khác người của Vân là một vẻ đẹp của những C 011 
người quí phái. Sau đó, Nguyễn Du tả về đôi mát, giọng nói, giọng cười 
của Vân, dường như, trước mắt chúng ta hiện lôn hình ảnh dáng vè của 
một cô gái có sắc đẹp rất cụ thể, vẻ đẹp tuyệt vời của trời ban, vè đẹp 
hoà hợp với thiên nhiên mà ít ai có được. Đây chính là vẻ đẹp rất đoan 
trang, phúc hậu, êm đém và dường như tác giả muốn gửi gắm qua vộ 
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riẹp ôm đếm ấy chính là sự dự báo tương lai của Vân cũng êm đềm, 
hạnh phủ.c như vậy. Nhưng điồu khiến cho người đọc cảm thấy thật sự 
(iặc sắc lại chính là cách miêu tả Thuý Kiều của tác giả. Nếu như tác giả 
tả Vân thông qua đôi mắt, tiếng cười và lời nói thì Kiều đã được tác giá 
vẽ lên bằng vẻ đẹp của đôi mắt, đây chính là biện pháp đặc ta được tác 
già sử dụng nhằm hướng người đọc tới vẻ đẹp đắm say, ngây ngất lòng 
người của Kiều. Đôi mắt trong như nước hồ thu đế gợi lên vẻ đẹp của đối 
mắt trong trẻo, trong sáng tựa như nước mùa thu củng giống như tâm 
hồn trong sáng đẹp đè của Kiều. Không chỉ có vậy mà Kiều còn có vẻ 
đẹp của mùa xuân: 

“Làn thu thuỷ, nét xuân sơn” 

Vỏ đẹp đó khiên cho thiên nhiên phải “hờn”, phải “ghen". Điều đó 
chứng tỏ sắc đẹp của Kiều không hoà hợp với thiên nhiên, đây chính là 
tíự dự báo trước về một cuộc sống éo le, trắc trở của Kiều sau này. Tác 
giả (lã miêu tả sác đẹp của Kiều trên nền là sắc đẹp của Vân khiến cho 
chúng ta càng cảm nhặn rõ ràng hơn về sắc đẹp nghiêng nưđc nghiêng 
thành của Kiều. Nhưng Kiéu không chỉ có sắc đẹp tuyệt trần mà tài 
nồng củng không kém gì sác dẹp. cầm, kì, thi, hoạ đều tuyệt vời. Tiếng 
đàn của Kiều không những ăn đứt Hồ cầm một chương mà nó còn khiến 
người nghe cảm thấy não nhân. Và thồng qua tiếng đàn của Kiều ta có 
thể nhận thấy Kiều là một cô gái rất nhân ái, đa sầu, đa cảm nôn mới 
có thể gửi được lòng mình theo tiếng đàn. Thông qua hình ảnh: 

“Phong lưu rất mực hồng quần 
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kẽ 
Em đềm trướng rủ màn che 
Tường đông ong bướm đi về mặc ai.” 

Ta còn có thể cảm nhận thèm, Kiều còn là một cô gái có phẩm hạnh 
cao dẹp đâ đến tuổi lấy chồng nhưng luồn biết giừ gìn khuôn phép. Nhìn 
lại tất cả, ta có thể nhận thấy một vẻ đẹp toàn mĩ, vẻ đẹp của một tuyệt 
thế giai nhân, kết hợp tài tình giữa cả sắc và tài nhưng dường như lại dự 
báo một tương lai đầy bất trắc, “chữ tài liền với chữ tai một vần*. 

Trong đoạn trích này, tác giả đả sử dụng rất nhiều biện pháp nghệ 
thuật đạc sắc để miêu tả. Nghệ thuật ước lệ quen thuộc trong văn học cổ 
đế dưa chúng ta vào thế giới với những điều đặc sắc. Không chỉ có vậy, 
tác giả còn sử dụng biện pháp miêu tả mang tính hình tượng tự cảm 
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nhận theo cách riêng của mình hoặc chọn tả các chi tiết đặc sác cũng 
như tấm lòng ngưỡng mộ đối với con người cùng là một biện pháp nghệ 
thuật khá tiêu biểu được tác giả sử dụng trong đoạn trích. 

Với ngòi bút miêu tá tinh tế, đặc sắc và chân thực, Nguyễn Du đa vẽ 
nên trước mắt chúng ta chân dung tuyệt vời của hai chị em Kiều. 

Nguyền Đức Việt 

Lớp 9G - Trường THCS Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nộỉ 
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Suy nghĩ của em về bức tranh tâm trạng của nhà thơ Tỏ 
Ilửu qua bài thơ “Khi con tu hú ” _ 

BÀI LÀM 

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước mất, dân làm nô lộ, củng 
như bao thanh niên tri thức khác, Tố Hữu đả từng “Băn khoăn dứng 
giữa hai dòng nước” nhưng trong anh vẫn khát khao một lẽ yêu đời. Thê 
rồi ánh sáng lý tường Đảng đă đến với anh, soi rọi, nâng đờ anh. Từ khi 
nguyện đi theo con đường của Đảng, Tố Hữu đã trải qua muôn Ví\n khỏ 
khăn thử thách, chịu bao cực hình đầy đoạ trong các nhà tù của thực 
dân và trong một lần bị giam cầm tại nhà lao Thừa Phủ, Tố Hữu dà viết 
bài thơ “Khi con tu hú”. Bài thơ là tâm trạng uất ức, niềm khao khat tự do 
cháy bỏng của người thanh niên cách mạng: 

“Khi con tu hủ gọi bảy 
Lúa chiêm đương chín , trái cảy ngọt dẩn 
Vườn rám dậy tiếng ve ngân 
Bắp rây vàng hạt dầy sân nắng dào 
Trời xanh càng rộng, càng cao 
Dôi con diều sáo lộn nhào từng không.... 

Ta nghe hè dậy bèn lòng 
Mà chân muôn đạp tan phòng, hè ôiỉ 
Ngột làm sao , chết uất thôi 
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu"! 

Sống trong tù, trong sự kìm hãm ngột ngạt, mất tự do, người tù yêb 
nước đang dỏng tai nghe một tiếng chim tu hú đàng xa: 
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Khi con tu hú gọi bầy 
Lúa chiêm dương chín , trái cảy ngọt dần 
Vườn râm dậy tiếng uc ngân 
Bắp rây vàng hạt đáy sân nắng dào 
Trời xanh càng rộng, càng cao 
Đôi con diều sáo lộn nhao từng không. 

Ớ đây, trong khổ thơ đáu, tác giả đã vẽ ra cho chúng ta bức tranh 
thiên nhiên làng quê, khi hè về. Đó là thời điểm những tiếng chim tu 
hú vang lên u Khi con tu hú gọi bầy”. Tiếng chim đó đã dấy lên trong 
lỉmg người tù yôu nước một nỗi nhớ quê hương, nhớ từng sự thay đối của 
u»ng quê mình. Mỗi khi hè về, trong lòng tác giả hình ảnh quê hương 
hiộn lên thật đẹp, thật rực rờ, ấm áp, yèn vui, với màu vàng cúa lúa 
chín, màu dỏ của quả ngọt, của ngô, màu xar.\ của hoa lá, đất trời, tiếng 
vo ngân nga, tiêng sáo diều vi vu mềm mại. Phải chăng bức tranh quê 
hương vào hè đá in đậm trong tâm tưởng của nhà thơ thì nhà thơ mới 
cỏ thể vè ra một bức tranh thiên nhiên đẹp, trong sáng, sông động đến 
vậy. Cà sáu câu thơ là một bức tranh làng quê Việt Nam, khi vào hò, 
trong nỗi nhớ của tác giả. Qua đó, ta thấy được tình yèu quô hương, đất 
nước của tác giả. Tinh yêu quê hương đó đà được thế hiện qua nỗi nhớ 
thương da diết, niềm vui náo nức, xốn xang trong lòng người tù yêu nước 
khi tiếng chim tu hú gọi hè về. Nỗi nhớ đó đã tạo nôn một tâm trạng 
dằn vặt, uất hận trong lòng nhà thơ. 

Ta nghe hè dậy bèn lòng 
Mà chân muốn đạp tan phòng , hè ôi! 

Ngột làm sao, chết uất thôi 
Con chim tu hủ ngoài trời cứ kêu! 

Hè đến gợi lỏn trong lòng tác giả một nổi khát vọng, khát vọng dược 
tự do, dược trở về với đồng bào đồng chí, cùng nhau sát cánh dấu tranh 
giải phóng dân tộc. Nổi niềm khát khao tự do đã tạo nên một cơn uất ửc 
cám hờn, uất hận cái thực tại hè nóng, ngột ngạt mất tự do trong nhà 
tũ ộ đày với những từ ngừ gợi cảm “tan”, “hận”, “uất”, tác giả đả thể 
hiện tâm trạng uất ức, cảm giận của minh trong cảnh lao tù ngột ngạt. 
Và cuối bài thơ, lại một lần nửa, ta bắt gặp tiêng chim tu hú nhưng dó 
không phải là tiếng chim tu hú gọi hè mà tiếng chim dó lại còn thúc 
giục, trỗi dạy trong lòng nhà thơ một nỗi cám hờn, một niềm khát khao 
tự do cháy bỏng. 

Tóm lại, toàn bài thơ là nỗi nhớ quê hương da diết, nổi uất hận căm 


* Những bài làm vân tiêu biểu 9 í!) 79 



hờn, niềm khao khát tự do cháy bỏng của tác giả, một người tù yêu 
nước, một thanh niên cách mạng. Chính những tâm trạng dó dã khẳng 
định tình yêu quê hương đất nước, niềm ham muốn cùng mọi người (Jâu 
tranh giải phóng dân tộc cùa nhà thơ. 

Đinh Thị Oanh 

Trường THCS chuyên Minh Khơi 

S)t37 

Nêu cảm nghĩ của em về doạn thơ sau trong ,r Bài thơ về tiêu 
dội xe không kính 99 của phạm Tiên Duật: 

”Không cố kính không phải vì xe không có kính 

Bom giật, bom rung, kính vỡ di rồi 

Ưng dung buồng lái ta ngồi 

Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng 

Nhìn thấy gió vào xoa mắt dắng 

Thấy con dường chạy thẳng vào tim 

Thấy sao trời và đột ngột cánh chim 

Như sa, như ùa vào buồng lải 

Không có kính, ừ thì có bụi 

Bụi phun tóc trắng như người già 

Chưa cần rửa, phì phèo chăm diếu thuốc 

Nhìn nhau mặt lấ m cười ha ha ...” _ _ 

BÀI LÀM 

Những năm tháng gian khổ kháng chiến chống Mi đă được ghi Ui rảt 
rõ nét trong những trang thơ của Phạm Tiến Duặt. Đặc biệt là hìnì ảnh 
người chiến sĩ lái xe quân sự trên tuyến đường Trường Sơn đã trở thành 
một hình tượng tuyệt đẹp trong bài thơ về tiểu đội xe không kim của 
nhà thơ: 

“Không có kính không phải vỉ xe không có kính 
Bom giật, bom rung, kính vở đi rồi 
Ưng dung buồng lái ta ngồi 
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Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thảng 
Nhìn thấy giỏ vào xoa mắt dáng 
Thấy con dường chạy thảng vào tim 
Thấy sao trời và dột ngột cánh chim 
Như sa, như ùa vào buồng ỉái 
Không có kinh, ừ thỉ cỏ bụi 
Bụi phun tóc trăng như ngườỉ gia 
Chưa cần rứa , phì pheo chàm điêu thuốc 
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha ...” 

Hai cáu thơ đầu tiên tạc dựng trước mặt người đọc hình ảnh của 
nhửng chiếc xe không kính dang nối đuôi nhau băng băng lướt di trên 
CO! ỉ dưỡng ra trận. Va những chiếc xe không kính Áy dã làm nôi bật 
hình anh trung-tâin cua bài thơ: ngươi chiến si lái xe. Hai câu thư như 
một lời phân bua của người lái xe: " Không có kinh không phải vì Xc 
không củ kinh...” Điệp từ “không" được nhác don ba lán trong câu thơ 
càng tang thêm ý nghĩa khảng đinh cho câu thư: chiếc xe ấy không có 
kính vi “ bom giật, bom rung kinh vờ di rối ”. Cảu thơ dà mở ra một hình 
ảnh dộc đáo mà ta chì có thể bát gặp trong chiên tranh. Ta thường gặp 
xe quàn sự là những chiếc xo có kính cấn thận, phủ đầy lá nguy trang 
đê cho mắt quân thù. Người chiến sl lái xo nói đến nguyên nhân "không 
có kinh” rất bình thản và có phần vui tươi nữa, vì họ dang được lái trên 
những chiếc xe độc dáo ấy. Người dọc như cam nhận được trong lởi phân 
hun «íy một I1Ị1 cười hóm hỉnh, vui tươi xen lẫn tiếng cười sáng khoái, ơ 
hai câu thơ tiếp theo, tác giả đi vào miêu tá cụ thế hình ảnh người chiến 
sì lái xe quân sự. 

' Ung dung buồng lái ta ngồi 
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thảng... 

Thái dọ của những người chiên sĩ ấy đả được bộc lộ rõ nét trong từ 
“ung dung”. Ta có thể thấy cả một sự bình tĩnh, bình thản đến lạ lùng 
cún nhưng người lái xe, khi ngồi sau vô lăng. 

Người doc có cảm giác dường như không phai những chiếc xo ủy dang 
lan ra mặt trận với bao nguy hiểm kề bôn mà nó đang trong một cuộc 
dạo chơi, trong một chuyến đi xa. Ở câu thơ tiếp theo với điộp từ “nhìn” 
nhà thơ đã tạo nên tư thê' hiên ngang, tinh thán dùng cảm bất khuất, 
không hẻ ngần ngại trước khó khăn, nguy hiểm của nhừng người chiến 
sĩ. Không gian xung quanh họ được mỡ ra thật bao la rộng lớn “nhìn 
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đất, nhìn trời”. Giừa một vùng trời đất mênh mông nổì bặt hình ảnh 
đoàn xo trên đường ra trận và những người chiến sĩ say sưa, chihm 
ngưỡng ngắm nhìn thiên nhiên nhưng cái đích của họ vẫn là ‘'nhìn 
thẳng”. Họ vẫn luôn hướng tâm tư, ánh mát của mình vào con đường 
trước mắt để điều khiển xe ra trận được nhanh nhất. Điộp từ “nhìn” đã 
ngắt câu thơ làm ba ý rất rõ ràng, rành mạch, nhịp nhùng như những 
ánh mắt đầy quyết tâm của người chiến sĩ. Nhà thơ tiếp tục mở rộng 
tầm nhìn của họ: 

Nhìn thấy gió vào xoa mắt đáng 
Thấy con đường chạy thẳng vào tỉm 
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim 
Như sa , như ùa vào buồng lái. 

Trong ánh mắt nhìn của người chiến sĩ hiện lên “gió”, “con đường”, 
“sao trời”, “cánh chim”. Thiên nhiên vây quanh đoàn xe và đã trở thành 
những con người thực sự. Hình ảnh tả thực trong câu thơ là gió thổi, ùa 
vào xe, thổi vào mắt người lái xe và đôi mắt phải hứng gió nhiều nhức 
xót. Hình ânh những con đường hun hút đằng trước chiếc xe đang lao 
nhanh khiến cho tác giả tưởng con đường ấy đang chạy thẳng vào tim 
mình. Hai hình ảnh tả thực rất sống động. Dưới con mắt, ngòi bút của 
tác giả, làn gió như đang vỗ về, mơn man khiến cho đôi mắt của người 
chiến sĩ bớt đi cảm giác mỏi nhức. Câu thơ cuối cùng là hình ảnh so 
sánh rết giàu tính nghệ thuật, khiến hình ảnh những cánh chim bay là 
là cạnh chiếc xe trở nên lung linh, đẹp đẽ hẳn lên. Vì xe không cố kính, 
nhìn bầu trời qua cửa xe, người lái tưởng như sao trời và những cánh 
chim đang sà thấp xuống bên cạnh mình “như sa”, như ùa vào buồng 
lái...”. Con đường ra trận bỗng trở nên thơ mộng và thú vị biết bao! Qua 
những hình ảnh thơ rất sống động và giàu tính nghộ thuật ấy, người 
đọc cảm thấy nhừng ngưởi lái xe tuy phải một mình trên con đường ra 
trận nhưng họ không hề lè loi, cô đơn, bởi bên cạnh hí) luỏn có thiên 
nhiên. Thiên nhiên và con người hoà vào nhau, gán bó thân thiết với 
nhau. Và dường như thiên nhiên đã trở thành người bạn tâm tình của 
người chiến sĩ trên suốt cuộc hành trình, để trò chuyện, chia sỏ, tâm sự 
với con người. 

ờ khổ thơ thứ ba, tác giả tiếp tục xây dựng hình ảnh những người chiến 
sĩ lái xe. 

Không có kỉnhy ừ thì có bụi. 

Bụi phun tóc trắng như người già 
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Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc 
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha... 

Đoạn thơ dựng lên hình ảnh những người lái xe quân sự quần áo lấm 
lem đất cát, sau những chặng đường bụi mịt mù, bụi phủ trắng cả áo 
quần. Biện pháp so sánh u bụi phun tóc trắng như người già” là hình 
ảnh tả thực. Nó không chỉ thể hiện được cái vất vả, mệt nhọc của nhửng 
ngươi chiến sĩ sau chậng đường gian lao, đầy nguy hiểm mà nó còn là 
một hình ảnh rất ngộ nghĩnh, sống động. NgườSđọc cảm thông nhưng 
cúng rất thích thú trước hình ảnh ấy. Ta khồng cảm thấy trong đoạn 
thơ có cái mệt nhọc, vất vả mà tràn đầy phấn khởi, vui tươi. Và những 
người lái xe hiện lên qua ngòi bút miêu tả của Phạm Tiến Duật đang “phì 
pheo chôm điểu thuốc, nhìn nhau mặt lấm cười ha ha ..." là những hình 
ảnh rất thực, rất sống và mang đậm chất lính, chất chiến sĩ. Cả đoạn thơ 
là một tiếng cười vui tươi, sảng khoái lạc quan của người lính trẻ. 

Ba khổ thơ đã xây dựng thành công hình ảnh người chiến sĩ lái xe quân 
sự trên tuyến đường Trường Sơn. Họ là nhừng người rất dũng cảm, chấp 
ni lặn mọi khó khăn, gian khổ, rất hóm hỉnh, vui tươi, đồng thời củng rất 
mơ mộng, lãng mạn. Ngôn ngừ trong đoạn thơ tuy bình dị, mộc mạc mà rất 
trẻ trung, giàu cảm xúc. Giọng điệu thơ phong phú, khi sôi nổi, vui tươi, khi 
trầm lắng, thiết tha, rất phù hợp với tâm trạng, tình cảm của tác giả. 
Nhiều câu thơ rất gần với lời nói thường, đậm chất văn xuôi: 

“ Không có kính không phải vì xe không có kính" 

“Nhìn đất, nhìn trời , nhìn thảng” 

0 Không có kính, ừ thì có bụi” 

đã khiên cho bài thơ trở nên dung dị, sâu sắc và củng có phần thiết 
tha hơn. Tràn ngập trong đoạn thơ là tình cảm vui tươi của nhà thơ. 
Phạm Tiến Duật cũng là một người lính lái xe quân sự nên ông đả xây 
dựng thành công hình ảnh những người đồng chí của mình với những 
tình cảm rất chân thành, thể hiện rõ nét một hồn thơ vui tươi, giàu cảm 
xúc, đậm chất thi sĩ - chiến sĩ. Chất thơ và chất lính kết hợp hài hoà 
trong đoạn thơ, khiến cho nó không chỉ là một bài thơ riêng về người 
lính lái xe mà đã trở thành một bài ca về những con người: 

Xể dọc Trường Sơn đi cứu nước 
Mả lòng phơi phới dậy tương lai.” 

(Tố Hữu) 

Lê Thu Trang 

Trường THCS Trần Đăng Ninh 
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Cảm nghi của em vể tác phẩm "Bài thơ về tiểu đội xe không 
kính”của Phạm Tiến Duật. 

BÀI LÀM 

Hình ảnh của người lính trong kháng chiến luôn là chú đồ cua rát 
nhiều các nhà văn, với nhiều hình ảnh khác nhau về người 'ánh Vu 
trong tác phẩm “Bài thơ về tiếu đội xe không kính” ta được thấy rõ vố 
hình ảnh của những người lính lái xe ở Trường Sơn với tư thố hiùn 
ngang, tinh thần dũng cảm, bất chấp khó khăn nguy hiểm và ý chí 
chiến đấu thòng qua hình ảnh của những chiếc xe không kính. 

Bài thơ ra đời trong thời kì kháng chiến chống Mỹ đã thế hiện nít 
thành công về hình ảnh của người lính lái xe. Và vì tác giả là ngươi am 
hiếu đời sống chiến tranh và có lối viết vãn tả thực nên đà gây ấn 
tượng sâu sắc tới người đọc. Trong bài thơ, tác giá đã tạo nên nliừng 
hình ảnh đặc biệt là nhừng chiếc xe khỏng kính, hình ảnh độc đáu dỏ 
đà để lại trong người đọc ấn tượng sâu sắc. 

Trong bài thơ, tác giả đã vẽ nên một hình ảnh rất gần gùi và gán bỏ 
với người lính, dó chính là nhừng chiếc xe không kính. Nhừng chiéc xe 
này không còn bình thường mà đặc biệt ở chỗ chúng là nhừng chiếc xe 
klìỏng kính. Từ đó tác giả đã miêu tả rồ nét về hình dáng trần trụi méo 
mó của chúng: 

“Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng 
Nhìn thấy con đường chạy thảng vào tim 
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim 
N/iư sa, như ùa vào buồng lúi... 

...Không có kính, rồi xe không có đèn 
Không có mui xe, thùng xe củ xước.” 

Ư đây tác giả đà tả rất thực về những cái thiếu của chiếc xe nôn đả 
tạo nên hình ảnh rất đặc biệt về chiếc xe không kính trần trụi, dị (lạng 
và nó đã gây ấn tượng sâu sác tới người đọc. Qua nhừng sự thiếu thốn 
đó, tác giả còn muôn nói lên với chúng ta về sự ác liệt của chiến tranh. 

“Không có kỉnh không phải vì xe không có kính 
Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi. ” 

Nhưng cuối cùng từ trong hình ảnh của chiếc xe không kính ta thấy 
hiện lên hình ảnh của người lính lái xe: 
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“Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước 
Chì cán trong xe có một trái tim.” 

Có tho nói đây là một khám phá rất thú vị về người lính Trường Sơn. 
Người linh lái xe (lược so sánh như trái tim, và trái tim này chứa đầy 
nhiệt huyết, chứa đay tinh thần chiên đấu. Nhừng người lính lái xe đã 
điẻu khiển những chiếc xe thiếu nhiều thứ. Chứng tỏ họ là những con 
người rất (lủng cảm, dám đón nhận nhưng nguy hiểm từ chiếc xe đem 
lại và cua chiên tranh: 

14 Nhìn thấy gió vao xoa mắt dắng... 

...Bụi phun tóc tráng như người gia... 

...Mưa tuôn mưa xối như ngoài trời.” 

Nhừng khó khăn gian khổ đang thư thách người lính Trường Sơn 
nhưng Ỉ1Ọ đồu vượt qua vì trong họ luôn có một tinh yêu nước nồng 
nhiệt. Không chi thế, đế vượt qua những khó khăn thì họ luôn lạc quan 
và rất tự tin: 

“Ưng dung buồng lái ta ngồi” "Không có kính, ừ thì có bụi" 

"Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thảng” "Không có kính, ừ thì ướt áo” 

Những càu trà lời của họ trước sự thiếu thốn về vật chất rất binh 
thường. Câu trả lời “ừ thì” thể hiện tinh thần lạc quan, luôn chấp nhận 
mọi khó khán thử thách dù biôt rằng chúng rất nguy hiểm. Nhưng 
không chí lạc quan mà dù trong kháng chiến luôn phải đối mặt với cái 
chốt, họ vần là những người lính trẻ trung, rất vui nhộn: 

- "Chưa cẩn rứa, phì pheo chà ỉn diêu thuốc 
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha” 

- “Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa 
Mưa ngừng , giỏ lùa khô mau thôi.” 

Nguy hiểm luôn sát bôn họ nhưng họ vẫn châm điếu thuốc, cười ha 
ha. Qua đó ta thấy họ là những người hiên ngang, thấy dược sự sôi nối 
cứa người lính trỏ. Điều cuối cùng trong bài mà tác giả đã nói đến là 
tình (lồng đội gán bó, thân thiết của họ: 

“Những chiếc xc từ trong bom rơi 
Đà về dây họp thành tiểu dội 
Gặp bè bạn suốt dọc đường di tới 
bát tay qua cửa kỉnh vỡ rồi 
Bếp Iloàng Cảm ta dựng giừa trời 
...Võng mắc chông chênh dường xe chạy 
Lại di, lại đi, trời xanh thêm.” 
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Không phải là nhừng người thân nhưng họ lại là những người đồng 
đội cùng chiến đấu với nhau vì vặy họ cùng là một gia đình lớn Và 
trong đại gia đình đó họ luôn gắn bó, thương yêu nhau. 

Về nghệ thuật trong bài thơ, tác giả đả lấy chất liệu là hiện thưc như 
xe không kính, không đèn... để thuyết phục người đọc. Ngoài ra tác giả 
còn chú trọng miêu tả hình ảnh đặc biệt của chiếc xe không kính rồi từ 
đó khắc hoạ hình ảnh người lính sôi nổi, trẻ trung ngang tàng và dũng 
cảm. Ngôn ngữ bài thơ khoẻ khoắn, trẻ trung, ngang tàng, rắn rỏi, 
nhưng vẫn làng mạn. Giọng điệu theo lối thơ tự do nhưng lại gán với 
văn xuôi. 

Qua tác phẩm “Bài thơ về tiểu đội xe khồng kính” ta thấy được hình 
ảnh của người lính hiên ngang, dũng cảm, sôi nổi, có ý chí. 

Đinh Trung Sơn 

(Trường THCS Nghĩa Tân - Cẩu Giấy - ỉỉà Nội) 


0)139 


Cảm nghi của em về bải thơ “Đồng chí 99 của Chính Hữu. _ 

BÀI LÀM 

Lịch sử nước ta là nhừng trang vàng của những cuộc kháng chiến 
chống xâm lược nối tiếp nhau. Trong những quá trình đó, người chiến sĩ 
thực sự trở thành hình ảnh cao đẹp nhất: 

“Anh vẫn hành quàn 
Trên dường ra chiến dịch ” 

Bởi thế, là nhà thơ quân đội, Chính Hừu đã viết nhiều về người lính 
và ông đã dành cho họ tình cảm ưu ái, trân trọng. Từ thực tế gian nan, 
máu lửa, với cảm xúc chân thành của một người trong cuộc, tác giả dã 
viết lên bài “Đồng chí”. Đó là một trong nhửng bài thơ hay về ngươi 
chiến sĩ trong thi ca Việt Nam hiện đại. “Đồng chí” ra đời năm 1948; 
trải qua hơn “50 nầm”, bài thơ đả trở thành người bạn tám tìr.h cua 
nhiều lớp người cầm súng chống Pháp và chống Mỹ. 

Cuộc kháng chiến chống Pháp là nơi hội tụ của bao tấm lòr.g yéu 
nước, từ giả quê hương, hàng triệu nông dân tình nguyện gia nhập quán 
đội, chiến dấu cho một lí tưởng chung: “ Độc lập tự do của dát nưóc, cùa 
dân tộc”. Trong cuộc chiến đấu đẩy gian khổ, hi sinh, nhừng người chiến 
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sĩ dă gán bó chặt chẽ với nhau. Một tình cảm mới mẻ đầ nảy sinh và 
ngày càng trở nôn sâu sắc, thiêng liêng, đó là tình đồng chí. Chính vì 
vậy, Chính Ilữu đã ghi lại mối tình cao quí ấy qua bài thơ rất mộc mạc 
mà lại có sức rung cảm đến lạ thường. 

“Quẽ hương anh nước mặn, đổng chua , 

Làng tôi nghco đất cày lên sỏi dà. 

Anh với tôi đôi người xa lạ, 

'ỉig trời chảng hẹn quen nhau. 

Sáng bên súng dầu sát bên dầu, 

Dem rét chung chăn thành dôi tri kỉ 

Đảng chir 

Đó là những lời trao gửi chân thành của hai người lính xa quê trong 
những giây phút ngắn ngủi khi nghi ngơi sau chặng hành quân đầy vất 
vả, sau một trận đánh ác liệt hay trong đêm rừng cùng nhau phục kích 
quân thù. Những câu chuyện tâm tinh vẻ quê hương, những miền què 
khác nhau đều gợi lên một cuộc sống gieo neo cơ cực. Câu thành ngừ 
“nước mặn đồng chua” làm ta gợi nhớ tới đây là một vùng chiêm trũng. 
Quê hương anh như vậy, còn quê hương của tác giả thì cùng chẳng hơn gì. 

, “Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá” 

Nhưng dẫu sao thì chúng đều chung một cái giống nhau đó là cái 
nghèo, con người sống lam lủ, vất vả, đổi bát mồ hôi lấy tát cơm. Bởi 
thế khi xa quê, họ nhớ quê đến quặn lòng. Họ là người nông dân nghèo 
khổ, quanh năm chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời 
nhưng khi Tổ quốc cần thì họ sẵn sàng rời xa cái làng thân yêu, bước ra 
khỏi luỷ tre làng để cầm súng đi đánh giặc. Xa quê đi chiến đấu, họ rời 
Xii nơi chôn rau cát rốn với biết bao kỷ niệm quen thuộc. Nhưng vượt lên 
trên những nỗi khác khổ đó, họ đến với nhau, cùng nhau vun đắp cho 
một tình đồng đội, tình đồng chí. 

“Anh với tôi đôi người xa lạ 
Tự phương trời chảng hẹn quen nhau " 

Trong một mồi trường quân đội đầy kỉ luật, họ lại càng gắn bó máu 
thịt như một mái ấm tình người. Họ kề vai sát cánh bên nhau với một lí 
tưởng chung. 

“Súng bẽn súng dầu sát bèn đầu 
Đêm rét chung chăn thành dôi tri kỉ. ” 

Lúc này họ là tri kỉ, sống chết có nhau thì “Đồng chí” lại là tiếng gọi 
thiêng liêng, là tình cảm xuất phát từ đáy lòng họ. Từ xa lạ đến gần 
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gủi, cùng cL h niềm vui, nổi buồn, sướng khò có nhau, kề vai sá t tánh 
chiến đấu. 

Và khi đả hiểu nhau như vậy thì bây giờ, tác giả suy nghĩ vổ người 
đồng đội: 

"Ruộng nương anh gửi bạn thân cày 
Gian nhà không, mộc kê gió lung lay 
Gicng nước gôc da nhở người ra linh... 

...Áo anh rách vai 
Quần tôi có vài mảnh vá 
Miệng cười buốt giá 
Chân không giày 

Thương nhau tay nám lấy bàn tay." 

Rừi nhả ra chiến trưởng, họ nhớ què hương da diết, nhớ vỏ giêng 
nước, gốc đa, nhớ ruộng nương, nhớ gian nhà, dó là những vật hết sữc 
thản quen của làng quó Việt Nam. Trong câu thơ: “Gian nhà không mậc 
kộ gió lung lay”, ta thấy xuất hiện từ “mặc kệ”. Nó làm ta nhớ tới một 
câu thơ trong bài ‘T)ất nước” cua Nguyễn Đình Thi: 

“Người ra dỉ đáu khổng ngoánh lại 
Sau lung thèm nấng lá rơi dày." 

Tuy việc những người lính lại tãt ca đổ ra trận dà được nhiêu tác gia 
viết tới nhưng Chính Hữu vần cho ta thấy được sự hi sinh lớn lao cua 
người chiến si qua nhửng câu thơ cua mình. Tì/ “mặc kệ” hav “không 
ngoảnh lại” chăng qua chi là cách nói khác nhau đế biểu lộ một \ chỉ 
quyết tâm vượt lên nhừng tình cảm dời thường dô dùng lí trí chò ngự 
nhửng tình cảm đó, phục vụ cho lơi ích chung cua đất nước. Nhưng càng 
ché ngự thì IÌÓ lại càng trư nôn da diot hơn, đến mức cảm thày được 
từng cơn gió giật làm lung lay cán nhà thân thương. Tình cảm dó không 
thẻ do dếm nôi. 

Chính Hữu củng dà sư dụng hình ảnh “gióng nước gốc đa”. Chúng nhớ 
người ra lính vò ở chiốn trường; những người chiến sì cũng dang ngày 
dỏm mong nhớ về chủng. Nhừng người chiến sì có tầm hồn thật hun 
nhiên, trong sáng, gán chạt với cái “hồn lòng” nơi quê hương họ. 

Tác giả nhớ về và kổ lại cho ta thấy được những ngày dầu kliáiig 
chiến chỏng Pháp dầy khó nhọc, thiêu thốn mọi thứ cơm không du ăn. 
áo không đủ mặc. Vượt lỏn trên nhừng khó nhọc dó, anh bộ đội cụ Hồ 
vẫn vui vè, tin tưởng vào cuộc sống. Khác với mờ bài “Anh với tỏi dôi 
người xa lạ”, bây giờ thì lại là “Thương nhau tay nám lấy bàn tay”. Xom 
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chừng có vẻ mâu thuần nhưng tác giả đã dùng chính sự mâu thuẫn này 
âiẳ nói lên và tô đậnì thêm cho tình đồng chí thiêng liêng và cao cá. Đó 
chính lá biểu tượng của sức mạnh (loàn kết, động viên, tiêp sức mạnh, ý 
chí cho nhau. Ilai bàn tay ấy mà tách ra thì sẽ lẻ loi, yếu ớt nhưng khi 
dã nám lại thi không sức mạnh nào địch nổi. Hơi ấm từ hai bàn tay đó 
điã tạo thóm sức truyền cam cho bài thơ. 

Dưởrg như đến đây đã là dinh diêm của tình đồng chí nhưng với cảm 
hiứng lãng mạn ở cuối bài, Chính IIỮU đã dựng lôn một hình ảnh tuyệt 
đ*ẹp vế người lính: 

“Dèm nay rừng hoang sương muôi 
Dứng cạnh bên nhau chò giậc tới 
Dầu súng tráng treo.” 

Ánh trăng lai đươc sử dụng làm hình ảnh biểu tương cho người lính. 
Ta gập hình ảnh trảng trong một bài thơ khác: 

“Anh vẫn hành quán 
Nẻo đường xa anh bước 
Tráng non ló đỉnh rừng. " 

ơ bài thơ này, ánh trăng kết hợp với cây sung là một sang tạo nghệ 
thuật đ.íc sắc của thi nhân. Ánh trăng của Chính Hữu là ánh trăng ấm 
cũng, chan chứa tình người, tình dồng chí. Giữa rừng đèm lạnh giá, có hai 
njgọn súng, hai con Iìgười kề vai sát bôn nhau chờ giặc. Anh trâng toá 
sáng rùng núi và chếch dần, chếch dần treo lư lửng trên ngọn súng, làm 
nlhán chứng cho một tình cảm thiêng lièng, cao cả. Hình ảnh đó mang 
chất lảng mạn, cảnh và tình hoà quyện với nhau. Tình đồng chí sưởi ảm 
lòing ngiời chiến sĩ, súng và trăng - cả hai cùng tham gia chiến đàu. 

i)ổiự chi” là một bài thơ hay. Bàng ngôn ngừ nghệ thuật hàm súc 
chát lọc. dẩv sức gợi cam, bài tha đã cho ta cám nhận dược tình đống chí 
đỉám dù (ịua đó, bài thơ đã khấc hoạ hình ảnh người chiến sỉ hồi đầu 
kliìáng (hiốn với một tấm lòng cảm phục, mến thương sâu sầc của tác già. 
B;ài thơ so mài mãi lưu giừ trong ký ức của mọi người, nhất là lớp trẻ đổ 
“hiiru qtá khứ, hành dộng cho hiện tại và tin tưởng vào tương lai”. 

Sơn Hà 

(Học sinh lớp 9G, Trường THCS 
Nghĩa Tản - Cáu Giấy - Hà Nội) 
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ẩỗdì lẨarn íẨda 


Đồng chí của Chính Hữu - bài thơ rất quen mà lạ 

Hồi nhỏ tôi đã nghe hết bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu. Bài thơ 
rất quen mà lạ, rồi thuộc, chưa bao giờ xem lại bài thơ, gần đây nhân 
một buổi trò chuyện với sinh viên Khoa Văn Trường Đại học Sư phạm 
Quy Nhơn tôi mới mở bài thơ ra xem. Mắt vừa chạm vào thư, tòi đã 
thấy lạ. Thì ra lâu nay mình mới chỉ thưởng thức cái phần nhạc của thơ 
mà bỏ quên cái phần hình của nó. 

Câu thơ hai chừ: 

Đồng chí! 

Gần như đứng giừa bài thơ, riết cái thân bài thơ thành một cái lưng 
ong. Nửa trên là một mảng quy nạp (như thế này là đồng chí), nửa dưới 
là một diễn dịch (đồng chí còn là như thế này nữa). Một kô't cấu chính 
luận cho một bài thơ trữ tình, lạ. 

Chủ đề đổng chí hiện lên trong từng cấu trúc ngôn ngử, nghía là 
trong từng tế bào thơ. Tôi với anh khi thì được xếp dọc: 

Quê hương anh nước mặn dồng chua 
Làng tôi nghèo đất cày lèn sỏi đá 

Khi thì xếp ngang: 

Anh với tôi đôi người xa lạ 

Khi thì điệp điệp (nét thảng của ý chí và nét cong của tình cảm): 

Súng bên súng, đầu sát bẽn đầu 

để đến đêm rét trùm chung một cái chăn thì nhập lại thành đồng chí. 

Và cái chăn đắp lại thì tâm tư mở ra. Họ soi vào nhau, anh hiểu tôi, 
tôi hiểu đến nổi lòng sâu kín của anh: 

Ruộng nương anh gửi bạn thăn cày 
Gian nhà không , mặc kệ gió lung lay. 

Giải thích sao đây hai chữ: “mặc kệ”? Có gì giống với thái độ này 
không? 

Người đi. ừ nhỉ, người đi thực 
Mẹ thà coi như chiếc lá bay 
Chị thà coi như là hạt bụi 
Em thà coi như hơi rượu say 

(Tống biệt hành - Thâm Tâm) 
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Không! Nó đâu khinh bạc và phiêu dụ như thế. Ở ngoài mặt trận mà 
biết gió lay từng gốc cột của ngôi nhà minh thì không còn chử nào để 
(liễn tả tình cảm thiết tha gán bó của họ đối với gia đình. Nhưng trước 
hết họ đã vì nghĩa lớn. Thái độ hiệp sl ấy gần với Hồng Nguyên, gần 
với Trần Mai Ninh... trong buổi đầu kháng chiến chống Pháp, gần với 
Nguyễn Mỹ, gần với Trần Quang Long., trong kháng chiến chống Mỹ. 

Họ hiểu nhau đến chiều sâu như thế và tựa vào nhau mà đi đến chiồu 
cao này: 

Đêm nay rừng hoang sương muối 

Đứng cạnh bẽn nhau chờ giặc tới 

Đầu súng trăng treo. 

Chung nhau một cái chân là một cặp đồng chí, nắm đôi bàn tay mà 
Ám cả đồi bàn chân là một cặp đồng chí, đêm nay, giữa rừng hoang 
sương muối. 

Đứng cành bẽn nhau chờ giặc tới. 

Là một cặp đồng chí. Và lãng mạn thay, súng và trăng cùng là một 
cặp đồng chí. 

Đầu súng trăng treo 

Cặp đồng chí này nói về cặp đồng chí kia, nói được cái cụ thể và gợi 
(lến cái vô cùng. Súng và trăng, gần và xa (Tồi với anh vốn người xa lạ, 
tự phương trời chẳng hẹn quen nhau); Súng và trăng, cứng rắn và dịu 
hiền; Súng và trăng, chiến sĩ và thi sĩ; Súng và trăng... là biểu hiện cao 
cả của tình đồng chí. 

Sự kết hợp giữa yếu tố hiện thực roi rói với tính chất lăng mạn trong 
trẻo là màu sác mới mẻ mà Chính Hữu đả sớm mang lại cho thơ. 

Nguyễn Đức Quyền 
Báo Văn nghệ số 30/1985 


•^ũàì JẨam íẨda 

Thêm một cách hiểu vẻ đẹp bài thơ "Đồng chP‘ 

Tromg những tác phẩm thơ ca Việt Nam hiện đại đưa vào giảng dạy ở 
trường phổ thông, ít có tác phẩm nào lại có thêm những lời giải thích, 
bàn luiận trực tiếp của tác giả như bài thơ Đổng chí. Qua bài “Một vài kỉ 
niộm nhỏ về bài thơ Dồng chf nhà thơ Chính Hữu đã chi rõ: 

... “Trong bài thơ Đồng chí , tôi muốn nhấn mạnh đến tình đồng đội 
suốt cà cuộc chiến đấu chỉ có một chỗ dựa dường như là duy nhất để tán 
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tại đổ chiến đấu là tình đồng chí, tình đồng đội. Đồng chí ở dây là tình 
đồng đội..." 

.... u Tỏi mong có được sự hàm súc, cồ dọng của lời thơ, và hình ảnh tho 
phải mang tính tạo hình”.... 

.... tt Bài thơ có nhừng hình ảnh cô đúc như dầu súng tràng treo. Tòi 
thấy có bạn phân tích hình ảnh đầu súng là tượng trưng cho người 
chiến si đang bảo vệ quê hương và vầng trăng tượng trưng cho que 
hương thanh bình. Tôi không nghĩ thế khi viết... vấn dồ đối với tối đơn 
giản hơn. Trong chiến dịch nhiều đêm có tràng. Đi phục kích giặc trong 
dỏm trước mắt tôi chi có ba nhân vạt: khẩu sủng, vầng trăng và người 
bạn chiến đâu. Ba nhãn vật quyện voi nhau tạo ra hình ảnh dầu sung 
trứng treo.... Dầu súng tráng treo, ngoài kình ảnh, bốn chữ nàv có nhịn 
cỉiou như nhịp lác của một cái gì lơ ỉửng cnóng chênh trong sự bát ngát 
Nỏ nói lỏn một cái lửng lơ ở xa chứ khòng phải là buộc chặt, suốt đẽm 
vầng trăng từ bầu trời cao xuống thấp dán và có lúc như treo lơ lửng 
trôn đầu mủi súng. Những đêm phục kích c 7 giặc, vầng trăng dối với 
tôi như một người bạn: rừng hoang sương muôi à khung cảnh thật v.v.. 

Dưa vào những gợi ý, chỉ dẫn của chính tác g k chúng tôi xin được dồ 
xuất một cách hiểu inới về vè đep bài thơ Đồng e n như sau: 

Chúng tôi quan niệm: Muốn hiểu đúng vẻ vẻ lọp bài thơ Dóng chi 
nên xuất phát từ phương diộn phân tích kết cấu nghệ thuật bài thơ và 
đây có lõ là phương pháp tối ưu so với tất cả các phương pháp tiếp cận 
khác đối với bài thơ này. 

Tìm hiếu kết cấu bè mặt - kết cấu hyih thức (bố cục), chúng tỏi thấ\ 
có thế chia bài thơ Đổng chí ra làm hai đoạn thơ. 

Đoạn thứ nhất gồm 17 câu thơ, được tác giá trình bày bằng bút pháp 
tự sự và do vậy đà phản ánh khá chân thật cả một quá khứ quan họ 
giừa liai nhân vật là “anh” và “tôi” - nhừng người chiến si quân dội 
nhân dân Việt Nam thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Cả “anh” và “tôi” vốn là nhừng người nông dàn cầm súng bơi sự giác 
ngộ cách mạng và nhiệt tình yéu nước. Cho nên ngay từ buổi đau gộp gơ 
giừa hai ngưởi đã có một niềm cảm thông hiếu biết lẵn nhau thạt sư 
nồng thắm vô biên. Niềm cảm thông ấy không chỉ làm cho họ vượt 1Ô11 
những mặc cảm xa lạ về quê hương, vẻ xứ sở và hoàn cảnh rièng tư đt‘ 
thống nhất cao độ vào một mục đích chung là đánh giặc cứu nước: 

Quê hương anh nước mặn, đổng chua 
Làng tôi nghèo, đất cày lên sói đá, 
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Anh vời tôi hai người xa lợ 
Tự phương trời chàng hẹn quen nhau 
Sáng bên súng, clầu sát bcn dầu 
Đêm rét chung chớn thanh dôi tri ki 
Dồng chí! 

Ruộng nương anh gửi bạn thán cày 
Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay 
Giếng nước gốc da nhớ người ra linh... 

mà còn nẩy nở ở họ những biểu hiện tình cảm tựơng thân tương ái để 
cùng nhau vượt qua những thiếu thốn vật chất trong sinh hoạt và sự đe 
doạ của bệnh tật hiểm nghèo: 

... Anh với tôi biết từng cơn ởn lạnh 

Sốt run người vống trán ướt mồ hôi 

Áo anh rách vai 

Quần tôi có vài mảnh vá 

Miệng cười buòt giá 

Chán không giày 

Thương nhau tay nám lấy bàn tay ... 

Có thể nói niềm cảm thông hết sức xúc động ấy dã tạo nén vỏ đẹp có 
một nét đẠc trung của mối quan hệ “dồng chí” giừa “tôi” và “anh”. Nó đã 
được hai người trân trọng giữ gìn bằng cả bề dày của thời gian và bằng 
những kỷ niệm sâu sác ấm áp tình người. 

Đoạn thứ hai của bài thơ Đồng chí chỉ có ba câu thơ. Nhưng do được 
nhà thơ thể hiộn bàng bút pháp đặc tả nôn nó đà khắc hoạ khá sinh 
động hình tượng người chiến sĩ trước giờ nổ súng tiêu diệt quân thù: 

... Dèm nay rưng hoang sương muối 
Dửng cạnh bẽn nhau chờ giặc tới 
Dầu súng trứng treo. 

Đoạn thơ cho ta thấy: Dù ph^i-đối đầu với bao diều bất lợi của tự 
nhiên, ngoại cảnh và bao diều nguy hiểm cua chiến sự sáp xảy ra, nhưng 
cả “anh” và “tòi” cùng như tất cả các chiến sĩ lúc bấy giờ vần bình tĩnh 
hiên ngang, sản sàng chiến đấu với một quyết tâm vỏ cùng mạnh mỏ. 

Nguyên nhân nào đả tạo nên ở những người chiến sĩ này một tư thố 
chiến đấu rất đỗi bất khuất, hào hùng như vạy? Phải chăng chính là 
niềm cảm thông hiểu biết lẫn nhau, là những biểu hiộn tình cảm thương 
yêu trong mối quan hệ “đồng chí” mật thiết bấy lâu giừa “anh” và “tôi” 
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giữa những người đồng đội đã tạo nên thế đứng kiên cường của họ dưới 
chiến hào khi chuẩn bị bước vào trận đánh. Hơn thế nữa, chính sự gắn 
bó giữa “anh” và “tôi, giừa những người chiến sĩ chung một chiến hào 
thành khối đoàn kết vững chác trên trận địa lúc này còn chắp cánh cho 
những cảm xúc trong tâm hồn lảng mạn của họ thăng hoa khi bắt gặp 
sự hài hoà kì diệu giữa vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng với vè đẹp hùng vĩ 
của thế trận tiến cồng. 

Tìm hiểu kết cấu bên trong - kết cấu nội tại (mối quan hệ giừa hai 
đoạn thơ) chúng tôi thấy bài thơ Đồng chi có một mô hình cấu trúc 
thẩm mĩ chặt chẽ và biện chứng, có khả năng biểu đạt chủ đề tư tưởng 
bài thơ rất cao. Đọc bài thơ, chúng tôi thấy đoạn cuối là phần chính, CÒI1 
đoạn đầu là phần phụ của bài thơ. Phần chính có tính chất tạo hình 
đậm nét, được tác giả thiết lập trên cơ sở của phần phụ. Và phần phụ là 
sự bổ sung, hoàn thiện hình tượng thơ được thể hiện trong phán chính. 
Vì vậy có thể nói vẻ đẹp tâm hồn chính là bước phát triển sinh động 
trong tinh cảm của “anh” và “tôi”, mà niềm cảm thông sâu sắc và sự gắn 
bó sắt son giữa hai người là nền tảng, là cơ sở vững chắc của sự phát 
triển đó. 

Tập trung miêu tả tư thế kiên cường và tâm hỏn lảng mạn của “anh” 
và “tôi”; của những người chiến sĩ trước giờ nổ súng tiêu diệt quân thù, 
Chính Hữu không chỉ tạo được một bức tượng đài bằng thơ về người 
chiến sĩ Vệ quốc quân thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp, mà CÒI1 
mở ra một hướng thể hiện nghệ thuật thi ca viết về đề tài chiến tranh 
giừ nước rất mới mẻ. Chính hình tượng thơ Đẩu súng trăng treo của 
Chính Hữu về sau đã được Phạm Tiến Duật tiếp tục sáng tác qua hình 
tượng Vầng trăng quầng lửa và đả được Tố Hữu nâng lên một tầm khái, 
quát thi ca mới trong hình tượng Việt Nam , máu và hoa. 

Trương Xuân Tiêu 
Khoa Vân ĐHSP Vinh 
(Văn học và tuổi trẻ tập 11 năm 1996) 
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Cảm nghi của em về bài thơ u Viếng làng Bác 99 của Viễn Phương. 

BÀI LÀM 

Được viết năm 1976, sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc 
tháng lợi, đất nước thống nhất, bài thơ "Viếng lăng Bác” của Viển 
Phương đã thể hiện niềm xúc động sâu sắc của nhà thơ với Bác trong 
một lần vào lãng viếng Bác. 

"Viếng lãng Bác” được viết trên một cảm hứng thơ cụ thể và xúc 
động. Bố cục bài thơ chặt chẽ, giọng điệu thơ khi nhanh khi chậm. Bài 
thơ mở đầu bằng câu thơ: 

“Con ở miên Nam ra thăm lâng Bác 
Đả thấy trong sương hàng tre bát ngát.” 

Câu thơ gợi một không khí ấm áp gần gùi. Và tác giả đã táng sự gần 
gủi đó không phải chỉ bởi nhừng câu thơ bình dị mà còn là việc sử dụng 
hình ảnh cây tre. Gán bó với làng quê Việt Nam, tre đã trở thành một 
hình ảnh quen thuộc của làng người Việt. Tác giả đặt lăng Bác trong 
màu xanh của xứ sở nơi mà ở đó có những con người anh dùng, kiên 
cường "Bảo táp mưa sa đứng thẳng hàng". 

Hình ảnh ẩn dụ trong khổ thơ thứ hai cùng rất độc đáo. Viễn Phương 
đả dùng hình ảnh mặt trời trên lăng để nói đến Mặt Trời trong lãng là 
Bác. Cái trường tồn, vĩnh cửu của Mặt Trời đả được nhà thơ sử dụng để 
nói sự bất diệt, vĩ đại của Bác: 

“Ngày ngày Mặt Trời di qua trên lăng 
Thấy một Mặt Trời trong lững rất đỏ.” 

và đồng thời nó cũng thổ hiộn sự tôn kính của tác giả đối với Bác. Từ 
"rất đỏ" nói lên hình ảnh rực rỡ trái tim cách mạng của Bác. 

Cùng với hình ảnh Mặt Trời - trong lăng là hình ảnh tràng hoa - 
dòng người đả diễn tả sâu sắc niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân ta 
dối với sự ra đi của Bác: 

“Ngày ngày dòng người di trong thương nhớ 
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân”. 

Lý trí bảo răng Bác sẽ luôn sống với non sông như bầu trời xanh kia mãi 
inài, nhưng Viễn Phương không thể không đau nhói trước sự ra đi ấy: 

"Vẩn biết trời xanh là mải mải 
Mà sao nghe nhói ở trong tim!.” 
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Một chừ "nhói" mà nói lên được tấm lòng của đứa con ở miền Nam ra 
thăm lăng Bác - cùng là tấm lòng của miền Nam, của cả nước đối với 
Bác kính yêu. 

Cảm xúc của tác giả lại dâng trào đôn đỉnh điểm khi phải rời xa làng Bac: 

“Mai về miền Nam thương trào nước mát” 

Giọng thơ trầm lắng thể hiện sự lưu luyến của Viễn Phương: chan 
thành và xúc động. Bỗng giọng thơ trở lên dồn dập bởi điệp từ “muốn 
làm”. Đó là tất cả ước nguyện của tác giả: 

“Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác 
Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây 
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.” 

Những ước nguyện đó thật giản dị, mong muốn được mải mãi gán |òii 
Bác, được mãi mái đi theo lý tương cùa Ngơời là tâm niệm không chi 
cùa riêng nhà thơ. Hình ảnh cây tre trung hiếu dà khép lại bài thơ, moi 
kết nối vòng tròn rất hay. Tre là hình ảnh mở đầu và cùng là hình ánh 
cuối cùng. Nó như khắc sáu phâin chất người Việt Nam trung hiếu anh 
hùng. 

Lời thơ tự do khi nhanh, khi chậm cùng nhiều hình ảnh ẩn dụ dẹp điì 
tạo nền cho mạch cảm xúc chân thành sâu sắc của nhà thơ Vièu 
Phương. Bài thơ là một sự đóng góp quí báu trong nhừng bài thơ ngợi ca 
vồ Bác — vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. 

Lẻ Phương Dung 

(Lớp 9Ci - Trường THCS Nghía Tân - cảu Giấy - Hù Nộiỉ 


Ềỗdí ỉẨa/n /Ẩda 


Viếng lăng Bác - Bài thơ hay vể Bác 

Thành cùng của bài thơ trước hết là do hoàn cảnh của tác gia, anh di 
xa cách Bác một khoảng không gian và thời gian khá lớn, khá xa; tu/ 
tham gia cách mạng từ hồi kháng chiến chín năm, nhưng đà trải qui 
một thời gian dài hoạt động công khai hợp pháp trong nội thành, rồi lẹi 
hoạt dộng bí mật trong lòng địch hậu, nên anh chưa có điồu kiện ra thân 
Bác. Nhưng khi ở trong nhà giam Mỹ Ngụy, anh từng làm thơ chúc th) 
Bác nhân ngày kỉ niệm sinh nhật Bác, khi hành quâa cùng bộ dội giéi 
phóng trên chiến trường đánh Mỹ, nghe tin Bác qua đời, anh đà làm thí 
khóc Bác. Đến khi anh ra đến miền Bác khồng còn mong tháy Bác, an ì 
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đã dồn hết tình cảm thương nhở Bác nén chặt bao nhiêu năm vào bài thơ 
Viếng lõng Bác, nhưng giờ đây không chi là tình cảm của riêng anh mà 
còn kêt tinh tình cảm của hàng triệu chiến sĩ, đồng bào miền Nam chưa 
được gặp Bác bao giờ, ngày chiến thấng ra viếng lãng Bác. Càu thơ mơ 
đáu gian dị như sự thật, như chinh con người Bác: 

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bóc 

Cái đầu tiên mà anh thấy là gì: 

Đá thấy trong sương hang tre bát ngát 

Cây tre là tượng trưng cho xứ sở Việt Nam - ông cha ta từ thời 
Thánh Gióng đà nhổ tre đằng ngà quật giặc Ân xâm lược, đồng bào 
miền Nam đá dùng gặy tầm vông chọi với đại bác - tượng trưng cho sự 
bât khuất của con người Việt Nam. 

ơi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam 

Bủo táp mưa sa đứng thăng hàng. 

Trôn cái nền đơn giản mà nghiêm trang đó, anh tả lăng Bác và 
những đoàn người nườm nượp đến viếng lăng với những hình ảnh cò 
đọng và giàu sức khái quát: 

Ngày ngày Mặt Trời đi qua trẽn lãng 

Thấy một Mặt Trời trong lăng rất dỏ 

Mặt trời trôn lăng là Mặt Trời của thiên nhiên, Mặt Trời trong lăng 
là trái tim của Bác, cách so sánh ở dày rất tự nhièn, nhuần nhuyễn, chi 
khác nhau một chữ trên và trong, cũng thấy dược một đằng là cụ thế, một 
đàng lù biểu tượng, nhưng ý nghĩa thì tương đồng: Bác là Vầng Mặt Trời 
soi sáng cho cách mạng và sưởi ấm trái tim mỗi con người chúng ta. 

Ngày ngày dòng người di trong thương nhớ 

Két tràng hoa dâng Bày mươi chín mùa xuân 

ơ đày tác giả dùng bút pháp song quan (hai cánh cửa): Hai chừ ngày 
ngày lặp lại hai lần cùng chỉ hai hiện trạng khác nhau: một thiên 
nhiên, một đời sòng, nhưng' ý nghĩa tương đồng: ngày ngày Mặt Trời đi 
QUii trẽn lăng, và ngày ngàiy dòng người di trong thương nhớ, tinh cảm 
dối với Bác củng tự nhiên., gần gũi, như đất trời, như hơi thở, dòng 
người biên thành tràng hoa dâng Báy mươi chín mùa xuân tuổi thọ Bác. 
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79 Mùa Xuân mang lai mùa xuân vĩnh viền cho dán tộc Con ngươi là 
hoa của Đất. Hoa cũng tượng trưng Mùa Xuân của Đất trời, ý tứ ơ dây 
bó kết lại với nhau như tràng hoa. 

Thực tế thì như vậy nhưng tình cảm thì có điều khỏng thể chấp nhận 
được Bác đả qua đời, dẫu sao có điều an ủi là: 

Bác nằm trong lăng giấc ngủ bình yên 

Giữa một vầng trăng sáng soi dịu hiền. 

Cuộc đời Bác như mặt trời, giấc ngủ của Bác là vầng trăng tưởng 
chừng như trái ngược nhưng lại rất hài hoà: Giấc ngủ bình yên của một 
con người sau cả một đời đấu tranh cho dân tộc, cho nhân loại - lần đầu 
tiên được nghỉ ngơi - đẹp biết bao nhiêu, ơ đây lại diễn ra cái mâu 
thuẫn giữa lí trí và tình cảm giữa cái chung và cái riêng: Bác trơ thành 
bất tử, hoà nhập vào với trời xanh, cái cao cả, vĩnh hàng, là diều đáng 
quý, đáng trọng, nhưng còn tình cảm riêng tư vẫn chưa khuáy được nồi 
nhớ thương, sự mất mát không gì bù đắp được, đây là điều đáng yêu, 
dáng mến của đời thường, của con người mang trái tim người: 

Dẫu biết trời xanh là mãi mãi 

Mà sao nghe nhói ở trong tỉm. 

Cảm xúc thơ đà đi đôn chỏ cao cả (subỉime) trong cái giản dị, tiếp 
theo đỏ lại là cái giản dị như đoạn mở đầu, đế kết thúc trọn vẹn bài thơ: 

Mai về miền Nam thương trào nước mắt 

Muốn làm con chim hót quanh lâng Bác 

Muốn làm đoả hoa toả hương đâu dây 

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. 

Hoài Anh 

Báo Văn nghệ số 35/1995 
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Cảm nghỉ của em về bài thư "Mùaxuàn nho nhỏ” của Thanh Hải. 

BÀI LAM 

Thanh Ilai là một nhà thơ được mọi người biết đến như một hiện 
tượng đặc biột của thơ ca Việt Nam. Là con người tài hoa, giàu sức sống 
nghệ thuật và láng nghe dược nhiều âm thanh biến thái của cuộc đời, 
ngay cá những phút cận kề cái chết, Thanh Hải vản khát khao sống, 
làm việc, cống hiến cho cuộc đời. “ Mùa xuân nho nhỏ ” chứ không phái 
cái gi lớn lao ồn ả nhưng thật tinh túy, sâu ca, lắng đọng cua Thanh Hai 
để lại cho dời trước lúc ra đi. Những vần thơ nhỏ nhẹ trầm bỗng mà ý 
tứ láng sâu lạ kì. Và không thô thiếu được ở làng thơ xuân nếu ta quèn 
đi một “Mùa xuân nho nhỏ' của một nhà thơ tài hoa, mệnh bạc - Thanh 
Hải, thì quả là thiếu sót. Bùi thơ ra đời vào những năm 80 của thế kỉ 
XX, dược xem như một lời tám niệm đáng trân trọng của nhà thơ đê lại 
cho dời trước lúc đi xa. 

Mở đầu bài thơ, Thanh Hải đưa ta về với thiên nhiên tạo hóa đất 
trời, sau những ngày đông lạnh lẽo, thiên nhiên lại được khoác một tấm 
áo tươi non, ấm áo của mùa xuân. Đất trời như rộng thêm ra, cao hơn 
dược Thanh Hải phác họa bằng ba nét chấm phá. Một “dòng sông xanh”, 
“bông hoa tím biếc”, tiếng chim chiền chiên hót vang trời gợi ra một 
không gian cao rộng từ mặt đất đốn bầu trời với những sắc màu tươi 
tắn, èm diu, trong sáng, những ám thanh vang vọng, tha thiết. Những 
đương nét đó đả tạo thành một hức tranh mùa xuân đẹp, yên ả, thanh 
binh, rạo rực niềm vui và tràn trẻ sức sông. 

Đối tượng được nhà thơ miêu tả sâu sắc là hình ảnh: 

Từng giọt long ỉanlì rơi 
Tôi dưa tay tôi hứng 

Đây là chi tiết tạo hình và sự chuyển đổi cảm giác tuyệt vời trong thơ ca. 
“Giọt long lanh” ấy chính là những giọt xuân, mùa xuân đẹp, kì diệu với 
những sắc màu long lanh. Tác giã đã đưa tay hứng cả mùa xuân đất trời rất 
đỗi nâng niu, trìu mến, trán trọng và có cảm giác từng giọt xuân lung linh, 
ấm áp, mát dịu đang thấm ’vào da thịt, vào lòng người. Tất cả đang được 
tắm gội trong hương sác mùa xuân say sưa, ngây ngất, ngọt ngào. 

Và cảm hứng nhà thơ chiuyển dần từ mùa xuân cảnh sác thiên nhiên 
đất trời tươi (lẹp sang mùa xuân đất nước: 
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“Mùa xuân người cầm súng 
Lộc giát đẩy trên lưng 
Múa xuân người ra đổng 
Lộc trái dài nương mạ 
Tất cà như gối hả 
Tất cả như xôn Xao”. 

Từ mùa xuân đã được chuyển nghĩa theo cách hiểu thứ hai với hai 
nhiộm vụ sản xuất, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ trong tư thế đi lên 
của đất nước. 

Điệp từ “lộc” láy lại đầu câu có nhiều nghĩa khác nhau: “lộc” là chồi 
non, sức sống, mùa xuân; lộc là do con người mang đến cho mùa xuân 
đất nước trong chiến đấu, sản xuất. Con người đi đến đâu mang mùa 
xuân đến đó, mang chồi non, lộc biếc cho cuộc sống sinh sôi nảy nở. 

Ảm hưởng của câu thơ, nhịp thơ hối hả, khẩn trương kết hợp ta thực, 
tưởng trưng liên tưởng từ quá khứ đến hiện tại, tương lai đất nước: 

Dất nước bốn nghìn năm 
Vất vả và gian lao 
Đất nước như vì sao 
Cứ đi lên phía trước. 

Động từ “cứ” như một mệnh đề thẳng tiến khảng định bước đi vừng 
chãi, tự tin của dân tộc sau mỗi mùa xuân nhìn lại mình để tiếp tục 
vững bước đi lên. 

Từ mùa xuân chung của đất nước và cách mạng, Thanh Ilai ước 
nguyện làm một mùa xuân nho nhỏ đóng góp vào cuộc đời chung. 

Nếu nhịp điệu thơ ở những khổ thơ trên vừa hối hả, vừa khán trương, 
vừa tả thực, vừa tượng trưng hàm chứa nhiều ý nghĩa về mùa xuân cua 
đất nước lớn lao, tự hào, thì mùa xuân ở khổ thơ: 

“Ta làm con chim hót 
Ta làm một nhành hoa 
Ta nhập vào hòa ca 
Một nốt tràm xao xuyến 

lại cất len một cách nhỏ nhẹ, khiêm tốn nhưng thật tha thiết, cảm 
dộng, sâu lắng. 

“Ta làm” là điệp ngữ vang lên ở đầu các câu thơ như một sự khẳng 
định những ước nguyện chính đáng, cao đẹp, thể hiện tâm hồn khát 
khao được làm việc, được cống hiến nhiều nhất cho cuộc đời. 
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Ilình ảnh đối ứng lặp lại ở đần bài thơ: “con chim”, “cành hoa”, “nốt 
trảm” là thê hiện mong ước cụ the của nhà thư được đóng góp cái gì đó dù 
nhỏ bé nhưng có ích cho đời. Là con chim hãy mang lại những âm thanh 
vang vọng, những tiếng hót vui say lòng người. Là cành hoa hãy tỏa ngát 
hương thơm. Là nốt nhạc, nốt trầm trong bản nhạc nhưng không thê 
thiếu trong giàn hợp xướng, trong bản hòa ca của tất cả mọi người. 

Cùng trong khở thơ này, Thanh Hải đâ chuyển những cái bé nhỏ, riêng 
tư thành cái “ta” lớn lao hòa chung với mọi người băng giọng thơ nhỏ nhẹ, 
chân thành, không khuôn thước, ồn ào mà ngược lại đàm thắm, lắng 
đọng, sâu xa, tác động mạnh mỏ vào con tim, khối óc người đọc. 

Khổ thơ tiếp theo là tiếng lòng cao cả của nhà thơ, của nhừng con người 
biết hướng tới inột mùa xuân đẹp, sống có lí tương, mục đích, ước mơ: 

u Một mùa xuân nho nhó 
Lặng lê dâng cho dời 
Dù là tuổi hai mươi 
Dù là khi tóc bạc” 

Tác giả nhắc lại để bài thơ như một lời nhắn nhủ, tâm tình, gợi ra 
một lè sống cống hiến cho đời nhưng lặng lẽ, khiêm tốn, sống đẹp, sống 
có ích, đóng góp mùa kuân chung không kệ gì tuổi tác, không kể gì thời 
gian. 

Khổ thơ ánh lên và tỏa sáng vẻ đẹp tâm hồn, luôn luôn khát khao 
vươn tới một cuộc sống tốt đẹp như một mùa xuân vang vọng đất trời đê 
góp phần làm đẹp cho mùa xuân chung của đất nước. Tố Hửu viết: 

Nếu là con chim, chiếc lá 

Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh 

Lẽ nào vay mà không có trả 

Sông là cho dảu chỉ nhận riềng mình. 

Thơ xưa và nay thường gắn nhiều với mùa xuân nhưng mùa xuân của 
Thanh Hải nho nhỏ mà không nhỏ chút nào. Nó nói được nhiều ý nghía 
hơn cả bởi đố là lời tâm niệm chân thành, sâu lắng nhất của một tâm 
hồn trước lúc đi xa, già từ cuộc sống ngàn lần đáng yèu về với cõi vĩnh 
hồng hư vô. 

Có phải chăng khi con người gần cái chết là lúc con người khát khao 
muốn sống hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta còn khâm phục hơn ở 
Thanh Hải đó là một tấm lòng rộng mở, thanh thản, cao đẹp, sống có ý 
nghía đốn những phút chót trong cuộc đời. Đúng như mong ước của nhà 
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thư “Mùa xuân nho nhỏ” được phổ nhạc. Bài thơ lại một lần nừa dược 
chắp thêm cánh bay góp vào bản hòa ca hợp xướng một nốt trầm làm 
xao xuyến lòng người. 

Phạm Minh Thúy 
Lớp 9B (2004 - 2005) 

Trường T1ICS Minh Khai - TP Thanh Hóa 


o Ôdì ỉẨam /Ẩda 

Lặng lẽ dâng dời một "mùa xuân nho nhỏ" 

Nẽu biết được rằng Mùa xuân nho nhỏ ra đời lúc nhà thơ Thanh Hài 
đang giành giật với tử thần từng phút sống (... Em nâng cho anh nàrn 
/Giữa những cơn khóc thẩm / Em quạt cho anh ngủ) ta sè càng xúc 
động, cảm phục trước tình yèu cuộc sống, khát vọng hòa nhập và dâng 
hiến hồn nhiên, trong sáng đến lạ lùng của tác giả. Được viết vào tháng 
11-1980, một tháng trước lúc nhà thơ trút hơi thở jcuối cùng, bài thơ 
được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc và từ đó đã đồng hành cùng bao 
nhiêu mùa xuân. 

Bài thơ mở đầu bàng bức tranh thiên nhiên mùa xuân mang sắc màu 
và âm thanh quen thuộc của dồng quê. Binh dị, tươi trong, chứa đựng sự 
sống và niềm vui. Cảnh và tình hòa quyện. Đó là màu tím biếc của bông 
hoa dân dâ soi bóng, hài hòa trôn mặt nước sông xanh thẵm đảm bóng 
trời xanh, là tiếng hót cao vang của con chim chiền chiện vút lên từ bài 
sỏng, ruộng lúa làm xao động khoảng trời. Còn thi nhân yôu đời thi 
lắng nghe, phát hiện và thụ cảm cùng với bao trìu mến, nâng niu: 

Mọc giữa dòng sông xanh 
Một bông hoa tím biếc 
ơi con chim chiền chiên 
Hót chi mà vang trời 

Trong khát vạng nắm bát trọn vẹn hương vị cuộc đời của một người ý 
thức được kiếp người hữu hạn, cảm nhận thính giác đă chuyển hóa 
thành thị giác, cái vô hình trở thành cái hữu hình: Từng giọt long lanh 
rơi / Tôi đưa tay tôi hứng. Tiếng chim chiền chiện thả vào không gian 
trong suốt của mùa xuân được cảm nhận thành từng giọt mang màu 8ắc 
long lanh. Câu thơ gợi nhớ đến lời thơ Tố Hửu: Tôi láng nghe tiếng dời 


m Nhừng câu thơ trong bài thơ cuối cùng của Thanh Hải. 


102L3TS. NgưyỗnXuỏn Uc 



lăn náo nức / ơ ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu. Cùng một niềm tha 
thiết yôu đời, chì khác nhau cảnh ngộ. 

Sáu dòng thơ đầu không có một chữ xuún nào mà ta vần thấy tràn 
ngập không khí mùa xuân qua những hình ảnh và âm thanh đặc trưng, 
tií• u biểu. Giữa các dòng thơ hầu như khống có hiệp vần (trừ hai tiếng 
rơi và trời) mà nhạc tính vẫn tràn đầy do hiệu quả hài thanh trong các 
tiếng - một trong những đặc diêm của thơ ca dương đại. Để ý thêm, ta 
sẽ thây sự dăng đối ngầm giữa từng dôi câu thơ một trong sáu dòng thơ: 
hài hòa giữa diện và điểm, phông nền và nét nhấn của từng bức tranh 
xuân. Tất cả tạo cho bài thơ lực hấp dẫn ngay từ nhừng khúc đạo đầu. 

Cảm hứng trữ tình công dân thấm sâu trong tâm hồn lớp nhà thư 
xuất hiện sau Cách mạng tháng Tám, trưởng thành qua hai cuộc kháng 
chiến đả dẫn (lắt thi tứ mờ hướng về phía mùa xuân đất nước. Hình ảnh 
dát nước vào xuán với nhịp điệu rộn ràng, xôn xao, hối há không tìm ở 
đâu xa mà ớ ngay trong hình ảnh người lính hành quân bảf vệ bờ cỏi và 
người nông dân lao động trên đồng, tiêu biểu cho một dân tộc ngàn năm 
tay cày tay súng. Sự đối xứng của hai hình ảnh đi liền vli hai chữ mửa 
xuân trùng điệp tự nó tạo nôn giai điệu rộn ràng, một knồng khí khẩn 
trương sôi nổi, chảng cần tác giả phải chua thêm: Tất cả như hối hả / 
Tất cà như xôn xao. Nhạc sĩ Trần Hoàn rất tinh ý khi cắt bỏ hai dòng 
thơ này không đưa vào bản nhạc. 

Đất nước như vì sao / Cứ vượt lèn phía trước là một so sánh dộc đáo, 
mới lạ, nảy sinh trong hoàn cảnh cụ thể nhưng mang giá trị khái quát 
cao. Tỏa sáng vĩnh hàng, đất nước trong quá khứ và hiện tri cứ bền bỉ 
vượt lên qua bao gian nan Víất vả, bất chấp mọi ké thù, như một thiên 
thể giửa bầu trời nhân loại. ỈĐặt vào bối cảnh đất nước nhửng năm 1975 
- 1980 với những ngặt nghèo> lạc hặu v;\ bảo vệ chú quyền dân tộc, hình 
ảnh so sánh trên thật cỏ ý n ìghla. Có nát gần gùi với Nguyễn Đình Thi 
trong cảm hứng vồ đât. nước: jAnh yêu ctn như anh yêu dất nước / Vất vả 
đau thương tươi thám vô ng(ồn nhưng một bêu thì da diết xót xa, một 
bôn lại vừng vàng rắn rỏi. 

Rung cảm thiết tha trước, mùa xuân đất nước, nhà thơ bộc bạch một 
ước nguyện chân thành: 

Ta lànn con chim hót 

Ta làtm một cành hoa 

Ta nhcập lào hòa ca 

Một ncôt trầm xao xuyến 
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Cái tôi đá chuyển hóa thành cái tđ f điệp lại nhiều lần như li'ột kê, 
nhấn mạnh thế hiện sự hòa điệu với mọi người trong ước vọng chung là 
góp sức xuân của từng cá nhân cho mùa xuân đất nước. Nhà thơ muốn 
hóa thân vào tiếng chim hót báo hiệu và thức tỉnh, một cành hoa tô 
điểm cho núi sông, một nốt nhạc trầm xao xuyến trong khúc ca Ị' han 
chấn tự hào dộng viên, khích lộ. 

Bài thơ có sự ứng chiếu trong kết cấu: Bông hoa tím soi bóng dòng 
sống, con chim chiền chiên với tiếng hót long lanh ở đầu bài thơ, những 
hình ảnh dung dị cua mùa xuân, đến dây được láy lại trở thành ẩn dụ 
cho mùa xuân nho nhỏ. Ta bỏng thấm thìa nhan đề của bài thư. Ví mỗi 
cuộc đời như một mùa xuân thể hiện niềm tự tin, tự hào của con người 
trong tư thế tự do và làm chủ. Trước Thanh Hải đà từng có Mùa Mỉàn 
xanh , Mùa xuân chín, Một nhành xuân 2 '... còn Mùa xuân nho nhó than 
thương đến lúc này ta mới gặp lần dầu. 

Từ cảm hứng trừ tình công dân dạt dào sôi nổi, nhà thơ trờ về với 
chức phận nghẹ sĩ của mình qua đoạn thơ kết: 

Mùa xuân - ta xin hát 
Câu Nam ai, Nam bình 
Nước non ngàn dặm mình 
Nước non ngàn dặm tình 
Nhịp phách tiền đất Huế. 

% 

Cái chung lại trở về với cái riêng trong tiếng hát ca của người nghệ sĩ 
nhiệt thành ca ngợi vè đẹp của nước non ngàn dặm nối liền một dải 
bằng giọng ca lặng thầm da diết của điệu hò, điệu lí đất chôn rau. Bài 
thơ khép lại bàng một triện đỏ in dấu hồn thơ của người con xứ Huế. 

Bài thơ lay động tâm hồn chúng ta bởi chất họa gợi cảm, chất nhạc 
xao xuyến và ước nguyện chân thành, cảm động. Cái ước nguyện lặng lè 
dâng cho đời một mùa xuân nho nhỏ đả tìm được những tiếng lòng đồng 
vọng. Bài thơ chính là một “mùa xuân nho nhò” Thanh Hải đc lại cho 
đời trước lúc đi xa. 

ThS. Nguyễn Nguyên Tản 
(Văn học và Tuổi trẻ, số 1/2009) 


,2> Tôn các bài thơ của Nguyền Bính, Hàn Mậc Tử, Tố Hữu. 
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Em có suy nghi gì về tâm trạng của con hổ trong vườn bách 
thú qua bài thơ "Nhở rừng" của Thế Lữ. 

BÀI LÀM 

"Không có gì quý hơn độc lạp tự đo" Bác Hồ đà từng nói vậy. Và điều 
đó (lược thể hiện rất rõ qua các tác phẩm vãn học giai đoạn 1930 - 
1915, đặc biột là qua tâm trạng của một giới trí thức trẻ có tâm huyết 
nhưng chưa gặp con đường cứu nước, mà đang buồn bực trong thán phận 
nò lộ. Thế Lữ, nhà thơ thuộc lớp đầu đàn của các nhà “Thơ mới” đã thổ 
hiện rất thành công tâm trạng đó bằng tiếng nói ẩn dụ sâu xa qua hình 
tượng con hổ bị giam trong củi sắt ở vườn bách thủ: Nhớ rừng. 

Bài thơ được mở đầu với đoạn: 

Gậm một khối căm hờn trong củi sát 
Ta nấm dùi trông ngày thủng dán qua 
Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ 
Giương mát bé giễu oai linh rừng thám 

Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm 
Để làm trò lạ mất thứ dồ chơi 
Chịu ngang bầy cung bọn gấu dở hơi 
Vói cặp báo chuồng bẽn vô tư lự. 

Tôi sè lảm tưởng rằng chúa sơn lâm đã bị khuất phục, đả trở nên 
hiền lành, không còn lồng lộn dử tợn nừa, nếu chi thoáng qua bề ngoài 

cùa con hổ: 

Ta nằm dài trông ngày thang dẩn qua 

Nào ai biốt nó đang u gậm một khôi câm hờn trong cũi sat'\ “gậm” 
không phdi là nhai ngấu nghiến mà lù nghiến từ từ cho đến lúc nát ra. 
Bàng cách đó con hổ muốn phá tan tất cả mọi thứ vì nỗi căm tức trong 
nó (lang độn cao dộ. Nó cãm tức ù bị giam cầm thì ít mà bị xốp ngang 
băng với “bọn gấu dở hơi”, “cặp báo vô tư lự” thì nhiều. Tâm trạng nó 
lúc này còn là cnm thấy vô cùng nhục nhà với hoàn cảnh nó đang phải 
chịu dựng. Nhục nhà vì nó đường hoàng là một chúa sơn lâm vậy mà lại 
bị tù hăm đổ " làm trò lạ mắt thứ đồ chơi "cho "lủ người ngạo mạn , ngẩn 
ngơ' mà nó hết sức khinh ghét. Với biện pháp nhân hoá, Thế Lừ đà làm 
rò tàm trạng của con hổ khi ở trong tù, nổi bật là sự hờn căm uất hận 
và nỗi nhục nhã mà nó đang phải chịu đựng. 
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Từ ngục tù cùi sắt, con hổ đang thả hồn theo nỗi nhớ quê hương, nhớ 
núi rừng xa vời vợi: 

Cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già 

Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét gió 

Với khi thét khúc trường ca dữ dội 

Cảnh rừng hiộn ra với vè bí hiểm, hừng vĩ cổ kính và có cái gi đó rất 
dữ dội khiên người ta phải ghê sợ. Chỉ bàng một câu, cùng biện pháp so 
sánh tác giả đã cho ta thấy vẻ đường hoàng dõng dạc, oai vệ của hổ: 
Lượn tẩm thản như sóng cuộn nhịp nhàng 

Cái lượn đó chỉ có được ở chúa sơn lâm, cái lượn vừa mềm mại vừa 
nhanh lại vừa khó, ít thấy loài nào có thể làm được. Chác hẳn rằng con 
hố đang rất kièu hành khi “ bước chân lên dõng dọc dường hoàng"' khi 
lượn tấm thản như sóng cuộn nhịp nhàng", bởi nó biết nó là chúa tể 
của muôn loài, giữa chốn " thảo hoa không tèn, không tuổi". 

Nói về nỗi nhớ rừng của con hổ nếu dừng ở đáy cũng được, nhưng với 
trí tưởng tượng phong phú và con mắt nhìn của một hoạ sĩ tài ba, tác 
giả còn vè nên bức tranh bằng thơ giàu hình ảnh và tràn đầy mhu sắc: 
Nào dâu những dcrn vàng bèn bờ suối 
Ta say mồi dứng uống ánh trăng tan? 

Đâu nlìừng ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới? 

Đâu những bình minh cây xanh nống gội 
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? 

Dâu những chiểu lênh lủng máu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gất 
Dể ta chiếm lấy riêng phần bí mật? 

Chúa sơn lâm dang chế ngự thiên nhiên với tâm trạng tự hào, kiêu 
hành, nó chinh phục thiên nhiên, nhưng không phá phách, làm hư hại 
thiên nhiên. Bởi "nhừng đêm vàng bên bờ suối" mang một vẻ huyền ảo, 
bởi ” những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn" làm cho núi rừng như 
được thay áo mới, bởi cảnh thiên nhiên rất sống động vào buổi bình 
minh nhờ tiêng chim ca. Và có thể nói rằng hình ảnh "những chiều lênh 
láng máu sau rừng" và "Ta dợỉ chết mảnh mặt trời gay gắt" là đọp nhất, 
dừ dội nhất và tự hào nhất của chúa sơn lâm. Mặt trời là sự sống của 
muôn loài mà con hổ cùng coi khinh. Đó là thời điểm huy hoàng nhất, 
rực rờ nhất, sự chiến thắng huy hoàng của chúa sơn lâm. Điộp ngừ 
"đâu" càng nhấn mạnh, xoáy sâu vào nỗi nhớ rừng của con hổ. 
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Nhừng chiến còng của con hồ chợt hiện lên trong t&nfl trạng đầy thất 
vọng và nuối tiếc. Nó thốt lùn: 'Than ôi! Thời oanh liệt nay còn dâuì". 
Ca cáu phản lớn sử dụng thanh bàng làm d o ain hưởng câu thơ từ 
không khí hào hùng cùa những chiên thắng huy hoàng bỗng trở nôn 
buồn hơn. Con hố nhớ về quá khứ vàng son của mình với tâm trạng tự 
hào kiêu hãnh thì nó lại nhìn vào hiện thực với một sự uất hận cảm tức. 
Nó càm ghét: 

Những cảnh sửa sang, tẩm thường, giả dối 

Với: hoa chăm, có xén, lối phảng, cây trổng' 

Tất cả mọi thứ đều do bàn tay con người. Đó là sự giả tạo, bắt chước 
vỏ đẹp của tự nhiôn một cách vụng về. Đó không phải là cảnh rừng 
chân thật, tự nhiên và cao cả. Qua đó ta hiểu được tâm trạng của con hổ 
lúc này là khao khát một cái gì đó chân thật, tự nhiên, cao cả. 

Khinh bạc, căm tức với hiện tại, nó lại khao khát trở về với "núi non 
hùng vì", "nơi thênh thang ta vùng vảy ngày xưa" trở về với cuộc sống tự 
do. Nhung sự thật nó đang bị giam cảm trong củi sắt, chúa sơn lâm 
đang thà hổn mình theo 'giấc mộng ngan" đế được sống lại nhừng giờ 
phút huy hoàng thuở xưa, cố xua đi nhừng ngày ảm đạm "ngao ngán" 
của mình. 

Con hổ nhớ rừng, nhớ một thời oanh liệt đà qua chính vì nó đang 
chán ngán trước cuộc sống tù hãm mất tự do. Tâm trạng con hổ, vì khát 
vong tự do, cùng chính là của nhà thơ, cùa cả một xã hội, một thời đại 
bấy giờ, đang bực tức, dang chán ngán cuộc sống thực tại mất tự do. Đó 
chính là điều làm nôn sức sống mãnh liột cúa hình tượng con hố, của 
bài thơ. 

Trần Hoài Dương, lớp 8A khoá 1994 - 1995 
Trường TỈỈCS Trần Phủ 
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Cảm nghi của em về bài thơ "Doàn thuyền dánh cá" của lluy 
Cận. _ 

BÀI LÀM 

Bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" của Huy Cận được viết trong lán (li 
thực tế của tác giả ở vùng mỏ Quảng Ninh, hoà mình vào không khí sói 
nổi của công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh. Huy Cận say sưa 
ca ngợi cuộc sống con người mới, ông viết khá nhiều trong đó có tác 
phẩm này. Đay là tác phẩm gây ấn tượng cho người đọc bởi tác giả đà 
thành còng trong việc miêu tả cảnh đẹp thiên nhiên, cuộc sống và vỏ 
đẹp con người mới. 

Tác phàm ' Đoàn thuyền đánh cá cũa tác giả Huy Cận dã thành còng 
trong việc miêu tá và biếu cảm. Bài thơ đã thê hiện sự khác lạ, dáng 
chú ý hơn cả đó là không gian ra khơi khác với lộ thường, không gian 
được mở rộng, mọi vật thể trong vù trụ vặn động theo sự tuần hoàn. 
Việc tác giả làm như vậy để thể hiện nội dung chính của bài thư, nói 
lên cuộc sống lao động nơi đáy thật sồi nổi, khấn trương. Tác giả viết 
theo trình tự ra khơi. 

Vùng biển Quảng Ninh hiện ra trước mát người đọc hết sức hùng vĩ 
qua ngòi bút của Huy Cận: 

"Mặt trời xuống biển như hòn lửa 
Sóng đã cài then , đêm sập cứa 
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi 
Cáu hát căng buồm cùng gió khơi. n 

Cảnh tượng đoàn thuyền ra khơi thật là đẹp, màu sắc ấm áp, âm 
thanh rộn ràng Cảnh buổi chiều trên vùng biển được miêu tả qua cái 
nhìn của dân chài. Đó là hình ảnh “Mặt trời xuống biển như hòn lửa” 
tạo ra vẻ dẹp lộng lảy và huyền ảo. Nhưng điều làm cho bài thơ của Huy 
Cận dáng chú ý đó là cách nói hết sức độc đáo, mới lạ. Tá mặt biên khi 
màn đêm xuống “Sóng đà cài then, đêm sập cửa”. Tác giả đã dùng biện 
pháp nhân hoá để người đọc cảm nhận được biến trở thành ngôi nhà 
khổng lồ vừa có cửa đóng, then cài thì cũng là lúc "Đoàn thuyền đánh cá 
ra khơi". Cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi vừa lạc quan, vui tươi, yêu 
đời như trở về ngôi nhà ấm áp, an toàn: 

ư Cáu hát căng buồm cùng gió khơi " 
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Câu hát trở thành ngọn gió thổi câng buồm đưa con thuyền ra khơi 
bâng băng rõ sóng. 

Nếu như ở trên tác gia Huy Cận với việc sử dụng cách nói độc đáo, 
rrúêu tả con thuyền ra khơi ta còn nhìn thấy được vẻ đẹp cùa biển khi 
rr.àn đêm buông xuống thì ở khổ thơ tiếp theo tác giả miêu tả cảnh biển 
hết sức thơ mộng: 

"Thuyền ta lái giỏ với buồm trùng 
Lướt, giữa mây cao với biền bàng' 

Với ngòi bút tinh xao, bút pháp lãng mạn, tác giả vè lèn bức tranh 
biển lâng mạn: lái gió. buồm tràng, mây cao, biến bàng diễn tả vẻ đẹp 
cua thiên nhiên. Với bút pháp miêu ta làng mạn của tác giá, người đọc* 
như cảm nhận thấy con thuyền như đang tròi, lạc vào xứ sở thần tién. 
Trời cao, ánh trăng vàng biên như khoác bộ áo vàng, thuyền lướt nhọ 
trôn mật nước lặng cảm nhận sự yên bình, thơ mộng của chốn dây. Sau 
khi miêu tả cảnh đẹp biến vào ban đèm, tác giả Huy Cận đả vê thỏm 
cho bài thơ cảnh đẹp của bình minh: 

"Mặt trời dội biển nhô màu mới 
Mắt cá huy hoàng muôn dậm khơi" 

' Tác giả Huy Cận đá dùng bút pháp miêu tả để vẽ lên bức tranh cảnh 
binh minh thật huy hoàng. Tác giả thành công trong việc miêu tả đó là 
viộc sử dung bút pháp tả vẽ lên ba bức tranh biên mang vẻ dẹp khác 
nhau. Hức tranh cảnh bình minh tác giả đã miêu tá cảnh mặt trời len 
và biển. Khi mật trừi lẻn, biển đã xoá di bộ áo vàng của tràng cao thay 
váo đó là một màu áo đỏ rực. Biển đẹp nhưng với ngòi bút của tác giả 
còn dẹp hơn.»Biển trong ('ảnlì bình minh như nàng tiên cá với vẻ đẹp 
rực rỡ đang nỏ đùa vui chơi trên biển 

lluy Cận không những nói vẻ vẻ đẹp thiên nhiên mà còn thế hiện 
cuộc sông lao dộng mới; 

"Sao mờ héo lưới kịp trời sáng 
Ta kco xoún tay chùm cá nặng" 

Tác giả dùng bút pháp hiện thực và lãng mạn đã thể hiện không khí 
làm việc sôi nổi, khẩn trương. Công việc hết sức nặng nhọc. Họ phải 
lùm thâu đêm. Họ kéo "xoăn tay" có nghĩa phải dùng hết sức, tay căng 
phồng cuộn cuộn với nhau, 
ơ hai câu thơ sau: 

"Vảy bạc đuôi vàng ỉoé rạng dông 
Lưới xếp, buồm lên đón nắng hồng" 
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Quả thực, tác giả Huy Cận đá phải đi và quan sát rất kĩ mới có thể tả 
như vậy. Hai câu thư trên miêu tả cảnh lưới đã được kéo lên, khoang 
thuyền đầy ắp cá. Vảy bạc, đuồi vàng chen nhau như ”loé sáng" cả 'rạng 
đỏng”. Cảnh tượng thật đẹp. Đáy chính là thành quả lao động mù nhừng 
người ngư dân thu được sau một đêm đánh cá vất vả, nặng nhọc. Cảnh 
đoàn thuyền đánh cá trở về: 

"Câu hát căng buồm cùng gió khơi 
Đoàn thuyền chay đua cùng mặt trời 
Mặt trời đội biển nhô màu mới 
Mát cá huy hoàng muôn dặm khơi" 

Tác giả đã thấy rõ khi trở về người dân vẫn nguyên vẹn tình yèu 
cuộc sông. Họ vẫn tiếp tục lao động khẩn trương, chạy đua với thời gian: 
"Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời" 

Khi ra đi "Câu hát căng buồm cùng gió khơi”, khi làm việc "hát bài ca 
gọi cá vào”, bây giờ khi trở về họ cũng hát. Tâm hồn họ tràn day niềm 
vui. Họ yêu mến cuộc sống mới, họ được làm chủ cuộc sống, muốn cố 
gáng lao động xáy dựng cuộc sống mới. 

Tác giá còn vẽ lên con người trong cuộc sống mới. Tâm hồn những 
người đánh cá bay bổng cùng với niềm vui phơi phới: 

"Ta hát bài ca gọi cá vào 
Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao". 

"Trăng cao” cùng với ta, cùng kề vai sát cánh với "ta”. Để thấy được 
con người trong cuộc sông mới họ hoà nhập cùng với thiên nhiên trong 
cảnh lao động. Con người trong cuộc sống mới họ là những người khoe 
mạnh khoáng đạt, hết mình vì cuộc sống. 

"Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng 
Ta kéo xoồn tay chùm cá nặng" 

Họ đã thực sự đầy đu tự tin để làm chủ cuộc sống của minh. Thuyên 
và con người trở nên kì vì, to lớn. Thể hiện cách nhìn cuộc sống mới đầy 
tự tin, say sưa, hào hứng cùng nhừng ước mơ bay bổng, hoà hợp chinh 
phục thiên nhiên của tác giả. 

Tác phẩm “Đoàn thuyền đánh cá” của tác giả Huy Cận mang âm 
hương của bài thơ lao động khoẻ khoán, bay bổng. Lời thơ dồng đạc, say 
mô. Cách gieo vần linh hoạt biến hoá luật bằng trắc. Kết hợp giữa hiộn 
thực và lãng mạn. Tất cả những điều đó thể hiện được ý chí và nguyộn 
vọng của tác giả. Đặc biệt đã thể hiện tài thơ độc đáo của Huy Cận. Độc 
đáo trong cách miêu tả, trong cách dùng từ đã tạo nên sự hấp dẫn của 
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bai thơ. Tất cả những nghệ thuật đả dản dắt, thông suốt làm cho bố cục 
bài thơ mạch lạc, rỏ ý. 

“Đoàn thuyền đánh cá” của tác giả Huy Cận là một bài thơ ca ngợi 
cuộc sống mới, con người mới. Bài thơ tràn ngập niềm vui phơi phới. 
Đây là bài ca của người lao động. Nói lên họ là những người cần cù, chịu 
khó nhưng tâm hồn hết sức lãng mạn, làm chủ cuộc sống, biến cả bao la 
với phong thái ung dung, đĩnh đạc. Bài thơ dưới bút pháp miêu tả còn ca 
ngợi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của đất nước. Thể hiện chất thơ cua 
Huy Cận rất độc dáo trong miêu tả và cách dùng từ. 

Nguyễn Tuấn Anh 
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Nêu cảm nghi của em về tình mẫu tử thiêng liêng trong bài 
thơ "Con cò" của Chế Lan Viên. ____ 

BÀI LÀM 

Trong chương trình Ngữ văn 9 tập hai, chúng ta dã được học bài "Con 
cò" của Chế Lan Viên. Trong suốt bài thơ là tình cảm yêu thương con 
của người mọ. Thông qua hình ảnh con cò để nói lên những mong ước 
của mẹ dành cho con những tình cảm gán bó sâu nặng của mẹ với con, 
và thiêng liêng hơn là tình cảm gán bó giừa hai mẹ con. 

Hình ảnh bao trùm suốt bài thơ là hình tượng con cò trong nhừng câu 
ca dao xưa. Nói đến con cò là nói đến nhiều ý nghĩa khác nhau, thể hiện 
người nông dân, người phụ nữ vất vả, nhọc nhằn nhưng giàu đức tính 
tốt dẹp và niềm vui cùa người mẹ với con. Bài thơ được viét theo thế thơ 
tự do câu dài, câu ngắn không đều. Câu có lúc biến đổi nhưng có lúc lại 
điệp lại, có lúc lặp lại cấu trúc. Chính điều này đà làm cho nhịp điệu bài 
thơ gần với lời hát ru, đến với người đọc một cách dễ dàng hơn. 

Đối với mỗi người mẹ, họ đều có những mong ước riêng cho con mình. 
Vù ở trong bài thơ này, người mẹ chí đơn thuần mong con mình có được 
một cuộc sống binh yên, êm ả. 

"Có một mình cò phải kiếm lấy ăn 

Con có mẹ con chơi rồi lại ngủ". 
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Tác giả đả mượn hình ảnh con cò để thể hiện mong ước về một CUỘC' 
sống thanh bình, một cuộc sống quen thuộc rất gần gùi với mỗi đứa trỏ 
Đồng thời cũng muốn nói lén dù mẹ có phải nhọc nhàn, vất vả lặn lộii 
đê kiếm ãn thì mẹ vẫn luôn mong con có một cuộc sống tốt đẹp nh.it 
Tất cả chúng ta có thể thấy dược sự mong mỏi của người mẹ với đứa con 
của mình, còn đứa con thì sao? 

"Ngủ ycnĩ Ngủ yên! Cò ơi, chớ sợ! 

Cành có mềm, mẹ đã sẩn tay nângĩ" 

Nó luôn được an toàn, nó luôn được nhậu tư người mẹ sự che chở ngọt, 
ngào, tất cả những gì tốt đẹp nhất. 

"Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân 

Con chưa biết con cò, con vạc 

Con chưa biết những cành mềm mẹ hát 

Sừa mẹ nhiều con ngủ chẳng phán vân. " 

Đúng vậy, qua đây chứng ta có thê thấy lời ru đến với con hoàn toàn 
vỏ thức, nhưng lại có giá trị rất lớn với nó. Đó là khởi đầu cho con ch 
vào một thế giới tâm hỏn. Nhưng con vẫn cám nhận được tình yêu cua 
mẹ qua âm hưởng ngọt ngào của lời ru, con vẫn đón nhận được tình yeu, 
sự vỗ về của mẹ — điều mà khồng một đứa trẻ nào có thế thiêu. 

Mỗi dứa trẻ đều cần tình yêu thương của người mẹ, không chi khi bé 
thơ mà tình cảm đó còn theo chúng suốt cuộc đời cho đến khi trưởng 
thành. Khi con lớn, con tới trường, mẹ lại luôn dỏi theo từng bước con di: 

'Mai khôn lớn con theo cò đi học 

Cánh tráng cò bay theo gót đôi chân". 

Illnh ánh con cò lại xuất hiện, cò luôn gắn bó với tuổi thơ của con, nó 
củng chính là biểu tượng của người mẹ thân thương, là tình yôu của mẹ 
dành cho con. Có thể thấy rằng dù cho con có trưởng thành thì người 
mẹ vẫn luôn gần gùi với con, lúc này người mọ đà trở thành người dồng 
hành với con tròn bước đường đời trước mát con. ơ đây hình ánh con cò 
đả thể hiện tình mẩu tử, một tình cảm thiêng liêng mà người mẹ dành 
cho đứa con yêu quí. Và đòn một ngày khi đứa con trở thành một người 
lớn, không còn là một dứa trẻ như trước kia thì: 

"Coti làm thi sĩ! 

Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ". 
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Hình ảnh, tình yêu thương của người mọ vản theo con trôn bước (lường 
sư nghiệp, luôn giúp đỡ con. Lúc này người inọ khùng chi (lơn thuẫn la 
ngirữi đồng hành với con nừa mà là một người bạn tri an, tri ky. Mọt làn 
nửa hình ánh cò tráng được sử dụng ờ đây để nói lỏn tình yêu thương gán 
bó của người mẹ dành cho con, và quan trọng hơn là hình anh canh cò 
trong càu ca dao vẫn tiếp tục sống trong tám thức cùa con. 

Tình cảm gắn bó giữa hai mẹ con như một triết lý sáu sác trong cuộc 
dời. Nó khẳng định tấm lòng của người mẹ với con là không hề thay 
dổi. Dù à gần con hay phải xa cách đôi nơi, dù con có ở đâu chăng nửa 
thì mẹ vẫn dõi theo con, mẹ vẫn yêu con. 

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ 

Di hết cìời, lòng mẹ vẫn theo con." 

Câu thơ nói lên tình cám mẹ dành cho con là mót tình cam sau sác 
rụng lớn không thể thay đôi. ơ những câu thơ cuối. 

"Một con cò thôi 

Con cò mẹ hát 

Củng là cuộc dời 

Vố cánh qua nôi." 

Con cò mẹ hát củng chính là cuộc đời, nâng cánh tương lai cho con 
qưa nhùng câu hát của mẹ. Lần cuối cùng tác giá sử dụng hình ảnh con 
cò đổ nói lên một sự suy ngẫm sâu sác, một triết lý gần gũi với đời sống 
của con người. 

Hài thơ “Con cò" của Chế Lan Viên dã ngợi ca tình mọ và ý nghĩa của 
lời ru dối với đời sống mỗi con người. 

Trán Thu Trang 

Lớp 9D Trường TỈICS Nghĩa Tân 
Quận Cẩu Giấy - Hà Nội 
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Sk-V5 


Trong truyện “Lục Vân Tiên”, Nguyễn Đìnli Chiểu viết: 

Nhở càu kiến ngãi bất vỉ, 

Làm người thế ấy củng phỉ anh hùng. 

Em h ãy bình luận câu thơ trẽn. _ 

BÀI LÀM 

Hơn một trăm nàm nay, có biết bao nhiêu người ưa thích tác phẩm 
“Lục Ván Tiên”, vì trong đó, cổ .nhưng nhân vật đả sống và hành động 
theo một phương châm cao quý được tác giả bộc lộ qua câu thơ sau (lây: 

Nhớ câu kiến ngãi bất vi, 

Làm người thế ấy củng phi anh hùng. 

Trước hết, ta thử tìm hiểu ý nghĩa câu thơ ấy. Đại ý câu chi là: thày 
viộc nghĩa mà không làm thì không phải là anh hùng. 

Câu thơ thể hiện một lẽ sống cao thượng. Cao thượng bởi vì nó yôu 
cầu làm việc nghĩa một cách vô điều kiện: làm việc nghĩa trong bát cứ 
hoàn cảnh nào, trước bất kỳ khó khăn nào, không sợ thiệt thòi đến ban 
thân, không sợ nguy hại đến tính mạng, không mong được ca tung, 
không đợi được đền bù. Cao thượng bởi vì nó có ích cho đời. Nó cứu giúp 
người yếu đuối khi bị bức hại, nó giúp người nghèo khổ khi gặp khó 
khan, nó dám chống lại quyền uy của kẻ giàu sang, bạo lực của kẻ cỏn 
dồ, để bảo vộ công lý và lương tâm. Đó là quan điểm đổ cao tinh thán 
xá thân vì nghĩa lđn. 

Rõ ràng nhừng người sống có lí tưởng trong tác phẩm cùa Nguyền 
Đình Chiểu là cao quý. Lục Vân Tiên chỉ cần nghe tiếng kêu cứu cùa 
người bị nạn thì đả xông vào giừa bọn cướp để cứu cho người khỏi nạn. 
Lục Van Tiên chỉ cần một cành cây bên đường làm vù khí (lể “tả đột 
hừu xông” trước bọn cướp vừa đông đúc, vừa tàn bạo. Hoàn thành nhiệm 
vụ, chàng không những tử chối hành động trả ơn, còn từ chối cả thái (lộ 
biết ơn. Với chàng, sông trên đời, gặp viộc như thế, ai cùng phải hàng 
động tùy sức minh. Những bạn chàng, như Hớn Minh, Vương Tử Trực và 
cá Kiều Nguyệt Nga nữa, trong những hoàn cảnh khác, cũng đồu hành 
động với tinh thần cao cả ấy. 

Trong lịch sử nước nhà, đả có không ít những tấm gương thấy viỏo 
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nghía thì làm như thế. Chỉ riêng trong thời đại Nguyễn Đình Chiểu, 
trước cuộc xám lăng của bọn thực dàn Pháp, có biết bao sl phu đả đứng 
lên, cùng nhân dân đánh giặc theo tinh thần ấy. Nhiều khi họ biết thất 
bại là diều khó tránh nhưng vẩn làm. Vì sao vậy? Vì cứu cho đất nước 
khỏi bị xâm lãng, quê hương khỏi bị giày xéo, nhân dân khỏi bị giết hại, 
(tó là việc nghĩa, là bổn phận của mọi công dán. Tinh thần vì nghĩa ấy 
mạnh mẽ đến nỗi, như người anh hùng Nguyễn Trung Trực đã nói: “Bao 
giờ Tháp Mười hết cỏ thì nước Nam mới hết người đánh Tây". 

Lối sống “vì việc nghĩa”, “sẵn sàng làm việc nghĩa” ấy vẫn là một lối 
sống đáng ca ngợi trong thời clại chúng ta. Nêu có điều cần làm rõ và 
Iihấn mạnh trong lối sống ấy thì đó là: cần xác định thê nào là việc 
nghĩa. Việc nghĩa là phù hợp với chính nghĩa của thời đại, việc có ích 
cho nước, có lợi cho dân. Bời thế, Lè Vân Tám tự đốt mình làm ngọn 
đuốc để dốt cháy kho xăng giặc, Bế Vãn Đàn lấy thân làm giá súng đê 
bắn giặc, Phan Đình Giót dem thân mình lấp lổ cháu mai của giặc cho 
dồng đội tiến lên, Nguyễn Văn Trỗi trước pháp trường vẫn ngợi ca cuộc 
chiến đấu chính nghĩa của Tổ quốc... 

Hôm nay trong cuộc sống bình thường, có những thanh niên bình 
thường, một anh xích lô, một anh dân phòng, dám một mình đánh cướp 
để báo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Có những người, không 
sỢ thù oán, dám dùng cảm tỏ cáo tội ác của bọn lưu manh hay những kẻ 
lộng quyền. Họ chính là những Lục Vân Tiên thời nay... 

Sống cao thượng, sống anh hùng bao giờ cùng là lối sống hấp dẫn thế 
hộ trẻ chúng ta. Nhưng không phải chờ đến việc anh hùng mới có thê’ 
sống theo lối sông anh hùng. Khỏng phải đợi dến việc lớn mới làm việc 
nghĩa. Có nhừng việc nghĩa rất bình thường. Phải biết làm và tập làm 
việc nghĩa từ những việc nhỏ như thế. Dắt một em bé, một người già, 
một người tàn tật qua đường, tham gia dạy một lớp học tình thương, 
chia sẻ với các em bé mồ côi món tiền ăn sáng của mình, tham gia một 
đợt công tác cứu trợ xã hội... tất cả dều là việc nghĩa. 

Dán tộc Việt Nam là một dân tộc giàu nhân nghía. Tuy không phải ai 
cùng trở thành anh hùng nhưng lối sống anh hùng sẵn sàng làm việc 
nghía là lối sống chung của đại đa số nhân dán ta. Lối sống đẹp đó đà 
trở thành phẩm chất đạo đức mang tính truyền thống của con người 
Việt Nam. 

(Nguyễn Thị Mai, trong Bồi dưỡng Văn năng khiếu lớp 9 , 

Nxb Đà Nẵng, 2001 
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Tình yêu quê hương tha thiết, nồng mặn của Tê Ilanh trong 
bài thơ Quê hư ơng. __ 

^Ỗai ỉdm 

QUÊ HƯƠNG TRONG TÌNH THƯƠNG, Nỗl NHỚ 

Quô hương trong xa cách là cả một dòng cảm xúc dạt dào, lâp lánh 
suốt đời thơ Tế Hanh. Cái làng chài nghèo ờ một cù lao trên sông Trà 
Bồng nước bao vây cách biến nửa ngày sông đã nuôi dưỡng tâm hồn thơ 
Tế Hanh, đã trở thành nồi nhớ da diết đế ông viết nên những vần thơ 
tlìiỏT tha, lại láng. Trong dòng cảm xúc ấy, Quê hương là thanh công 
khơi đáu rực rờ. 

Nhà thơ đã viết Quê hương bằng tất cả tình yêu tha thiết, trong 
sáng, đầy thơ mộng của mình. Nổi bật lên trong bài thơ là cảnh ra khơi 
đánh cá của trai làng trong một sớm mai đẹp như mơ: 

Khỉ trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng 
Dân trai tráng bơi thuyền đi đảnh cá. 

Tâm hồn nhà thơ náo nức những hình ảnh đầy sức mạnh: 

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã 
Phăng mái chèo , mạnh mẻ vượt trường giang. 

Cánh buồm giương to như mảnh hổn làng 
Rướn thân trắng bao la thầu góp gió... 

Giửa trời nước bao la nổi bật hình ánh con thuyền hiôn ngang, hãng 
hái, đầy sinh lực dưới bàn tay điều khiển thành thạo của dân trui tráng 
đang nhọ lướt trên sóng qua hình ảnh so sánh như con tuấn mã. Bàng 
các từ ngừ sinh dộng, nhà thơ đã khác họa tư thô' kiêu hãnh chinh phục 
sông dài, biến rộng của người làng chài. Lời thơ như băng băng về phía 
trước, như rướn lên cao bao la cùng với con thuyền, với cánh buồm! To 
Hanh đã cảm nhận cuộc sống lao động của làng què bàng cả tám hồn 
thiết tha gắn bó nên mới liên tưởng: Cánh buồm giương to như mảnh 
hồn làng. Bao nhiêu trìu mến thiêng liêng, bao nhiêu hy vọng mưu sinh 
cua người lao động được gửi gắm ở đấy. 

Cảnh đón thuyền đánh cá trở về ồn ào, tấp nập cùng được miêu tà 
với một tình yêu tha thiết: 
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Ngày hôm sau, ón ào trẽn ben dồ 
Khắp dán làng tấp nạp dón ghe về. 

“Nhờ ơn trời biến lặng cá day ghe", 

Những con cá tươi ngon thán bạc tráng. 

ơ đoạn trước, khi tả cảnh ra đi mạnh mẽ vượt trường giang của đoàn 
thuyền, hơi thơ băng bang, phơi phới. Đến đoạn này, ám điệu thơ thư 
thái và dần lắng lại theo niềm vui no ấm, bình yên cùa dân làng. Chính 
từ đáy, xuất hiện những cáu thơ hay nhất, tinh tê nhất của Quê hương: 

Dân chai lưới làn cỉa ngâm rám nắng, 

Cá thân hình nồng thó vị xa xăm; 

Chiếc thuyền im ben mỏi trở về nấm 
Nghe chất muối thám dần trong thớ vỏ. 

Chỉ ai là người con cua một vạn chài mới viết được nhừng câu thơ 
như thế. Tê Hanh như khác tạc bức tượng đài người dân chài giửa đất 
trời lộng gió với hình khối, màu sác và cả hương vị không thế lản: bức 
tượng đài nồng thở vị xa xàm - vị muối mận mòi của biển khơi, của 
nhừng chân trời tít táp mà họ thường chinh phục. Chất muối mận mòi 
ấy ngấm vào thân hình người dân chài quê hương, thấm dần trong thớ 
vỏ chiếc thuyền hay đã ngấm sâu vào làn da thớ thịt, vào tâm hồn Tế 
Hanh đế thành niềm cảm xúc bâng khuâng, kì diệu? 

Một tâm hồn như thê khi nhớ nhung tất chảng thể nhàn nhạt, bình 
thường. Nỗi nhớ quê hương trong đoạn kết đà đọng thành những kỉ 
niệm ám ảnh, vẫy gọi. Tỏi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá - câu thơ 
cuối cùng cho ta rỏ thêm tâm hồn thiết tha, thảnh thực của Tế Hanh. 

Què hương của Tế Hanh đã cất lên một tiếng ca trong trẻo, nồng 
nàn, thơ mộng về cái làng vạn chài lừng ốm áp, ru vỗ tuổi thư mình. 
Bải thơ đã góp phần bồi đáp cho mồi người dọc chúng ta tình yêu quê 
hương thám thiết. 

(Bài làm cúa học sinh, trong Ngừ ván 8, tập hai, 2007) 
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Phân tích đoạn thơ sau: 

“Bỗng nhận ra hươìig ổi 
Phả vào ỉ rong gió se 
Sương chùng chình qua ngỏ 
Hình như thu đã về. 

Sông được lúc dềnh dàng 
Chim bắt dầu vội vã 
Có dám mây mùa hạ 
Vắt nửa mình sang thu”. 

(Ilửu Thỉnh - Sang thu) 

BÀI LÀM 

Nếu mùa xuân là mùa hội tụ của những bàn tay nghệ sĩ tài hoa thì 
mùa thu bước vào thơ ca củng tự nhiên và gần gũi. Trước đay Nguyền 
Khuyến nổi tiếng với ba bài thơ: Thu diếu , Thu vịnh , Thu ẩm, sau này 
Xuân Diệu có Đây mùa thu tới, nhỏ nhẹ, khiêm nhường, lỉừư Thỉnh 
cũng góp vào cho mùa thu đất nước một góc quẻ hương Sang thu: 

Bỏng nhận ra hương ổi 
Phả vào trong gió se 
Sương chùng chình qua ngõ 
Hình như thu dã về. 


Sông được lức dềnh dàng 
Chim bát dầu vội võ 
Có đám mây mùa hạ 
Vát nửa mình sang thu. 

Đoạn thơ có cái hương vị ấm nồng của chớm thu ở một miền quê nhỏ. 
Tín hiệu đầu tiên để tác giả nhận ra là hương ổi phả trong gió. Mùi 
hương quô nhà mộc mạc được gió đưa trong không gian cứ lan tỏa, 
thoang thoáng bay. Cảm giác bất chợt đến với nhà thơ: “bỗng nhận ra" 
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Một sự bất ngờ mà như (là đợi sẵn, đợi từ láu rồi để giờ đây có dịp là 
buông ra ngay. Trong số chúng ta chắc chán khỏng ai chưa một lần nếm 
vị 6i: giòn ngọt, chua chua nơi đầu lười. Cái dư vị của hương thơm dó cứ 
vấn vít vương lại trong ta khi chợt đọc câu thơ của Hữu Thỉnh. Có hương 
ổi và gió. Và sương. Những hạt sương thư mềm mại, ươn ướt giăng màn 
qua ngõ. Mùa thu lại về. Mùa thu mang theo quẻ hương và mang theo 
sương inờ ướt lạnh. Dường Iìhư có thêm sương nên thu dẻ nhận hơn. 
“►Sương chùng chình qua ngõ”, “chùng chinh' hay là đợi chờ gì dây? Cứ 
dần như thố, cứ nhẹ nhàng, mềm mại như thố, thu đến tự lúc nào không 
hay. “Hình như thu đả ve”. Nhà thơ giật mình, hơi bối rối. Tư bao giờ 
nhỉ? Thu về? Từ hương ổi hay từ gió, hay từ sương? Ilửu Thinh cũng hơi 
ngờ ngang trước thoáng đi bất chợt của mùa thu. Thu về, thu lại về trên 
quê hương, trên những con dường bờ đê và trôn cả những con sông, cánh 
chim trời. 

Cái bờ ngỡ ban đầu vụt tan biến đi nhường chỗ cho í ự rung cảm 
mănh liột trước mùa thu: 

Sông dược lúc dềnh dàng 
Chim bát đáu vội và 
Có dám mây mùa hạ 
Vát nứa mình sang thu 

Nước con sông quê hương chờ mùa thu. Nhửng cánh chim bay đi vội và. 
Tất cả đều hối há, xôn xao khi thu về. Không còn cái gay gát của mùa hè 
nóng nực, chỉ còn lại một bầu không gian ẩm ướt và se se lạnh Moi thoáng 
rối lòng rồi nhường lại cho thu. Mùa thu vừa mới chớm rất nhọ, rát dịu, rát 
êm, mơ hồ như cả đất trời dang rùng mình thay áo mới. Hữu Thỉnh không 
tá trời thu “xanh ngát mây tung cao” như Nguyên khuyến mà chi điếm vào 
bức tranh thu một chút mây vương lại của mùa hè * Ưa qua: 

Có dúm máy mùa hạ 
Vất nửa mình sang thu 

Mây vát nửa mình sang thu... Vị Ị tiiển (lat cùa nhà thơ thật dộc đáo. 
Iíình như trong đám may dó còn lai một VÙI làn nắng ấm mùa hò nên 
mới “vát nửa mình”. Thu vA Lu cho bao nhiêu cảnh vặt đổi thay và 
dám mày cũng khác la. 

Với một đoạn thơ ngán vẻn vẹn hai khố thơ mà nhà thơ đả dựng lại 
bức tranh thu nồng đượm hơi ấm cuộc đời, hơi ấm quê nhừ. Nhưng hình 
ánh sang thu thân quen, giản dị mà tươi tắn, sống dộng. Với nhưng từ 
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ngừ lấp láy: “chùng chình”, “dềnh dàng”, “vội vã”, và một giọng thư vừa 
có thoáng ngờ ngàng, vừa vui sướng. Ilừu Thỉnh đã đưa ta vẻ một miến 
que* dan dà inà ám áp tình người. 

Sang thu - một hình ảnh quê hương tự nó đã tôn thêm vò đẹp cho 
đất nước, cho quò nhà, cho đồng que trong mùa thu chung của cả đốt trùi 
Việt Nam. 

(Bài làm của Nguyễn Thị Anh Trúc - 
ỈỈS lớp 9 Trường THCS nâng khiếu ỉỉà Tình - 
Giải nhất bảng A nam học 199Ị-Ĩ992) 


Cám nhận về bài thơ Nỏi với con của Y Phương. 

BÀI LÀM 

Tình cảm gia đinh, tình yêu đối với quê hương xứ sở là những tinh 
cam nguyên sơ nhưng cũng thiêng liêng nhất của con người Viet Nam. 
Lòng yêu thương con cái, ước mong thế hệ sau tiếp nối xứng (táng truỵồn 
thòng của tổ tiôn, dân tộc, quê hương là sự thế hiện cụ thể của tình cám 
cao đẹp dó. Nhiều nhà thơ đả giãi bày những sắc thái tình cám ấy lòn 
trang giây. Chúng ta bát gặp trong bài thơ “Nói với con” của tác giá Y 
Phương những lời tâm tình thiết tha, những lời dặn dò ân cần của người 
cha (lối vớj con được diễn dạt bàng cách nói mộc mạc, chan chất của 
người miền núi, bàng những hình ảnh giản dị tưởng như thò ráp nhưng 
vẫn mang vẻ đẹp tinh khôi của cảnh và tình của rừng núi quổ hương. 

Mở đầu bài thư, trong hình thức những lời tâm tình với con. Y 
Phương đà gợi về cội nguồn sinh dường mỗi con người. Gia (lình và qiú* 
hương là cái nôi êm, đế từ đó con lớn lên, trưởng thành với nhửng not 
đẹp trong tình cám, tám hồn. 

Chân phái bước tỏi chữ. 

Chân trái bước tới mẹ 

Một bước chạm tiếng nói 

Hai bước tới tiếng cười. 

Thoạt tiên, những câu thơ dầu của bài thơ rất dễ được cho là dang 
miêu tả một tình huống cụ thể thường gặp trong đời sống: con đar.g tập 
di, cha mẹ vây quanh mừng vui, hân hoan theo mỗi bước chân cor.. Tuy 
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nhiên, đáng sau lối nói cụ thố (tó, tác gia muốn khái quát thành một 
diếu lớn hơn, cỏ tính chát chiêm nghiệm: con lớn lèn bằng tinh thương, 
trong sự nâng đón, vỏ về, mong chờ của cha mọ. Nlìừng hình anh ấm ùm 
VUI (7/0 và mẹ, những âm thanh sống động, vui tươi với “tiếng nói", “liêng 
t'lỉii là những biêu hiộn của khừng khí gia đình đầm ấm, quan quýt, hạnh 
phúc tràn (láy. Không khí gia đinh (lầm ấm, thản thương ấy lã một hành 
trang quý báu (tối với cuộc (tời. tám hồn con. Dó cùng là yốu tố đau tiòn 
hình thành nôn Iihừng phẩm chất tám hồn mối con người. 

Hùn cạnh linh câm gia đinh tham thiết, hanh phúc, quê hương và 
cuộc súng lao dộng tròn quê hương cũng giúp con trướng thành, giúp tam 
hồn con (tươe bối (láp thom lòn. ư khò thơ tióp theo này, tác gia đã sử dụng 
những cách nói, nhừng hình anh của người miền núi - nơi sinh dường cua 
chinh mình (lõ noi những di cu chân thực về quỗ hương rừng núi: 

Người dồng mình yèu Ị á nì con ơi 
Dan /ờ cài nan hoa 
Vách nhà ken càu hát 

Khi tâm tình .với con vồ cuộc sống lao động của “ người dồng mình*', 
tác gia dà lựa chọn (lưa vào những hình ảnh đẹp đẽ “ dan lờ cài nan hoa" 
vù tươi vui “ vách nhà ken câu hát”. Nhừng dộng từ “đan”, “ken”, “cùi" 
bôn cạnh viộc giúp cho người (lọc hình dung được những công việc cụ the 
cua con người trôn quê hương còn gợi ra tính chát gán bó, hòa quyộn, 
quán quýt cùa con người và quê hương xứ sở. Phải clmng dó chính là 
nguồn cội nuôi dương tám hồn con người? 

Mồi vùng quê, mồi mánh (lát quê hương cụ thố mang trong minh nó 
bao nhiêu truyền thống quý báu. Truyền thống đổ có thế là những phẩm 
chất tâm hồn của cộng dồng người sống trên mỗi vùng què dỏ và họ 
luôn tư hào vồ nó. Trong bài thơ “Nói với con ", tiếp theo sự khái quát 
gia (tình và sự lao dộng tròn qué hương là nguồn cội sinh (luông mòi con 
người, nhã thơ Y Phương (lã tiếp tục di tìm nơi sinh thành ra những 
phám chất của “người dòng mình" mà óng đa cát tiếng yêu tha thiết 
ngay ừ khỏ thơ đầu “người dồng mình yêu lắm con ơi”. 

Nói đến quê hương củng là nói đốn cánh quan đặc trưng của nơi Cun 
người cu the sinh ra và trưởng thành từ đó. Quê hương của “ ngươi dồng 
mình" với hình ảnh rừng, một hình ảnh gắn liồn với cảnh quan miền 
núi, hiện ra thật thơ mộng, đẹp đõ “rừng cho hoa”. Hình dung vồ một 
vùng mii cụ thể, chác hẳn mồi người có thể gắn với nó những hình ảnh 
khác, và cũng có thổ “rừng” hơn cách nói cua Y Phương: là thác lũ, là 
bạt ngân cây hay rộn rã tiếng chim thú hoặc cả những bất trác hí mật 


Những bài lầm vân nẽu biêu 9 . 121 



cùa rừng. Y Phương chỉ chọn một hình ảnh thỏi, hình ảnh “hoa” đê nói 
về cảnh quan rừng. Trong tiếng Việt, “hoa” nhiều khi được hiểu như 
những gì đẹp, quý. “Hoa” trong “Nói với con” có thể là hoa thực - như 
một đặc điểm của rừng - và khi đạt trong mạch của bài thơ, hình ảnh 
này là một tín hiệu thẩm mỹ đáng giá. Nó góp phần diên đạt điều tác 
giả đang muốn khái quát: chính những gì đẹp đõ của quò hương dà hun 
dúc nên tâm hồn cao đẹp của con người ở đó. 

Quê hương còn hiện diện trong những gì gần gũi, thân thương vớì 
con. Đó cùng chính là một nguồn mạch yêu thương vẫn thao thiết chảy 
trong tâm hồn mỗi người, bởi “ con đường cho nhưng tấm lòng”. Vê thơ 
mộng ấy của thiên nhiên, nghĩa tình sâu đậm ấy của “ những tấm lòng*' 
đá che chở, nuôi dưỡng, bồi đắp tâm hồn cũng như lối sông của con. 

Khi đọc nhừng lời thơ này, chác hẳn nhiều người liên tưởng đến một 
bài thơ quen thuộc: bài thơ “ Quê hương” của Đỗ Trung Quân. Không 
chọn cách nói hoàn toàn giong Y Phương trong “Nói với con” song nhừng 
điều tác giả muốn nói lại có những điểm tương đồng. Trong hình thức 
trả lời cho câu hỏi của một em bé “Quẽ hương là gì hở mẹ / Mù cô giáo 
dạy phải yểu / Quẽ hương là gì hở mẹ / Ai đà di xa củng nhớ nhiều?”, 
tác giả đă đi đến định nghĩa “ quẽ hương” trong hàng loạt nhưng cấu 
trúc khẳng định: “ Quê hương lả chùm khế ngọt / dường đi học / cảnh 
diều / con dò nhỏ / cầu tre nhỏ / đèm trâng tỏl”. Nếu như nhúng hình 
ảnh núi rừng dược Y Phương chấm phá trong “ Nói với con”, thì hình ảnh 
một miền quê mang đậm cảnh sắc nông thôn yàn ả cũng hiộn ra trong 
bài thơ “Quẽ hương”. Và tác giả của “Quẽ hương” cùng luồn láy lại ràng, 
mỗi cảnh vật cụ thể ấy đều gán với những hành động của con, với hình 
dáng mẹ - hình ảnh thân thương nhất dời của mỗi con người. Hai tác giả 
dường như đã gặp nhau ở cùng một cách hiểu: Que hương là những gì gần 
gủi thân thương nhất và cũng là nguồn cội của những tình cảm sâu sác, 
tha thiết nhất của con người. Và tình cảm ấy cùng sè lại khởi nguồn cho 
những tình cảm lớn lao, bền vừng hơn như tình yèu đất nước, như Xuân 
Diệu đã từng khái quát: “Tình yêu Tổ quốc là đỉnh núi bờ sông”... Trong 
u Nóỉ với con” chỉ vài cảu thơ ngán, vài lời thơ giản dị nhưng dã mở ra 
những ý tứ sâu xa, thâm trầm gần như được nâng lên tầm triết lý. Sức 
mạnh của thơ, quyền năng, sự quyến rù của thơ là ở đó chăng? 

“Người đồng mình” không chỉ “yêu lắm” với những hình ảnh đẹp dè. 
giản dị gợi nhắc nguồn cội sinh dường tâm hồn, tình cảm, lối sống cho 
con người mà còn với nhừng đức tính cao đẹp, đáng tự hào. Trong lời 
tâm tình của cha có niềm ước mong con sè kế tục, phát huy một cách 
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xtíng dáng truyền thống của tổ tiên, của quê hương xứ sở. 

Tự hào con người quê hương với nhưng phẩm chất, đức tính quý báu 
mà người cha muốn truyền đạt lại cho con: 

- Cao do nỗi buồn 
Xa nuôi chí lớn 

- Sống trên đá không chê đả gập ghềnh 

- Sông trong thung không chê thung nghèo đói 

- Leo thác xuống ghểnh không lo cực nhọc 

Tác giả dùng nhiều hình ảnh cụ thê để gợi ra cuộc sống nơi quê 
hương còn vất vả cực nhọc, đói nghèo. Nhưng đó chưa phải là tất cả 
nhừng gi tác giả muốn gợi ra và nhắc tới. Tác giả tự hào về “ người đồng 
mình ” với những đức tính cao quý: khoáng đạt, mạnh mẽ, tình cảm thủy 
chung như nhất, gắn bó với quê hương dẫu còn bao khó khăn cực nhọc. 

Khồng chỉ vậy, người đồng mình còn có những đức tính khác nữa mà 
người cha rất đồi tự hào: tuy có thế mộc mạc, thô sơ da thịt nhưng giàu 
chí khí, niềm tin, không hề nhỏ bé về tâm hồn, về ý chí và mong ước 
xây dựng quê hương. Chính những đức tính tốt đẹp cùng với sự lao động 
cán cù, nhẫn nại hàng ngày đã tạo nên sức mạnh để làm nên quê hương 
với truyền thống, với phong tục tập quán tốt đẹp: “ Người đồng mình tự 
dục đả kẽ cao quê hương , còn quê hương thì làm phong tục'. 

Gửi trong lời tự hào không giấu giếm đó, người cha ước mong, hy 
vọng người con phải tiếp nối, phát huy truyền thống để tiếp tục sống có 
tình nghĩa, chung thủy với quê hương đồng thời muốn con biết yêu quý, 
tự hào với truyền thống của quê hương. Không chỉ gửi ước mong của 
mình đầy tự hào, người cha còn bộc lộ trực tiếp niềm mong ước này 
trong lời thủ thỉ dặn dò con thiết tha, trìu mến: u Dảu làm sao thì cha 
vẫn muốn ...” Trong nhừng lời thơ cuối cùng 'Von ơi tuy thô sơ da thịt / 
Lên đường / Không bao giờ nhỏ bé dược Ị Nghe con" người cha dặn dò 
con cần tự tin mà vững bước trên đời, tiếp nối những truyền thống tốt 
đọp của “người đồng mình”. 

Bài thơ u Nói với con ” của Y Phương góp thêm một tiếng nói yêu 
thương của cha mẹ đối với con cái cùng như nhừng kỳ vọng lớn lao, 
mong muốn thế hệ sau sè kế tục, phát triển nhừng truyền thống quý 
báu của quê hương. Bàng cách diễn dạt mộc mạc u thô sơ\ băng nhửng 
hình ảnh cụ thế mà giàu khái quát, bài thơ dã thế hiện một cách độc 
đáo mà cũng thật thám thìa về tình cảm thiết tha sâu sắc nhất của con 
người: tình cảm gia đình và tình yêu què hương xứ sở. 

(Theo Những bài làm vàn hay THCS 9, Nxb Đại học sư phạm, 2005j 


Những bài làm vãn tiêu biêu 9 h r ; 123 



IV. NGHỊ LUẬN về NHÂN VẬT VĂN HỌC 


Sk-V 9 


Ý kiến của em về hành động trả thù của Tấm trong truyện 
'Tấm Cám". _ 

BÀI LÀM 

Có ngươi cho ràng cỏ Tấm là một người đẹp không hoàn chinh. Hành 
(lộng trá thù cua Tấm* lây nước nóng dội cho Cám chết nhân ràng rồi 
lam mắm gửi vỏ cho dì ghẻ" là một hành dộng độc ác, tàn nhản, vô 
.ihãn tinh. Nhưng theo em, có le không (lơn giản như vây. 

Chúng ta nhớ lại quãng dời đáy đau khó của Tâm khi phái sống trong 
sự v ay độc, nghiệt ngà của mẹ con mụ di ghỏ độc ác. Mẹ Tấm mất sớm, 
Tấm cần sự ân cần chăm sốc, xoa dịu nỗi (lau bao nhièu. Nhưng mẹ con 
Cám đã chít đạp, hành hạ Tấm chẳng khác gì một kẻ nô lộ, một con ờ 
trong chính tò ấm của mình. Tấm phải cam chịu nhìn kẻ khác hạnh 
phúc ỏm ấm trong khi minh phải chịu canh cỏ đưn, buồn tủi. Lúc ấy có 
ai thong cam, chia se với Tàm đáu? 

hãi khi Tàm được làm hoàng hậu, mọ con Cám đem lòng ghen ghổt, 
bay mưu giết nàng, dưa Cám vào cung thay chị làm hoàng hậu. Chúng 
lá thư nghĩ xem còn sự dộc ác nào, sự tàn nhản nào hơn thê nừa? Có 
người mẹ nào lại nờ giỏt chết con mình, nhat là trong ngày giồ bố. Có 
người em nào lại đang tâm tìm mọi cách đổ cướp giật hạnh phúc cua chị 
mình? 

Sự thực thì lúc ấy Tấm (lả chết, nhưng theo mơ ước của nhân dân ta 
thì cái thiện khỏng bao giờ chốt dược. Tấm dà lần lượt biến thành chim 
vàng anh. thành cây xoan dào, thành khung cửi, thành cây thị. Nhưng cái 
ác vẫn luôn rình rập đe gieo họa. Mẹ con Cám dà giết Tâm và bây giờ 
chúng lại còn dộc các hơn nữa, tàn bạo hơn nữa là làm mọi cách dể giết nốt 
linh hồn của Tấm. Chúng dà làm thịt chim, (lẳn cây xoan đào, dốt khung 
cửi... Chúng khồng muốn nhìn thấy sự có mật của Tấm trên đời dù là trong 
"oan hồn". Hò ràng chúng không chi giết Tám một lán mà giết Tấm nhiều 
lần. Chác chán Iìốu Tâm còn sống thi chúng lại tiếp tục hành hạ Tam, tiòu 
diệt sự sống của nàng. Bới vậy trong dấu tranh giành quvền sống cho mình, 
Tâm khùng còn con đường nho khác là giốt. chúng. 

Trong hành động trả thù này, ta vần thây môt cồ Tấm rát đẹp, cô 
không chi còn khóc lóc, yếu đuối như trước. Cô trở nôn kiên quyết và 
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gan (lạ lạ thưởng. Cô nhặn ra ràng: mọ con nhà Cám văn vậy, vần ganlì 
ghét đố kị với cô. Cám muốn (lọp và lòng tham ngông cuồng, đon tối (lã 
giết nó. 

Còn Tấm, cò xứ sự rất thòng minh, rất tinh táo. cỏ giết Cám nhưng 
không thổ gọi cách giết đó là dã man bới "ớ ác gập ác'\ ké 'gieo gió" át 
sò phải “gặt bão". Tấm trả thù như vậy mới đáng với nhưng gi mẹ con 
Cám đã gây ra cho cô. Nhất là trừng trị rất mạnh bạo, chỉ một lần thỏi 
"triệt hẳn". 

Cám và mụ dì ghẻ là những kẻ vỏ nhân tính, mất hết tình đồng loại. 
Có giết theo cách của Tấm, “cói ác' cua chúng mới không thể sòng lại 
đò tác oai tác quái trôn cuộc dời này. Thừ hòi chỉ bi "trời" phạt sai thiên 
h»i đánh chết như với Lý Thòng, trong trường hợp này có nhẹ nhàng 
quá không? Có đảm bảo cái vạn ác loại này có chết vĩnh viền không’.' Và 
tại sao nhân dàn cứ mượn trời trà mối hạn thù của mình như trong 
những truyộn dân gian cùng loại trước đó. Một khi ở truyện này chính 
người dân lương thiện muốn trực tiếp trừng phạt một hình phạt tương 
xứng với tội ác, tương xứng với kẻ ác, trừng phạt cho cái ác phải "táng 
dởm kinh hổn " chả lẽ lại bị chè trách sao? 

Thực tế lịch sử cho thấy trên thế giới không phái chỉ có một cách xử 
chết. Ngày xưa có cách "tùng xẻo" hay "tứ rnã phanh thây" thật ghe 
gớm. Cách xử tội chết của Tấm cung chỉ là hình bóng" của lịch sử mà 
thôi. Đem quan niệm nhân dạo ngày nay đẽ phê phán, há chẳng không 
nên lắm sao? 

Cho nôn C 1 Ĩ 1 đồng ý với cách trừng trị thẳng tay của Tấm Iĩiặc dù ai 
dó có cho lù "tàn bạo". Hình ảnh cỏ Tâm vẫn mãi mải là hình ảnh dẹp 
trong em. Như nhiều nơi trên miền Bác nước ta, cồ Tấm hóa thân thành 
rhật và được nhàn dân thờ cúng. Chẳng lõ qua hiện tượng này nhân 
dân (lã thiêu tinh tường khi khồng xét (lỏn cách xử tàn ác của Tấm sao? 

Phạm Thị Hung (lớp 8, Thọ Xuân - Thanh ỉỉoá) 
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S)l50 


Suy nghi của em về nhân vột ông Hai trong truyện "Lăng " 
của Kim Lân. 

BÀI LÀM 

Truyện ngắn Làng của Kim Lân là một tác phẩm nổi tiếng viết vỏ 
người nông dân trong kháng chiến. Hình ảnh ông Hai, nhân vật chính 
của truyện là hình ảnh tiôu biểu và chân thực của người nòng dân trong 
những ngày đầu mới tiếp xúc với cách mạng, với lòng yêu làng, yêu nước 
sâu sắc, với sự hồ hỏi say mô, tin yêu chung thuỷ với kháng chiến, với 
Bác Hồ. 

Trước Cách mạng tháng Tám, ông Hai là một người nông dân nghèo 
khổ, chất phác. Cùng như bao người khác, cuộc đời ông đà trải qua 
nhừng giai đoạn sóng gió, đau khổ tuyệt vọng. Ong Hai đã bị bọn hương 
lí trong làng 'truất ngôi trừ ngoại" đó là một điều xót xa cho người yéu 
làng như ông Hai. Có làng, có nhà, có cửa mà ông phải "phiêu dạt lang 
thang hết nơi này đến nơi khác". Cuộc sống đói nghèo cực khổ nơi đất 
khách quê người rồi cùng chấm dứt. Sau mười mấy năm trời lênh đênh, 
ông cũng tìm cách về lại làng mình, về đến làng cuộc sống đói nghòo 
vẫn không chấm dứt. 

Không những phải chịu đựng cuộc sống đói nghèo cùng cực, người 
nóng dân như ông Hai phải phục dịch cho bọn hương lí. Ông Hai bị gạch 
đỏ bại một hông trong một lần phu phen tạp dịch. Cuộc sống thật tối 
tăm cùng cực, õng bị vùi dập đủ đường, sống một cuộc sống như the, 
tấm lòng của những người nông dân như ông Hai vẫn hướng về làng 
mình, vần yêu làng mình sâu sắc. Với ông Hai, làng chợ Dầu đả trở 
thành máu mủ ruột rà. Ỏng hãnh diện với làng ồng, ồng khoe làng chợ 
Dầu với mọi người ở mọi nơi mà ông đến. Nhiều lúc ông nói về làng 
mình cho dở nhớ. Người đọc thấu hiểu tình cảm sâu lắng của ông Hai 
với nơi chôn nhau cắt rốn. Ông khoe làng ông có "cái sinh phần của 
viên tổng đốc" có bề dày truyền thống, có cảnh đẹp nổi tiếng cả vừng. 
Tất cả những gì thuộc về làng đối với ông Hai đểu thiêng liêng, gắn bó. 
Do đó, mặc dù cái sinh phần đà gieo rác cho ông, cho bao người khác tui 
họa song ông vẫn cảm thấy tự hào. Dường như trong tâm trí ông Hai cói 
sinh phần đó là sức lực cùa cả làng. Và có một chút rất riéng của bản 
thân ông. Tình yẽu làng của ông Hai thật giản dị, chất phác. 
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Sau Cách mạng, ông vần khoe làng mình nhưng ông khoe làng mình 
cỏ cái 'nhà thông tin rộng rãi ", "có chòi phát thanh", khoe làng mình * 
giàu có, tru phú... Ong khỏng khoe cái sinh phần cụ Thượng nửa, bởi 
bay giờ óng đả hiểu (tược nhiéu điều, ỏng đã (lược tiếp xúc với cách 
mạng, với dâu tranh. Vần là khoe làng, vẫn là tình yêu làng của con 
người chất phác, hiền lành, song trong tình yêu làng có một tình cảm 
khác đang trỗi dậy, lớn mạnh hơn, cao cả hơn, thiêng liêng hơn. 

Ngày đầu tiếp xúc với cách mang, ông Ilai có cái bờ ngỡ, lạ lẫm ban 
đầu của người nông dân chất phác, vốn quen bị vùi dập nay tiếp xúc với 
dấu tranh, với chính trị. Cánh mạng tháng Tám đến với những người 
như ỏng Hai mang theo một sự thay đối về cuộc đời, thổi bùng lên ngọn 
lừa yêu nước trong họ. Ong đi theo cách mạng với tất cả lòng nhiệt . 
thành, say mô, hăm hờ cua mình. Ổng nguyện ở lại chiến đấu với xóm 
làng và khi phải đi tán cư ông cùng tự an ủi mình: "Đi tản cư cùng là 
kháng chiến". 

Tinh cảm cùa người nồng dán này dành cho cách mạng, cho kháng 
chiến chân thành, sâu sắc vò cùng. Cảu chuyện của ông Hai bây giờ chí 
xoay quanh về kháng chiến, cách mạng, vẻ tự vệ làng ông. Tình yêu 
làng, yêu nước hoà quyện trong con người ông Hai ngày càng rò rệt. Khi 
nghe tin làng chợ Dầu theo Tây, ông Hai "cò nghẹn ắng lại, da mặt tô 
rân". Trước hết đó là sự xót xa của ỏng về làng mình, sự phản bội của 
nơi chôn nhau cát rốn của mình. Ông láo tủi hổ, bàng hoàng trước sự 
việc dó. Tình yỏu làng vẫn thắm thiết trong ông, làng chợ Dầu vần là 
nơi óng gửi gắm sinh mệnh, danh dự và niềm hãnh diện, tự hào. Vậy 
nià bây giờ... ông lão nghĩ tới viộc trở về làng. Song ý nghĩ đó ông gạt 
phát đi. Trong sự tuyệt vọng, đau khổ này, lối thoát về làng chợ Dầu loé 
lon như một tia hi vọng nhưng rồi lại tát ngâm. Từ lâu ỏng yêu làng 
ông, mong dược trở về với làng ông song trong ông tình yèu nước mạnh 
hơn, thiêng liêng hơn: không vì làng mà bỏ nước, bỏ kháng chiến. Giừa 
sự giằng co trong tâm hồn, ông Hai dã tự thốt lên đầy đau đớn song đầy 
quyết tâm: "Làng thì yôu thật đấy, nhưng làng theo Tây rồi thì phải thù 
... Anh em dồng chí biết cho bố con ỏng. Cụ Hồ trên đầu, trên cổ xét soi 
cho bô con ông, cái lòng bố con ông là như thế dấy, có bao giờ dám đơn 
sai. Chết thì chết có bao giờ dám đơn sai..." 

Cách mạng dã đổi đời cho người nông dân như ông, ông nguyện đi 
theo và trung thành với cách mạng. Gạt sang một bên tình cảm riêng 
của mình mà đi theo kháng chiến, không chịu theo Tây sống với Tây. 
Tình cảm gán bó với cách mạng, với Bác Hồ của nhừng người nông dân, 
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như ông nó chất phác, mộc mạc. sâu sắc, nó xuất phát từ đáy Dng, tù 
máu thịt. 

Thây dược tình yôu làng, yêu nước của ông Hai, ta hiếu và cùng mừng 
vứi sự hớn hừ của ùng Ilai khi ông nghe cái tin làng mình theo Tày dược 
cải chính. Tình yêu làng, tình yêu nước lại trứ về gắn bó với nhau ngày 
càng sâu sắc, thăm thiết hơn trong lòng người nòng dân chân chất này 
Từ nay ỏng Ilai không phải dàn vật trong sự lựa chọn khác nghiệt, giừn 
làng và nước. Cái vui của ông Hai là cái vui của một con người yêu qué 
hương, đất nước sâu sắc. Niềm vui khicn ông lão như trỏ con 'lạt dật, bò 
bô" kế về làng mình bị "dốt nhẩn". Nhà của ông bị cháy trụi, mà ong 
không đổ ý, không đau buồn, ông chỉ biết rang lúc này làng ong là lang 
kháng chiến và ông lão bây giờ có thê tư hào, hãnh diện ngổi kê vò 
làng chợ Dầu kháng chiến cua mình. 

Kim Lân rất thành còng khi xảy dựng và khác hoạ hình ánh õng Hai 
trong lòng người đọc. Đó là một người nông dân nghèo khố, yỏu làng 
mình sâu sác. Được cách mạng đổi đời, ông lão nguyện di theo cách 
mạng và trưng thành với kháng chiến. Hình ảnh ông Hai sống dộng, 
chân thực và nhừng nét tính cách rất nông dàn chất phác, chân thành 
là hình ảnh tiêu biểu cho người nòng dân Việt Nam sau Cách mạng 
tháng Tám. 

Vốn là những con người chân thực, chất phác, nhưng ngày đáu tiếp 
xúc với cách mạng họ vẫn có sự bờ ngờ lạ lẫm ban đầu. Cám giác áy 
nhanh chóng tan đi, người nông dàn đón nhộn cách mạng với một tình 
cảm chân thành, một lòng hâm hở. Cuộc dời người nông dân Việt Nam 
rồ sang bước Iigoăc mới, tươi sáng hơn. Họ nô nức, háo hức hoà chung 
vào phong trào cách mạng cả nước, họ hãng hái cầm súng bảo vộ quê 
hương. Cách mạng trở thành một phản máu thịt cùa người nóng dan. có 
nhừng người như ông Hai day dứt, tủi hò, kho sở khi minh bị hióu lam 
là không trung thành với cách mạng song vẫn không bó cách mạng. Do 
là lòng trung thành, là tình cảm sâu sắc, bền chặt mà người nông dán 
dành cho cách mạng. Cách mạng tháng Tám đã thổi bùng ngọn lửa đấu 
tranh trong lòng họ. Người nông dàn dứng lên kiên quyết giừ làng giữ 
nước, đâu còn là hình ảnh con người khổ nhục, khiếp sợ từ tôn đầy tớ 
nhà giàu. Họ - những người như ông Hai đứng lên đào hào, đắp luỷ trực 
tiếp chống lại quân thù. Lòng yêu nước nồng nàn, sự trung thành với 
cách mạng, tất cả trở thành sức mạnh khiến họ đứng lên báo vệ quỏ 
hương, bảo vộ chính mình. Cách mạng mang đèn cho họ cuộc đời mới, 
họ phải bảo vệ lấy hạnh phúc đó của mình. 
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Tác phẩm Làng" của Kim Lân đã khác họa hình ;ảr n b ông Hai hét 
sức sống động, chân thực với những chi tiết dán đa, mỏc mạc. Hình ảnh 
ông Hai la hình ảnh tiêu biểu của người nòng dân Việt Nam sau Cách 
mạr.g. Ta cảm nhận được sự sỏi nối trong những ngày' đầu đón nhận 
cách mạng của người nông dân. Người nông đản đa dược* đổi đời nhờ có 
cách mạng, họ hiếu điều đó và gán bó với cách mạng với lòng trung 
thành, biết ơn sáu sác. 

Nguyễn Hương Thu ý, ỈỈS lớp 8 
Trường THCS Trần Dưng Ninh nòm học 1993 - 1994 

Sksi 

Em có suy nghĩ gì về nhân vật 'Tôi” trong truyộn ngắn "Cỏ 
hương" cử a Lỗ Tấn. 

BÀI LÀM 

Sau hai mươi nàm xa cách que hương, bây giờ Tấn mới có dịp trở lại 
th$m quê cù. Lần về thăm này đả xáo dộng trong anh biết bao suy nghĩ: 
vui co, buồn có, mơ ước xa xôi... khiến cho anh vồ cùng khó xứ khi gặp 
lại người thân nơi quê nhà. 

Trôn đường về, ngồi trên thuyền trong anh rộn lên bao cám xúc xòn 
xang, mừng vui. Gần đến nơi: "Tán nhìn thấy xa xa thấp thoáng mày 
thôn xóm tiêu điều, hoang váng, nằm im lìm dưới vòm trời màu vàng 
lá", lòng anh chợt buồn bởi lẽ làng qué anh vẫn chầng khác xưa chút 
nào, vẫn XƯ xác, tiêu điều, quạnh hiu. Nhưng trong đáy lòng mình anh 
lại thấy rất đỗi gần gũi, đã bao năm qua, dù xa quẻ hương những "hai 
nghìn dậm" nhưng hình ảnh vẻ quô hưưng vẫn luôn ngự trong anh, vẫn 
in đậm trong anh những dấu ấn đẹp đõ về nơi làng củ. 

ơ lại quê chín ngày, Tấn không di tham hết dược bà con, vì anh thấy 
buồn và lo lắng, anh chi biết cùng mẹ và đứa cháu nhỏ bán dồ dạc, thu 
dọn nhà cứa đổ thời gian trôi nhanh đi, mặc dù trước đấy anh rất mừng 
khi trở lại quẻ cu. Anh nhặn ra nỗi buồn mênh mông của mình xuất 
phát, từ ngoại cảnh quanh mình. Mọi người xung quanh dọn đi hô't, cảnh 
tượng hiu vắng. 

Thời gian này trong anh sống lại bao kí niệm thời thơ ấu. Hình ánh 
Nhuận Thổ - người bạn cùng lứa với anh - suốt bao năm rồi nhưng vẫn 
luôn sáng đẹp và sống mải trong anh. Hai người bạn cùng lứa, dè tâm 
đầu ý hợp, ctã sống hồn nhiên bôn nhau trong thuở thiếu thời với biết 
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bao trò chơi vô tư. "Bầy chim, bắt cá, đi canh dưa' và sáng sáng "đi nhật 
vỏ sò trôn bãi biến"... Hình ảnh cậu bé "da ngăm đen" tay cầm cái dinh 
ba đang rình một "con tra" để bảo vệ ruộng dưa luón in dậm trong tàm 
tư của Tấn. Tấn bồn chồn ngóng đợi Nhuận Thổ, ngóng đợi người ban 
thân thiết của anh thuở còn "đê chỏm". Nhưng bao sự vui mừng dang 
xôn xang trong lòng đợi giờ phút hai người gập mặt thì lại trở thành nỗi 
buồn mênh mông, sự hụt hẫng vô bờ khi Tấn gặp lại bạn. Với vẻ khúm 
núm và câu chào: "Bầm ông!" của Nhuận Thổ đà khiến khoảng cách giữa 
hai người càng trở nên xa thẳm. Đau đớn, xót xa Tấn chi biết đứng im 
nhìn người bạn thân thuở nhỏ; tình cảm đẹp đẽ giữa hai người giờ day 
bị "bức tường" xã hội "ngăn cách". Tấn muốn nói với Nhuận Thổ bao 
diều nhưng cổ họng anh nghẹn đắng, lòng anh xót xa không thể nói gi 
mà chỉ biết đứng im nhìn bạn. 

Nghe chuyện gia đình của bạn, Tấn chỉ biết thương cám vô cùng chứ 
anh cùng klìỏng giúp gì được. Và sự an úi của Tấn, phần nào cùng làm 
vơi đi nỗi buồn trong lòng Nhuận Thố. Bây giờ trong Tấn "còn đáu nữa 
gương mặt tròn trĩnh với nước da bánh mặt phản chiếu ánh làp lánh 
của Iihừng chiếc vòng bạc deo nơi cổ chú bé Nhuận Thổ, thông minh, 
nhanh nhọn",., mà giờ đây thay vào đó là gương mạt già nua vì tuổi tác, 
in hàn trên mỗi vết nhan là nỗi vất vả, khó khàn của cuộc sống dời 
thường. Càng nghĩ về dĩ vãng dẹp đẽ "ký ức Tấn bỗng sáng lòn trong 
chốc lát" rồi lại vụt tắt luôn. Què hương nào mà chảng đẹp trong kí ức 
mỗi người, quê hương đối với Tốn cũng vậy. Vậy mà giờ đay cái hoang 
tàn, xơ xác của làng que anh đá dập tắt bao kỷ niệm dẹp trong anh. 

Không chỉ riêng Nhuận Thổ, mà nhừng người khác củng "can cỗi" di 
trong cách nghĩ. Phái chàng, do cuộc sống vất vá, họ phai boii chen 
nhau mà tất cả mọi người đều trở thành những con người hoàn toàn 
khác. Giữa Tấn và mọi người hình thành một bức tường vó hình ngan 
cách họ. Giờ đây Tấn ehỉ biết ngậm ngùi suy nghĩ về điổu dó. 

Khi biết vồ tình bạn giữa dứa cháu mình và con của Nhuận Thồ thì 
Tấn cầu mong cho tình bạn giữa chúng không có sự ngăn cách như tình 
bạn giữa anh và Nhuận Thổ. Một lần trở lại cồ hương đã nhen lên trong 
lòng Tân bao nỗi suy tư, buồn bã đôn day dứt.. 

Tất cả mọi điều đến như xuất phát tự sâu thẳm đáy lòng yêu quê 
hương của anh. Iiình ảnh làng què tuổi thơ sẽ chẳng bao giờ phai nhạt 
trong tâm trí anh - một con người luôn mong ước cho người khác được 
hạnh phúc ấm no. 

Nguyễn Thị Thanh Nga - HS lớp 8 chuyên Vùn. 

Trường chuyên Phùng Hưng , Sơn Tây, năm học 1993 -19ỉ94 
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Nòu cảm nghĩ của em về nhân vật ông Sáu trong truyện 
ngắn “ Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng. _ 

BÀI LÀM 

“Chiếc lược ngà” là một truyện ngán xuất sác của nhà văn Nguyễn 
Quang Sáng viết vẻ tình cha con sâu nặng, cao đẹp trong cảnh ngộ éo le 
của chiến tranh. Ông Sáu là một trong những nhân vật thế hiện sáu sác 
chu đố ấy. 

Óng Sáu, một nông dân Nam Bộ giàu lòng yêu nước đà tham gia hai 
cuộc kháng chiên (đánh Pháp và đánh Mĩ), và đã anh dũng hi sinh. Ra 
đi đánh giặc từ năm 1946, mài đến nảm 1954, hòa bình lặp lại, ông mới 
dược vẻ thăm quê một vài ngày. Ngày ra đi bộ đội, đứa con gái bé bỏng 
thôn yôu của ông mới lèn một tuổi, ngày về thì con đâ 8, 9 tuổi. Cái 
khát khao cua một người lính sau nhừng nãm dài vào sinh ra tử trở lại 
quê hương, dược gặp lại vợ con, được nghe con cất tiếng gọi “ba” một 
tiếng củng không trọn vẹn! Đó là bi kịch thời chiến tranh. Lúc chia tay 
vợ con lần thứ hai để bước vào một cuộc chiến đấu mới, ông mới được 
một khoanh khác hạnh phúc khi đứa con gái ngây thư “nhận ra” ba 
mình và kêu thét lên: “Ba... ba!” òng ôm con, “rút khan lau nước mát 
rồi hôn lôn mái tóc con”, ông Sáu đã ra đi với nỗi thương nhớ vợ con 
không thể nào kể xiết. Bom đạn giặc đã làm thay đổi hình hài ông. Vết 
thẹo dài trôn má phái - vết thương chiến tranh - đà làm cho đứa con 
gái thương yêu, bé bỏng không nhận ra bóng dáng người cha nừa! Ong 
đã ra đi, mang theo hình ảnh vợ con, VỚI lời hứa mang về cho con gái 
chiếc lưực cùng với nỗi ân hận day dứt “sao mình lại đánh con” cứ giày 
vò ông mài. Nổi đau, nổi nhớ thương và mất mát... do chiên tranh đem 
đòn cho ông Sáu, cho bao người lính, cho bao bà mẹ, em thơ trên kháp 
mọi miền đàt nước ta có bao giờ nguôi! Sự hi sinh của các thế hộ đi 
trước đổ làm nôn độc lập, thống nhất, hòa binh là vô giá. 

Sau năm 1954, ông Sáu không tập kết ra Bắc, ông nhận nhiệm vụ 
mới à lại miền Nam “năm vùng” hoạt động bí mật. Trong những ngày ở 
rùng, ở cứ, bị giặc ruồng bố triền miên. Thiếu gạo phải ăn bắp. Gian 
khổ và nguy hiểm. Cái chết bủa vây cuộc chiến đấu thầm lặng. Ong Sáu 
vận không nguôi nhớ vợ con. ỏng đã biến vỏ đạn 20 li của giặc Mĩ 
thành chiếc cưa nhỏ, ti mi, kiên nhẫn và khéo léo như một người thợ 
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bạc ché tác khúc ngà voi thành một chiếc lược ngà xinh xán có khắc 
dòng chữ: “Yêu nhớ tặng Thu, con của ba”. Chiếc lược ngà vđi dòng chư 
ấy mang theo bao tình cảm sâu nặng của người cha đối với dưa con bh 
bỏng. Tình thương con của ông Sáu thật vô cùng tha thiết. Điếu đó cho 
thấy, ông Sáu cũng như hàng triệu chiến sĩ, đồng bào ta hi sinh chiên 
đấu vì đất nước và dân tộc, vì hạnh phúc gia đình, vì tình vợ chồng tình 
cha con. 

Chiếc lược ngà như một vật kí thác thiêng liêng của người lír.h vọ 
tình phụ tử sâu năng mà bom đạn quân thù không thê nào tàr. phíí 
được. Chính vì thế, khi bị trúng đạn máy bay Mĩ bán vào ngực, lúc hâp 
hối, ông “đưa tay vào túi, móc cây lược” đưa cho bạn, nhìn bạn hu lâu 
rồi tát thớ... Ông Sáu đã hy sinh trong nhừng ngày đen tối và gian khổ. 
Ngôi mộ ông là “ngôi mộ bàng” giữa rừng sảu! Nhưng chi có “tình cha 
con là không thể chết được!”. 

Hình ảnh ông Sáu, hình ảnh người cha trong truyện “Chiếc lược ngà” 
là hình ảnh thật đẹp, thật sâu nặng về tình cha - con. Chiếc lược ngà 
với dòng chữ mãi mải là kỉ vật, là nhân chứng về nỗi đau, về bi kịch 
đầy máu và nước mắt đả để lại nhiều ám ảnh trong lòng chúng ta Ong 
Sáu là người lính của một thế hệ anh hùng đi trước mở đường dã nếm 
trải nhiều thử thách, gian khổ và hi sinh. 

Truyện “Chiếc lược ngà” và hình ảnh ông Sáu đâ khơi gợi trong lòng 
ta về sự hi sinh và hạnh phúc ở đời. Và bài học “uống nước nhớ n$uồn” 
càng thêm thấm thìa. 

(Những bài làm vân hay 9 T?ỈCS) 
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Cảm nghĩ của OI11 về vẻ đẹp của ba cô gái í hanh niên xung 
phong trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xói * 9 của Lề Minh 
Khuỏ. 

BÀI LÀM 

Truyện ngán “Nhừng ngồi sao xa xói” của Lê Minh Khuê sáng tác 
nãm 1971 đâ khắc họa cho chúng ta thấy hình anh ba cô gái thanh niên 
xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Truyện không những 
miêu tả sâu sác vẻ đẹp về phẩm chất của ba cỏ gái mà còn thành công 
trong Iigliộ thuật kể chuyện. 

Dầu tiên ta cảm nhận vồ vẻ đẹp trong tám hồn của ba nhân vật nừ 
thanh niên xung phong IIọ gồm có ba người, hai cỏ gái rát trẻ là 
Phương Định và Nho, còn tổ trưởng lớn tuổi hơn một chút là chị Thao. 
Có lỗ à ba con người này có rất nhiều điểm chung, trước hết là họ ở 
cùng một chỏ “một hang dưới chân cao điếm”. Đây là một nơi rất nguy 
hiếm vì ở một cao điểm, lại giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường 
Trường Sơn ra trận, ở đó có rất nhiều khó khăn và các cuộc chiến đấu 
ác liột nhất. Thậm chí nơi ờ của họ cũng ác liột. Đường bị đánh lở loét 
màu (lất đỏ, trắng lẫn lộn vào nhau, đó là chưa kế cây không thể sống 
(lược, “hai bón dường không có lá xanh và những rẻ cây nằm lãn lóc”. 
Cuộc sống ớ đây thật ác liệt, mọi thứ đều bị tàn phá. Vậy mà công việc 
của ba cô gái lại diẽn ra d đây. llọ làm công việc được gọi chung là tô 
trinh sát mặt đường, còn cụ thể ra là hàng ngày “khi có bom nổ thì chạy 
(lòn, đo khối lượng đất lấp hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá 
hom”. Công việc củng chẳng đơn giản chút nào luôn phải chạy trôn cao 
diểm giừa ban ngày, luôn phải đối diện với từ thần khi máy bay địch 
dôn hay khi phá những quả bom nổ chàm ở nơi kẻ địch hay ném bom 
(lánh phá. Nhưng với ba cò gái công việc này rất bình thường, nhiều khi 
bị bơm vùi luôn cùng nhiều khi chỉ thấy hai con mắt lấp lánh trên 
khuôn mật lom luốc. Với chúng ta họ là nhừng cô gái dũng cảm, bình 
tinh khi “thần kinh căng như chão, chân chạy mà biết răng khắp chung 
quanh có nhiều qua bom chưa nổ”. Giừa muôn vàn hiếm nguy của công 
việc, họ vẫn luôn tìm được niềm vui, một cái thú dừ đầy nguy hiểm từ 
cái thú này. Cả ba cô gái đều là con gái Hà Nội, quen sống trong hạnh 
phúc cùa gia đình bạn bè. Giờ đây họ quen với cuộc sống chiến trường, 
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có tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ dù quả bom nàm lạnh 
lùng trên một búi cây khô nhưng họ không sợ mà sỗ đường hoang bước 
tới, dù sự hi sinh luôn rình rập họ nhưng với lòng dùng cảm, họ đã vơựt 
qua. Dù phá bom nổ chậm là công việc cực kì nguy hiểm nhưng họ 
“Quen rỏi! Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít ba 
lần”. Họ đã luôn dùng cảm vượt qua sự đe doạ của tử thần đế cống hiến 
cho Tỏ quốc. Đặc biệt ở họ có tinh thần gắn bó giừa đồng đội. IIọ luôn 
quan tâm, lo lắng đến nhau, nhất là khi Nho bị thương do “quá bom 
tung lôn và nổ trên không. Hầm nước bị sập”. Định bông băng lại cho 
Nho còn chị Thao vì sợ máu nên chỉ dám đứng ở cửa hang nhưng cứ di 
di lại lại. Và nhìn chung, họ đều rất trẻ và rất dề xúc động, họ còn 
nhiều mơ mộng, mơ ước. Là phụ nừ nên họ đều rất thích làm đẹp cho 
cuộc sống của mình. Với Nho, cô rất thích thêu thùa. Chị Thao “giọng 
thì chua, chị không hát trôi chảy được bài nào” nhưng chị lại có ba quyển 
sổ dày chép bài hát. Còn Phương Định tự đánh giá khiêm tốn mình khá 
vì vậy cô thích ngám mình trong gương và bó gối mơ mộng hay ngồi hát 
một mình. Bỏn cạnh nhừng nét chung ta thấy mỗi người có cá tính riêng. 
Mỗi người một tính càng làm phong phú đời sống của họ và từ dó càng 
làm rỏ ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết của họ. Dù họ mỗi người một 
cá tính riêng nhưng khi chiến đâu họ vẫn luôn sát cánh cùng nhau, hiểu 
nhau. Chị Thao nhiều tuổi hơn một chút nên có vẻ từng trải hơn, chị 
không dễ dàng hồn nhiên như Nho và Định. Chị ước mơ về tương lai thiết 
thực hơn. Nhưng chị vốn có những tình cảm riêng và chị thích chép sò 
hát dù vẫn biết mình hát dớ, giọng thì chua hay “chị lại hay tỉa đòi lông 
mày của mình, tỉa nhỏ như cái tâm”. Chị có nỉựirng khát khao của tuổi trê, 
trong công việc chị rất “cương quyết, táo bạo” mặc dù vậy “thấy máu thấy 
vát là chị nhắm mắt lại, mặt tái mét”. Chị Thao tuy rất anh dũng trong 
còng việc nhưng lại sợ những điều bình thường trong cuộc sống. 

Đặc biột, vẻ đẹp phẩm chát của ba cô gái dược thế hiện lớn nhất qua 
Phương Định. Cô là một cô gái Hà Nội, vì yêu Tổ quốc nên đã vào chiếu 
trường. Trong nhừng ngày chiến tranh ác liệt này cô luôn nhớ lại và có 
mong được trở lại và sống trong hoà bình, yên ả, nó luôn tạo một 
khoảng yên ả, trầm tư trong lòng Định giừa nhửng cơn cáng thẳng, 
quyết liệt của chiến tranh. Cô đả vào chiến trường ba năm, đã quen VỚI 
những thứ thách nơi đây, quen với những nguy hiểm mà ngày ngay cố 
phái đối mặt, những khốc liột của chiến trường nhưng cô vẫn giừ những 
ước mơ hồn nhiên về tương lai, những ước mơ hồn nhiên trong sáng. 
Phương Định là người hay mơ mộng “Tôi mô hát. Thường cứ thuộc một 
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điệu nhạc nho đó rồi bịa ra lời mà hất”, “mê hát và vô tư, đôi khi bò ra 
mà cười một mình”. Cùng như chị Thao, cô rất yêu mến những người 
đóng dội, đặc biệt cô dành tình yêu vì lòng cảm phục cho những người 
mặc quản phục, có ngôi sao trên mù. Thú vị hơn cách cô tự đánh giá về 
minh: “Nói một cách khiêm tốn tỏi là một cỏ gái khá”. Tâm trạng của 
Định dược miêu tả cụ thể, sinh động. 

Bên cạnh đó nghệ thuật trong truyện cũng thành cóng. Truyện được 
kế theo ngồi thứ nhất, tác giả đà để nhân vật xưng “tỏi” nói về mình, về 
những đồng đội, câu chuyện xung quanh công việc của mình. Đầu tiên 
tác giả đả để Phương Định xưng “tôi” kể càu chuyện “Chúng tôi có ba 
người. Ba cô gái”. Việc lựa chọn ngôi kể càng làm cho việc kể thuận lợi, 
vừa miêu tả, vừa bộc lộ cảm xúc suy nghi của nhân vật. Khi nhân vật tôi 
là Phương Định tự nói chuyện, kể chuyện của mình cho chúng ta thấy rò 
công việc của họ là thế nào “quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất 
đá phải san lấp do địch gây ra, đánh dấu vị trí các trái bom chưa nổ và 
phá bom”. Việc miêu tả cho thấy mức độ nguy hiểm của công việc này 
nhưng bên cạnh đó cái mà các ngôi kể khác không đạt đư< c là nội tâm, 
là tâm trạng của các cô khi làm một công việc. “Việc nào cù ìg có cái thú 
của nó”. Họ không lùi bước mà luôn tiên lên, luôn sát cánl vì Tn quốc. 
Đặc biệt, truyện ngắn này có ngôn ngữ giọng điệu phù hợp V'ữ tình hình 
chiến đấu đang diễn ra ác liệt “Vắng lặng đến phát sợ. Cây còn lại xơ 
xác. Đất nóng”. Các câu này rất phù hợp với các nhân vật sốr , hồn 
nhiên, thoải mái, luồn sẩn sàng nhận nhiệm vụ và phù hợp với tính 
cách của người kể chuyện có tính cách lạc quan, vui vẻ. “Đmn ở nhà. 
Lổn này I1Ó bỏ ít, hai đứa đi cùng đủ”. Nhờ vậy truyện cho người đọc 
thấy dược sự tự nhiên thoải mái, trẻ trung nhưng củng } ầv chất nữ tính. 

Truyện ngắn “Nhừng ngôi sao xa xôi” đã thể hiện về nhừng cô gái 
trong cuộc kháng chiến chóng Mỹ và tinh than lạc quan, yêu đời. 
Truyện viết về đề tài chiến tranh, tuy có những chi tiết viết về bom 
đạn, chiến đấu... nhưng chủ yếu hướ. nhiêu vào nội tâm, hiện lên vẻ 
đẹp tâm hồn của người Việt Nam nua nghệ thuật của truyện. Qua đó cho 
ta thấy được vẻ đẹp xưa của các nư thanh niên xung phong nói riêng và 
phụ nữ Việt Nam nói chung, nli -ng người phụ nừ “anh hùng, bất khuất, 
trung hậu, đảm đang.” 

(Bài làm của một học sinh Hù Nội , trong Nhừng bài làm văn mầu 9 , 

Nxb tống hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007) 
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Em hãy phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện 
ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long. 

BÀI LÀM 

Nghệ thuật tập trung miêu tả cái đẹp tiêu biểu. Nếu cái đẹp là một 
cái gì gắn liồn với cuộc sống, bắt nguồn từ lao động, tiêu biốu cho cái 
đẹp của cuộc sống phải (lược coi là đối tượng mô tả chủ yếu của nghệ 
thuật. Có lẽ xuất phát từ quan điểm ấy, Nguyễn Thành Long trong 
truyện ngắn “Lặng lè Sa Pa” của mình đã tập trun* xây dưng các hình 
tượng nhân vật đẹp cá trong tâm hồn và tính cách. Trong số các nhân 
vật ấy, anh thanh niên làm công tác khí tượng ở Sa Pa gây một câm xúc 
mạnh mẽ trong lòng người đọc. 

Là một thanh niên hai mươi bảy tuổi, cái tuổi sồi nổi yêu (lời ham 
hoạt động, anh đá tự nguyện nhận công tác một minh ở đỉnh Yên Sơn 
cao hai nghìn sáu trầm mét. Công việc tưởng như đơn gian, cần do 
gió, đo mưa, tính mây, tính nắng cho chính xác nhưng anh phải vượt 
qua bao nhiêu khó khăn thử thách. Anh tâm sự với ông họa sĩ già “gian 
khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ớ đày có cả 
mưa tuyết đấy”. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im lúc đó mới thật 
dễ sợ: nó như bị chặt ra từng khúc, mà gió thì giống như nhát chổi 
muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung... “Nhưng có lẽ cái khó khăn 
nhất là phải sống một mình trên đỉnh núi, bốn bề chỉ có cây cỏ và mây 
mù lạnh lẽo, khồng một bóng người quanh năm suốt tháng, ơ chỗ đó, 
muốn gặp người khác, nhìn trông và nói chuyện là một điều khó. Vậy 
mà anh vượt qua tất cả vì sự gắn bó với công việc đến say mê khiến anh 
không cảm thấy cô dộc, lẻ loi... “Khi ta làm việc, ta vdi công việc là đôi, 
sao gọi là một mình được” vì anh thấy cồng việc của mình gắn liền với 
việc của bao anh om đoàn viên. Và nhất là anh thấy rỏ với công việc của 
mình, anh đá được “dự vào việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục vụ 
sản xuất, phục vụ chiến đấu”. Có hiểu được như vậy, mới thấy dược hạnh 
phúc của anh khi được biết mình cũng góp phần vào cuộc chiến đấu hạ 
phản lực Mỹ trên cầu Hàm Rồng. Đẹp đè biết bao, càng đọc tác phẩm 
“Lặng lè Sa Pa” ta càng phát hiện những nét đáng yêu, đáng quý cua 
người thanh niên ấy. Anh ham mê đọc sách và nghiên cứu sách vở, tự !o 
liộu đế thường xuyôn có sách đọc. Anh tâm sự với cô gái trỏ “Cỏ cũng 
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thây cấy, lúc nào tôi cùng có người trò chuyên”. Anh tạo cho mình cuộc 
sống sỏi nổi, nâng động, đấy hứng thú. Anh nuối gà lây trứng, trổng hoa 
lay ơn, thược dược, vàng, tím, dó rơc rờ. Anh trồng vườn cây thuốc quy, 
anh sáp xếp một cãn nhà ba gian, sạch Rè... Cuộc sống tinh thán cua 
anh sáng như pha lô, không vương hạt bụi. Trong cuộc tiếp xúc ngắn ngùi 
ba nuưi phút với bác lái xo, ỏng họa sì già và cỏ kỹ sư nông nghiệp trẻ, 
tính hiếu khách, thái độ nhàn hậu, ấm tình người của anh làm ta cảm 
động. Anh lo lắng tìm thuốc quý đế chừa bệnh cho vợ bác lái xc, anh hái 
hoa tặng cô gái, biếu làn trứng, làm thức ăn trưa cho nhừng vị khách quý 
bất chợt ghé thăm. Những nét tính cách trẽn ánh lòn vè đẹp tâm hồn của 
anh. Iìgười thanh niên sống trong chế cìộ mới. làm chủ tập thể. Thường, 
các tác giả rất quan tám áổn việc đặt tên cho các nhân vật. Nhưng trong 
“Lặng lẽ Sa Pa” thì lại không như vậy. Nhân vật chính cùa chúng ta 
không cỏ tên. Tác già chi goi đơn gian là “Anh thanh môn” kèm theo là 
một nót vò dơn sơ “tám vóc be nhỏ, nét mặt rạng rờ”. Có lẽ đ y củng la 
một dung ý nghệ thuật của tác gia, nó phù hợp với tính cách q lòn mình 
cua anh. Khi nói vồ sự làm việc le loi, anh không muốn nói về imnii mà 
nói về người khác “một mình thì anh bạn trôn đinh Phãng-xi-pàng ba 
nghìn một trăm bốn mươi hai kia mới một mình hơn cháu”. Khi anh họa 
sĩ già định vè ồng thì anh giới thiệu “ông kỷ sư ở vườn rau dưới Sa Pa, 
đồn* chí cán bộ khoa học nghiên cứu làm bán đồ sót riêng cho nước nhà”. 
Tinh khiêm tốn, anh không muốn minh được đề cao. 

Viết đến dây, ta lại nhớ đến bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” của Lô 
Anl. Xuân. Nhân vật trơ tình trong bài thơ của anh cùng là một người 
anh hùng “không một tấm hình, không một dòng địa chỉ” mà tác giá gọi 
bàng cái tên chung - Anh Giải phóng quân. Nhừng người con của dất 
Việ; đó đà gộp nhau ở đức tính hy sinh quèn mình chăng? Những con 
nguù anh hùng vô danh ấy đà “ngày đêm làm việc và lo nghi như vậy 
cho đất nước” một cách thầm lặng, không chút ồn ào khoa trương. Họ 
làn việc, công tác rất sôi nổi hăng hái nhưng không lên gân, tâm hỏn 
lvọ lẹp dỏ và trong sáng nhưng không đơn giản. Trong “Lặng lẽ Sa Pa” 
la ti lây họ là cả một tập thể: người bạn ở đinh núi Phăng-xi-pàng, ỏng 
kỹ sư. người cán bộ khoa học. Qua thân thế, cuộc đời của một con người 
bini thường từ quần chúng mà ra ấy, nhà vãn đã phản ánh được tư 
tường mới của thời đại Cách mạng chúng ta. Vì thế, nhân vật ấy trử 
thàih điển hình và có tác dụng giáo dục mạnh mẽ. 

Mặc khác, các nhản vật phụ trong truyện từ bác lái xe đến óng họa sĩ 
già cô gái trỏ đều góp phần làm cho hình ảnh anh thanh niên dược sinh 
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động và đậm nét hơn. Bác lái xe xuất hiện chỉ có tác dụng dần dát, giới 
thiệu nhân vật chính, nhưng chính lời nói của bác lại gây sự chú V, 
hứng thú cho người đọc. Ỏng họa sĩ già với niềm say mê và sự suy tư 
trầm láng trước sự xuất hiện bất ngờ của một đối tượng nghệ thuật, mà 
bao lâu ông khó nhọc săn tìm, đả đem đến cho hình tượng anh thanh 
niên một vẻ đẹp hồn nhiên, chân thật mà cùng hết sức độc dáo. 

Đặc biệt là cuộc gập gờ bất ngờ của cô kỹ sư nông nghiệp với anh cẩn 
bộ khí tượng trỏ tuổi. Cô gái bàng hoàng khi đột nhiên khám phá trẽn 
mấy trang sách đọc dở của anh cuộc sống tinh thần tuyệt đẹp. 

Nhưng nét miêu tả tinh tế của tác giả về tâm tư, dáng điệu, cử chỉ 
góp phần tô điểm thêm một cách ý nhị, duyên dáng cho bức chân cung 
của nhân vật chính. 

Trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” không có nhân vật tiêu cực nhưng 
không phải vì thế mà tác phẩm kém giá trị hiện thực. Nhân vạt cua 
Nguyễn Thành Long gần gũi, quen thuộc với chúng ta vì tính cách nhân 
vật được bộc lộ qua những quan hệ thường ngày, qua những nồi niềm, 
tâm sự, suy nghĩ... chứ không qua những biến cố, sự kiộn ồn ào. 

Những thắng lợi và thất bại, niềm vui sướng và sự đau xót, cuộc đấu 
tranh giữa cái củ và cái mới... ngày nay đang diễn ra xáo động, rạo rực 
đôm ngày. Những mầm mống, những yếu tô' mới, những hy vọng méi cứ 
kế tiếp nhau ngày càng nảy nở. Đó là cảm nghĩ của chúng ta sau khi 
đọc xong những trang cuối cùng câu chuyện. Nhừng con người rỏ ìét, 
xinh đẹp, say sưa lao động, nhiệt tình yêu cuộc sống hiện lên tiong 
sách. Những hình tượng thu hút trí tưởng tượng và tình cam của ta, àm 
ta thiết tha yèu mến và đồng tình, mong muốn noi gương sống như 
những con người đó. 

NGƯYẺN CẨM PHƯƠNG 

Bồi dường Văn năng khiếu lớp 9 , NXB Đà Níĩng, 2(01) 
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Cảm nghĩ của em về nhân vật Nhĩ trong truyện “Bến quẽ” 
cua Nguyễn Minh Châu. 

BÀI LÀM 

“Quê hương nếu ai không nhở 
Sẽ không lớn nổi thanh người" 

Nhà thơ Đỗ -Trung Quân đã thật tài tình khi đưa ra một triết lí - 
triết lí vồ quê hương, về mối quan hệ khăng khít giữa sự trương thành 
của mỗi Iigười với quê hương. Nhà ván Nguyễn Minh Châu chắc cũng có 
sự đồng điộu trong tâm hổn với thi sĩ Đỗ Trung Quán ở điểm này khi 
viết truyện “Bến quẽ”. Truyện gợi cho ta một cảm giác nhẹ nhàng cùng 
những suy nghĩ sâu xa về quê hương xứ sờ, mà nhân vặt Nhĩ trong câu 
chuyện là hình bóng một con người rất thực với đời sống nội tâm phong 
phú đầy trái nghiệm. 

Câu chuyện viết về số phận của Nhĩ, một người đàn ông đà từng bôn 
ba, được đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, chiêm ngưỡng bao vó đẹp kì 
quan cua thế giới, nhưng đến cuối đời, khi bị một căn bệnh hiểm nghèo 
phải nằm liệt giường, anh mới nhận ra vé đọp tâm hồn của vợ cùng như 
vẻ đẹp bình dị của bãi bồi bón kia sông, bến quê của vợ mà chưa một 
lần anh đặt chân đến. 

Đọc truyện, từ những hình ảnh thiên nhiên lướt qua lăng kính của 
Nhĩ gợi ta liôn tương đến những biểu tương của cuộc sống giàu ý nghĩa. 

Trước hốt, đó là vẻ đẹp cua bãi bồi bén kia sòng theo tầm nhìn của 
Nhì từ gần tới xa trong buổi sáng thu. Bức tranh ấy gợi lên vẻ trong 
treo, tươi mát của một vùng que ven sồng Hồng thông qua nhừng hình 
ánh quen thuộc: dòng sông llổng uốn lượn, bầu trời cao rộng, bài cát 
phhng lì, những bông hoa băng lăng tím tô điểm thêm vẻ dịu dàng 
duyên dáng. Đó là nhưng hình ảnh rất thực, rất quen thuộc, gần gùi 
nhưng lại rất mới mẻ với Nhĩ, bởi anh có cảm giác như lần đầu tiên anh 
mới nhìn thấy. Bức tranh đó cũng là vẻ dẹp cùa cuộc sống, những cái 
bình dị quen thuộc của quê hương xứ sở. 

Hình ảnh nhừng bông hoa bằng lăng cuối mùa màu sác như đậm hơn, 
cùng nhừng táng đất lở ở bờ sông bên này khi cơn lũ đầu nguồn sắp về 
đổ ụp vào giấc ngủ của Nhĩ lúc gần sáng, là những chi tiết gựi cho ta 
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liên tưởng tới sự sống cũa Nhĩ đang ở nhừng ngày cuối cùng. Đặt trong 
suy nghĩ cua nhân vật trước lời anh hỏi vợ, ta cảm nhận được cuộc sống 
buồn tẻ chán ngán và đầy tuyệt vọng, cái chốt đang đôn dán với anh. 

Có thể nói, nghệ thuật tạo dựng hình ảnh giàu ý nghĩa biểu tượng 
của câu chuyện giúp ta hiểu sâu hơn về tâm lí nhân vật và khám pha 
thèm nhiều điều trcng tâm hổn của một con người đang tàn tạ ây. Đặc 
biột, đi sâu vào tìII. hiểu những suy ngẫm và khát vong cùa anh, ta mới 
thấy đó là nhừng triết lí sâu xa về cuộc đời. 

Biểu hiện đó trước hết trong cảm nhặn của Nhì về Liỏn (vợ anh). Lần 
đầu tiên Nhĩ để ý thấy Liên đang mặc tấm áo vá, niiững ngón tay gảy 
guộc àu yếm vuốt ve bèn vai của anh, và Nhĩ nhận ra tât ca tinh yêu 
thương, sự tần tao và đức hy sinh thầm làng cua vo. Anh nói với chị 
Liên: “Suốt dời anh chi lùm ctn hhố tám mà em vòn nin thinh”. Con chị 
Liôn đã trả lời “Có hễ sao dâu , miễn là anh sồng, luôn luôn cỏ mật anh. 
tiếng nói của anh trong gian phòng này’'. Chính trong những ngày cuối 
đời, Nhĩ mới thực sự thấu hiểu với lòng biết ơn sâu sắc người vợ cún 
mình. “ Củng như cảnh bài bồi đang nằm phơi mình bôn kia, tám hồn 
Lỉcn vẫn giữ nguyên vẹn những nét tảo tần và chịu dựng hy sinh từ ban 
dời xưa, vù cũng chính nhờ có diều đó mà sau nhiều ngày thúng bôn tấu 
tìm kiểm... Nhĩ dừ tìm thấy dược nơi nương tựa là gia đinh trong những 
ngày này”. 

Niềm khao khát của Nhì là dược đạt chân lèn bài bồi bên kia sông do 
được chiêm ngưỡng và tận hưởng vẻ đẹp rất đỗi bình dị và gán gũi qua ó 
cứa sổ căn phòng. Đồng thời cùng hiểu răng mình sáp giã biệt cỏi dời, ứ 
Nhì bừng dậy một niềm lvhao khát vô vọng lã được đặt chân một lần lên 
cái bãi bồi bôn kia sóng. Điều ước muốn ấy chính là sự thức tinh về giã 
trị bền vừng bình thường và sâu xa của cuộc sống - nhơng giá trị 
thường bị người ta bó qua, Lãng quèn, nhát là lúc còn tro, khi những 
ham muốn xa vời đang lôi cuốn con người ta tìm đến. Sự thức tỉnh này 
chi đến được với người ta ở cái độ đã từng trải, với Nhĩ thì đó là lúc cuối 
đời, khi phải nằm liột trôn giường bệnh, bởi thế, đó là sự thức tỉnh xeiỉ 
với niềm ân hận và nổi xót xa. “Họa chàng chỉ có anh đã từng trải , đà 
từng in gót chân khắp mọi chân trời xa lạ mới nhìn thấy hết sự giàu có 
lẫn mọi vẻ dẹp của một cái bài bồi sông Iỉồng ngay bờ bẽn kia". 

Không thực hiện được điều ước muốn bằng khả nàng của mình, anh 
dành nhờ cậu con trai đến bài bên kia sông để giúp anh thỏa niềm 
mong ước cuối cùng ấy. Nhưng nó làm một cách miễn cường và bị cuốn 
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hút vào trò chơi phá cờ thế tròn 'lường và có thô lờ chuyến đò sang 
ngang duy nhất trong ngày. Nhừng hành dỏng, cử chỉ của cậu con trai 
phải chăng chính là hình ảnh cua Nhì thuở nào. Chính vì vậy anh đà 
ngầm ra một triêt lí vổ cuộc sống: “Co/Ỉ người ta trong dời khó tránh 
khói những diếu vòng vèo hoặc trùng trinh". Triốt lí ấy là cua một con 
người đà trải Iìghiộm có ước muôn xa vời inà cuộc dời khi tro vô tình bo 
1 |UU nlìừng cái bình dị ngay ben ta. Anh Nhĩ nhìn đứa con không hiếu 
dược diều anh nhờ nó nón anh đã rút ra triết lí sâu xa đó như nỗi niềm 
đau đớn, pha lẫn sự ản hận cứa riêng anh. Vậy là không phải triết lí 
của một mà của hai thô' hệ anh nhìn thấy, nên 11 Ó có tính chất quy luật 
tâm lí của con người. Hiếu dược triết lí đó ta mới hiểu được ý tưởng sáu 
xa của tác giả như muôn khuyên mỗi chúng ta đừng lãng phí thời gian 
vào nhừng điểu vòng vèo, trùng trình mà cần trân trọng những giá trị 
bon vững, những vẻ đẹp binh dị cua cuộc dơi ơ ngay quanh ta. 

llành động anh khoát, tay ra hiệu cho con như giục nó, cùng với việc 
anh nhoài người về phía cứa sò như cỏ' truyền lấy nhừng khát vọng tâm 
hồn đẹp đẽ, chân thành để thức tỉnh đứa con hay mỗi chúng ta về 
nhừng cái vòng vèo, trùng trình mà chúng ta đang sa vào trôn đường 
đời để đứt ra khỏi nó, để hướng tới nhừng giá tri đích thực, vốn rất giản 
dị, gán gũi và bén vững. 

Nhân vật Nhĩ trong truyện là nhân vật tư tưởng, một loại nhân vặt 
nối lén trong sáng tác của Nguyên Minh Châu trong giai đoạn sau 1975. 
Nhà văn đá gửi gám qua nhãn vặt nhiều điều quan sát, suy ngầm, triết. 
1) về cuộc đời và con người. Những chiêm nghiệm, triết lí đà dược 
chuyển hóa vào cuộc sống nội tàm của nhàn vật, với diễn biến cúa tâm 
trạng dưới sự tác động của hoàn cảnh được miêu tả tinh tế, hợp lí. Nhân 
vật gợi cho ta nhiều suy ngẫm vẻ cuộc sống, về chính bản thân mình 
một cách nhẹ nhàng, thấm thìa 

(Theo Những bài làm văn hay TỈỈCS 9 
- NXB Đại học Sư phạm, 2005) 
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Cảm nghĩ của em về tình bạn qua đoạn trích "Những dứa 
trỏ" của Mác-xim Go-rơ-ki. 

BÀI LÀM 

Đoạn trích "Nhưng đứa trẻ" của nhà vãn Nga Mác-xim Go-rơ-ki đà 
khiến cho chúng ta phải rung cảm trước hoàn cảnh của những đứa trẻ 
đáng yèu, phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm gia đình và cũng 
khiến cho chúng ta cảm phục về tình bạn trong sáng của chúng. 

Đoạn trích "Những đứa trẻ" trích trong tác phấm "Thời 'thơ áu' được 
Mác-xim Go-rơ-ki viết vào những năm 1913 - 1914, củng là nhơng 
năm tháng sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội Nga trở nôn gay gắt 
Tác phẩm mang tính chát tự thuật về chính cuộc đời cua t.ác gia và 
những người hàng xóm, người thán trong gia đình ông. Đoạn trích là 
bức tranh sinh động về cuộc đời và số phận của nhừng đứa tré và tình 
bạn trong sáng của chúng. Nlìừng nhân vặt trong tác phẩm không được 
tác giá đặt tèn, nó giúp cho bài văn mang tính chất khái quát hơn và 
đồng thời cùng làm cho câu chuyện mang dậm màu sắc cố tích. 

Số phận của nhừng đứa trẻ gợi lèn trong người đọc lòng thương cảm 
trước hoàn cảnh khó khăn của chúng. Sống trong một xã hội phân biột 
đảng cấp giàu - nghèo rõ ràng, nhân vật tôi và ba đứa trẻ không có 
điều kiện để phát triển một tình bạn. Nhàn vật tôi cũng như ha đứa tre 
nhà ông đại tá có chung một hoàn cảnh đố là không được nhận tình yôu 
thương từ cha mẹ. Khác với những đứa trẻ bình thường, nhan vật tòi 
phải sống chung với ông bà ngoại vì bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác. 
Đả thế ông ngoại còn là một người khó tính nên nhân vạt tỏi thường bị 
đe doạ và bị đánh đòn một cách oan uống. Còn ba đứa trẻ nhà ông đại 
tá thì mồ côi mẹ từ nhỏ, bố lấy vợ khác, chúng phái sống với bố và (li 
ghe - là những người mà chăng bao giờ thấy chúng kè cho nhân vật toi 
nghe. Chỉ biết ràng, bố của chúng là một người khó tính, hách dịch, 
luôn luôn cấm đoán chúng mọi thứ, nhất là chơi với nhân vặt tỏi và còn 
luôn đánh đòn chúng nữa. Chúng đều là những đứa trẻ đáng thương, 
không được nhặn tình yêu thương từ cha mẹ và cùng không được yéu 
thương, chăm sóc chu đáo. Chúng có chung một nỗi bất hạnh là luôn 
luôn bị cấm đoán và bị đánh đòn. Trong hoàn cảnh đó, chúng cần một 
người mẹ, một người mẹ luôn luôn quan tâm, chăm sóc và dành cho 
chúng tình yêu thương. 
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Và tình bạn đă thay thế cho tình mẫu từ, nó (tà bù đắp phần nào cho 
nổi bất hạnh của những đứa trẻ. Phải sống trong một xà hội như thế, một 
gia dinh như thế nhưng chúng vẫn là những đứa trè ngoan ngoãn, trong 
sáng và nhân hậu. Không chi cùng hoàn cảnh mà chúng còn có những sở 
thích giống nhau, đổ là thích nghe kể chuyện cổ tích. Dù biết những câu 
chuyện đó chẳng hồ có thật nhưng chúng vần say sưa ngho kổ. Chúng 
thường kổ cho nhau nghe qua một ngách hẹp giừa bức tường nhà nhân 
vạt tòi và hàng rào nhà op-xi-an-ni-cốp. Và chúng còn thích chim, 
thích nghe tiếng chim hót nhưng lai sợ không dược phép nuôi nên chúng 
cùng chẳng dám bát nửa. Sông trong một xã hội phân chia đáng cấp giàu 
- nghèo rõ ràng, tuy là hàng xom nhưng gia đình nhân vật tỏi và gia 
dinh ba dứa trẻ không hẻ thân thiện. Người lớn cùng cấm nhừng đứa trẻ 
không được nói chuyện và chơi với nhau. Nhưng bất chấp mọi cản trở 
trong quan hộ xã hội lúc bấy giờ, tình bạn thân thiết giữa nhừng người 
bạn cùng cảnh ngộ đã nảy sinh và phát triền. Tình bạn mang lại cho 
chúng lòng dùng cảm và tâm hồn cao thượng. Nhân vật tôi dành cho ba 
dưa trẻ sự thòng cảm với cuộc sống thiếu thốn tình thương và nổi bất 
hanh của chúng. Còn ba đứa trế mang lại cho nhân vật tỏi một tình bạn 
ấm áp, chia sẻ những sở thích chung mà tữ trước tới giờ nhân vật tôi 
chưa từng có được. Chúng đến với nhau, không bằng vật chất để chia sổ 
mà bàng tình cảm trong sáng và nhân hậu. Dù có bị la máng, bị đánh 
đòn cam đoán, nhưng chúng vẫn là bạn cua nhau. Đối với chúng thì tình 
bạn là tất cả, dù cho mọi rào cán của xã hội có dược dựng lôn thì cùng 
không thể nào ngăn cản tình bạn của chúng phát triển. 

Bàng cách kể chuyện nhẹ nhàng, hấp dần, nhà vân Nga Mác-xim 
Go-rơ-ki dã để lại nhiều ấn tượng sâu sác và nhiều cảm xúc cho người 
dc«c. Tác giá đà kết hợp nhiều phương thức biểu đạt như tự sự, miêu tả... 
Vi ộc kết hợp giửa hiện tại và cổ lích, cuộc sống đời thường dược lồng 
vào thế giới cố tích làm cho đoạn vàn thôm gợi cảm, hấp dản đồng thời 
cũng thó hiện ước 111 Ơ cùa những đứa trỏ đáng thương. Ngoài ra, tác giá 
còn sử dụng cách kế chuyện và miéu tả nội tâm nhân vật, khiến cho các 
nhân vật trong tác phẩm hiện lỏn với từng tính cách rièng, thể hiện 
một thế giới nội tâm riêng của mỗi con người, giúp cho người dọc có thể 
hiiểu được nỗi bất hạnh và niềm khát khao dược nhận tình yêu thương 
củ;a những đứa trỏ. 

"Những đứa trỏ ■ không chỉ đê lại cho người đọc lòng thương cám đối 
vớ i sò phận bất hạnh của tuổi ấu thơ mà còn có tác dụng giáo dục sâu sắc 
vổ một tình bạn trong sáng và nhân hậu. Đồng thời như một lời nói với 
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người lớn: "Trẻ om đang mong Ước và chờ đợi tình cám yeu thương lừ 
người lớn dành cho chúng”. Qua càu chuyên “Nhửng dứa tre”, thó giới cổ 
tích như hiện ra, và đó củng chính là mơ ước của nhừng đứa trỏ: mơ ươc 
vé người mẹ hiền từ và được sống trỏn một trái đất không còn sự buồn 
bã, I11Ơ ưức vé một xã hội vê một gia (lình giàu lòng yêu thương con trỏ. 

Với ngòi bút kổ chuyện tài tinh của nhà văn Nga Mác-xim Go-rơ-ki, 
tình bạn thản thiết giừa ông hồi còn nhỏ với mấy đứa trẻ bón hàng 
xóm, bất chấp nhừng cản trở trong quan hệ xả hội lúc bấy giờ được 
thuật lại một cách sinh động. Đó là một tình bạn trong sáng, ấm áp, 
hồn nhiên của tuổi thơ rất dáng trản trọng. 

Lẽ Ngọc Linh 

Lớp 9D Trường THCS Nghĩa Tán, quận Cầu Giấy - ỉỉà Nội 


ẩ)ề/57 


Nôu cảm nghĩ của em vế nhân vật chủ bó Xi-mông và bác 
thợ rèn Phi-líp trong truyện ngắn "Bố của Xi-mông 1 ' dia 
Mô-pa-xãng. 

BÀI LÀM 

Truyện ngắn ”BỐ của Xi-mông" cùa nhà văn Pháp Mô-pa-xàng đã 
thổ hiện rõ tâm trạng của ba nhân vật chính trong truyện là Xi-mòng, 
bác Phi-líp, chị Blãng-sỏt, qua đó nhiíc nhở chúng ta lòng yêu thương 
con người. • 

Bài viết theo trình tự sự việc, qua từng sư việc thế hiện tính cách, 
tâm trạng của từng nhan vật. Trong truyện ngan, mỏi nhãn vật cỏ một 
hoàn cành khác nhau nhưng có một điếm chung là tình cam họ dành 
cho nhau rất chân thành. 

Xi-mông là một om bó có hoàn cánh éo lo. Em không có bố, cm sinh ra 
và lớn lòn trong sự nuôi dưỡng dạy dỏ của me. Đến khi đi học, ngày đáu 
tiôn đến trường em đả bị bạn bè chế giễu, ràng om không có bố. Em buồn 
bã, tuyệt vọng, tuy nhiên em là một đứa trẻ không biết cách tìm một 
người nào đó tâm sự mà lại có ý định ra sông để tìm đến cái chốt. Ra bờ 
sông, cm nhìn thấy cảnh đẹp, thấy chú nhái xanh, em liền làn vào cảnh 
dẹp và vui chơi, các ý nghĩ ban đầu của em biến mất, như bao đứa trẻ, em 
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không thể từ chối nhừng trò chơi hấp dẩn. Nhưng chợt nhớ ra ý nghĩ ban 
đáu, cm lại buồn bã và khóc, khóc hoài. Trong đầu em bây giờ không thể 
nghĩ ra cái gì, không thể nào nghĩ ra cách để em có bố. Em chỉ là một cậu 
bé bảy tuổi, tính cách rất trẻ con, chưa biết suy nghĩ nhiều. Gặp bác Phi- 
líp, được bác nói rằng: "Người ta sẽ cho cháu một ồng bố”, Xi-mống liền 
vui vẻ theo bác về nhà, vì em nghĩ rằng người ta có thể dễ dàng cho nhau 
một ông bố, chuyện đó rất dơn giản, vẻ nhà, em khóc lóc với mẹ, rồi quay 
ra hỏi bác Phi-líp: "Bác có muốn làm bố của cháu không?". Không thây 
bác trả lời, em liền đưa cái chết ra dọa dấm. Dường như, em vẫn chưa tin 
bác Phi-líp; muốn khảng định lại việc bác vừa nói, thể hiện Xi-mông rất 
trẻ con, chưa hiểu được mọi việc, em rất muốn có bố để có thể hành diện 
cùng bạn bè. Dù vậy, ta vẫn nhặn thấy lòng khát khao có bố của Xi- 
mông, cm dà dược mẹ chàm sóc, nhưng em vản cần sự dũng mành, tự tin. 
sự che chở của*người bố. 

Một người đàn ông giàu lòng nhân ái, đà nhặn làm bố của Xi-mông, 
chính là bác Phi-líp. Bác đả gặp Xi-mông trong lúc em đang khóc, bác 
àn cần hỏi thăm, an ủi em, giúp cho em không buồn bả. Một người đàn 
ỏng biết quan tám đến người khác, rất ân cần điềm dạm, đặc biệt là 
một người yêu trẻ. Biết hoàn cảnh của me con chị Blăng-sốt, bác không 
nhửng khòng từ chối, mà còn nhận làm bố Xi-mông. Tinh cảm của bác 
dành cho mẹ con chị Blăng-sốt là sự cảm thông trước nỗi hố thẹn của 
chị. Bric cảm thây thương cho Xi-mông, em còn quá nhó đế đón nhận sự 
thật rằng em không có bố. Ta cảm nhận trong con người của bác Phi-líp 
là tấm lòng hào hiộp, hết sức nhán từ. Càm động trước tình cảm của hai 
mọ con, bác muốn chia sẻ một phần nồi đau, nỗi buồn mà hai mẹ con 
chị Blãng-sốt dã phái nhận. Với tấm lòng nhân ái, thương yẻu con 
người của bác Phi-líp, bác thực sự là một người đàn ông có thể gửi gám 
niềm tin. 

Người phụ nữ đả sinh ra, nuôi dưỡng, dạy dổ Xi-mông bao lâu nay là 
mẹ của em, chị Blăng-sốt. Chỉ vì một lầm lỡ, sinh ra Xi-mông khòng có 
bố, chị đã vất vả một mình nuôi nấng Xi-mông. Dành cho con tình yòu 
(hương của cả cha lẫn mẹ, chị khồng bao giờ muốn con trai mình phái 
buồn bả vì bất cứ chuyện gì. Và thực sự. Xi-mông chưa bao giờ buồn và 
thấy thiếu váng trong gia đình bóng dáng của người bố. Có thể nói em 
(ỉá nhận dược tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, mà không thấy vắng 
cha. Cho đến khi, con bị bạn bè chế giễu, buổn khóc với mẹ, chị ỏm lấy 
con mà trong lòng đau xót tê tái, chị thấy hổ thẹn, đau đớn tột cùng, mà 
không thể nói thành tiếng. Nỗi đau chị đả phải chịu đựng hàng bao năm 
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nay, tưởng chừng như có thể quên đì vĩnh viổn. Nỗi đau khô càng tâng 
lôn càng cho ta thấy nhân cách của chị ià một người phụ nừ đức hạnh, 
người mẹ rất đỗi yêu con đồng thời là một con người giàu lòng tự trọng 
Một mình nuôi dường con mà không có sự giúp đờ của chồng, chị vần 
làm tốt trong vai trò của cả cha và mẹ. Ngôi nhà mà hai I11Ọ con chi 
đang sống là một ngôi nhà nhỏ. quét vôi tráng, hết sức sạch sẽ Chi cần 
nhìn vẻ ngoài của ngôi nhà, ta vản nhận thấy trong gia đình có bàn tay 
của một người phụ nử đảm đang, chị đả sắp xếp cho hai mẹ con một 
cuộc sống ngăn nắp. Tuy gia đình còn khó khăn, còn nghèo, nhưng luôn 
ấm áp, bởi nó được sưởi ấm bằng chính tình yêu thương của mẹ. Khi con 
đẫn một người lạ VỂ nhà, lại nhận làm bố, chị cảm thấy hổ then và lòng 
tự trọng của mình bị tổn thương. Điều này càng chứng tỏ nlìân cách 
trong sáng của một người phụ nữ đức hạnh. 

Thông qua truyện ngắn “Bố của Xi-mông”, tác giả -muốn gửi đến 
người đọc một thông điệp: “Con người hãy sống với nhau bằng tình yêu 
thương, cảm thông chia sỏ, đừng bao giờ sống tàn nhản, cười cợt tròn 
nỗi đau của người khác”. Người đọc cũng cảm nhận được tình mầu tư 
thiêng liêng, bền chật không bao giờ thay đổi. Đó chính là bài học cho 
chúng ta hãy sống nhân ái, thương yêu, luôn giúp dờ mọi người - một 
bài học triết lí sâu sắc đối với mổi chúng ta. 

Nguyền Kiều Ván 
Lớp 9D Trường THCS Nghĩa Tân 
quận Cẩu Giấy - Hà Nội 


S)&58 


Em hãy phan tích “Chuyện người con gúi Nam Xương” của 
Nguyễn Dữ dể nêu bật giá trị tố cáo xã hội và giá trị nhân 
đạo sâu sác của tác phẩm này. 

BÀI LÀM 

Chuyện người con gái Nam Xương là một trong những truyện hay 
trong Truyền lú mạn lục, một tác phẩm văn xuôi bằng chừ Ilán ơ Viột 
Nam thô' kỉ XVI. Truyện được Nguyễn Dử viết trên cư sở một truyện dân 
gian Việt Nam, cốt truyện và nhân vật gán liền với niột không gian cu 
thế, một chứng tích cụ thể để phản ánh một vấn đề bức thiết của xà hội 
đương thời; đó là thân phận của người phụ nử trong xá hội phong kiến. 
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Truyện ké vồ cuộc đời và số phận bi đát của Vủ Nương, người con gái 
ở huyện Nam Xương, nết na, thùy mị. Chồng nàng là Trương Sinh, con 
nhà giàu có nhưng ít học, tính vốn đa nghi, đối với vợ thường đề phóng 
quá mức. Khi Trương Sinh đi lính, một mình Vũ Nương ở nhà chăm lo 
nhà cửa, mọ già, con thơ. Khi giạc tan, Trương Sinh trở về nhà thì mẹ 
đã qua đời, con trai đang học nói. Đứa con nhất định không chịu nhận 
chàng làm bố vì bố nó “đêm nào củng đến, mẹ Đản đi củng đi, mẹ Đản 
ngồi cũng ngồi”. Nghe con nói, chàng ngờ vợ mình thất tiết, đánh đuối 
nàng đi. Uất ức quá, Vủ Nương gieo mình xuống sông mà chết. Được các 
nàng tiên cứu, nàng sống ở Thúy cung cùng vợ vua Nam Hải. Một lần 
gập người làng là Phan Lang cùng được tiên cứu, nàng nhờ Phan Lang 
nói với chỏng lạp đàn giải oan cho nàng. Trong lè giải oan nàng hiện về 
và ngỏ lời vĩnh biệt với Trương Sinh. 

Câu chuyện chỉ là một vụ ghen tuông bình thường trong một gia đình 
cũng bình thường như trăm nghìn gia đình khác, nhưng lại mang ý 
nghĩa tô cdo xả hội vô cùng sâu sắc. Một người phụ nừ nết na lấy phái 
anh chồng hay ghen lại còn độc đoán. Và chỉ vì một chuyện bông đùa 
với con khi xa chồng, vì chồng nàng quá tin lời con trẻ, củng vì tính tình 
ghen tuông mù quán, chồng nàng đã nghi oan cho nàng, tàn nhẫn đối 
^với nàng, khiến nàng phải tìm đến cái chết trên bến Hoàng Giang. Nỗi 
oan này tày trời của nàng đả vượt ra ngoài phạm vi gia đình, là một 
trong muôn vàn oan khuất trong xả hội đầy rẫy oan trái, bất công, 
quyền sống con người không được đảm bảo, người phụ nữ với số phận 
bèo dạt, mây trôi, có thể gặp bao nhiêu tai họa giáng xuống đầu mình 
bất cứ lức nào, chĩ vì những nguyên cớ vu vơ. Rõ ràng xã hội phong kiến 
suy tàn đã sinh ra nhửng Trương Sinh với đầu óc nam quyền độc đoán, 
là những nguyôn nhân sảu xa của những đau khổ mà người phụ nừ phải 
hứng chịu. Vì vậy, khi sống ở Thủy xung, nàng đã cố lúc định trở vè quê 
cũ, và tại lề giải oan mặc dù nặng lòng với què hương, đả tha thứ cho cá 
nhưng lồi lầm của Trương Sinh nhưng cuối cùng nàng vẫn dứt áo ra đi, 
Stống ở một thế giới khác: “Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở vé 
n han gian được nữa”. Chi tiết mang tính chất truyền kì ấy nói lên thái 
đ'ộ phủ định của Vù Nương, của người phụ nừ đối với “nhân gian”, đối 
V'ới xả hội phong kiến thối nát vì ở đó họ không tìm thấy niềm vui, 
không tìm thấy hạnh phúc. 

Bôn cạnh giá trị tố cáo xã hội phong kiến suy tàn, Chuyện người con 
giải Nam Xương còn đề cao phẩm giá người phụ nừ. Khi còn sống, Vũ 
Nương là người vợ đảm dâu hiền. Lúc sống bôn chồng, nàng “giừ gìn 
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khuôn phép”, không lúc nào để vợ chồng bất hòa. Lúc chồng đi lính, một 
mình nàng quán xuyến mọi việc, nuôi con, phụng dường mẹ chồng đau 
ốm và khi mọ chồng mất, nàng lại “lo liệu như đối với cha mẹ đỏ mình”. 
Còn đối với chồng, nàng một dạ thủy chung. Sau khi đà chết, được sống 
ở thủy cung nguy nga, lộng lẫy, nhưng khi nghe Phan Lang gợi nhớ đến 
quê hương, nang xúc động “ứa nước mắt khóc”. Nàng giãi bày tám sự: 
“Có lồ không gửi hình ẩn bóng ở dây được mãi, để mang tiếng xấu xa. 
Vá chăng, ngựa Hồ gầm gió bác, chim Việt đậu cành nam. Cám VI r.ỡi 
ấy, tôi tất phải tìm về có ngày”. Đọc đến đây, không ai tríinh khỏi 
nhừng xúc động trước tấm lòng nặng nghĩa nặng tình với quẽ hương của 
nàng. Tuy vừa được cứu sống, lại được sông một cuộc sống nhung lụa bôn 
cạnh nhừng nàng tiên tốt bụng nhưng lòng nàng lúc nào cũng nhớ đến 
què, cùng tâm niệm sõ có ngày về. Vù Nương dưới ngòi bút Nguyễn Dữ 
lúc sống một cuộc sống đời thường cũng như khi sống ở Thủy cung lộng 
lẫy, là một người phụ nừ đẹp, đẹp cả về hình dáng lẫn phẩm giá, tâm 
hồn. Đổi lại sự hi sinh to lớn của nàng, đáng ra nàng không phải nhận 
một cái chết như vậy, nhưng xã hội phong kiến tàn bạo đã nhăn tâm 
chà đạp lôn cuộc đời, len hạnh phúc nhỏ bé của nàng. 

Có thể nói Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ là một 
câu chuyộn xây dựng từ cốt truyện lấy trong dân gian, nhưng rõ ràng 
với tấm lòng yôu thương con người sâu sác, cùng với bút pháp kể chuyện 
già dản qua nhừng chi tiết chân thật, đời thường, đan xen với nhữnig chi 
tiết kì ảo hoang đường, Nguyễn Dữ đà xây dựng được hình tượng nhân 
vặt Vù Nương sống động, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc và để lạ i cho 
người đọc một bài học về lòng yêu thương con người trong một xã hội 
còn nhiều oan trái, bất công. 

Đặng Tiến Đạt 

(Lớp 9G Trường THCS Nghía Tán, cảu Giấy - Hà Nội) 
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D. THƠ TÁM CHỮ 

I. NHẬN DIỆN THỂ THƠ TÁM CHỬ 

1. Ví dụ 1: 

Nhịp: Vần: 

(3-5) Mọ cùng cha/công tác bận không về -| gje0 |i6n tiếp: bằng 

(4-4) Cháu ở cùng bà/bà bảo cháu nghe J 

(4 -4) Bà dạy cháu làm, /bà chăm cháu học "1 ? ... t A Ầ 

_ * gieo liên tiếp: i^ã/7 /rác 

(3-5) Nhóm bếp lửa/nghỉ thương bà khó nhọcj 

(3-5) Tu hú ơi!/Chẳng đến ở cùng bà 

% _.. , , 0 I gieo liên tiếp: vân b 

(3 -5) Kêu chi hoài/trèn nhừng cánh đong xar 


gieo liên tiếp: vắn bằng 


(Bằng Việt, Bếp lửa) 

2. Ví dụ 2: 

(3-5) Yêu biết mấy/ những dòng sông bát Giec 

(3-5) Giữa đôi bờ/ dào dạt lúa ngô non 
(3-5) Yộu biết mấy/ những con đường ca /*ổr >< \ v Gỉe< 
(3-5) Qua công trường/ mới dựng mái nhà sonĩ — 

(3-5) Yêu biết mấy, / những bước đi dáng đứng Giec 
(3-5) Của đời ta/ chập chững buổi đầu tiên V. 

(3-5) Tập làm chủ/ tập làm người xây dựng 
(3-5) Dám vươn mình/ cai quản lại thiên nhiên! 


Gieo gián cách: 

vẩn trầc 

Gieo gián cách: 

vẩn bằng 

Gieo gián cách: 

* vẩn trắc 


Gieo gián cách: 

vần bằng 


(Tô Hữu, Mùa thu mới) 

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỂ THƠ TÁM CHỮ 

Thể thơ tám chữ là thề thơ khá phổ biến trong thơ hiện đại Việt 
Nam, bao gồm các đặc điểm sau đây: 

a) Số chừ mỗi dòng: 8. 

b) Số câu trong một bài: không hạn định. 

c) Số đoạn trong một bài: không hạn định, với các đoạn bài và đoạn ngắn. 

d) Nô'u chia thành khổ thì mỗi khổ thường gồm 4 dòng. 

e) Cách gieo’vần: Có nhiều cách nhưng phổ biến nhất là vần chăn: 

- Vần liền: gieo liên tiếp từng cập vần bằng, vần trắc, lại vần bằng... 

- Vần cách: gieo gián cách từng cặp vần trắc, vần bằng, lại vần trắc... 
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g) Cách ngát nhịp: Rất đa dạng (2-3-3; 3-2-3; 4-4; 3-5...) nhưng phổ 
biến nhất là cách ngắt nhịp 3-5 (như trong 2 ví dụ trên đây). 

III. THỰC HÀNH VỂ THƠ TÁM CHỮ 

â)i59 


Tập làm một bài thơ 8 chữ theo đề tài tự chọn: học tập, sinh 
hoạt Đoàn, Đội, tình thầy trò, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11,... 
Cố gắng vận dụng các qui định về luật thơ trên dây clể viôt 
thành bài thơ 8 chữ của mình. Sau đây giới thiệu bài thơ 8 chữ 
của một bạn học sinh vể để tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 


BÔNG HOA CỦA TÌNH THAY TRÒ 

Sung sướng quá ngày hai mươi đã đến 
Tháng mười một này em tặng thầy cô 
Điểm chín , điểm mười là những bông hoa 
Của lòng em gửi đến thầy cô giáo. 

Nhớ lời dặn tháy cô hàng chỉ bảo 
Em cô học chăm hơn những ngày nào 
Cho thầy cô được thoả chí ước ao 
Đã dạy dỗ em qua bao ngày tháng. 

Vờ hôìn nay ngày hội vui dã đến 
Em thấy lòng tràn ngập nỗi hân hoan 
Thay cho bông hoa màu tím màu vàng 
Em xỉn tặng tình em yêu kính nhất. 

Đoàn Phương Mai 
Học sinh lớp 9E Trường THCS 
Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội 
(Trích báo tường ngày 20-11-2004). 

IV. GIỚI THIỆU HAI BÀI THƠ TÁM CHỮ 

Đế các em có thể tiếp xúc và làm quen hơn với thế thơ tám chừ nhăm 
vận dụng thực hành tập làm thơ tám chừ, dưới đây giới thiệu thèm hai 
bài thơ tám chữ của hai nhà thơ quen biết viết về đề tài học sinh trong 
nhà trường: 
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1. Bài Tựu trường của nhà thơ Huy Cận. 

2. Bài Nghỉ hè cúa nhà thư Xuân Tâm. 

Các em đọc, tìm hiểu vổ cách gieo ván, nhịp thơ và đậc biệt là mạch 
thơ luôn cháy từ đầu đến cuối bài thơ nhờ cãc yéu tô nghệ thuật cua thò 
thơ tám cha. 

Tựu TRƯỜNG 


Clơ nao nức của một thời trẻ dại 
Hởi ngói nàu, hởi tường tráng , cửa gươngĩ 
Những chàng trai mười lởm tuổi vào trường 
Rương nho nhỏ với linh hồn bàng ngọc. 

Sắp hạnh phúc như chương trình lớp học 
Buổi chiều dầu họ tìm bạn kết duyên; 

Trong săn trường tưởng dạo giừa Đào viên; 
Quần áo tráng dẹp như lòng mới mẻ 
Chán non dại ngập ngừng từng bước nhẹ; 
Tim run run trăm tình cảm rụt rè; 

Tuổi mười lổm gcíp sách lại dứng nghe 
Lòng mới mở giữa tay dời ấm áp. 

Tựu trường dó; lòng tôi vừa bắt gặp 
Nỗi xôn xao thầm lặng ở trong rương 
Của chàng trai mười lăm tuổi vào trường 
Mát tin cậy và tóc vừa dường rè 
Người bạn nhỏ cho lòng tôi theo ghé 
Không nỗi gỉ có thể vuốt ve hơn 
Đêm tựu trường mùi cửa sổ mới sơn 
Tủ mới dành và lòng trai thơm ngát. 

Huy Cận 


Những bài lầm van tiẽu biếu 9 £3 151 



NGHỈ HÈ 


Sung sướng quá , giờ cuối cùng đã hết 
Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về 
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quẽ 
Ôi tát cả mùa xuân trong mùa hạ! 

Một nét mặt trùm tiếng cười rộn rỏ 
Lời trên môi chen chúc nối nghìn câu 
Chờ đém nay sáng sớm bước Lên tàu 
Ăn chẳng được lòng nôn nao khó ngủ. 

Trong khoảnh khắc sách, bài là giấy củ 

Nhớ làm chi. Thầy mẹ đợi em trông 

Trên đường làng huyết phượng nở thành bông 

Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt. 

% * 

Kiểm soát kỹ: có khi còn thiếu sót: 

Rương chật rồi khó nhốt cả niern vui. 

Tay bắt tay hổn không chút bùi ngùi 
Các bạn hởi , trời mai đẩy ánh sáng. 

Xuân Tâm 
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ú/ịỉạcs Ểự^y 


LỜI NÓI DẨU 3 

iV&u-ểĩ MỘI số vấn dề vổ phưưng pháp làm các kiếu bài ở lớp 9 5 

Các bài vản tuyến chọn 12 

A. VÀN BẢN THUYẾT MINH 

Thuyết minh vể một vấn để trừu tượng 12 

Dẻ 1: Thế nào là óc khoa học? 12 

Dề 2: Viết bài thuyếl minh giới thiệu nhà văn Nam Cao. 14 

Thuyết minh kết hựp với miêu tá(*) 15 

DỀ 3: Giới thiệu một khu di tích lịch sử của dân tộc. 15 

Dề 4: Giới thiộu một dặc sản gắn liền với phong tục giỗ tết 

truyền thống của dân tộc. 16 

Dẻ 5: Dôi dép lốp là sản phẩm hai cuộc kháng chiến chống Pháp 

và chống Mĩ cùa dân tộc. Háy viết bài giới thiệu đôi dép đó. 18 

Dề 6: Hoa ngày Tết ở Việt Nam thật phong phú và đẹp. 

Hãy viết bài giới thiệu các loại hoa mùa xuân. 19 

Dề 7: Hày giới thiộu một loài hoa mà em yêu thích. 20 

Dè 8: Giới thiộu một loài dộng vật có ích đối với con người. 21 

Dc 9: Giới thiộu một tâm gương yêu nước, mong muốn dổi mới 

đít nước trong lịch sử dân tộc. 22 

Oc 10: Giới thiệu một di sản thiên nhiên thế giới ciỉa Việt Nam 

dược UNESCO công nhặn. 23 

B. VÃN BẢN Tự sự(*) 

DỀ lí: Tóm tát truyện Lno Hạc của Nam Cao bằng một văn bản ngán gọn 
nhưng phản ánh dược một cách trung thành nội dung 
chính của tác phẩm. 25 

1>C 12: Tóm tát truyộn ngán "Cô bé bán diêm" của An-đéc-xen. 26 
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Dẻ 13: Ngày dầu tiên đi học thường lưu giữ trong lòng em những ký 
niệm khó quên. Em hãy kế lại những kỷ niệm trong ngày dầu 
tiên di học của mình. 27 

Dồ 14: Kê lại một kỉ niệm mà em nhớ nhất về cổ giáo cữ cùa mình. 28 

Dẻ 15: Kể về một lần em mắc khuyết diêm khiến thầy, cô giáo buồn. 30 

Dẻ 16: Kế vẻ một kỷ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc dộng 

và nhớ mãi. 32 

Dẻ 17: Kế về một việc cm dâ làm khiến bố mẹ vui lòng. 34 

Dố 1S: Hãy tường tượng mình là chị Dậu và kể lại cánh 

Tức múc vỡ bờ (trong Tắt đcn) theo ngôi thứ nhất. 36 

Dẻ 19: Hãy dỏng vai nhân vật Xiu kể lại quá trình hỏi phục 

trờ về với cuộc sống của Giôn-xi (trong Chiếc lá cuối cùng). 37 

c. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 

ỉ. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng dời sông 39 

Dồ 20: Bàn luận về câu tục ngừ: "Đi một ngày dàng, 

học một sàng khôn". 39 

Dẻ 21: Bàn luận câu ca dao về truyền thống văn hoá của 

người kinh dô Thăng Long xưa: 41 

"Cluỉng thơm cũng thể hoa nhài 

Dầu không thanh lịch cũng người Tràng An". 

Đề 22: Suy nghĩ của em về một ncp sống dẹp của nhân dân ta: 

trồng cây ngày Tết, qua lời kêu gọi trồng cây cửa Bác Hồ: 43 

Mùa xuân là Tết trỏng cây 
Làm cho đất mức càng ngày càng xuân. 

Dẻ 23: Vì sao phái bảo vệ môi trường? 46 

Dẻ 24: Nêu ý kiến của cm về vấn dề tai nạn giao thông ở nước ta. 47 

II. Nghị luận về nìột vân để tư tưởng, đạo lí 48 

Dc 25: Bàn luận về câu tục ngữ "Có công mài sắt, có ngày nôn kim". 48 

Dề 26: Bàn luận về câu tục ngừ: 51 

Dất rắn trỏng cây khẳng khiu , 

Nhímg ìĩgiểời thô tục nói điều pluìni phu. 
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DỀ 27: Em có suy nghĩ gì vẻ câu ca dao: 53 

Công cha như núi Thãi Sơn , 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

Một lòng thờ mẹ kính cha, 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 

Dẻ 28: Suy nghĩ của em về lờí dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

"Đoàn kết là sức mạnh vô địch". 56 

nề 29: Bàn luận về câu tục ngữ: "Uống nước nhớ nguồn". 58 

Dẻ 30: Suy nghĩ của em về câu tục ngữ: 60 

'Lời nói chẳng mất tiền mua 

Lựa lời mà nói chủ vừa lòng nhau". 

Dẻ 31: Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng cả nước nhân dịp Tết 

nám 1946, Bác Hồ viết: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một ilời 
bắt dầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xả hội". Hãy nêu suy 


nghĩ của mình vẻ câu nói trên. 62 

Dẻ 32: Dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo. Em hiểu gì vẻ 
truyôn thống đó và cho biết trong cuộc sống hiện nay truyền 
thông đó được kẽ thừa và phát huy như thế nào? 65 

III. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thư 67 

Dẻ 33: Cảm nhận của em về tâm trạng Thuý Kiều trong đoạn trích 

"Kiều ở lầu Ngưng Bích". 67 

ĐỀ 34: Cảm nhặn của em về "Cảnh ngày xuân" trong Truyện Kiều của 

Nguyễn Du. 73 

Dc 35: Suy nghĩ của em về đoạn trích "Chị em Thỉíý Kiều" trong Truyện 

Kiều của Nguyền Du. 76 

Dc 36: Suy nghĩ của em về bức tranh tâm trạng cùa nhà thư Tố Hữu 

qua bài thơ "Khi con tu hú". 78 

Dc 37: Ncu cảm nghĩ của em về đoạn thơ sau trong "Bài thơ về tiểu dội 

xe không kính" của Phạm Tiến Duật: 80 

"Không có kính không phải vì xe không có kính 
Bom giật , bom rung , kính vỡ đi rồi 
Ung dung buồng lái ta ngòi 
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Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thăng 
Nhìn thấy gió vảo xoa mắt dắng 
Thấy con đĩ ông chạy thẳng vào tim 
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim 
Như sa, như ủa vào buồng lái 
Kỉ lông có kính, ừ thì có bụi 
Bụi phun tóc trắng như người già 
Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc 
Nhìn nhau mặt hun Cỉủi ha ha..." 

Đề 38: Cảm nghĩ của em về tác phẩm "Bài thơ về tiêu dội xe không kính 


của Phạm Tiến Duật. 84 

DỀ 39: Cảm nghĩ của em về bài thơ "Dỏng chí" của Chính Hữu. 86 

Dẻ 40: Cảm nghĩ của em về bài thơ " Viếng lãng Bác" của Viễn Phương. 05 

Đố 41: Cảm nghĩ của em vẻ bài thơ "bAìưi xuân nho nhỏ" của Thanh Hải. 09 

Dc 42: Em có suy nghĩ gì về tâm trạng của con hô trong vườn bách 

thú qua bài thơ "Nhớ rừng" của Thế Lữ. 105 


Dc 43: Cảm nghĩ cùa em về bài thơ "Đoàn thuyền danh cá" ciia 1 iuy Cận. 

108 

Đố 44: Nêu cảm nghĩ của em về tình mẫu từ thiêng liêng trong bài thơ 
”Con cò" của Chế Lan Viên. VI1 

Dc 45: Trong truyện "Lục Vân Tiên", Nguyễn Đình Chiếu viết: 114 

Nhớ câu kiến ngãi bất vi, 

Làm ngiứỉ thế ấy cũng phi anh hùng. 

Em hãy bình luận câu thơ trên. 

Dề 46: Tình yêu quê hương tha thiết, nồng mặn của Tế Hanh 

trong bài thơ Quẽ hỉếơĩỊg, _ 116 

Dẻ 47: Phân tích đoạn tKơ sau: 118 

"Bỗng nhận ra hĩámg ổi 

Phả vào trong gió se 

slíơng chùng chình CỊIUÌ ngõ 
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Hình như thu đã về. 

Sông ditực lúc đỉnh dàng 
Chim bất dầu vội và 
Có dám mây mùa hạ 
Vắt nửa mình sang thủ'. 

(I lữu Thỉnh - Sang thu) 


về 48: Cám nhận về bài thơ Nói với con cùa V Phương. 120 

IV. Nghị luận về nhân vật văn học 124 

Vẻ 49: Ỷ kiến của em về hành dộng trả thù của Tấm trong truyện 

"Tấm Cám". 124 

Vỏ 50: Suy nghi của em về nhân vật ồng Hai trong truyện 

"Lang" của Kim Lân. 126 

Vẻ 51: Em có suy nghi gì vẻ nhân vật "Tôi" trong truyện ngán 

"Cốhiỉơng" của Lỏ Tấn. 129 

/V’ 52: Nẽu cám nghi của em về nhân vật ông Sáu trong truyộn ngán 

"Chiếc hực ngà" của Nguyễn Quang Sáng. 131 

Vồ 53: Cảm nghĩ của em về vẻ đẹp của ba cô gái thanh niôn 
xung phong trong truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi " 
của Lê Minh Khuê. 133 

và 54: Em hây phãn tích nhân vật anh thanh niỏn trong truyện ngắn 

ất LíỊng lẽ Sa Pa" của Nguyền Thành Long. 136 

vé 55: Cảm nghi của em vẻ nhân vặt Nhĩ trong truyện "Bến quẽ" 

của Nguyền Minh Châu. 139 

Vẻ 56: Cảm nghĩ của em về tình bạn qua đoạn trích "Những dứa trẻ" 

của Mác-xim Go-rơ-ki. 142 

Vẻ 57: Nêu cảm nghĩ cùa em vè.nhân vật chú bé Xi-mông và 
bác thợ rèn Phi-líp trong truyện ngán "Bố cúa Xi-mông" 
của Mô-pa-xăng. 144 

về 58: Em hãy phân tích "Chuyên ngitii con gái Nam Xiíơng" của 

Nguyễn Dữ để nêu bật giá trị tố cáo xã hội và giá trị nhân 
dạo sâu sác của tác phẩm này. 146 
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149 

149 

150 


D. THƠ TÁM CHỮ 

I. Nhận diện thế thư tám chữ 

II. Dạc diếin của thế thơ tám chữ 

III. Thực hành về thơ tám chữ 

Dề 59: Tập làm một bài thơ 8 chử theo đề tài tự chon: học tập, 

sinh hoạt Đoàn, Đội, tình thầy trò, Ngày Nhà giáo Việt Nan 
20-11,... Cố gáng vận dụng các qui định về luật thơ trên áiy 
đế viết thành bài thơ 8 chừ của mình. Sau dây giới thiệu bài thơ 
8 chữ cùa một bạn học sinh về đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 
20-11. 150 

IV. Giới thiệu hai bài thơ tám chữ 150 


(> ễùì/ íà/ĩề' ơtUk ừêii/ iiểa/ 9 

^ _ TS. Nguyễn Xuân Lạc 
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GIA LAI: 


NS NHẢN DÂN - 06 Lè Lợi - Pleiku 
CÔNG TY SÁCH TBTH - 40B Húng Vương 

DAKLAK: 

NS GIÁO DỤC - 19 Trường Chinh 

NS LÝ THƯỜNG KIỆT - 55 - 57 Lý Thường Kiệt 

CÕNG TY CP VÃN HÓA DAKIAK - 01 Hai Bà Trưng 

KONTƯM: 

CÔNG TY CP SÁCH TBTH • 129 Phan Đình Phùng 

LÂM DỒNG: 

CÔNG TY CP SÁCH TBTH - 09 Nguyền Văn Cừ - Đà Lạt 
CÒNG TY CP ĨN VẢ PHS - 18 Khu Hòa Binh - Dá Lạt 

DAK NÔNG: 

CÔNG TY SÁCH TBTH - 151 Hai Bà Trưng 
NS GIÁO DỤC - 30 Trần Hưng Dạo - Gia Nghĩa 

TÂY NINH: 

NS VÁN NGHỆ - 295 Dường 30 tháng 4 

IX>NG AN: 


CÔNG TY PHS - 04 Võ Văn Tẩn - TX. Tân An 
TIỂN GIANG: 

CỎNG TY CP SÁCH TBTH - 22 Hùng Vương - TP. Mỹ Tho 
VĨNH LONG: 

HS MƯỜI - 15 I^é Thái Tô' 

CẨN THƠ: 

CÒNG TY CP SÁCH TBTH - 132 Dường 30 tháng 4 
DÓNG THÁP: 

NS VIỆT HƯNG - 200 Nguyễn Huệ - TP. Cao I jmh 

BẾN TRE: 

CÔNG TY CP SÁCH TBTH - 03 Dồng Khòi 
SÓC TRÁNG: 

NS TRỀ — 41 Trán Ilưng Dạo 

AN GIANG: 

TT VĂN HÓA TỔNG HỢP - 15 - 17 Hai Bà Trưng 

BẠC LIÊU: 

CÔNG TY CP SÁCH TBTH - 59 Lý Thường Kiệt - Phường 3 
TRUNG TĂM P1IS - 57 Hoàng Ván Thụ 
KIÉN GIANG: 

NS ĐỐNG HỘ I - 98B Trần Phú - Rạch Giá 
NS ĐÔNG HÔ II - 989 Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá 

CÀ MAU: 

CÔNG TY CP SÁCH TBTII - 26 - 28 Lê Lợi - Phường 2 

TRÀ VINH: 

NS LIÊN SƯƠNG - 127 Trán Quốc Tuấn 
8ÁCII CÓ BÁN LÈ TẠI CÁC CỬA HẢNG SÁCH TRÊN TOÀN QUỐC 
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